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Lời Giới Thiệu 
Cho Lần In Tại Hoa Kỳ 


Chúng tôi, BLLTQ, một nhóm Phật tử thiện chí ở quận Cam, California, Hoa Kỳ, dưới 
sự hướng dẫn và khuyến khích của quý thầy Thích Thái Siêu, chùa Bảo Tịnh, California, và 
Thích Pháp Quang, chùa Tịnh Luật, Texas, và đồng thời, dưới sự từ bi hứa khả của thầy Lê 
Mạnh Thát tại Việt Nam, đã mạo muội cho ïn lại tập 1 (bắt đầu từ “A” đến “A Di Đà”) và tập 2 
(bắt đầu từ “A Di Đà [Tịnh Độ Giáo]? đến “A Di Đà Tự”) của bộ Từ Điển Bách Khoa Phật 
Giáo Việt Nam do cố H.T. Thích Trí Thủ chủ trương và thầy Lê Mạnh Thát chủ biên. 


Bộ Từ Điển này đã được thực hiện trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước 
vào những năm đầu của thập niên 1980. Các thây trong ban biên tập, dù phải đương đầu với bao 
nhiêu chướng ngại, đã không quản công lao khó nhọc hoàn thành được hai quyền đầu của bộ Từ 
Điền mà cố H.T. Trí Thủ đã hằng khao khát thực hiện. 


Chúng ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được răng các ngài đã bỏ bao nhiêu tâm 
huyết cùng sự hy sinh. Hai quyền từ điển này, như chúng ta sẽ thấy, nội dung vô cùng phong 
phú, vừa uyên thâm lại vừa quảng bác; hơn nữa, lý luận vô cùng vững chãi, vừa hợp lý lại vừa 
sâu sắc. Sự kiện này không những đem đến một kiến thức mới mẻ mà lại còn tăng trưởng lòng 
tin tưởng vào Phật pháp nơi người đọc. Đây có thê gọi là một công trình khoáng tuyệt cô kim. 


Điều đáng tiếc là công trình thực thi bộ Từ Điển này đã bị gián đoạn từ lâu, và cho đến 
nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho biết là công trình sẽ được tiếp tục hay không. Kỳ nguyện 
trong tương lai, công trình này sẽ được tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Nếu không đây sẽ là một 
điều ân hận rất lớn cho nền Phật học cũng như Việt học của dân tộc Việt Nam. 


Chúng tôi tuy mang nhiều nhiệt tâm đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, phát tâm đánh 
chữ, trình bày lại hầu cho quyền sách trở nên dễ đọc hơn, thế nhưng, vì nhân số ít ỏi, học vẫn 
thế gian cũng như kiến thức Phật học đều kém cỏi, thành thử có thê sẽ gây thêm nhiều thắc mắc 
hơn cho người đọc, và như vậy, e rằng công sẽ không bủ vảo tội. 


Tuy gặp những sự thử thách lớn lao như thê, chúng tôi vẫn không sờn lòng mà cứ lao đầu 
vào công việc. Cô nhân có câu “Đương nhân bất nhượng” (Làm việc nhân nghĩa, không nhường 
một a1), vì nếu không nhân cơ hội ngàn năm này, cho hai quyên sách trân quý ra mắt quý độc 
giả, hầu phát khởi sự hứng thú cùng lòng tin sâu xa của mọi người đối với Phật pháp, thì chăng 
lẽ lại để cho công trình vĩ đại của các bậc tiền bối bị chìm đắm vào sự lãng quên của thời gian! 


Về công tác, chúng tôi chỉ cô găng đánh lại nguyên bản một cách trung thực, thê nhưng, 
vì nguyên bản có nhiêu chỗ không đọc được rõ ràng, chúng tôi đã phải cô găng hêt sức băng 
cách đôi chiêu đê bảo trì sự chánh xác đên mức tôi đa. Tuy thê, vì nhân lực và năng lực có hạn, 
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thành thử không thể nào hoàn tất công việc như ý muốn. Đây cũng là một điều mà chúng tôi 
cảm thây vô cùng áy náy. 


Mong rằng Phật sự thô thiên, đầy những khuyết điểm và “vô minh” này của chúng tôi, có 
thể đem lại cho quí độc giả một chút hoan hỷ là thấy được một công trình vĩ đại của Phật giáo 
nước nhà (tuy chưa hoàn tất) được trình hiện trước ánh sáng huy hoàng của Phật học thế giới. 
Sự đóng góp nhỏ mọn nảy của chúng tôi chắng qua chỉ là một việc “ném gạch nhử ngọc” (Hán: 
Phao chuyên dẫn ngọc), hy vọng sẽ phát khởi niêm hứng thú cho thế hệ trẻ, tiếp tục hoàn thành 
công trình vĩ đại của các bậc tiền bối thạc học của Phật giáo Việt Nam. 


Chúng con kính dâng lên lòng tri ân sâu xa đến Cố H.T. Thích Trí Thủ, thầy Lê Mạnh 
Thát, cùng quý thầy trong ban biên tập đầu tiên, cũng như các vị ân nhân đã đóng góp sức lực, 
tâm trí, cùng tịnh tài đề hoàn thành công tác Phật sự này. Sau hết, chúng con chân thành cảm tạ 
quý thầy Thích Thái Siêu và Thích Pháp Quang. Nếu không có sự hướng dẫn và khuyến khích 
của quý thầy, chúng con có lẽ chăng bao giờ đủ can đảm dắn thân vào một cuộc mạo hiểm như 
vây. 


Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. 


Rằm tháng 10, Phật lịch 2548, TL 2004 
Thay mặt BTTTQ 


Tỳ kheo Thích Hoằng Đạo cần thức 


TỰA 


Phật giáo truyền vào nước ta đã hai nghìn năm, được nhân dân ta tiếp thu và vận dụng 
vào đời sống của dân tộc mình. Cho nên nói đến văn minh văn hoá Việt nam, mà không kê đến 
vai trò Phật giáo là một thiếu sót lớn. Nói đến văn học Việt nam, lại càng không thê không nói 
đến Phật giáo. Phật giáo đã có một vị trí vai trò nhất định trong lịch sử dân tộc. Vì thế, nghiên 
cứu lịch sử dân tộc, không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. 


Nhưng để nghiên cứu Phật giáo, tất phải có những công cụ dùng cho người nghiên cứu, 
trong đó tự điển giữ một vai trò hết sức quan trọng. Từ hậu bán thế kỷ thứ 18 khi viết Kiến văn 
tiểu lục, Lê Qui Đôn đã nhận ra sự cần thiết phải có một bộ tự điển Phật giáo. Ông sơ bộ ghi lại 
khoảng gần hai trăm danh mục những thuật ngữ, tạp ngữ Phật giáo, để làm cơ sở cho việc 
nghiên cứu Phật giáo của mình. Sống cùng thời với Lê Quí Đôn, thiền sư Pháp Chuyên Diệu 
Nghiêm cũng cảm thấy yêu cầu đó, nên đã để lại cho ta hai pho tự điển nhan đề Tam giáo danh 
nghĩa và Tam giáo pháp SỐ. Đây có thể nói là những pho tự điển triết học Việt nam xưa nhất 
hiện còn. Pháp Chuyên biên soạn những bộ tự điển ấy trên cơ sở những qui tắc và thê lệ biên 
soạn được ý thức và tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Qua đến thế kỷ thứ 19, công trình của 
Pháp Chuyên chỉ được kế tục một cách nửa vời với bộ Đạo giáo nguyên lưu của An Thiền và bộ 
Tam bảo sự loại của một tác giả Minh hương. 


Như thế, yêu cầu có một bộ tự điển Phật giáo để làm công cụ cho những người nghiên 
cứu vẫn chưa được đáp ứng. Yêu cầu đó càng trở nên cấp bách hơn vảo lúc này khi nền học 
thuật nước nhà đang trên đà phát triển mạnh. Không thể nào nghiên cứu lịch sử dân tộc, văn học 
dân tộc, nghệ thuật dân tộc, thậm chí khoa học kỹ thuật dân tộc mà không biết đến Phật giáo. 
Khoan nói chi tới những thời xa xưa, khi Khương Tăng Hội viết Lục độ tập kinh, hay Đạo Cao 
thảo ra những lá thư xưa nhất của văn học hiện còn, và hoàn thành bộ tự điển chữ quốc âm Tá 
âm hiện biết tên. Chỉ kế từ Nam Việt vương Đinh Liễn và Lê Đại Hành trở xuống với những 
tràng kinh mới phát hiện ở Hoa Lư, biết bao những anh tài của đất nước đã chịu ảnh hưởng sâu 
xa của Phật giáo. Đọc đến lời thơ của vị anh hùng dân tộc Trần Nhân Tôn hai lần chiến thắng 
quân xâm lược Nguyên Mông hung hãn: 





Biết chân như, tin bát nhã 

Chớ còn tìm Phật Tổ tây đông 
Chứng thực tướng, ngộ vô vi 
Nào nhọc hỏi kinh thiền nam bắc 


Hay đọc những câu thơ sau của người trí thức Nguyễn Trải suốt đời vì nước vì dân 


Vuôn sinh lân thân mây già 
Mọi sự đêu nên thuân nhã đa 


Hay nghe nhà thơ lớn Nguyễn Du nói lên những câu sau: 


Nghìn xưa âu cũng thế này 
Từ bị âu liệu bớt tay cho vừa 


Nếu không có những kiến thức về Phật giáo, thì làm sao mà lý hội thông cảm với tiền 
nhân, làm sao mà giải thích, mà hiểu được những từ ngữ Phật giáo như thế? Ấy là chưa kê tới 
những tác phẩm tư tưởng lớn của Trần Thái Tôn, Ngô Thì Nhiệm v.v... Cho nên, tìm hiểu Phật 
giáo là một bước quan trọng để tìm hiểu lịch sử dân tộc, để tìm về truyền thống cô hữu của cha 
ông. Mà muốn tìm hiểu Phật giáo thì phải có những công cụ để thực hiện công trình tìm hiểu 
ấy. Từ điển là một trong những công cụ thiết yếu vừa nói. 


Hơn 20 năm qua, Hoà Thượng Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Thích Trí Thủ đã ước mơ hoàn thành một bộ từ điển Phật Giáo Việt Nam 
nhằm làm cơ sở tra cứu cho những ai muốn tìm hiểu Phật giáo. Chúng tôi may mắn được Hoà 
Thượng chỉ đạo và giúp đỡ trong công tác biên soạn bộ từ điển vừa nêu. Nay tập I của bộ từ 
điển ấy hoàn thành gồm từ chữ A đến A DI ĐÀ và được xuất bản, chúng tôi thay mặt những 
người cộng tác biên soạn, viết lời tựa này, trước để ghi lại công ơn của Hòa Thượng, và sau để 
biểu lộ lòng cảm kích trước sự chỉ bảo khích lệ tận tình của Ngài đối với chúng tôi. 


Tất nhiên, với một công trình như bộ từ điển đây, không thể nào không có những sai sót 
lâm lộn. Chúng tôi hy vọng các bạn đọc vui lòng góp ý kiên phê bình đê lân sau được 1n lại, nó 
sẽ hoàn chỉnh hơn. 


Trong khi thực hiện tập I của từ điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam, chúng tôi có sự 
giúp đỡ tận tình của các bạn bè, và đặc biệt của anh em tra cứu viên trong ban biên soạn từ điên. 


Vạn Hạnh 
Ngày đản sinh đức Quan Thê Am 
1980. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Kế từ hậu bán thế kỷ thứ XVIH, khi Lê Quí Đôn viết Kiến văn tiêu lục, tình hình học 

thuật nước ta đã vươn lên những nắc thang mới, trong đó có cả Phật giáo. Cho nên, yêu cầu sự 

có mặt của một bộ từ điển làm cơ sở tra cứu về Phật giáo cảng trở nên _câp bách. Chính m Quí 

đôn trong Kiến văn tiểu lục 9 đã thiết lập một bảng danh từ Phật giáo gồm 197 hạng mục "gọi là 

để nghe biết cho thêm rộng", bởi vì ông dẫn trường hợp của Vương An Thạch chú giải chữ tam 

muội trong kinh Kim cang. để làm điển hình cho tình trạng thiếu hiểu biết về danh từ Phật giáo 
có thê dẫn người ta đến chỗ nảo. 








Sống đồng thời với Lê Quí Đôn, Pháp Chuyên Diệu Nghiêm (1726-1798) ở Nam hà cũng 
cảm thấy yêu cầu đó cấp bách. Do thế, ông đã đề lại cho ta hai bộ tự điển Phật giáo và ngoài 
Phật giáo tương đối xưa nhất của dân tộc, đó là Tam giáo pháp sô và Tam giáo danh nghĩa. lam 
giáo pháp sô gôm cả thây 4 quyền, tổ chức và xây dựng dựa trên cơ sở sô chữ của từng từ, bắt 
đầu từ chữ mang số 1, cho đến chữ mang số tám vạn. Còn Tam giáo danh nghĩa thì không dựa 
vào số của từng từ, mà dựa vào số lượng chữ của từng từ. Nó bắt đầu từ những từ có hai chữ 
cho đến từ duy nhất cuối cùng dải tới mười hai chữ. Nó gồm cả thảy ba quyên, và phạm vi thu 
thập từ vựng giống như trường hợp của Tam giáo pháp số bao trùm lên không những Phật giáo, 
mà còn cả Nho giáo và Lão giáo. Có thể nói với Tam giáo danh nghĩa và Tam giáo pháp số, một 
nỗ lực xây dựng một bộ từ điên triết học Việt nam đã nghiêm chỉnh hình thành. 


Nỗ lực này bước sang thế kỷ thứ 19 đã không được triển khai và kế tục. Bộ Đạo giáo 
nguyên lưu in vào năm Thiệu trị thứ 5 (1845) của An Thiền thể hiện một phần nào nỗ lực ấy, 
nhưng đã không thành công cho lắm. An Thiền đã làm việc một cách tùy tiện thiếu hắn khái 
niệm thê lệ và qui cách làm tự điển. Cùng thời với An Thiền còn có một tác giả Minh hương 
viết bộ Tam bảo sự loại khoảng vào những năm 1850. Nhưng vì nó đang ở vảo tình trạng viết 
tay, nên ngày nay chỉ còn 4 cuốn. Sự thực, Tam bảo sự loại cũng chưa hắn là một bộ từ điển 
trong ý nghĩa đích thực của nó, mà chỉ là một tác phẩm phân loại những vấn đề Phật giáo. 


Bước sang tiền bán thế kỷ 20, phong trào nghiên cứu Phật giáo lại càng trở nên rộng rãi. 
Vấn đề do đó được đặt ra một lần nữa là làm thế nào để có một bộ từ điển tiêu chuẩn về Phật 
giáo để cung cấp tri thức và tư liệu cho những người muốn tìm hiểu. Hòa Thượng Viện Trưởng 
Viện Hóa Đạo Thích Trí Thủ, bấy giờ vào những năm 50 đang còn giữ chức vụ Giám đốc Phật 
Học Đường Bảo Quốc Huế, rồi Giám đốc Phật Học Viện Trung phần ở Nha Trang đã khổ công 
găng sức lãnh đạo và bảo trợ cho một số những học tăng của hai viện ấy thực hiện việc biên 
dịch một bộ từ điển Phật giáo. 


Hơn hai mươi năm qua, nhiều công sức đã đồ dồn vào công trình ấy, nhưng vẫn chưa 
đem lại một kết quả nào. Nguyên do gây ra sự tình này chủ yếu xuất phát từ khả năng giới hạn 
của những người được giao trách nhiệm thực hiện sự nghiệp biên dịch. Bây giờ, trông lại những 
quyền vở chép tay còn sót của công trình vừa nêu, ta có thể thấy sự giới hạn đó đã lên tới mức 
nào. Nhận thức được điều này, Hòa thượng Viện Trưởng đành phải ôm ấp hoài bảo của mình. 


Sau khi ở ngoại quốc về, chúng tôi có may mắn được lui tới thăm viếng và hầu chuyện 
với Hòa Thượng. Từ đó chúng tôi mới biết được hoài bảo và nguyện vọng của Hòa Thượng. 
Chúng tôi hứa sẽ làm Hòa Thượng vui lòng và thỏa nguyện. Từ năm 1977, nhân lễ kỷ niệm Cổ 
hy mừng Hòa Thượng thọ 70 tuôi, chúng tôi dự định cho ra tập đầu của bộ Từ điển Bách Khoa 
Phật Giáo. Song vì cơ duyên chưa thuận lợi, sự việc đã không xảy ra như ý muốn. Đến giữa 
năm 1979, chúng tôi quyết định tiếp tục mọi việc đã bỏ dỡ và dự định cho ra đời tập thứ nhất 
vào khoảng cuối năm. Nhờ sự khích lệ chỉ bảo và giúp đỡ vô cùng lớn lao của Hòa Thượng, tập 
Một của bộ Bách Khoa Từ Điền Phật Giáo Việt Nam hôm nay được ra đời. 


I. PHƯƠNG THỨC TIỀN HÀNH BIÊN TÂP 


Lúc bắt đầu, chúng tôi nghĩ để biên tập môt bộ Từ Điện Phật Giáo Việt Nam thì chỉ cần 
tham khảo các bộ Từ điển Phật giáo lớn của những nước Nhật Bản và Trung Quốc, rồi thiết lập 
nên một bảng những hạng mục cân thiết đối với những người Phật Giáo Việt Nam để làm cơ SỞ 
cho việc biên tập bộ Từ điển ấy. Tuy nhiên khi đã đi vào công việc nhiều vấn đề mới đã xuất 
hiện, và việc biên tập tỏ ra không phải đơn giản tí nào. 


Những vấn đề ẫây có thể thu vào hai mục chính sau. Thứ nhất, những hạng mục do các bộ 
Từ điển ngoại quốc kê ra, chứng tỏ là không đây đủ. Thứ hai, việc giải thích các hạng mục đó 
đã thiếu chính xác, thậm chí đôi khi còn sai lầm nữa. Lấy thí dụ bộ Phật Giáo Đại Từ Điển của 
Vọng Nguyệt Tín Hanh (Mochizuki Shinko) thường được coi là bộ Từ điển tiêu chuẩn của Phật 
Giáo ở Nhật Bồn. Trong bộ Từ điển này, có những hạng mục đã không được đưa vào. Ví dụ: 
Hạng mục A BA KHÂM MÃN đã không được đề cập tới. Những hạng mục được kê ra thì sự 
giải minh không được đây đủ. Ví dụ, về nguồn gốc chữ Avadana, "Vọng Nguyệt chỉ đạo xuất 
được một từ nguyên là ava + (dai, trong khi nó còn có thê đạo xuất từ một số những ngữ căn 
khác. Đôi khi, có những vấn đề cần phải để vào cùng một hạng mục, Vọng Nguyệt lại chia 
thành hai hạng mục khác nhau, do thế không cho thấy sự liên hệ và ý nghĩa của vẫn đề. Trường 
hợp ”A ba la nhĩ đa" làm một thí dụ. Vọng Nguyệt đã có hạng mục A BA ÙA NHĨ ĐA và hạng 
mục VÔ NĂNG THẮNG MINH VƯƠNG, trong khi đúng ra thì nên để vào hạng mục A BA LA 
NHĨ ĐA mà thôi. Góp lại như vậy, người đọc mới thấy hết vị trí và vai trò của Vô Năng Thắng 
Minh Vương trong toàn bộ tư tưởng Phật giáo. 


Trường hợp bộ Phật Giáo Đại Từ Điển của Vọng Nguyệt là thế. Bây giờ nếu khảo đến bộ 
Phật Học Đại Từ Điện của Định Phúc Bảo thì sự tình trên cảng trở nên bị đát hơn nữa. Không 
phải bộ Phật Giáo Đại Từ Điện của Vọng Nguyệt không có những sai lâm tư liệu. Sự thực, nó 


9 


đôi khi cũng có, chắng hạn, ở mục A LA CA HOA t. 98 Vọng Nguyệt có dẫn Phiên dịch danh 
nghĩa tập quyền thứ 8, nhưng Phiên dịch danh nghĩa tập chỉ có 7 quyền mà thôi. Song sai lầm tư 
liệu vừa nói xuất hiện một cách khá thường xuyên ở trong Định Phúc Bảo. Có những hạng mục 
ghi ở quyền này ở kinh này, thì lại phải đi tìm ở quyên khác mới gặp. Thậm chí, đôi khi ghi ở 
quyền đó mà lại không bao giờ tìm thấy, khi cần phải khảo lại tư liệu. 


Thí dụ cho những trường hợp trên, người ta có thê kiếm ra một cách dễ dàng. Mục A LA 
BA ĐÈ MUC KHƯ được Phật Học Đại Từ Điền ghi là xuất xứ từ quyên 9 kinh Hiền ngu trong 
khi ta phải tìm nó ở quyền I1. A KỶ ĐA XÍ XÁ KIÊM BÀ LI, nó bảo tìm ở quyên 55 Trung a 
hàm kính, nhưng ta phải tìm ở quyền 57 mới thấy. Những sai lâm tư liệu loại này trong Phật 
Học Đại Từ Điền còn nhiều nữa. Không những thế, nó còn ghi xuất xứ ở những kinh luận, mà 
ta không bao giờ tìm thấy cả. Hạng mục A PHÁN NA được bảo là xuất xứ từ A tỳ đàm kinh 
quyên hạ. A tỳ đàm kinh là A ty đàm bát kiền độ luận, như chính Đinh Phúc Bảo đã đồng nhất, 
thì A ty đàm kinh không thể nào có quyền hạ được, bởi vì A tỳ đàm bát kiền độ luận có tới đến 
những 30 quyền. 








Ngoài ra, Phật Học Đại Từ Điển còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn, đó là không 
giải thích đúng từ nó muốn giải thích. A BÀN ĐÀ LA làm một thí dụ. Nó giải thích đó là kiết 
giới, trong khi A BÀN ĐÀ LA thực sự chỉ là một đơn vị đo lường của Phật giáo Ân độ thời xưa. 


Sau khi phát hiện những thiếu sót và sai lầm trong các bộ Từ điền lưu hành rất phô biến ở 
trong nước cũng như nước ngoài, chúng tôi bắt buộc phải tính toán kế hoạch dự định của mình. 
Chúng tôi đã đi đến kết luận là không thê dựa vào bộ Phật Giáo Đại Từ Điển của Vọng Nguyệt 
cũng như bộ Phật Học Đại Từ Điển của Định Phúc Bảo, để làm cơ sở cho một bộ Từ Điền Phật 
Giáo Việt Nam. Từ đó công trình tiễn hành biên tập Từ điển phải bắt đầu lại. Mọi tư liệu phải 
tra cứu lại. Mọi từ vựng phải khảo đính lại và thu tập thêm. Chính trong quá trình biên tập này, 
chúng tôi càng phát hiện thêm những sai trái của không những các bộ từ điển ngày nay, mà còn 
của những bộ từ vựng ngày xưa, chủ yếu là bộ Nhất thiết kinh âm nghĩa và Phiên phạn ngữ. 


Phật Học Đại Từ Điền có hạng mục A SA PHẢ NA DÀ (t.1422b) và được giải thích là 
đến từ Kim cang đảnh sớ 2 rồi có chua thêm chữ phạn Äávãsaa pãnaka. Cách một tờ sau, nó 
lại có hạng mục A BÀ PHẢ NA DÀ (t.1445b) và xuất xứ từ Huệ lâm âm nghĩa 26. Bây giờ, 
khảo lại Huệ lâm âm nghĩa 26 thì quả có hạng mục À BÀ PHẢ NA DÀ, nhưng Huệ lâm lại nói 
xuất xứ từ Kim cang đảnh kinh I1. Khảo Kim cang đảnh kinh I thì thay vì có A BÀ PHẢ NA 
DÀ ta có A SA PHẢ NA DÀ. Thế rõ ràng A BÀ PHẢ NA DÀ là một viết sai của A SA PHẢ NA 
DÀ. Do không cân thận trong việc khảo đính và tra cứu tư liệu, Phật Học Đại Từ Điển đã sai 
lầm trong khi đưa vào hai hạng mục khác nhau của cùng một chữ. Tiếp đó, cũng vì do thiếu cân 
thận trong việc khảo cứu tư liệu, Phật Học Đại Từ Điển lại chua thêm chữ Phạn 
Ä6vãsaapaänaka. Chữ Phạn đó chắc chắn là một chữ do suy đoán, mà không có căn cứ tư liệu 
nào cả, bởi vì nếu chịu khó tra cứu, A SA PHẢ NA DÀ đúng là một phiên âm của Äsphãnaka 
tiếng Phạn. Chữ này xuất hiện trong Quảng diệu (Lalitavistara 183), mà Phương quảng đại 
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trang nghiêm kinh 7 phiên âm là A sa bà na và Phổ diệu kinh 5 dịch là "Khứ vô sở chí". A SA 
PHẢ NA DÀ nói đến trong Kim cang đảnh kinh 1 tức chính là Äsphãnaka của Quảng diệu, 
chứ không gì khác. 





Vạch ra những sai lầm trên của Phật Học Đại Từ Điền nhằm cho thấy không những bản 
thân Phật Học Đại Từ Điền sai lầm, mà các nguồn tư liệu nó dùng làm điển cứ cũng chứa đựng 
những sai lầm, mà ta cần phải cảnh giác. Ngoài trường hợp A BÀ PHẢ NA DÀ của Huệ lâm âm 
nghĩa 26, Phiên phạn ngữ cũng có những trường hợp tương tự. Nó có kê hạng mục A BÀ CA và 
nói xuất phát từ Ma ha tăng kỳ luật. Khảo toàn bộ Ma ha tăng kỳ luật trong Đại tạng kinh điển 
hiện nay, ta không bao giờ tìm thấy một từ như thế. Ngoàải ra, do vẫn đề truyền bản, chữ này viết 
lộn thành chữ kia tương đối rất nhiều. Đâu sa kinh viết thành Hưng sa kinh. Cầu Phật bản 
nghiệp kinh thì viết thành Cầu Phật bản diệp kinh ... 








Như thế, khi bắt tay vào công việc biên tập Từ điển, chúng tôi đã gặp ngay những trở 
ngại tư liệu cần phải vượt qua. Chúng tôi quyết định là trong khi thu tập từ vựng, phải tra cứu 
và khảo đính lại toàn bộ những từ vựng, mà các bộ Từ điển khác đã cung ứng. Chính trong quá 
trình tra cứu và khảo đính lại này, chúng tôi đã phát hiện thêm nhiều từ mới, mà thí dụ điển hình 
là A BA KHÂM MÃN chưa từng được một bộ từ vựng hay Từ điển nào nói tới. Dù công tác tra 
cứu và khảo đính lại này được tiến hành trong một tinh thần lề lối làm việc nghiêm chỉnh, nó 
vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sơ hở. Vì thế, có thể một số các từ đã bị thoát lạc. Tuy nhiên, 
những từ nào đã được tra cứu, chắc chăn tư liệu liên hệ nó là có thê tin được. 


Nói tắt, trong khi tiễn hành công tác thu tập từ vựng, chúng tôi đã phát hiện những sơ hở 
của những bộ từ vựng, Từ điển xuất hiện trước. Điều này giúp chúng tôi cảnh giác và cân thận 
trong công tác biên tập, dù đôi khi cũng gây những trở ngại vô cùng phức tạp. Phương thức tiến 
hành thu tập bao gồm việc tra cứu lại những bộ từ vựng, Từ điển đã có, rồi trực tiếp đi vào các 
nguồn tư liệu gốc đề thâm tra và đôi khi phát hiện thêm những từ mới. Phạm vi thu tập từ vựng 
do thế rất rộng, bao gồm các nguồn tư liệu từ Phạn văn, PalI, Tây tạng cho đến Hán văn, Nhật 
văn và tiếng Việt Nam ta. Ấy là không kể đến các bộ từ vựng Từ điển xưa nay cần phải tra cứu. 


IL. PHƯƠNG THỨC BIÊN TÂP 


Sau khi đã tiến hành thu tập từ vựng và đã kiểm tra thâm định tư liệu, công tác biên tập 
tất phải bắt đầu. Đây là một công tác phức tạp nhất do điều kiện đặc biệt của hệ thông kinh điển 
Phật giáo Việt Nam. Phật giáo truyền vào đất nước ta tuy rất lâu và chắc chăn ì phải có những tác 
phẩm viết băng ngôn ngữ dân tộc rất xưa, nhưng cho đến nay về số lượng, vẫn chưa chiếm lĩnh 
địa vị ưu thế tuyệt đối. Do đó, số từ vựng tập hợp được trong quá trình thu tập, chủ yếu gồm 
phần lớn những từ chữ Hán. Vì vậy, vấn đề đầu tiên cần giải quyết là làm thế nào để xử lý số 
lượng những từ chữ Hán ấy. 


Tiếp theo, mỗi một từ trong Phật giáo thường có một quá trình biến thiên và thủ đắc nội 
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dung. Bởi vậy, nó không đơn giản cho phép lý giải một cách máy móc tùy tiện, trái lại đòi hỏi 
phải đi tìm nguồn 8ôc và quá trình biến thiên thủ đặc đó. Đấy là vấn đề lựa chọn một nghĩa 
tương đối gần nhất, xác nhất để cắt nghĩa từ mình muốn. 


Để giải quyết những vấn đề vừa nêu, chúng tôi đã chấp nhận biên tập từ điển theo quan 
điểm chủ nghĩa đại hạng mục. Biện pháp cụ thể để thực hiện chủ nghĩa ây là chọn một từ thông 
dụng nhất rồi tập hợp với nó tất cả những từ vựng liên hệ cũng như những vấn đề liên hệ thiết 
thân với nó. Ví dụ, dưới hạng mục A, chúng tôi tập hợp tất cả những tiểu hạng mục và vấn đề 
liên hệ như ÁT, A TỰ NGŨ CHUYÊỀN, A TỰ BỒ TÂM, A TỰ THẤT NGHĨA, A TỰ QUÁN, A 
TỰ TỨ TÁC DỤNG v.v... để giải thích và trình bày. Phương thức này cho phép một mặt trình 
bày vấn đề một cách liên tục, và mặt khác, giúp ta Việt hóa một cách dễ dàng những tổ từ bằng 
chữ Hán, mà không sợ bị cách trở. Ai cũng có thể thấy rằng nếu không áp dụng phương thức 
vừa nói thì A TỰ QUÁN chắc chắn phải để vào đưới hạng mục Quán chữ A. Và như thế, tất 
nhiên sẽ tạo nên những ngăn cách không cần thiết. 


Chính vì chấp nhận chủ nghĩa đại hạng mục đây, chúng tôi phải thay đổi phương thức 
biên tập. Từ ý định ban đầu là làm một quyên từ điển tương đối ngắn gọn có điển cứ bằng cách 
phối hợp hai bộ Phật Giáo Đại Từ Điền và Phật Học Đại Từ Điền, chúng tôi đã xoay qua 
phương thức Từ Điền theo lối Bách khoa. Nghĩa là cô tập hợp và huy động càng nhiều càng tốt 
những tư liệu thiết yếu liên hệ tới một vấn đề. Trong tình hình nghiên cứu Phật giáo hiện nay ở 
nước ta, một sự tập hợp như thế sẽ cung cấp những kiến thức vững chắc cho những người mới 
bước vào lãnh vực tìm hiểu về một vẫn đề nào đó trong Phật giáo. Nó đồng thời báo cho biết 
tình hình nghiên cứu trên thế giới đã đạt đến điểm nảo đối với vẫn đề ấy. Như thế, nó sẽ tiết 
kiệm thời gian và công sức cho việc dùng vào những công trình có lợi hơn. 


Tất nhiên, chủ nghĩa đại hạng mục cũng có những giới hạn của nó. Thứ nhất, vấn đề tài 
liệu tập hợp tới mức nảo thì gọi là thiết yêu? Thứ hai, nếu chấp nhận chủ nghĩa đại hạng mục, 
vấn đề đặt ra là phải bảo đảm cho người đọc biết được điển cứ của những tiêu hạng mục. Đây là 
những câu hỏi không dễ gì giải đáp. Trong lối làm từ điển hiện nay, có hai cách để xử lý vấn đề. 
Một là chấp nhận chủ nghĩa tiêu hạng mục. Hai là phải châm chước chủ nghĩa đại hạng mục với 
những nhân tố tích cực của chủ nghĩa tiểu hạng mục. Nếu đã không chấp nhận chủ nghĩa tiểu 
hạng mục, thì đương nhiên chỉ còn có cách xử lý vẫn đề thứ hai thôi. Nói cụ thể ra, nếu tiêu 
hạng mục cho phép ta biết chữ A BA TẤT MA RA xuất xứ từ đâu bằng cách dẫn một câu từ Đà 
la ni tập kinh 4, thì bây giờ chủ nghĩa đại hạng mục nên châm chước, để có thể hiểu câu ấy cũng 
trực tiếp từ Đà la ni tập kinh 4. 





Bằng vào chủ nghĩa đại hạng mục, ta có thể tránh được tính tản mạn trong chủ nghĩa tiêu 
hạng mục, mà đa số các bộ từ vựng và từ điển trước đã vấp phải. Chính vì thấy được tính tản 
mạn ấy, một số những vị làm từ vựng xưa đã đề xuất những biện pháp sửa sai qua việc áp dụng 
phương pháp sự loại, chăng hạn. Song họ vẫn chưa vượt lên trên những giới hạn của thời đại và 
nhận thức chủ quan, nên chưa tiễn xa trên con đường sửa sai ấy. 
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Phương thức biên tập như vậy dựa hoàn toàn vào chủ nghĩa đại hạng mục, trong khi tiếp 
thu những yêu tô tích cực của chủ nghĩa tiêu hạng mục. 


II. PHƯƠNG ÁN TIỀN HÀNH 


Nếu đã chấp nhận chủ nghĩa đại hạng mục, vấn đề bây giờ là tổ chức và xếp đặt số từ 
vựng đã thu tập được như thế nào. Từ vựng Phật giáo thông thường được chia làm nhiều loại 
khác nhau, từ thuật ngữ, tạp ngữ, tên trời, tên thần, tên Phật, tên kinh cho đến vật danh, tạp 
danh, động vật, thực vật v. v.. . Ở đây chúng tôi không sử dụng cách thức phân loại vừa nói vì 
thế chúng không cần thiết cho lắm. Dẫu sao mỗi một hạng từ ngay từ đầu cũng được qui định 
nó thuộc hạng nào, mà không cần phải ghi tên lối phân loại đó. Từ vựng Phật giáo cũng thường 
được qui định theo số lượng đứng trước những từ vựng. Có cả một cao trào nghiên cứu Phật 
giáo vê khía cạnh từ vựng có sô lượng â ấy, gọi là cao trào nghiên cứu pháp số. Kết quả là sự ra 
đời một số từ vựng pháp số, mà đỉnh cao là Đại mình tam tạng pháp sô. Bộ từ điển Phật giáo 
Việt Nam hiện còn cũng dựa trên cơ sở pháp số đề tiễn hành biên tập. Đó tức là Tam giáo pháp 
số và Tam giáo danh nghĩa của Pháp Chuyên Diệu Nghiêm. Phương thức biên tập trên pháp số 
này, ở đây chúng tôi cũng không chấp nhận, vì tính tản mạn của nó. 


Tuy nhiên, đối với pháp số có vấn đề cần chú ý. Có người chủ trương rằng muốn hiểu 
Phật giáo mà không dựa trên pháp số là điều không thể được. Đối với họ pháp số là một bộ 
phận chính yếu và thiết thân của tư tưởng Phật giáo, mà nếu không năm vững, thì không cách 
nào mở được kho tàng tư tưởng ấy. Dĩ nhiên, pháp số có một vị trí nhất định của nó trong toàn 
bộ Phật giáo, nhưng không nhất thiết, phải giữ một vai trò xung yếu. Vì vậy, trừ những pháp số 
nảo đã trở thành quen thuộc, thông dụng thì được đưa vào hạng mục, còn tất cả pháp số còn lại 
thì không kê đến. Thí dụ, ngũ căn sẽ không được đưa vào hạng mục. Chữ được đưa vào hạng 
mục là CĂN. Đây chính là một thể hiện của quan niệm đại hạng mục, bởi vì khi giải thích CĂN 
là gì ta không những có vấn đề năm CĂN, sáu CĂN, tám CĂN v. v... cho đến 22 CĂN, mà còn 
cho thấy khái niệm CĂN đã biến thiên và phát triển như thế nào trong quá trình tổn tại của nó 
qua lịch sử. 


Thế thì, phương án trực tiếp biên tập Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam ra sao? Bộ 
từ điển này được qui định có hai nhiệm vụ chính. Một, cung cấp tư liệu cho việc tra cứu hay tìm 
hiểu một vấn đề Phật giáo. Hai, làm cơ sở cho việc tra cứu những tư liệu Phật giáo khác. Với 
hai chức năng đó, tiêu chuẩn để thiết lập và giải minh các hạng mục là khả năng và nội dung 
truyền tin của các hạng mục đó trong toàn bộ Phật giáo. Nói cụ thể ra, nếu nhiều hạng mục mà 
chỉ có một khả năng và nội dung truyền tin, thì vân kế như một hạng mục mà thôi. Nếu một 
hạng mục mà có khả năng và nội dung truyền tin của nhiều hạng mục, thì nó sẽ được đánh dấu 
theo thứ tự I, 2, 3, v. v..., mà không thiết lập ra những hạng mục riêng biệt. 





Khi đã dựa vào khả năng và nội dung truyền tin đê qui định hạng mục, việc giải minh các 
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hạng mục đòi hỏi mang tính chất tổng hợp để có thê nói lên tính chất phong phú và đa dạng của 
khả năng và nội dung truyền tin đó. Đây là cơ sở cho việc tập hợp càng nhiều càng tốt những 
mẫu tin thiết yếu liên hệ đến một hạng mục nói ở trên. Tất nhiên đây chỉ là nêu lên những 
nguyên tắc chung, còn đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ. 


IV. SỰ THỤC HIỆN 


Từ điển thường là một công trình tập thể. Khi bắt đầu vào năm 1977, chúng tôi đã có sự 
hợp tác chặt chẽ và liên tục của một số thân hữu, đặc biệt là có sự chỉ đạo và giúp đỡ hết lòng 
của Hòa thượng Viện trưởng. Sự thật, nếu không có sự chỉ đạo và giúp đỡ tận tình của Hòa 
thượng thì chắc hắn Tập I của Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam đã không thê chảo đời 
hôm nay. 


Sự chỉ đạo và giúp đỡ thể hiện đầu tiên qua việc thành lập một ban soạn biên từ điển bao 
gôm chủ yêu quí thây Minh Tuệ, Đức Chơn, Nguyên Hông và Nguyên Giác do Hòa thượng chủ 
trì và chúng tôi làm thư ký. 


Qua quá trình biên soạn, dần dà quan niệm biên soạn và phạm vi thu tập tư liệu đã thay 
đổi do sự phát hiện những thiếu sót và sai lầm trong các bộ từ điển Trung quốc và Nhật bản, nên 
ban biên soạn dần dần được tăng cường, bao gồm phân lớn các thầy thuộc Viện Cao Đăng Phật 
Học Nha Trang: Thiện Tu, Chơn Trí, Quảng Ba, Huệ Nhật và Hạnh Hưng. Với tư cách những 
tra cứu viên, các thầy đã làm việc không biết mệt mỏi, để thẩm định những hạng mục cũ cũng 
như phát hiện những từ mới. 


Ngoài ra, chúng tôi có sự may mắn được Thượng Toạ Viện Trưởng Viện Cao Đăng Phật 
Học Nha Trang đọc qua bản thảo và góp ý sửa đôi những sai lâm sơ hở và thiêu sót. 


Vậy, Tập I này là kết quả của một nỗ lực tập thể, mà chúng tôi chỉ là người chịu trách 
nhiệm cuối cùng. Do thế, nếu còn có những gì sơ sót, mà chúng tôi chắc chắn thế nào cũng phải 
có, chúng tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm. 
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PHÀM LỆ 


L PHÀM LỆ TỎÔNG QUÁT 


1. TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM có đối tượng phục vụ chủ yếu là 
những người nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau liên hệ đên Phật giáo cần có một kiên 
thức chuyên môn và cập nhật. 


2. Cho nên tiêu chuẩn qui định lựa chọn từ vựng là chủ nghĩa đại hạng mục. Tất cả tiểu 
hạng mục và các từ tổ khác đều phải tra trong tổng mục sách dẫn. Ví dụ, hạng mục A DI ĐÀ có 
những tiêu hạng mục như A DI ĐA DỮU, A DI ĐÀ DỤ LỆ, A DI ĐÀ PHẬT THẬP TAM 
DANH v.v... và các từ tổ VÔ LƯỢNG THỌ, VÔ LƯỢNG QUANG v. v..., tất cả đều phải tìm 
trong Tổng mục sách dẫn. 


3. Phạm vi thu thập từ vựng bao gồm toàn bộ các kinh điển Phật giáo, đặc biệt chú trọng 
đên Phật giáo Việt nam. 


4. Phương pháp giải thích các từ vựng bao gồm việc truy xét từ nguyên, quá trình phát 
triển và biến thiên của chúng cùng các thay đổi qua thời gian triều đại. 


5. Thứ tự giải thích mỗi hạng mục bao gồm trước hết việc ghi lại những phiên âm, dịch 
nghĩa hay tên gọi khác nhau của hạng mục đó, tiếp đến giải thích và minh chứng, rôi cuối cùng 
cung cấp tư liệu để tham khảo. Trường hợp văn hiến tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ trong 
phần giải thích thì không ghi ra. Nếu có đồ biểu, đồ hình, đồ tượng, thì đều xếp luôn vào hạng 
mục liên hệ. 


II. PHÀM LỆ VỀ MỖI HẠNG MỤC 

6. Mỗi hạng mục bắt đầu trước hết là một từ hay tổ từ thông dụng, phát âm theo tiêu 
chuẩn phát âm Hà nội, tiếp đó ghi tiếng Phạn, Päli, Tây tạng, nếu có, rồi ghi hết những phiên 
âm và dịch nghĩa trong các tư liệu Hán văn. 

7. Nếu các tên riêng ngoại quốc chủ yếu là tên riêng bằng tiếng Phạn, Päli, Tây tạng và 
Mông cô mà chưa từng được phiên âm trong các tư liệu Hán văn, thì sẽ để nguyên và có bảng 
chỉ dẫn cách đọc các thứ tiếng ấy. 


S. Riêng về các tên và từ viêt băng chữ Hán của Trung quôc, Nhật bản và Triệu tiên, thì 
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nhất loạt đều đọc theo lối phát âm Hán Việt tiêu chuẩn. Trong những trường hợp cần thiết SẼ CÓ 
chua thêm lối phát â âm của các ngôn ngữ liên hệ. Ví dụ, Bản nguyện là một ngôi chùa nồi tiếng 
của Nhật bản, thì sẽ xếp vào vần B, rồi có chua thêm lối phát âm Nhật bản là Hongwanii (Bản 
nguyện tự). 


9. Về tư liệu trích dẫn, chủ yếu đều trích dẫn đủ tên. Trong những trường hợp có tên rút 
gọn thông dụng thì dùng tên rút gọn. Ví dụ, Diệu pháp liên hoa kinh của La Thập thì thường 
dẫn là Pháp hoa kinh. Trong trường hợp không có tên thông dụng mà vẫn ĐỌI tắt hay dẫn gọn, 
thì có ghi ở Bảng Viết Tắt. Ví dụ, Ma ha tăng kỳ luật đôi khi cũng được gọi tắt là Tăng kỳ hay 
Tk thì tất cả đều có trong Bảng Viết Tắt. Tư liệu Phạn, Päli và Tây tạng cũng thế. 








10. Về các tư liệu Hán văn, chủ yếu thuộc ba tạng Kinh luật luận thì một phần đã được 
phiên dịch ra chữ Việt, nên khi trích dẫn, nếu dùng Hán bản, thì luôn luôn để chữ kinh, luật hay 
luận ra đàng sau; nếu đặt trước thì đó là một bản Việt dịch hay do người viết tự dịch từ các bản 
Phạn, Pali, Tây tạng ra. Ví dụ, Pháp hoa kinh là chỉ cho bản chữ Hán trong Đại tạng kinh, còn 
kinh Pháp hoa thì chỉ cho bản Việt dịch từ Phạn hay Hán. 








11. Mỗi hạng mục nếu có nhiều nghĩa thì sẽ được đánh số 1. 2. v.v... cho từng nghĩa đó. 


12. Về tên người, tên đât, tên chùa và tên sách thì tên người được việt hoa toàn bộ không 
có dâu nôi, còn các tên khác thì chỉ việt hoa chữ đâu. Riêng tên sách nêu có tên người, thì tên 
người cũng được viêt hoa toàn bộ. Mọi tên sách đêu được gạch dưới. 


13. Riêng các vị tổ Phật giáo, vì có nhiều loại tên như pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, và 
tên gọi theo tên đất, tên chùa, hoặc tước vị, hoặc tên truy phong, sắc phong v.v... thì nhất loại 
chỉ dùng tên pháp danh làm tiêu chuẩn đề ghi vào hạng mục, mục đích là đề làm rõ chính thống 
của Thiền tôn. Ví dụ, tổ Thiệt Diệu khai sơn chùa Thiền tôn, Huế thường được gọi theo pháp 
hiệu là Liễu Quán, nay gọi là Thiệt Diệu và đưa vào hạng mục Thiệt Diệu, nhằm nêu rõ việc tô 
thuộc vào dòng kệ của phái Thập tháp. 


14. Trường hợp không có các kệ tôn phái thì lấy tên do thầy đặt làm tiêu chuẩn, còn 
những tên khác như truy phong, thụy hiệu v. v... đêu dân vào loại tiêu hạng mục. Ví dụ, Pháp 
Loa thì có mục PHAP LOA, còn Phô Huệ tôn giả thì chỉ liệt vào mục PHÁP LOA. 


15. Những nhân vật lịch sử nôi tiếng dù sao đó đã trở thành các thiền sư hay cư sĩ, vẫn 
g1ữ nguyên tên quen thuộc dùng trong các chính sử của nhà nước. Ví dụ, Trần Nhân Tôn vẫn để 
vào mục TRẤN NHÂN TÔN mà không để vào các mục HƯƠNG VÂN ĐẠI ĐẦU ĐÀ hay 
TRÚC LÂM ĐẠI SĨ. Ngô Thì Nhiệm cũng thế, dù đã trở thành Hải Lượng đại thiền sư, vẫn để 
vào mục NGÔ THÌ NHIỆM. 


16. Về cách xưng hô thì trừ đức Thích Tôn và các vị bồ tát la hán là gọi bằng ngài, còn tất 
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cả nhân vật lịch sử đêu gọi băng ông, gôm luôn cả các vị tô sư các phái. 


17. Về phát âm thì tất cả các tên đều đọc theo cách phát âm tiếng Việt tiêu chuẩn. Đối với 
các từ Hán, thì phát âm theo lỗi đọc Hán Việt tiêu chuẩn, trừ trường hợp những tên người, tên 
đất, tên chùa đã có một lối phát âm riêng quen thuộc. Ví dụ, chùa Vĩnh tràng, nếu đúng theo 
phát âm tiêu chuẩn thì phải đọc Vĩnh trường, nhưng vì người địa phương quen gọi Vĩnh tràng 
nên đã vô mục VĨNH TRÀNG, 


18. Về những tên đất, tên chùa, tháp v.v... ngoài việc ghi các tên gọi khác nhau, sẽ qui 
định vị trí cụ thể của nó trong bản đồ địa lý hiện tại, rồi trình bày quá trình hình thành, xây 
dựng, trùng tu, sửa đổi v.v... và cuối cùng, nếu được, ghi lại tình trạng hiện nay của chúng. 


19. Về tên sách, ngoài việc ghi số quyền và tên gọi khác nhau, còn ghi các dị bản dịch 
bản, người viết người dịch, rồi tóm tắt nội dung tổng quát, trình bày lý do quyên sách ra đời và 


ảnh hưởng đối với những phát triển về sau. 


20. Về phiên âm các tiếng Phạn, Päli, Tây tạng và Mông cô, thì sử dụng lối phiên âm tiêu 
chuân quôc tê hiện nay. 
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Phạn: a 
Pali: a 
Tạng: a 
Hán: (pâ) a [Hj, ả Jl, ác IE# 7#? ai z£, an 2, am ##, át 3# (đ) vô Íttt, phi 3E, bất 4 





Nguyên âm đầu tiên trong 14 nguyên âm và chữ đầu tiên trong 49 chữ cái của Phạn ngữ. 


Mẫu tự tiêu chuẩn thường viết 3T và mẫu tự tất đàm thì viết Ä. 


Chữ a có nhiều ý nghĩa đối với Phật giáo, nên các kinh điển đã giải thích theo nhiều cách 
khác nhau tùy lập trường giáo lý của mỗi kinh. 


Đại ¡ phẩm bát nhã 5 phẩm Quảng thừa trong khi giải thích ý nghĩa 49 chữ cái của Phạn 
ngữ, đã VIẾt: "Chữ cái a có nghĩa tất cả các pháp vốn xưa không sinh", Đại trí độ luận 48 bình 
luận câu ấy như sau: "Bồ tát khi nghe chữ a trong tất cả các chữ thì có thể theo dõi ý nghĩa của 
chúng. Cho nên nói tất cả các pháp vốn xưa là có tướng không sinh. A đẻ, tiếng Tần nói là vốn 
xưa. A nậu bà đà, tiếng Tần nói là không sinh". Nói khác đi, khi nghe chữ a đọc lên, người ta 
liên tưởng đến chữ ãdi trong tiếng Phạn có nghĩa là vốn xưa, và chữ anutpäada có nghĩa là 
không sinh. Xa hơn nữa, Đại trí độ luận 89, khi bình luận về đoạn văn nói đến sự thiệp nhập lẫn 
nhau của các chữ cái Phạn ngữ trong phẩm Tứ nhiếp của Đại phẩm bát nhã 24 đã viết : "Như 
lấy chữ a mà định, a biến thành la, cũng biến thành ba, như vậy thảy đều nhập vào trong 42 chữ 
cái. Còn 42 chữ nhập vào trong một chữ, ấy là trong 42 chữ thảy đều có bộ phận a. Bộ phận a 
lại nhập vào trong a". Thế cũng có nghĩa chữ a là cái vốn xưa của tất cả các chữ, gốc rễ của tất 
cả các tự nghĩa, căn nguyên của tất cả giáo pháp. 


Chính dựa vào quan điểm ấy, Đại nhật kinh sớ 7 đã viết: "Chữ a đó là gốc rễ của tất cả 
các pháp. Trong những âm đề khai khẩu tối sơ đều có a. Nếu rời a ra thì tất cả ngôn thuyết đều 
không thê có. Cho nên, nó là mẹ của tất cả các âm. Hết thảy ngôn ngữ trong ba cõi đều nương 
vào đó, mà tên gọi lại nương vào chữ. Cho nên, chữ a tất đàm là mẹ của các chữ". Thêm vào đó, 
vì a có thể thiệp nhập vào các phụ âm, nên Đại nhật kinh sớ 17 nói đến thanh trong và thanh 
ngoài của chữ a, tức a tự nội ngoại thanh. Nội thanh a là thanh a khi còn nằm trong cổ, còn 
ngoại thanh là khi nó được đọc lên. 
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Vì chữ a mang ý nghĩa và vai trò quan trọng như vậy, nên các kinh sách khác không có 
quyền nào lại không đề cập tới ý nghĩa của chữ ấy. Nói chung, thì hầu hết đều chấp nhận lối cắt 
nghĩa của Đại phẩm bát nhã nói trên. Hoa nghiêm kinh phẩm Nhập pháp giới nói: "Khi đọc lên 
chữ a, do sức mạnh oai đức của bồ tát, mà có thể vào cánh cửa bát nhã ba la mật của cảnh giới 
vô sai biệt, vì đã chứng ngộ rằng tất cả các pháp vốn không sinh". Phẩm Nhập mạn trà la cụ 
duyên chân ngôn của Đại nhật kinh 2 viết: "Chữ a có nghĩa tất cả các pháp vốn không sinh". Du 
già kim cang đỉnh kinh phẩm Thích tự mẫu nói: "Khi đọc chữ a thì tất cả các pháp không sinh”. 
Bất không quyến sách thần biến chân ngôn kinh 14 nói: "Vào chữ ả thì có thể hiểu tất cả các 
pháp vốn không sinh". Thủ hộ quốc giới đà la kinh 3 viết: "Dấu chữ ả ÄÄŸ là vì tất cả các pháp 
vốn không sinh". Như vậy, các kinh vừa dẫn đều đồng ý với Đại phẩm bát nhã để coi ý nghĩa 
chữ a là xuất phát từ chữ a nậu bà đà, tức chữ anutpäada, nghĩa là không sinh, và từ chữ a đẻ, 
tức chữ ãdi nghĩa là vốn xưa, đều hiểu chữ a có nghĩa là xưa không sinh (sơ bất sinh) và vốn 
không sinh (bản bắt sinh). 








Đương nhiên, nếu ly giải ý nghĩa chữ a như vậy, tất không thê nào lột hết ý nghĩa của nó. 
Cho nên, ta đã gặp một sô cách lý giải khác. Đại phương quảng đại tập kinh 10 phẩm Đại Huệ 
bồ tát đã giải nghĩa chữ a là vô thường, tức đến từ chữ anitya của Phạn ngữ. Quan điểm này Bồ 
tát Sư Lợi vẫn kinh quyền thượng và Phương quảng đại trang nghiêm kinh đã nhất trí. 


Rồi Đại bát niết bàn kinh § phẩm Văn tự đã giải nghĩa ác, mà Nam bản của kinh này gọi 
là a, nghĩa là không phá hoại, không chảy tràn: "Ác là chăng phá hoại, chẳng phá hoại gọi là 
tam bảo, giống như chất kim cương; ác lại chăng chảy tràn, chăng chảy tràn tức Như Lai, vì 
chín lỗ của Như Lai không chảy ra, nên không chảy tràn. Lại không có chín lỗ, nên không chảy 
tràn. Không chảy tràn nên là thường. Thường còn chính là Như Lai. Vì thế Như Lai không tạo 
tác nên không chảy tràn. Lại ác có nghĩa là công đức, công đức tức là tam bảo nên gọi là ác”. 
Nói chữ a có nghĩa là không phá hoại, không chảy tràn, không tạo tác, tức là suy diễn từ những 
chữ aksina, aárava và akrta. Còn a có nghĩa là công đức, thì chúng tôi nghi có lẽ đến từ chữ 
anu và guna nhưng chưa chắn chắn cho lắm. 


Như thế, nghĩa của chữ a có thể suy diễn từ những từ bắt đầu bằng chữ a. Do đó không 
khó đê suy diễn chữ a ngoài những từ đã nói trên. Cho nên, Đại bảo tích kinh 6Š phâm Khân na 
la thọ ký đã nói chữ a có nghĩa vô tác, vô biên, So phân biệt, vô tự tính, bât khả tư nghì, vô SỞ 





s61 : mm. anagata. Còn Thủ hộ quốc giới chủ đà la ni liệu 2 nói chữ ả ñ „tức a ngài 
có đến 100 nghĩa như vô lai, vô khứ, vô hành, vô trụ, vô bản tính, vô căn bản, vô chung, vô tận 
V.V.. . Thế có nghĩa ý nghĩa chữ a được lý giải theo nghĩa của tiếp đầu ngữ phủ định a ở các từ 
trong tiếng Phạn. Vì vậy, trong các dịch bản kinh luận Phật giáo Trung quôc, chữ a thường dịch 
là vô, phi hay bât bất. Từ đó, ý nghĩa nó khó mà cùng tận được, bởi trong tiếng Phạn cũng có rất 
nhiều từ bắt đầu bằng chữ a. 
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Dẫu thế, xu hướng chung vẫn tiếp tục bảo tồn và phát triển cách lý giải mà Đại phẩm bát 
nhã đã đề nghị ở trên, và đã đẻ ra nhiều phương thức đề đạt đến cách lý giải đó. Trong Đại nhật 
kinh sớ 7 đã viết: "Chữ a tự nó có ba nghĩa. Đó là nghĩa không sinh, nghĩa không và nghĩa hữu. 
Vì chữ a trong Phạn bản có âm của vốn xưa. Nếu có vôn xưa tức có các pháp nhân duyên, cho 
nên nói là hữu. Lại nữa, a có nghĩa là không sinh, nếu pháp do nhân duyên mà thành tức không 
có tự tính, nên nó là không. Lại nữa, không sinh là cảnh giới duy nhất thật, cảnh giới duy nhất 
thật tức là trung đạo. Cho nên, Long Thọ nói, pháp nhân duyên cũng là giả, cũng là trung. Lại 
nữa, trong Đại trí độ luận có giải rõ ba tên gọi của Tát bà nhã (sarvajña) tức nhất thiết trí, nhị 
thừa cũng có; đạo chủng trí, bồ tát cũng có; và nhất thiết chủng trí, duy chỉ Phật riêng có. Ba trí 
thật sự có thể chứng đắc trong một tâm, nhưng phân biệt ra cho người dễ hiểu, mà có ba tên. Đó 
chính là nghĩa của chữ a". 


Chữ a như vậy từ ý nghĩa vốn xưa và không sinh, đã mang nặng một ý nghĩa triết học 
thực tế, được coi như là cái tâm giác ngộ đầu tiên. Cho nên, dựa vào câu nói: "Bồ đề là gì? Đó 
là biết tự tâm một cách như thật" của Đại nhật kinh I phẩm Tự tâm, Đại nhật kinh sớ 14 đã đi 
đến chỗ nói rằng "Chữ a là bồ đề tâm". Vì thế, chữ a bây giờ trở thành một phạm trủ tư duy và 
thực hiện, tức một thứ chân ngôn, trong hệ thống Phật giáo mật tôn. Nó trở thành đối tượng tập 
trung tư tưởng, tập trung hành động của một nhà tu hành mật giáo nhằm đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn. 


Đại nhật kinh sớ 7 đã viết: "Nên biết rằng chân ngôn chữ a cũng vậy. Nó phổ biến khắp 
trong ý nghĩa của tất cả các pháp. Vì sao? Tất cả các pháp từ các duyên mà sinh, vì từ các duyên 
mà sinh, nên tất cả đều có khởi thủy, có vốn xưa (đó là nghĩa của hữu). Nay quán sát duyên 
năng sinh đó thì cũng lại từ các duyên mà sinh, theo duyên mà biến hiện không có gì là gôc rê 
(đó là nghĩa của không). Nên khi quán sát, tức biết được giới hạn của cái vốn không sinh. Đó là 
căn bản của vạn pháp. Cũng như khi nghe hết thảy ngôn ngữ, chính là nghe âm a. Thì khi thấy 
tất cả các pháp sinh ra, {ỨC thấy được giới hạn của cái vốn không sinh của chúng. Nếu thấy 
được giới hạn của cái vốn không sinh thì chính là biết tự tâm một cách như thật. Biết tự tâm một 
cách như thật, đó là nhất thiết chủng trí (đó là nghĩa bất sinh). Cho nên, Tỳ Lô Giá Na chỉ lẫy 
một chữ đó làm chân ngôn". Nói rõ ra, dựa vào ba nghĩa không, hữu và bất sinh của chữ a mà 
chứng nhập cái thật nghĩa của nó là vốn không sinh. Vì thế, hiểu được thật nghĩa ấy, tức là đạt 
đến bồ đề, tức đạt đến sự biết tự tâm một cách như thật. 





Xuất phát từ quan điểm này, dựa vào thuyết biến chữ a thành bốn chữ mới trong Đại nhật 
kinh 3 phẩm Tất địa xuất hiện, Đại nhật kinh sớ 14 đã viết: "Chữ a này có năm thứ là a, a (đài), 
ám, ác, ác (dài) ... tức là từ một chữ a mà chuyên sinh ra bốn chữ. A là bô đề tâm, a (dài) là 
hành; ám là thành bồ đề; ác là niết bàn tịch tịnh; ác (dài) là phương tiện". Đây là thuyết chữ a 
chuyền thành năm chữ, mà thuật ngữ Phật giáo Trung quốc thường gọi là a tự ngũ chuyền. 





Từ chữ a trong tiếng Phạn, nếu ta thêm một gạch ngang ở trên nó, ta có chữ a dài (ä), mà 
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mẫu tự tiêu chuẩn thường viết 3ïT, còn mẫu tự tất đàm thì viết #Ä. Gạch ngang trên đầu đó trong 
các kinh sách Phật giáo thường gọi là điểm tu hành hay tu hành điểm. Bởi vì họ quan niệm rằng 
nếu chữ a là bồ đề tâm, thì ã là sự tu tập ba mật hạnh, nên gọi là hành. Vì vậy, trong Đại nhật 
kinh sớ 14 nói: "Nếu bên cạnh chữ a thêm một gạch, đó chính là hành, bao gồm sự tu hành 
trong bồ đề tâm". Nó cũng xác định nghĩa của chữ ä này là hư không, vì hư không trong tiếng 
Phạn là ãkãáa, bắt đầu bằng chữ ã. Lý do cho sự xác định này, Đại nhật kinh sớ 10 viết: A (dài), 
đó là nghĩa của không, vì nó là vốn không sinh nên giống hư không". Phương quảng đại trang 
nghiêm kinh 4 lại cắt nghĩa nó như tự lợi, lợi tha, tịch tịnh hay thánh giả. Đây là muốn suy diễn 
từ những từ có chữ ã đứng đầu như ãtmaparahita, ãrañya, và ãrya. Đại niết bàn kinh § phẩm 
Văn tự, Văn Thù Sư Lợi vẫn kinh quyên thượng phẩm Tự mẫu, Du già kim cang đỉnh kinh 
phẩm Thích tự mẫu và Đại nhật kinh sớ 22 đều có xác định thêm ý nghĩa của chữ ã, nhưng cũng 
không có gì đáng chú ý thêm nữa, bởi vì như Đại bát niết bàn kinh thì chỉ nói lại nghĩa của chữ 
ã là A xà lê, tức phiên âm chữ Ẩcarya vừa thấy. Ngoài ra, nó thêm nghĩa ã có nghĩa chế độ, đây 
chắc là suy diễn từ chữ äcarya 








Cũng từ chữ a, nếu ta thêm một chấm bên trên mà các kinh sách Phật giáo gọi là điểm 
không bồ đề (không điểm bồ đề), thì ta có chữ am. Mẫu tự tiêu chuẩn thường viết 3Ï và mẫu tự 
tất đàm thì viết #{. Các bản dịch Trung quốc thường phiên âm là ám ll?, am #&, án li§. Ý nghĩa 
dấu chấm để biến chữ a thành chữ am, Đại nhật kinh sớ 14 giải thích như sau: "Nếu ở trên chữ a 
thêm một chấm đó là nơi bồ đề tâm bao gồm sự xa lìa tất cả các tướng của đại không và thành 
tựu bồ đề". Về ý nghĩa chữ am, Du già kim cang đỉnh kinh phẩm Thích tự mẫu nói nó có nghĩa 
biên tế, tức suy từ chữ Phạn anta. Đằng khác, Đại bát niết bàn kinh phẩm Văn tự nói am có 
nghĩa ngăn những vật bắt tịnh, tức suy ra từ chữ amarsina. Trong Hoa nghiêm kinh 4 lại viết: 
"Khi xướng lên chữ án 3{ tất cả các vật đều vang ra tiếng không ngã và ngã sở", mà Phạn bản 
Daáabhũmisiitra lại có chữ tương đương là amogha-utpatti tức nghĩa là sự sinh khởi có hiệu 
quả. 











Rồi từ chữ a, nếu ta thêm một điểm bồ đề ở bên cạnh nó thì ta có chữ ah mà mẫu tự tiêu 
chuẩn thường viết như 3Ï: , và mẫu tự tất đàm thường viết #‡ , còn các dịch bản Trung quốc 
thường phiên âm là ác IEš. Như đoạn dẫn trên của Đại nhật kinh sớ 14 cho thấy, ý nghĩa của ác 
có nghĩa là niết bàn tịch tịnh. Đây hắn là suy từ chữ aranya, có nghĩa là tịch tịnh như Phương 
quảng đại trang nghiêm kinh 4 đã cắt nghĩa cho chữ ã. Điểm lôi cuốn là Đại nhật kinh sớ không 
nói nhiều về chữ ác này. Sự kiện đó chỉ phản ảnh một tình trạng giáo lý không rõ ràng đã xảy ra 
trong Đại nhật kinh bởi phâm Tât địa xuât hiện của Đại nhật kính 3 chỉ đê ra bôn chuyên cho 
chữ ã mà thôi, tức thuyết a tự tứ chuyền, trong khi Đại nhật kinh sớ 14 do tiếp thu những triển 
khai giáo lý sau khi kinh Đại nhật đã thịnh hành, đã nêu lên thuyết a tự ngũ chuyên. 
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Biên chuyên cuôi cùng của chữ a là ãh mà mẫu tự tiêu chuẩn việt 3ÏÏ: ; còn mẫu tự tât 
đàm thì việt #Ä.. Các dịch bản Trung quôc thường phiên âm là ác If#. Nó có thêm điểm bô đê 
trên chữ ã mà thành. 


Đại nhật kinh sớ 14 viết: "Thứ năm là chữ ác, thể của chữ a mâu vàng, chấm ở trên màu 
trăng, ở cạnh là màu đen. Nên biết đó chính là các loại tạp sắc". Sau lời ghi chú bí ân này nó đề 
nghị từ dạng của chữ ác này như , nhưng ta không tìm thấy trong các bản Phạn văn. 
Đó hắn là một sáng tạo của tác giả Đại nhật kinh sớ. Ý nghĩa của chữ ác này, Đại nhật kinh sớ 
14 nói: "Thứ năm là chữ ác, biến khắp mọi nơi, tùy theo sở tác của tâm mà được. Nó ở ngoàải 
thân ví như ánh sáng của thân Phật thì bó trí ở trên thân". Rồi ở quyền 20, lại viết: "Chữ ác (dài) 
đó là phương tiện". Những kinh luận khác không thấy bàn đến ý nghĩa của chữ ác này. 


Vậy thì, từ chữ a, do sự biến chuyển mà ta có năm chữ khác nhau, đó là a, ã, am, ah, và 
ãh. Đứng trên lập trường chân ngôn, năm biến chuyền ấy của chữ a, hay gọi là a tự ngũ chuyên, 
có một ý nghĩa nhất định đối với những người thật hành mật tôn. Ở trên, ta đã thấy Đai nhật 
kinh sớ 14 qui định ý nghĩa của những chữ a ấy tức a là tâm bồ đề, ã là sự tu hành, am là sự 
thành tựu bồ đề, ah là niết bàn vắng lặng và äãh là phương tiện cứu cánh. Nói cách khác, quá 
trình đạt được giác ngộ đòi hỏi người ta phải trải qua năm bước tức phát bồ đè, rồi tu tập ba mật 
hạnh, sau khi tu hành viên mãn, người ta đạt được quả đức của sự tự chứng là việc thành tựu bồ 
đề, do quả đức viên mãn mà chứng nhập lý thể bất sinh bất diệt thì gọi là vào niết bản vắng 
lặng. Sau khi đầy đủ quả đức của sự tự chứng, người ta tùy cơ mà lợi vật thì gọi là phương tiện 
hay cứu cánh. 


Quá trình năm bước này hoàn toàn phù hợp với quan điểm chỉ đạo của kinh Đại nhật là 
nhân, căn và cứu cánh. Nhân là nguyên nhân, căn là gốc rễ hay cơ sở, cứu cánh là mục đích đạt 
tới. Kết hợp quan điểm chỉ đạo ba bộ phận này với quá trình năm bước vừa nói, xưa nay các 
nhà bình giải không đồng ý với nhau. Tựu trung thì có hai thuyết lớn. Thuyết thứ nhất chủ 
trương bước phát bồ đề tâm là nhân, ba bước tiếp theo tức tu hành, thành bô đề và tịch niết bàn 
là căn và cuối cùng phương tiện là cứu cánh. Theo thuyết thứ hai, thì phát bồ đề tâm cũng là 
nhân, nhưng tu hành là căn, còn ba bước còn lại được gọi là cứu cánh vì chúng thuộc về quả 
Phật tức đã chứng nhập lý thể bất sinh bất diệt. 


Chính căn cứ trên sự kết hợp năm bước này với ba bộ phận trên, mà trường phái mật giáo 
Trung quốc sau này đã đề lên thuyết đông nhân phát tâm và trung nhân phát tâm, trong khi phối 
hợp với các vị Phật ở năm phương. Thuyết đông nhân phát tâm muốn nói phát tâm có nguyên 
nhân bắt đầu từ phương đông. Nói rõ ra, phương đông là phát tâm, phương nam là tu hành, 
phương tây là bồ đề, phương bắc là niết bàn và trung ương là cứu cánh. Theo truyền thuyết thì 
đây là thuyết của Thiện Vô Úy. Đại nhật kinh sớ 20 giải thích lý do thế này: "Chữ a bắt đầu ở 
phương đông vì chữ a của Phạn ngữ cũng bắt đầu của mọi phát âm. Thuận theo phép của thế 
gian, trong các phương, phương đông là trên hết, cho nên đem thí dụ với bồ đề tâm vốn là cái 
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tối sơ của mọi hạnh. Tên gọi nó là Bảo Tràng Phật. Kế đến là chữ ã tức là hành. Nếu chỉ có bồ 
đề tâm mà không có sự tu tập đầy đủ vạn hạnh thì cuối cùng cũng không thành tựu được gì ... 
Tên gọi nó là Hoa Khai Phật. Kế đến chữ ám là tâm bồ đề, vì do đủ muôn hạnh mà thành giác 
ngộ hoàn toàn chân chính. VỊ Phật đó gọi là A DI Đà tức ở phương tây. Thứ nữa, chữ ác vang lại 
là đại niết bàn, chữ ác đó là quả của sự giác ngộ hoàn toàn chân chính vì quả cho nên đến sau 
Thứ nữa, chữ ác nặng là phương tiện. Đây là bản thân địa của Phật Tỳ Lô Giá Na, có dáng đải 
hoa vươn lên tám cánh, không có góc độ". Thuyết đông nhân phát tâm này trong thuật ngữ Phật 
giáo Trung quốc cũng gọi là thuyết thỉ giác chuyên thượng môn, vì nó giải nghĩa quá trình bắt 
đầu từ nhân đi đến quả, từ chữ a đến ãh, lẫy a làm nhân, lẫy ãh làm quả. 


Đối lại với thuyết đông nhân phát tâm ta có thuyết trung nhân phát tâm, cho rằng nhân 
địa tu hành tức chữ a xuất phát từ trung ương, rồi sự tu hành phía đông, sự chứng ngộ ở phía 
nam, sự đi vào lý thê niết bàn ở phía tây và cứu cánh phương tiện ở phía bắc. Căn cứ của thuyết 
nảy xuất phát từ Tú diệu quỉ do Bất Không dịch, nên tương truyền cũng nói là thuyết của Bất 
Không. Nhưng Đại nhật kinh sớ 14 đã giải thích nó như sau: "Vòng chữ này làm nên ba lớp, ở 
giữa đặt chữ a, các chữ khác thì làm quyến thuộc ở bên ngoài ... Vòng ở đây chính là nghĩa của 
mạn đồ la. Trung tâm của đàn pháp này là Như Lai Đại Nhật, tức đồng với chữ a... Từ chữ a lại 
sinh ra bốn chữ khác, chính là lá của đại bi thai tạng”. Bí tạng ký tư bồn sao 4 dựa vào đoạn văn 
vừa dẫn, giải rõ thêm: "A ÄÄ ở giữa là nhân, là bồ đề tâm bản hữu, vì y nơi tâm đó mà phát bồ 
đề tâm nên nói là nhân. Ã #Ä ở phía đông là tu hành, vì y nơi bồ đề tâm bản hữu mà phát tâm 
qui bản, tức là sự tu hành nên gọi là hành ... Am #{ là chứng quả ở phía nam, ah ẨÄ phía tây là 
thê nhập niết bàn, ãh #Ä là phương tiện cứu cánh ở phương bắc". Đó là thuyết trung nhân phát 
tâm, cũng thường gọi là thuyết bản giác hạ chuyển môn. 


Gọi đông nhân phát tâm là thuyết thỉ giác chuyển thượng môn và trung nhân phát tâm là 
thuyết bản giác chuyên hạ môn đã gián tiếp báo cho ta biết cơ sở kinh điển của hai thuyết ấy là 
khác nhau. Từ thi giác xuất hiện ở trong kinh Đại nhật như thỉ giác tu sinh, còn từ bản giác xuất 
hiện trong kinh Du già kim cang đỉnh. Như vậy, Thiện Vô Úy và Bất Không đã đề lên hai thuyết 
trên không phải là không căn cứ. Nhưng họ không đối lập nhau, mà chỉ nhân mạnh đến từng bộ 
phận trong đó thôi. Nếu phối hợp các chữ do chữ a biến thành với ý nghĩa của chúng mà người 
ta thường gọi là năm vị, cùng với các phương hướng và các vị Phật, thì sự khác nhau có thê 
thấy như sau: 
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ĐỎ HÌNH QUÁN CHỮ A 


Sự sai khác giữa hai thuyết ấy nói lên vị trí vô cùng quan trọng của chữ a trong tư tưởng 
và phương thức tu hành của những người theo mật giáo. Họ cho đó là một thứ chủng tử, từ đó 
giác ngộ được hiện thực. Cho nên, họ đã đề ra một phép tu gọi là phép quán chữ a, mà thuật ngữ 
Phật giáo Trung quốc gọi là a tự quán. Xuất phát từ quan điểm cho rằng chữ a nói lên được tính 
vốn xưa không sinh của mọi vật đề lên trong Đại phẩm bát nhã 5 và đặc biệt là trong Đại nhật 
kinh 2, mà sau này thuật ngữ Trung quốc thường gọi là a tự bản bắt sinh, trường phái mật giáo 
đã đề lên môt cách tu quán để đạt tới cái nguyên lý bất sinh ấy của mọi vật. 


Cách tu quán này lấy chữ a làm đối tượng suy niệm, nhưng không phải chỉ có chữ a mà 
thôi. Trái lại, nó được bồ trí với mặt trăng và hoa sen. Sự bồ trí này có hai cách tùy theo quan 
điểm giáo lý của người thực hành phép tu này. Nếu dựa vào kinh Đại nhật, tức đi theo bộ phái 
thai tạng giới pháp, thì ta vẽ một hoa sen 8 cánh rồi trên đó vẽ một mặt trăng, và trong mặt trăng 
lại vẽ chữ a. Ngược lại, nếu căn cứ Du già kim cang đỉnh kinh, tức theo bộ phái kim cang giới 
pháp, thì người ta vẽ một mặt trăng, rồi trên mặt trăng vẽ một hoa sen 8 cánh, trên hoa sen 
người ta vẽ chữ a. 





Đại nhật kinh sở 5 giải thích ý nghĩa hoa sen là tượng trưng cho bản tâm của chúng sinh, 
là cờ hiệu cho bí mật của diệu pháp. Còn A tự quán dụng tâm khẩu quyết của Thật Huệ (785- 
847) lại bảo hoa sen tượng trưng trí huệ của thật tướng tự nhiên. Đây là điểm mà Thiền tôn bản 
hành của Chân Nguyên đã đề cập tới: 


Trần trần sát sát Như Lai 
Chúng sinh mỗi người mỗi có hoa sen 
Hoa là bản tính tự nhiên 
Bao hàm thiên địa phương viên cùng bằng 
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Hậu học đà biết hay chăng 
Tâm hoa ứng miệng nói năng mọi lời 
Thiêng linh ứng khắp mọi nơi 
Lục căn vận dụng trong ngoài thần thông 


Về ý nghĩa của mặt trăng, Vô úy tam tạng thiền yêu cho răng nó thể hiện ba đức tính sau 
của bồ đề tâm, đó là tính tự tính thanh tịnh tách rời khỏi những bụi nhơ của tham dục, tính chất 
thanh lương làm lắng dịu cái nóng sân nhuế và tính quang minh rọi hết ám tối của ngu si. A tự 
quán dụng tâm khâu quyết cũng đồng ý với cách lý giải này. Và Thiền tôn bản hành cũng nhất 
trí: 


Nguyệt luân biến hóa quang huy 
Thiên giang hữu thủy cùng thì bóng 1n 


Với ý nghĩa vừa nêu, phép quán chữ a được tiến hành và chia làm ba thứ. Thứ nhất là 
quan sát về âm thanh a, mà thuật ngữ Phật giáo Trung quốc gọi là thanh quán. Đại nhật kinh sớ 
6 phẩm Tắt địa xuất hiện và Đại nhật kinh sớ 11 nói khác, thực hiện phương pháp thanh quán 
nảy, người ta ngồi và bắt ấ ân theo các phép quán thông thường, chỉ khác là mỗi lần thở ra thở 
vào người ta quán chữ a rồi gắn chặt tâm ý mình vào tiếng đó mà không hè biết mệt mỏi, một 
mực chuyên niệm mà tiễn tu thì vọng tưởng tiêu diệt, trí tuệ tự nhiên phát sinh, thấu suốt được 
nguồn gốc của các pháp. Đây cũng là phương thức mà những nhà mật giáo Nhật bản như Quyền 
Tăng Chính Thắng Lãm (1057-1129) trong A tự quán thứ đệ và Mai Vĩ trong A tự quán đã phát 
biêu. Nhưng Tịnh Nghiêm (1639-1702) trong Biện hoặc chỉ nam lại đề lên phương thức là trong 
khi thở ra, người ta đọc lên chữ a rồi chú tâm vào nó không biết mệt mỏi, thì cũng đạt đến một 
kết quả tương tự. Còn Đạo Phạm (1178-1252) trong A hồng thập quán thì lại xướng xuất 
phương thức là khi thở ra, người ta đọc lên chữ a, khi thở vào thì người ta đọc lên chữ hồng 
(hũm), và cũng đạt kết quả tương tự, bởi vì như Đại nhật kinh sớ diễn áo sao 39 nói: "Khi thở 
ra thì quán sát cái diệt của cái bất diệt, khi thở vào thì quán sát cái sinh của cái bất sinh. Nên 
trong cái sinh diệt của hơi thở, người ta chứng được thật tướng của bất sinh bất diệt". Đó là 
những phương thức khác nhau của phép quán chữ a bằng thanh, hay gọi là thanh quán. 








Phương pháp thứ hai gọi là phương pháp quán chữ a bằng chữ, thường gọi là phương 
pháp tự quán. Phương pháp này lây chữ a làm bốn tôn, tức đối tượng quán sát chính để kết hợp 
với mặt trăng và hoa sen. Sự kết hợp này sẽ qui định trường phái của phương pháp quán chữ 
đấy. Nếu ta vẽ hoa sen, rồi trên đó vẽ thêm mặt trăng, và trong mặt trăng ta đặt chữ a, thế là ta 
đứng vào lập trường của thai tạng giới dựa trên Đại nhật kinh. Căn cứ vào bố trí đó, người ta 
tiến hành phép quán bằng cách nghĩ rằng "Mặt trăng tức là chữ a, chữ a tức là tâm nhất niệm 
của ta, tâm nhất niệm của ta là hơi thở ra vào, hơi thở ra vào chính là mạng sống", như A tự 
quán của Minh Huệ (1173-1232) đã viết: "thì đạt được sự giác ngộ theo nghĩa tức thân thành 
Phật". Đó tức là thực hiện cái mà Hộ pháp thân sao gọi là đem chữ a làm chủng tử mặt trăng và 
thuật ngữ Trung quốc gọi là a tự vi nguyệt luân chủng tử. 
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Trái lại, nếu ta vẽ mặt trăng, rồi trong mặt trăng ta vẽ hoa sen, và trong hoa sen ta đặt một 
chữ a, thế là đứng vào quan điểm kim cang giới của Du giả kim cang đỉnh kinh. Tiến hành phép 
quán theo cách bồ trí này, Biện hoặc chỉ nam đã chỉ ra cách thức sau. Chú tâm quán tưởng giữa 
bụng ta có vành trăng tròn, đường kính băng một cùi tay, tức khoảng 1 thước 56 cũ hay 3 tắc 
rưỡi Tây, trong vành trăng ây có một hoa sen nở tám cánh, trên gương sen có chữ a vàng. Cứ 
quán như vậy mà niệm niệm nối nhau không gián tạp, thì vọng tưởng ngày càng bị đây lui, vô 
minh dần dần diệt sạch, tâm Phật của bản giác tự nhiên hiển hiện ra. Như thế, chữ a có khả năng 
đại biểu cho tâm. Cho nên, quán sát chữ a tức lẫy tâm mà phủ lên tâm, tức a tự bố tâm hay cũng 
gọi tâm tác tâm, tâm bố tâm. 


Hai cách thức quán tưởng chữ a băng chữ của phương pháp thứ hai trên, có người đã chủ 
trương là không hoàn toàn đối lập nhau bởi vì Đại nhật kinh 7 phẩm Thành tựu tất địa và phẩm 
Bắt tự vị thành cũng của kinh đó quyền thứ 21 đã ít nhiều nói đến cách bố trí và tu quán theo 
lập trường kim cang giới của Du giả kim cang đỉnh kinh. Đây là thuyết kim thai bất nhị của 
trường phái mật giáo, mà một trong những đại biểu là Thật Huệ. Chính vì chủ trương kim cang 
giới và thai tạng giới không phải là hai, hoa sen tượng trưng cho trí là không khác, nên Thật 
Huệ đã đề lên cách thức thứ ba để quán chữ a bằng chữ. Trong A tự quán dụng tâm khâu quyết, 
ông đã chia quá trình quán chữ a thành hai đoạn. Đoạn đầu, "chữ a là chủng tử mặt trăng, mặt 
trăng là ánh sáng của chữ a, mặt trăng và chữ a hoàn toàn đồng nhất với nhau". Đoạn sau, "chữ 
a là chủng tử hoa sen". Chữ a như vậy đã bao gồm cả hoa sen, tượng trưng cho thai tạng giới, và 
mặt trăng tượng trưng cho kim cang giới, mà không có sự phân biệt. 


Ngoài phương pháp quán chữ a bằng thanh và quán chữ a bằng chữ, còn có một phương 
pháp thứ ba là quán chữ a bằng thật tướng hay cũng gọi là a tự thật tướng quán. Quán tưởng thật 
tướng tức quán sát nguyên lý vốn không sinh của mọi vật, nay tựa như bắt đầu có sinh mà 
không phải sinh thật, nay tựa bắt đầu diệt mà không phải diệt thật, tức là quán tưởng về cái thật 
nghĩa của chữ a, vì như đã nói, chữ a còn có nghĩa vốn không sinh, mà trong thuật ngữ Phật 
giáo Trung quốc gọi là a tự bản bất sinh. Ngoài ra, những nghĩa khác của chữ a như bồ đề tâm, 
pháp môn, vô nhị, pháp giới, pháp tính, tự tại và pháp thân mà thuật ngữ Trung quốc gọi là a tự 
thất nghĩa hay bảy nghĩa của chữ a, như đã xuất hiện trong A tự nghĩa và Hồng tự nghĩa của 
Hoằng Pháp đại sư, cũng đều nói do Không Hải ghi lại (xem Hoằng Pháp đại sư toàn tập 4) đều 
phản ảnh ý nghĩa thật tướng trên của chữ a tức tính chất vô thỉ vô chung, tất yếu thường trú của 
tất cả mọi vật của các pháp. 








Bảy nghĩa trên của chữ a có nguồn gốc trong Đại nhật kinh 3 phẩm Chuyền tự luân mạn 
trà la hành. Phẩm này nói rằng: "Chân ngôn là pháp tu hành của bô tát. Nếu muốn thấy Phật, bồ 
tát phải: I1. Cúng dường, 2. Phát bồ đề tâm, 3. Cùng đồng hội với các bồ tát, 4. Làm lợi ích 
chúng sinh, 5. Cầu tất địa, 6. Cầu được tất cả bốn trí và 7. Ở trong tất cả các tâm Phật, tức chữ a 


cần phải nỗ lực tu tập". Đây là 7 nghĩa của chữ a mà thuật ngữ thường gọi là bảy câu về tính 
chât của chữ a, tức a tự môn công đức thât cú. 
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Bảy nghĩa này, Đại nhật kinh diễn áo sao 42 đã gộp lại thành ra năm nghĩa để phù hợp 
với 5 nghĩa của năm chữ a, tức pháp tâm, tu hành, cầu chứng bồ đề, niết bàn và phương tiện. 
Trong 5 nghĩa này, cúng đường là tương đương với phát tâm, phát bồ đề tâm là tu hành, cùng 
đồng hội với các bồ tát là chứng bô đề, làm lợi ích chúng sinh và cầu tất địa là niết bàn, cầu nhất 
thiết trí trí, nỗ lực tu tập trong tất cả Phật tâm là phương tiện. Trong đó câu thứ tư và năm là bày 
tỏ tính nội chứng và ngoại dụng của niết bàn, còn câu thứ sáu và bảy là chỉ phương tiện bằng 
thân và phương tiện bằng tâm. 


Bản thân chữ a mang nhiều ý nghĩa như thế, nên nó được dùng làm đôi tượng cho việc 
soi tìm chân lý. Vì thê mới có phép quán thật tướng chữ a. Qui trình phép quán này thường 
được mô tả như sau: 


Đầu hết, người thực hành phải ngồi một mình ở trong một nhà thiền vắng vẻ có ánh sáng 
điều hòa, vì nếu quá sáng sẽ làm cho người ta trở thành bồn chồn trạo cử, nếu tối quá sẽ sinh ra 
hôn trầm. Người ấy sẽ đảnh lễ chữ a, quì xuống, chắp tay đọc chân ngôn Sám hỗi diệt tôi, để 
sám hồi những tội chướng của mình, rồi kết ấn và tụng chú Phổ cúng dường để trên thì phụng 
cúng chư Phật hiền thánh, dưới bố thí cho lục đạo chúng sinh. Sau khi sám hối và cúng dường 
xong, người ấy sẽ làm phép an tọa và kiết hộ. 


Phép này được thực hiện băng cách đặt một giường xếp (thằng sàng) ở cách chỗ bồn tôn 
chữ a bốn thước, trải toạ cụ hay bồ đoàn lên, rồi ngồi bán giả hay toàn già, làm phép kiết giới để 
hộ thân, tránh xa và loại trừ các chướng nạn. Minh ngôi phải ngay ngắn, tay phải chồng lên tay 
trái để ngang mép lỗ rốn, điều chỉnh thân đừng quá cong, đừng quá thắng. Lưỡi uốn lên nóc 
họng, buộc tâm ý mình vào chót mũi, mắt hơi mở. Kê đó điều hòa hơi thở ra vào, từ từ mà thở 
ra thì tưởng tượng trắng như tuyết, thấm như sữa, rồi lại hít vào tưởng tượng như chảy khắp cả 
thân thê. Khi đã điều hoà hơi thở rồi, dùng con mắt trí tuệ mà rọi thấy chữ a, niệm niệm chuyên 
chú không khởi lên các tạp niệm khác. 


Lúc đầu, người thực hành sẽ không thấy gì, nhưng nếu tu tập lâu ngày sẽ thấy chữ a có 
một vòng sáng tròn luôn luôn xuất hiện. Đây là trạng thái thành tựu ngoại quán hữu tượng, tức 
sự thành tựu đạt được do quán tưởng chữ a ở bên ngoài. Về sau, hành giả quay trở lại trong tâm 
mình, tức nhìn vào quả tim có tám cánh của mình mà quán sát, chứ không còn mượn lấy hình 
vẽ chữ a bên ngoài nữa, đây gọi là nội quán. 


Giai đoạn thực hành nội quán này ngoài chữ a còn có hoa sen và mặt trăng như trong g1aI 
đoạn quán chữ a_ bằng chữ. Khi thực hiện thành công, người thực hành sẽ thấy một tràng ánh 
sáng của chữ a soi suốt thân mình, hiển hiện ở ngoài thân và phổ biến khắp cả thế giới. Đó là 
thành tựu pháp nội quán vô tướng, tức sự quán tưởng trong thân mình mà không cần đến hình 
vẽ, thường gọi tắt là vô tướng quán. 
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Người thực hành nhờ đó hợp nhất với tuyệt đối, tự thân mình chứng được tam muội Trừ 
nhất thiết cái chướng và Phổ hiện sắc nhân, tiến lên địa hoan hỉ, đạt được sự giác ngộ tự tâm, để 
ra lợi tha cho chúng sinh. Nếu muốn ra khỏi tam muội ấy, người thực hành phải thâu ngắn ánh 
sáng lại cho tới khi bằng 1 thước 56 phân cũ, tức khoảng hơn ba tắc Tây, an trí nó ở trong tim 
mình rồi xuất định. 


Đó là phương pháp quán chữ a bằng thật tướng. Trong qui trình thực hiện nó, ta thấy có 
sự phối hợp giữa phương pháp quán hơi thở cổ điển của Phật giáo và phương pháp quán chữ a 
băng chữ nói trên của kinh Đại nhật. Phương pháp quán hơi thở thường gọi là phương pháp 
quán a na ba na chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong lịch sử thiền quán của Phật giáo. 
Cho nên, trường phái mật giáo không thê không thái dụng vào phương pháp thiền quán của 
mình. Vì vậy, Đại nhật kinh 6 phẩm Tất địa xuất hiện đã nói: "Đem chữ a làm hơi thở ra hơi thở 
vào mả tư duy mỗi ngày ba lần thì duy trì được mạng sống”. Đại nhật kinh sớ II khi bình luận 
về đoạn đó, đã gọi nó là cơ sở cho phép quán chữ a bằng hơi thở trong mật giáo, mà thuật ngữ 
thường gọi a tự số tức quán, và làm căn bản cho mạng tức tam muội, tức cách thiền định băng 
hơi thở của sinh mạng. 





Vì chữ a có những ý nghĩa như thế, nên Đại nhật kinh sớ 7 đã nói đến việc "Chữ a có đầy 
đủ bốn tác dụng. Tác dụng thứ nhất là làm dứt sạch những tai ương, vì chữ a vốn có nghĩa là 
không sinh. Không sinh thì đương nhiên không có tai họa. Cũng vì không sinh nên chữ a có đầy 
đủ mọi phẩm chất không thiếu, do đó, nó có tác dụng tăng ích. Và cũng vì không sinh nên tất cả 
lỗi lầm đều bị quét sạch, do đó có tác dụng hàng phục. Và cũng vì không sinh, nên có tác dụng 
thâu nhóm mọi vật. Đó là bốn tác dụng của chữ a, thường gọi là a tự tứ dụng. 


A ÂU 


Phạn: A U, Au 
Hán: (pâ) A âu j[t, JrJ(li, [n[ïf, A Ưu Ƒn[j# (d) Bất như ZE4jI, Vô hữu #fÈƒï, Bắt thị 














XÈ 


A và U là hai nguyên âm đã kết nên chữ O của Om, một mật ngôn thường bắt đầu các 
kinh điên ngoài Phật giáo. Theo truyên thuyết luận giải, chữ a đặt ở trước kinh Quảng chủ, còn 
chữ au thì đặt ở trước bôn Vệ đà. 


Bách luận sớ T/h viết: "Xưa có Phạm Vương ở đời nói ra 72 mẫu tự để dạy thế gian, gọi 
là thứ chữ khư lâu (kharosthi). Sau đó, lòng kính trọng của thế gian giảm dần. Phạm Vương 
nổi tâm keo kiệt, bèn thu lấy và nuốt hết các mẫu tự ấy, chỉ có hai chữ a và au lọt ra hai khóe 
miệng mà rơi xuống đất. Người đời tìm được, cho chúng là tự vương, nên lấy chữ au đặt ở đầu 
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bốn Vệ đà, lẫy chữ a đặt trước kinh Quảng chủ". 


Kinh Quảng chủ, Bách luận T phẩm Xả tội phước có tên phiên âm Bà la ha ba đế, tức 
Brhaspat. Brhaspati là nhan đề một bộ sách luật của Ấn độ giáo. Brhaspati đúng là có nghĩa 
quảng chủ, vì brhas có nghĩa là lớn và pati là chủ. Kinh Quảng chủ do thế có thể chỉ bộ luật của 
Brhaspati, tức Brhaspati-smrt, nếu không là chỉ chính bộ luật Manu (Manu-smrti), vì trong 
bộ luật Manu, Brhaspati là người đối thoại chính. Còn bốn Vệ đà, Rig-veda, là một tập hợp 
những bài ca xưa nhất của dân tộc A ri an về những vị thần của họ; Sãma-veda là một tuyển 
tập những bài ca rút từ Rig-veda dùng cho những buổi lễ nhất định; Yajur-veda cũng bao gồm 
những bài rút từ Rig-veda, nhưng có ghi thứ tự đọc tụng của chúng trong các buổi lễ; cuối cùng 
là Atharva-veda, một tập hợp những câu bùa chú. 


Khảo bốn vệ đà cũng như các bộ luật vừa kê, tuy bản sớ của Cát Tạng dẫn trên nói chúng 
có chữ a hoặc u đứng trước, nhưng đã không tìm thấy môt dữ kiện như thế. Nếu giả thiết a và u 
là một phần của chữ om, sự kiện ây có thể tìm thấy, song lại không thể giải thích được vì sao 
chữ u lại đặt ở trước bốn Vệ đà. Dẫu sao chăng nữa, các nhà luận giải sau Cát Tạng từ Trạm 
Nhiên trong Pháp hoa văn cú ký 1 Tr cho đến An Nhiên trong Tất đàm tạng 1 đều nhất trí cho 
rằng các kinh ngoại đạo là có chữ a và u đứng đầu. 





Về ý nghĩa của chữ a và u này, Trí khải trong Diệu pháp liên hoa kinh văn cú 1 T nói 
chúng có nghĩa "không như vậy, không như thế" (bất như bất thị). Lối cắt nghĩa đây dĩ nhiên là 
không chính xác, vì Trí Khải muôn đối lập chữ a chữ u với chữ eva hay như thị của Phật giáo, 
nên đưa đến cách hiểu là bất như bất thị. Về sau, Trạm Nhiên đã phủ chính lại, và đưa ra cách 
giải thích "A nghĩa là không, au nghĩa là có, tất cả kinh điển ngoại đạo đều lấy hai chữ ấy làm 
đầu", mà Pháp hoa văn cú l Tr đã ghi lại. Tất đàm tạng l của An Nhiên còn nói rõ hơn: "Cho 
nên kinh điển ngoại đạo ở đầu đều đặt hai chữ a và au ấy, nói rằng a có nghĩa là không (vô), au 
có nghĩa là có (hữu), nghĩa là tất cả mọi vật đều không ra ngoài ý nghĩa của có và không, nên 
đặt ở đầu kinh". Chữ a như vậy có nghĩa là không và u có nghĩa là có. 





Hiểu như thế, a trở thành tiếp đầu ngữ phủ định, mà ta thường gặp trong Phạn ngữ. Chính 
cũng dựa vào lỗi hiểu tiếp đầu ngữ phủ định này, các kinh điển Phật giáo đã giải thích chữ a như 
bất sinh, vô thường, vô tạo, vô tác v.v... Còn hiểu chữ u với nghĩa là có, tức với nghĩa là sinh thì 
hăn là đã suy từ chữ utpada hay utpanna hay upapãada, upapanna. Siddham tam mật sao 
H/Tr dẫn Kim cang đỉnh nhất thiết Như Lai chân thật nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương 
kinh nói: "Chữ u có nghĩa thí dụ của tất cả các pháp là bất khả đắc". Rồi chua thêm bên dưới 
chữ upama viết bằng mẫu tự tất đàm. Chữ u trong Phật giáo như thế đại biểu cho chữ upama và 
có nghĩa là thí dụ. Về ý nghĩa sinh (utpãda) hay hóa sinh (upapada) Siddham tam mật sao 
H/Tr đã dùng đề giải thích chữ au, mà kinh điển Trung quốc thường phiên âm là áo. 


Vấn đề nguồn gốc và ý nghĩa của chữ a và u đo vậy tỏ ra khá lờ mờ. Tất đàm tạng Iđã 
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xếp chúng vào một trong ba thứ chữ "đặt bậy" (vọng kế tự) và nói là xuất phát từ Niết bàn 
huyền (nghĩa) của Quán Đỉnh. Khảo Đại niết bàn kinh huyền nghĩa H của Quán Đỉnh thì không 
thấy xếp chữ a và u vào giữa ba thứ đặt bậy. Lai lịch và ý nghĩa của a và u lờ mờ, phải chăng vì 
chúng là những vọng kế tự, như Tất đàm tạng 1 đã ghi. 


Xem thêm Hoa nghiêm kinh sớ diễn nghĩa sao 1 T và Viên giác kinh đại sớ thích nghĩa 





SaØ. 


A BA 
KN: 


Phạn: Aávaka, Aápaka, Aámaka, AsmakaPali: Assaka 
Tạng: Hgro hgyoøgs pa, Hgro mgyoøs pa 
Hán: (pâ) A diệp ma [nƒ#‡:#Z (d) Thủy zK 











Tên một dòng họ Chuyền luân vương. 


Đại lâu thản kinh 6, sau khi mô tả quá trình hình thành bộ máy nhà nước nguyên thủy và 
kê khai 25 đời vua từ vị vua đầu tiên là Đại Vương cho đến vị vua cuối cùng là Ba Diên, đã 
viết: "Sau đó các vị vua rất là nhiều. Các Chuyên luân vương có đến mười dòng họ. Một là họ 
Ca Nô Xa. Hai là họ Đa Lô Đề. Ba là A Ba. Bốn là Kiền Đà Ly. Năm là Ca Lăng. Sáu là Giá 
Ba. Bây là Câu Liệp. Tám là Bàn Xà. Chín là Di Thi Lợi. Mười là Nhất Ma Di. Đó là mười 
dòng họ. Ca Nô Xa có năm vua. Đa Lô Đề cũng có năm vua. A Ba có bảy vua. Kiền Đà Ly 
cũng có bảy vua. Ca Lăng có chín vua. Giá Ba có mười bốn vua. Câu Liệp có ba mươi mốt vua. 
Bàn Xà có ba mươi hai vua. Di Thi Lợi có tám vạn bốn nghìn vua. Nhất Ma Di có một trăm lẻ 
một vua. Sau đó có vua tên Đại Thiện Sinh, người đời gọi là Y Ma. Vua Y Ma có con, tên chữ là 
Ô Diệp. Vua Ô Diệp có con tên chữ là Bất Ni. Vua Bất Ni có con, tên là Sư Tử. Vua Sư Tử có 
con tên là Duyệt Đầu Đàn. Vua Duyệt Đầu Đàn có con tên là bồ tát Tất Đạt. Bồ tát Tất Đạt có 
con tên là La Vân”. 


Khảo các bản dị dịch của Đại lâu thán kinh là Khởi thế kinh 10 và Khởi thế nhân bốn 
kinh 10 thì không thấy nói đến mười dòng họ chuyên luân vương ấy. Riêng Thế ký kinh phẩm 
Thế bản duyên của Trường a hàm kinh 22 thì có kê tới mười dòng họ vừa nói, mà ta có thê thiết 
lập nên bảng so sánh sau: 
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STT Lâu thán kinh Thế ký kinh 

Dòng họ Số đời Dòng họ Số đời 

1L |CaNôXa 5 Già Nậu Sai 5 

2_ |ĐaLôĐề 5 Đa La Bà 5 

3 |ABa E¡ A Diệp Ma gị 

4_ | Kiền Đà Ly 7 Trì Thí Xi 

5_ | Ca Lăng 9 Già Lăng Già 9 

6 | Giá Ba 14 Chiêm Bà 14 

7 | Câu Liệp 31 Câu La Bà 31 

8 Ban Xà 32 Ban Xà La 32 

9_ |Di Thi Ly 84000 | Di Tư La 84000 

10 |MaDi 101 Y Ma 101 

















Qua bảng so sánh này, ta thấy các giòng họ cuối cùng là tên những cộng hòa hay thành 
phố biết từ thời đức Phật như Ca lăng là Kalinga, Giá ba là Champa, Câu liệp là Kuru, Bàn xà 
là Pañcäla, Di thi lợi là Mithila, Ma di là Vajji. Bốn giòng họ còn lại, do thế cũng phải chỉ 
những địa phương và thành phố. Kiền đà ly và Đa lô đề chẳng hạn là chỉ những vùng 
Gãndhãra và Darada. Riêng Ca Nô Xa thì đúng là chỉ giòng họ Kanäda. Về giòng họ A Ba, 
Thế ký kinh có tên tương đương là A Diệp Ma. A Diệp Ma thông thường là phiên của A4ma, 
hay A4va, như trường hợp cộng hòa Assaka, Trung a hàm kinh 55 đều phiên âm là A nhiếp bối 
hay A nhiếp kiến. Vì vậy A Ba của Đại lâu thán kinh cũng là một phiên âm của A4vaka hay 
Aámaka, như trường hợp cộng hòa Assaka / Aávaka, Trường a hàm 5 đã phiên âm là A bà (x. 
A BÀI. 


A ba hay A diệp ma, từ đó phải là phiên âm của A$vaka / Aémaka tiếng Phạn và 
Assaka tiếng Pali. Nó chỉ một giòng họ vua, hơn là một cộng hòa. Trong kinh điển Phật giáo, 
đặc biệt là kinh điển tiếng Päli, Assaka thường có ba nghĩa. Thứ nhất, Assaka là tên một cộng 
hòa, thường được kể chung với A bàn đề. Thứ hai, nó chỉ cho một vùng ở trên lưu vực sông 
Godhävari. Và thứ ba, Assaka là tên một giòng họ vua. Truyện bổn sanh Assaka (J. ii. 155-8) 
kế chuyện vua Assaka của nước Kãsi. Kãsi là một trong 16 cộng hòa thời cổ. Cho nên vua 
Assaka đây là chỉ cho vị vua thuộc giòng họ Assaka, chứ không phải vị vua của cộng hòa 
Assaka. Truyện bản sinh Nimi (J. vi. 99) đã kể Assaka vào giữa chín vị vua đã cúng tế mà vẫn 
không thoát khỏi thế giới ngạ qui sau khi chết. 





A ba như thê là chỉ một giòng họ vua của cộng hòa Kãsi, và phải là phiên âm của chữ 
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Aáévaka / Aépaka / Aémaka / Asmaka tiếng Phạn và Assaka tiếng Päli. Phiên phạn ngữ 7 
khi gặp chữ A ba trong Tam tiểu kiếp sao kinh, tức một bộ phận của Đại lâu thán kinh, đã suy A 
ba từ chữ Äpas tiếng Phạn hay Apäã tiếng Päli, nên đã dịch là nước (thủy). Đây là một suy 
đoán sai và thiếu căn cứ. Tuy A ba và A bà đều là phiên âm của chữ Assaka của Pãli và A$vaka 
/ Aépaka / Asmaka / Asmaka, nhưng để phân biệt giữa chữ Assaka chỉ giòng họ vua và 
Assaka chỉ một địa danh, chúng tôi duy trì lối phiên âm A ba và A bà. A ba chỉ giòng họ vua, 
còn A bà chỉ cộng hòa Assaka. 





Xem thêm A BÀ. 


A BA CÁP ĐA 
j2 


Phạn: Apagupta, Aávagupta 
Tạng: Rta sbas 


Hán: (pâ) A Ba Cúc Đề JJt1#&‡, A >x Quật Đa [ñj3⁄{l{Z, A Bà Cúc Đề JtJðX#@†‡j, A 
Thấp Ba Cúc Đa [ñƒ3⁄¿ÿ#Z£kZ⁄ (d) Vô hộ ftt##, Bất chính hộ 4YiEifÊ 








Tên người anh cả của tô sư Ưu Ba Câp Đa. 


A Dục vương truyện 5. À Dục vương kinh 8, Phú pháp tạng nhân duyên truyện I và Hiền 
ngu kinh 13 đều kê chuyện việc tổ Thương Na Hòa Tu hay Da Thế Ÿ đi tìm đệ tử ở nhà người 


bán hương Cấp Đa. Cấp Đa hứa sẽ cho đi xuất gia người con trai đầu tiên. Nhưng khi A Ba Cấp 
Đa ra đời, ông đã không giữ lời hứa, lấy lý do mình đã già và cần có người để nối dõi. Đến khi 
người con thứ hai là Đà Na Cấp Đa ra đời, ông cũng không bằng lòng cho đi xuất gia. Cuối 
cùng, sinh được Uu Ba Cấp Đa, ông đã thực hiện lời hứa và cho đi xuất gia, sau này trở thành vị 
tổ nôi tiếng của Phật giáo Ấn độ. 


Về hành tung tiếp theo của A Ba Cấp Đa không thấy những tài liệu trên nói thêm gì nữa. 
Truyện cúng cát trong Truyện Thiên thần (Dvy. 216 Pãmáupra- dãna) cũng kể tương tự. Riêng 
Lịch sử Phật giáo Ân độ của Taranätha (Rgya Gar chos hbyun 3a và 32b) có kể tên hai vị tổ sư 
cũng có hiệu Avagupta (Rta Sbas). Một là một vị A la hán có thể sông và ở vào thời đức Phật. 
Vị Aévagupta kia được bảo là sống thành Pataliputra dưới triều vua sau Ca nị sắt ca. Trong 
truyền thống Päli cũng có hai a la hán mang tên Assagutta. Vị đầu sinh ở Pãtaliputra và sông ở 
già lam Vattanya ( MA. 11. 276) dưới thời vua A dục (SA. 1i. 143). VỊ thứ hai là người sông 
vào thời vua Mi lan đà (MiI. 6-8). Hai vị này, vị đầu có thể là vị A Ba Cấp Đa ở đây, vì ông sống 
trong khoảng thời gian trị vì của vua A Dục hay trước sau đó không lâu. 
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Vẻ tên A Ba Cấp Đa thì chỉ xuất hiện trong A dục vương kinh 8 với lời chua Bất Chính 
Hộ và trong Hiền ngu kinh 13 với nghĩa Vô Hộ. Nguyên bản Phạn văn như thế ắt có tên 
Apagupta. Nhưng A Dục vương truyện 5 và Phú pháp tạng nhân duyên truyện 3 lại có tên A 
Thấp Ba Cúc Đa, tức Assagupta tiếng Phạn. Truyện Thiên thần (Dvy. 216) cũng có tên 
Aévagupta. Và vì A dục vương truyện do An Pháp Khâm dịch năm 306, tên ấy do thế có một 
tính cô sơ đáng chú ý. 


A BA ĐÀ NA 
PHj/PE# 


Phạn Avadãna 

Pali: Apadãna 

Tạng: Rtogs pa brJod pahi sde 

Hán: (pâ) A ba đà Jn[ÿ⁄ƒ, A ba đàn na jnJÿ/ÿfïJf, A ba tha na Jn[}ÿ⁄{tJHỗ (d) Thí dụ 'Ê?tin, 
Thí dụ kinh !*#tfp#Š, Chứng dụ kinh iðlf#£#, Bản khởi kÉB, Xuất diệu /[!I#Z 








Tên một loại bộ kinh Phật giáo gồm những anh hùng ca hoặc truyện ngụ ngôn. Có hai 
quan điểm về thực chất của loại bộ kinh này. Một coi nó có tính chất sự tích sử ca. Quan điểm 
kia chủ trương nó có tính chất ngụ ngôn. Thế, a ba đả na là gì? 


1. Các thuyết truyền thống về a ba đà na 


a) Thuyết sự tích sử ca: Thuyết này thấy xuất hiện lần đầu tiên trong Đại bát niết bàn kinh 
15: "A ba đà na là gì? Là như những thí dụ nói đến trong giới luật, đó gọi là a ba đà na". Sau đó, 
để trả lời câu hỏi thí dụ là gì, Đại tỳ bà sa luận 126 viết: "Trong các kinh có nói đến nhiều thứ 
thí dụ như Trường thí dụ, Đại thí dụ v. v... và như những gì đã nói về những người trì luật trong 
kinh Đại bát niết bàn". Đại bát niết bàn kinh và Đại tỳ bà sa luận như vậy cho ta biết nội dung a 
ba đà na là gồm những sự tích của những người giữ giới trong Luật tạng hoặc những truyện sự 
tích như Trường thí dụ, Đại thí dụ, nhưng không nói rõ ý nghĩa nó là gì. 


Đại trí độ luận 33 tiến lên một bước, định rõ không những nội dung mà cả ý nghĩa. Nó 
viết: "A ba đà na là những câu truyện nông cạn mềm dịu giống như chuyện thế gian. Trường a 
ba đà na kinh trong Trung a hàm, Đại a ba đà na trong Trường a hàm, Ức nhĩ a ba đả na trong 
Tỳ ni, Nhị thập ức a ba đà na, Dục a ba đả na trong Giải nhị bách ngũ thập giới kinh là một bộ. 
Bộ kia xuất phát từ Bồ tát a ba đà na. A ba đà na là vô lượng như vậy". 

















Cái mà Trí độ luận gọi là một câu truyện nông cạn, mềm dịu như chuyện thế gian, thì 
Thành thật luận I gọi là "Câu chuyện có đâu đuôi thứ lớp như ở trong kinh. Lời nói của người 
trí thì có thứ lớp, ý nghĩa đó không rôi loạn, đó gọi là a ba đà na". Nói rõ ra, a ba đà na là một 


Si 


thứ truyện cô tích có thứ lớp, và ta có thê căn cứ vào cơ câu nội dung của nó đê xác định mà 
không cân nại đên một suy diễn nào khác hơn. 


b) Thuyết ngụ ngôn: Trái với thuyết sự tích sử ca, tức thuyết dựa vào cơ cấu nội dung của 
một truyện để xác định truyện ấy mà không nại đến một suy diễn nào khác, thuyết ngụ ngôn về 
a ba đà na cho rằng mỗi truyện thuộc loại hình văn học a ba đà na phải bao hàm một ý nghĩa 
nhất định, và thường có một kết luận định sẵn nói lên một quan điểm triết học đạo đức và giáo 
lý. Trong Du già sư địa luận 25, Vô Trước viết: "Thế nảo là thí dụ? Gọi là thí dụ vì do thí dụ mà 
ý nghĩa chính của một vấn đề được sáng tỏ, đó gọi là thí dụ". Hiển dương thánh giáo luận 6 lập 
y lại định nghĩa ấy, còn Đại thừa a tỳ đạt ma tập luận 6 nói rõ hơn về điểm vì sao nhờ thí dụ mà 
ý nghĩa chính hay bản nghĩa của một vấn đề lại minh bạch: "Thí dụ là gì? Là những gì nói bằng 
so sánh ở trong các kinh”. Câu này trong Đại thừa a tỳ đạt ma tập luận II, An Huệ chép lại rõ 
ràng hơn với những chữ: "Thí dụ là những gì nói bằng so sánh ở trong các kinh để làm sáng tỏ ý 
nghĩa của vẫn đề". 








Thế thì, a ba đà na hay thí dụ là những câu truyện nhằm làm sáng tỏ một chủ trương hay 
một quan điểm nào đó trong một cuốn kinh. Nói cách khác, vì nhằm nói rõ chủ trương hay quan 
điểm, tức là cái mà Vô Trước gọi là bản nghĩa, kết luận của những câu truyện này đã được qui 
định hắn. Người đọc một khi biết chủ trương rồi thì có thể thấy câu truyện xảy ra và kết thúc 
như thế nào. Đây là điều mà Chúng Hiền trong Thuận chính lý luận 44 đã nói: "Thí dụ là để cho 
người ta hiểu rõ được cái chủ trương (nghĩa tôn) mình muốn nói". 





Điểm khó khăn nằm ở chỗ, nếu quan niệm ý nghĩa và nội dung của a ba đà na như thế, thì 
tác phẩm nào là đại biểu của nó? Chúng Hiền cũng trong tác phẩm vừa dẫn quyền 44 đã đơn cử 
Trường thí dụ làm tiêu biểu. Vậy, một mặt Trường thí dụ được Đại trí độ luận cũng như Đại tỳ 
bà sa nêu ra như biểu thị cho quan điểm của mình về loại văn học a ba đà na. Mặt khác, nó cũng 
được Chúng Hiền dẫn kê làm bằng chứng. Sự tình này đương nhiên là không hợp lý, bởi vì 
cùng một tác phẩm mà có hai cách qui định loại hình khác nhau, tức cách qui định a ba đà na 
như truyện sự tích sử ca và cách qui định a ba đà na là như truyện ngụ ngôn. Do đó, để xử lý 
vấn đề này, chúng ta phải tiến hành phân tích xem những truyện được hai thuyết kể trên xếp vào 
loại a ba đà na là những truyện gì, tiếp đó thử tìm hiểu xem từ a ba đà na có nghĩa là gì, đê cuối 
cùng rút ra những kết luận thích đáng. 











2. Những truyện a ba đà na 


Như Đại tỳ bà sa luận, Đại trí độ luận, và Thuận chính lý luận đã ghi những truyện a ba 
đà na bao gôm Trường a ba đà na, Đại a ba đà na, Ức nhĩ a ba đà na, Nhị thập ức a ba đà na, 
Dục a ba đà na, Bồ tát a ba đà na. 





a) Trường a ba đà na: Trường a ba đà na Đại trí độ luận nói nó thuộc Trung a hàm. Đại tỳ 
bà sa luận và Thuận chính lý luận gọi là Trường thí dụ. Trước đây, Hayashiya đã đông nhât nó 
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với Thất Phật phụ mẫu thánh tự kinh hay Thuyết bản kinh. Nhưng rõ ràng trong Trung a hàm 
17, ngày nay ta còn có Trường Thọ vương bản khởi kinh, và như Hirakawa đã chứng minh thì 


Trường a ba đà na chính là bản kinh đó. Bản kinh này kế truyện ngày xưa nước Câu sa la có vua 
tên Trường Thọ. Vua sinh một người con tên Trường Sinh. Sau Câu sa la bị vua nước Gia sa 
chiếm ngôi và bắt giết. Trước khi chết, vua đã đặn con mình là không được trả thù. Nên sau có 
dịp, Trường Sinh đã không trả thù cho cha. Vua nước Gia sa hối lỗi và trả nước cho Trường 
Sinh. Đại khái nội dung Trường Thọ vương bản khởi kinh là thế. 





Mặc dù ý nghĩa của truyện Trường Thọ này là để nhấn mạnh đến sự lợi ích của việc nhẫn 
nhục và dẹp bỏ hết những sân hận. Nhưng đọc toàn câu truyện, ta thấy nó không nhất thiết 
nhằm để nói lên thuần túy việc nhẫn nhục. Nói cách khác, nó không thuần túy là một truyện ngụ 
ngôn, dẫu Trung a hàm ngày nay đã kế tới nó sau bài tụng nói rằng: 


Nếu đem tranh dứt tranh 
Rút cục không chấm dứt 
Chỉ nhẫn mới ngưng tranh 
Cách đó là quý nhất 


để qui định ý nghĩa thực sự của nó. Điểm này ta có thê thấy rõ qua kinh tạng Päli. 


Cả một loạt những kinh trong Trung a hàm 17 đều nói đến cái hại của tranh giảnh và sân 
hận và cái lợi của nhẫn nhục, tình thương. Kinh số 74 của nó là hoàn toàn nhất trí với kinh Tùy 
phiền não của Trung bộ kinh (MN. 128 Upakilesasutta) và cũng tập trung vào chủ đề của nó, 
nhưng đã không có truyện vua Trường Thọ. Do vậy, nó hăn đã được chép vào sau này để làm rõ 
hơn nữa chủ trương mà Trung a hàm muốn nhắm tới. Điều này chỉ nói lên sự tỉnh là nhiều 
truyện sự tích sử ca đã chứa đựng một số ý nghĩa đạo đức hay triết lý nào đó, mả khi khai thác 
ra có thê phục vụ cho một quan điểm đạo đức hay triết lý một cách thuần túy. 








b) Đại a ba đà na: Để thấy rõ tính chất không phải ngụ ngôn của a ba đà na, ta bàn tiếp 
truyện mà Đại trí độ luận gọi là Đại a ba đà na trong Trường a hàm và Đại tỳ bà sa luận gọi là 
Đại thí dụ. Trước đây, người ta đã bàn cãi nhiều xem Đại a ba đà na là tên của bản kinh nào hiện 
còn. Song ngày nay, hầu hết đã nhất trí đồng nhất nó với Đại bản kinh của Trường a hàm I, tức 
kinh Đại bản của Trường bộ kinh (DN 14 Mahãpadaänasuttanta). Nội dung kinh này là một 
bản tường thuật về cuộc đời của 6 vị Phật quá khứ và của Phật Thích Ca thời hiện tại, từ chì tiết 
liên hệ đến giòng họ, đời sống, thành đạo, đệ tử, nơi thuyết pháp, cha mẹ, quốc độ. 


Dù vấn đề thực hư của 6 vị Phật quá khứ không quan tâm chúng ta ở đây, điều hiển nhiên 
là Đại a ba đà na đã thể hiện đúng một truyện sự tích mang tính chất sử ca. Nó không thể là một 
truyện ngụ ngôn, nói lên một chủ trương hay một quan điểm nhất định, liên hệ đến một lập 
trường triết học hay đạo đức nào đó. Trong văn bản Pãäli, nó được qui định là một loại về đời 
sông trước (pubbenniväasa), nghĩa là một truyện sự tích xưa hay cô tích. Như vậy, với Đại a ba 
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đa na, tính chât sự tích sử ca của loại hình văn học a ba đà na cũng như của chính bộ kinh a ba 
đà na, nêu bộ kinh ây quả đã hiện hữu, thực quá rõ ràng hiên nhiên. 


e) Ức nhĩ a ba đà na: Đại trí độ luận nói nó thuộc Tỳ mi, tức thuộc Luật tạng, vì tỳ mi là 
phiên âm của chữ vinaya. Trước đây, Wogihara và Hirakawa đã thành công xác định nó là 
truyện Kotikarnãnadana trong Divyävadana Phạn bản và truyện Ức nhĩ trong Thập tụng luật 
25 và Căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia bì cách sự T. Nội dung truyện kế về một nhân vật 
thực sống vào thời đức Phật, đó là Ức Nhĩ, hay Người có một trăm ngàn lỗ tai (kotikarna). 
Trước khi xuất gia, Ức Nhĩ là một nhà buôn, trên đường đi về nhà, chàng đi lạc vào một thành 
nøgạ qui. Truyện kê lại sự việc xảy ra cho Ức Nhĩ trong thành ẫy 


Với nội dung ấy, dù mang ít nhiều tính chất hư cấu và nhằm thuyết minh đạo lý nghiệp 
báo của Phật giáo, Ức Nhĩ a ba đà na không thê là một truyện ngụ ngôn, mà là một sự tích, ít 
nhiêu nói lên những hành động anh hùng của Ức Nhĩ. 


đ) Nhị thập ức a ba đà na: Giống như Ức nhĩ a ba đà na, Nhị thập ức a ba đà na cũng đến 
từ Tỳ ni tức Luật tạng. Nhị thập ức tức dịch nghĩa chữ kotivimáa (Päli: kolivisa) tiếng Phạn 
trong tên của Ốronakofiviméa (Päli: Sonakolivisa), một nhân vật trong Căn bản thuyết nhất 
thiết hữu bộ tỳ nại gia phá tăng sự 1. Nội dung kế chuyện tỳ kheo Nhị Thập Ức, vì quá tinh tấn 
tu hành, đức Phật phải đem chuyện đánh đàn để giảng giải cho ông biết không nên quá năng 
không nên quá đùi. Với nội dung ấy, Nhị thập ức a ba đà na quả đúng là một sự tích, chứ không 
phải một truyện ngụ ngôn. 





đ) Dục a ba đa na: Đại trí độ luận nói Dục a ba đà na là ở trong Giải nhị bách ngũ thập 
giới kinh. Bản kinh nảy ngày nay ta hiện chưa tìm được. Nhưng nhan đề đó ám chỉ cho ta biết 
rằng bản kinh ấy nhằm giải thích 250 điều luật của giới luật Phật giáo. Theo Frauwallner, Dục a 
ba đà na là những truyện kế về những tai hại của ham muốn và trong luật tạng thì có ít nhất là 6 
câu truyện khác nhau liên quan đến dục, trong đó hai truyện dành cho nữ giới. Hirakawa đã nhất 
trí với quan điểm của Frauwallner và vạch ra như thí dụ hai câu truyện trong Căn bản nhất thiết 
hữu bộ tỳ nại gia 4l, tức truyện kế vua rồng tiếc châu báu và truyện chim tiếc lông. Chính sự 
tiếc nuối ấy đã dẫn đến những cái tai hại bất ngờ cho chúng. 


Ta phải thừa nhận Dục a ba đà na nếu nó xuất hiện như một bộ phận của Luật tạng như đề 
kinh Giải nhị bách ngũ thập giới ám chỉ, tất phải mang ít nhiều tính chất ngụ ngôn, vì truyện kể 
ra nhằm mục đích răn đe, tức để biểu thị một lập trường đạo đức. Dẫu vậy, xét trên toàn bộ thì 
tính chất ngụ ngôn đó có thê tự nguyên ủy không được nhắn mạnh lắm khi nó còn thuộc vào 
loại hình văn học a ba đà na, và chỉ được triển khai khi đã đưa vào trong Luật tạng để giải thích 
những giới điều. Cho nên, dù khác với Ức nhĩ a ba đà na và Nhị thập ức ba đà na, cả hai đều nói 
đến những nhân vật thực sự, Dục a ba đà na tuy không hắn là những sự tích, nhưng cũng là thứ 
truyện sự tích xưa hay cô tích. 
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e) Bồ tát a ba đà na: Khác với những a ba đà na trên, Bồ tát a ba đà na hiện đang gợi lên 
một số cách cắt nghĩa khác nhau. Hirakawa và những người khác gia thiết rằng nó là những 
truyện liên hệ đến đời trước của đức Phật. Frauwallner nói rõ hơn là những truyện tiền thân liên 
hệ giữa đức Phật Thích Ca và Đề Bà Đạt Đa, và xuất hiện chủ yếu trong phần bàn về việc phá 
vỡ hòa hiệp trong tăng già của tất cả các bộ luật. Nhưng ta hiện chưa có một bằng chứng xác 
thực nào cho phép quả quyết Bồ tát a ba đà na phải thuộc về những mẫu truyện liên hệ đến đức 
Phật. Đặc biệt, nếu vậy, thì a ba đà na đồng loại với loại hình văn học Bản sinh hay Jãtaka. Sự 
liên quan giữa hai loại hình văn học này ta sẽ bàn ở dưới. Chỉ cần nói là, qua những bản cãi trên 
về a ba đà na, ta thấy loại hình văn học a ba đà na phải khác với văn học Bản sinh tới một mức 
độ nào đó. 


Vậy thì, qua những phân tích về các a ba đà na mà cả thuyết sự tích sử ca và thuyết ngụ 
ngôn đều đồng ý liệt vào loại a ba đà na, ta có thê rút ra một kết luận chắc chắn là a ba đà na 
không phải là những truyện ngụ ngôn. Ngược lại, nó là một loại hình truyện sự tích sử ca mang 
ít nhiều tính chất ngụ ngôn nếu có. Kết luận này, ta sẽ thấy có lý hơn khi bàn về khía cạnh ngữ 
học của chữ a ba đà na. 


3. Ngữ nguyên của a ba đà na 


Về ngữ nguyên Avadãna, ta hiện có nhiều thuyết khác nhau. Cách đây hơn 100 năm, 
Böthlingk và Roth đã đạo xuất avadãna từ ava + (/đã và ava + (/dai. Nếu với đạo xuất trước thì 
nó có nghĩa là cắt đứt. Nếu với đạo xuất sau thì nó có nghĩa làm trong sạch. Từ đó, avadãna có 
nghĩa là sự cắt dứt, đoạn tuyệt hay là hành vi làm cho trong sạch, làm cho hoàn thành, làm cho 
nôi lên, nghĩa là những hành vi mang tính chât anh hùng. Chính ý nghĩa thứ hai này, sau đó 
Max Mũiller đã lấy lại để chú thích chữ avadãna như là "Một câu chuyện khi nghe tới làm lòng 
người thanh tịnh". Không những thế, Böthlingk và Roth còn cho chữ apadãna và đạo xuất nó 
từ apa + (/dã, với nghĩa những hành vi thành công, những hành vi danh dự. Rồi Speyer cho 
rằng đạo xuất avadãna từ hai ngữ căn ava + (/đã và ava + dai không chính xác, vì theo ông 
nó chỉ đến từ ava (apa) + (dã và có nghĩa một cái gì được cắt ra, tức một cái gì được tuyển 
chọn, tức những sự kiện nỗi tiếng, những công trình quang vinh. Đây cũng là điểm Winternitz 
đồng ý khi ông nói avadãna là truyện của những hành vi vĩ đại. Sau này, ông ta còn tóm tắt 
trong một bài báo tất cả các nghĩa của Avadãna mà kết quả là có bốn. Một, nó có nghĩa hành vi 
(karma). Hai, nó có nghĩa những hành vị đã xảy ra trong quá khứ (karmavrttam, ativrttam). 
Ba, nó có nghĩa những hành vi anh hùng (paräkarma), những hành vi chưa từng thấy 
(abhũtakarma), những hành vi thanh tịnh (suddhakarma). Và bốn, nó có nghĩa những sự 
việc đang xây ra (itivrtta). Ngoài ra, những người nghiên cứu Nhật bản như Wogihara cho 
apadãna đến từ apa + (/đã có nghĩa là dệt lên, tức làm rõ ra, triển khai ra một vẫn đề gì, còn 
Hitaka nghĩ nó đến từ ava + (/dã với nghĩa mở ra những cái gì đã buộc, tức giải minh một vấn 
đề gì. Vì vậy, avadãna có nghĩa là thí dụ như những dịch giả Trung quốc từng đề xuất. 


4I 


Về phía những người nghiên cứu Päli, họ đã chấp nhận cách hiểu của Speyer như đã thê 
hiện trong Päli phê bình tự điển với những nghĩa cắt, gặt hái, những công trình vĩ đại, truyện 
những hành vi đó. 





Vậy thì, về phương diện ngữ nguyên, ý nghĩa của avadãna hoàn toàn phù hợp với những 
kết luận ta rút ra từ những phân tích các a ba đà na trên. Nghĩa là, nó chỉ những truyện sự tích 
anh hùng sử ca, chứ không phải là những truyện ngụ ngôn. Điểm này sẽ trở thành rõ ràng khi ta 
so sánh nó với những truyện bản sinh (jãtaka). 


4. A ba đà na, Bản sinh và Bản sự 


Trong Thuận chánh lý luận 44, Chúng Hiền đã đề lên một cách đề phân biệt truyện Bản 
sinh ra khỏi Bản sự, đó là truyện Bản sinh thì bắt đầu từ những sự việc hiện tại, để kết thúc bằng 
những sự việc trong quá khứ. Trong khi truyện Bản sự thì bắt đầu bằng việc quá khứ và chấm 
dứt bằng việc quá khứ. Bản sinh tức là jãtaka, còn Bản sự tức itivrttaka. Mayeda đã thành 
công đồng nhất itivrttaka với avadãna. Từ đó, ava- dãna với nghĩa truyện sự tích sử ca, bây 
giờ có thêm nghĩa truyện cô tích. Mà đúng thế, có thê nói truyện cổ tích tức là một thứ truyện sự 
tích sử ca, vì avadana nếu đồng nhất với itivrttaka, thì phải có nghĩa truyện cô tích ở chỗ nó 
bắt đầu trong quá khứ và chấm dứt ở trong quá khứ. Nói tắt lại, truyện được liệt vào loại a ba dà 
na là những truyện cô tích, hay để cho rộng rãi hơn, ta nói nó là truyện sự tích sử ca. Do thế, 
thuyết của Đại trí độ luận và Đại tỳ bà sa luận là hoàn toàn chính xác. 


5. A ba đà na như tên một bộ kinh 


Sau khi đã bàn cãi về loại hình văn học a ba đà na, tức loại hình văn học truyện cô tích 
Phật giáo, ta bây giờ thử hỏi từ nguyên ủy phải chăng a ba đà na là tên một bộ sách của kinh 
điển Phật giáo, hay chỉ là tên chung của một thứ loại hình văn học. Từ trước tới nay, người ta 
thường bảo kinh điển Phật giáo có 9 bộ hay 12 bộ, tức thuyết Cửu phần giáo và Thập nhị phần 
giáo. Nhiều nghiên cứu đã cho biết những tên kinh liệt ra trong hai thuyết ấy phần lớn là chỉ thứ 
loại hình văn học hơn là chỉ một bản kinh nhất định, bởi vì có những tên liệt ra trong hai thuyết, 
mà ta không bao giờ tìm thấy trong đầu đề các kinh hiện lưu hành. Ví dụ, tên Bản sự, tức 
itivrttaka vừa thấy, mặc dù đã xuất hiện trong thuyết chín bộ và thuyết mười hai bộ, đã không 
bao giờ thấy xuất hiện trong nhan đề của những cuốn kinh. 


Cần mở ngoặc đơn để nói thêm rằng itivrttaka nói đây là itivrttaka, chứ không phải 
1tyuktaka mà đã cho ta chữ Pali itivuttaka, tên một cuốn kinh trong Tiểu bộ kinh. Có thể vì 
avadãna đã thay thế cho itivrttaka, nên sau này chữ đó đã bị mắt trong các đề kinh. Giả thiết 
này chỉ gặp khó khăn ở chỗ itivrttaka thì xuất hiện trong thuyết chín bộ, trong khi avadãna thì 
xuất hiện trong thuyết mười hai bộ. Mayeda đã thử cắt nghĩa tình trạng khó khăn này bằng cách 
cho rằng itivrttaka nguyên xuất hiện trong chín bộ kinh với ý nghĩa itivuttaka, nhưng 
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itivuttaka trong Pãli cũng như trong tục ngữ, ngoài đạo xuất chân chính của nó là ityuktaka, 
đã có cái đạo xuất itivrttaka, nhằm chỉ cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi văn học 
truyện cô tích xuất hiện, những nhà điển chế kinh điển Phật giáo, dần dần đưa những chuyện đó 
vào và xếp chúng vào loại itivuttaka với nghĩa itivrttaka. Nên khi thuyết chín bộ ra đời, 
itivrttaka đã được thừa nhận như một bộ phận của kinh điển Phật giáo. Nhưng nguồn gốc của 
những chuyện itivrttaka là avadãna. Do thế, sau ấy thuyết 12 bộ kinh ra đời, để bao gồm cho 
được cả thứ loại hình văn học avadãna, tức thứ văn học loại truyện cô tích, và trả itivrttaka về 
cho ngữ nguyên nguyên thủy của nó là Ityuktaka, tên avadana đã được dùng. 


Dẫu sao chăng nữa, ngày nay trong Tiểu bộ kinh (KN. 13) có một kinh mang tên 
Apadana. Đây là kinh mà Thiện kiến luật tỳ bà sa I gọi là Dụ, trong khi liệt kê 14 kinh của 
Khuất đả ka, tức Tiểu bộ kinh. Trong Tứ phân luật 54, ta gặp một bản liệt kê những kinh của cái 
gọi là Tạp tạng, cả thảy bao gồm 12 đề mục, tức Sinh kinh, Bản kinh, Thiện nhân duyên kinh, 
Phương đắng kinh, Vị tằng hữu kinh, Thí dụ kinh, Ưu bà đề xá kinh, Cú nghĩa kinh, Pháp cú 
kinh, Ba la diễn kinh, Tạp nạn kinh và Thánh kệ kinh. Tạp tạng ngày nay đã được thừa nhận là 
Tiêu bộ a hàm bằng Phạn văn, tương đương với Tiêu bộ kinh của Pàli. Do thế, Thí dụ kinh là 
avadana Phạn văn. 





6. Bộ kinh a ba đà na bằng Phạn văn 


Nhờ sự phát hiện những thủ bản Phạn văn tại Trung á do các nhà nghiên cứu Đức thực 
hiện, ta ngày nay có thể phục hồi lại một phần nào bộ sách mang tên a ba đà na bằng tiếng 
Phạn. Quá trình phát hiện đã xảy ra như thế này. Nhân vì tìm được một số đoạn phiến của Phạn 
bản Anavataptagathã tại Trung á, sau khi so sánh với phần Dược sự bằng Phạn văn 
(Bhaisajyavastu) của các thủ bản Phật giáo tìm được tại Gilgit do Dutt In ra, Bechert đã phát 
hiện chúng có nhiều giống nhau. Từ đó, Bechert nhận ra Anavataptagathã chính là những câu 
truyện 500 đệ tử Phật tập hợp lại ở bên bờ hồ A nậu đạt (anavatapta hay anotatta) trong Căn bản 
nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia dược sự 16-18. Truyện này, lần đầu tiên được Trúc Pháp Hộ giới 
thiệu cho Phật tử Trung quốc dưới tên Phật ngũ bách đệ tử tự thuyết bản khởi kinh. Mayeda đã 
phục hồi lại chương số của Anavataptagatha băng cách căn cứ vào bản dịch của Trúc Pháp 
Hộ và Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia dược sự, rồi so sánh với apadana của Tiểu bộ 
kinh Pàii, và đã cho ta bảng so sánh sau: 
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Trúc Pháp Hộ Dược sự Anavataptagathä Apadana 
1 Đại Ca Diệp 1 Đại Ca Diệp 1 Kãáyapa II, 3 Mahakassapa 
2 Xá Lợi Phất 2 Xá Lợi Tử 2 Ốãriputra 1 Sãriputta 
3 Mục Kiền Liên 3 Đại Mục Liên 3Mahã Maulyãyana 2 Mahamoggallana 
4 Luân Đề Bà 4 Thiện Diệu 4Sobhita 
5 Tu Man 5 Diệu Ý 5 Sumana (ốrona) 
6 Luân Luận 6 Câu Chi 6 Kotivimáa 386 Sona-kofivisa 
7 Hoàn Kỳ 7 Diệu Âm 7 VãgTéa 541 VangTsa 
§ Tần Đầu Lư 8 Tân Đầu Lư Phả | 8Pindolabharadväja 8 Pindolabharadvaja 
La Đọa Xà 
9 Hóa Kiệt 9 Thiện Lai 9 Svagata 32 Sãgata 
10 Nam Đà 10 Hữu Hỉ 10 Nandika 
II Dạ Da 11 Danh Xưng 11 Yaáa (1) 
12 Thi Lợi La 12 Tài Ích 12 ốaivala 
13 Bạc Câu La 13 Bạc Cu La 13 Bakkula 393 Bakkula 
14 Ma Ha Tô 14 Sthavira 
15 Ưu Vi Già Diệp 14 Tôn giả Uu Lâu | 15 Uruvilva-Nadr-Gaya- | 535 Uruvelakassapa 
Tần Loa Ca Diếp Kãéyapa 
Na Đề Ca Diếp 
Già Da Ca Diếp 
16 Ca Da 16 Danh Xưng 16 Yaáa (2) 
17 Thọ Đề Cù 17 Hỏa Sinh 17 Jyotiska 
18 Lại Tra Hòa La 18 Hộ Quốc 18 Rãstrapala 18 Ratthapala 
19 Hóa Đề 19 Sa Đề 19 Svãti 
20 Thiền Thừa Ca | 20 Tất Đa Ca | 20Janghäkãaấyapa 
Diếp Nhiếp 
21 Chu Lợi Bàn Độc 21 Chu Ly Bàn Đà 21 Cũdapanthaka 14 Cũlapanthaka 
Ca Sarpadäsa 
22 Hỗ Đề Thí 22 Xà Bộc 22 (Bahuéruta) 
23 A Na Luật 23 A Nê Lư Đà 23 Aniruddha 
24 Di Ca Phất 24 Sư Tử Vương | 24Mrgadhara- 
Ca La kãlaputra 
25 La Vân 25 La Hỗ La 25 Rahula 16 Rahula 
26 Nan Đề 26 Nan Đà 26 Nanda 13 Nanda 
27 Bạt Đề 27 Thật Lực Tử 27 Dravya 
Mallaputra 
28 Cận Tương 28 Upasena 17 Upasenavan 
gantaputta 
29 Hiền Tử 29 Bhadrika 538 Lakunta 
bhaddiya 
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28 La Ban Bạt Đề 30 Hiền Diêm 30 Lavanabhadrika 
29 Ma Đầu Hòa Luật | 31 Mật Tính 31 Madhuvässtha 
32 Nhân Duyên 32 Hetu 
33 Kiều Trần Như 33 Kaundinya 
34 Ô Bà La 34 Upali 
35 Khuê Tú 35 Prabhãkara 
36 Revata 
30 Thế Tôn I. Buddhãpadãna 




















Với bảng so sánh ấy, ta có thể có một số ý niệm về một văn bản a ba đà na bằng tiếng 
Phạn thuộc vào Tạp tạng của bộ A hàm tiếng Phạn đã mất. Điểm cần chú ý là chữ avadãna đã 
được Trúc Pháp Hộ dịch bằng từ Tự thuyết bản khởi. Trong Ma ha tăng kỳ luật 32 cũng có nói 
đến Tạp tạng và liệt ra 7 bộ kinh của tạng này, tức là Bích Chi Phật A la hán tự thuyết, Bản 
hành, Nhân duyên, Như thị, Đăng tỉ, Chư kệ và Tụng. Rõ ràng Bích Chi Phật và A la hán tự 
thuyết ở đây, chính là a ba đà na, chứ không gì khác. Sự thực Anavataptagathã cho thấy nó 
là một quyền truyện nói về công trình tu tập của các vị Phật a la hán và các vị trưởng lão tăng, 
ni. Và như bảng so sánh cho thấy, trong tình trạng tư liệu hiện nay, nó đã có nhiều nhất trí với 
Apadãna của Tiểu bộ kinh. Ngoài ra, ngày nay Phạn bản đang còn bản lưu một số tác phẩm 
lên hệ đến văn học a ba đà na, chủ yếu là Divyavadana, Avadanakalpalatä, 
Aéokãvadaãnamäla, Vicitrakarnikavadanamalä. 


7. Bộ Apadana của Tiểu bộ kinh 


Apadana bằng Pali là bộ kinh thứ 13 của Tiểu bộ kinh hoàn toàn viết băng thính tiết, 
gồm có 4 phần (¡) Buddhapadana, (1) Paccekabuddhãapadana, (11) Therãpadäna và (iv) 
Therlapadãna. Bốn phần này lại chia thành 59 nhóm (vagga). Mỗi nhóm gồm 10 truyện. 
Trong 59 nhóm đó, 5Š nhóm là dành cho các tăng trưởng lão, kể truyện 547 người. Riêng nhóm 
thứ nhất thì gồm luôn cả truyện Phật và Bích Chi Phật. Bốn nhóm cuối cùng kể truyện 40 người 
trưởng lão m1. 


Phần (¡) truyện đức Phật chiếm từ thính tiết 1-81, ca ngợi đức Phật là một vị pháp vương 
đầy đủ 30 ba la mật, đã thực hiện nhiều hành động khó làm trong những đời trước. Cuối cùng 
nó kêu gọi các tỳ kheo hãy đoàn kết thực hành tinh tấn con đường chính tám nhánh mà thuật 
ngữ gọi là bát chánh đạo 
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Phần (ï¡) truyện Phật Bích Chi chiếm từ thính tiết 82-139, ca ngợi các đức Phật Bích Chi 
đã theo con đường giác ngộ cô độc của mình giống như một con tê giác. Phần này thực sự là 
kinh Tê giác một sừng của Tập kinh (Sn. 1. 3 Khagsavisana) được nhét vào. Toàn bộ kinh này 
gồm 41 thính tiết. Khi nhét vào đây, nó được thêm § thính tiết ở đầu và 9 thính tiết ở cuối, cộng 
thành như vậy 58 thính tiết cho toàn phần truyện Phật Bích Chi. Phần truyện này do ghép kinh 
Tê giác một sừng vào nên luật thơ đã không giống với toàn bộ tác phẩm. 





Phần (iii) truyện các trưởng lão tả lại cuộc đời quang vinh của 550 A la hán, bắt đầu với 
Xá Lợi Phất, vị đại đệ tử của Phật. Riêng chuyện của Xá Lợi Phất đây, đã dài gấp đôi truyện 
Phật Bích Chi cộng lại. Nó chiếm đến 234 thính tiết. Sau truyện Xá Lợi Phất, ta có truyện của 
Mục Kiên Liên, Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà, Ưu Ba Li, A Nhã Kiều Trần Như, Tân Đầu Lô Phả La 
Đọa, A Nan, La Hầu La, Hộ Quốc, .. TTONE mỗi truyện kể, mặc dù dài ngăn khác nhau, đều 
đồng nhất trong việc mô tả một hành động của đương sự ở trong đời trước, và ngày nay đã đem 
đến những kết quả tốt lành. 


Phần (1v) truyện các trưởng lão mi ghi lại cuộc đời của 40 vị mi của tổ chức Phật giáo như 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Khemaä, Dppalavannäa, Patachaãra, Ya Du Đà La v.v... Cuộc đời của các 
vị này cũng được viết theo lối các vị trưởng lão tăng, tức kế đến một hành động nào đó tốt lành 
của họ trong những đời trước đem đến những kết quả tốt lành trong đời hiện tại, tạo cơ hội cho 
họ xuất gia trở thành những vị chứng đạo. 


Nội dung của Apadana là thế đó. Các người nghiên cứu thường cho nó thành lập hậu kỳ 
nhất trong các tác phâm của Tiểu bộ. Thứ nhất là vì nó kế đến 35 vị Phật trong quá khứ, trong 
khi ở các bộ kinh khác chỉ kế tới 7 vị. Ngay cả Phật sử (Buddhavamsa) cũng chỉ nói tới 24 
hay 27 vị Phật mà thôi. Thứ hai, Apadãna không được Dighabhãanaka kế ra như một kinh 
trong Khuddakagantha, tức trong Tiểu bộ kinh, mà phải đợi đến Majjhimabhanaka mới được 
kể ra cùng với Cariyãpitaka và Buddhavamsa. Thứ ba, một số ngữ cú của nó có thê tìm thấy 
trong các tác phẩm khác. Chắng hạn, một số câu trong phần (¡) truyện đức Phật đã xuất hiện 
trong Luận sự (Kathãvatthu). Hay một số câu trong truyện Ma Ha Ba Xà Ba Đề ở phần (¡v) đã 
thấy trong thơ của Mã Minh. Thứ tư, những phân tích luật thơ cho thấy phần lớn dùng 
tutthubha rất phổ biến trong các tác phẩm hậu kỳ như Cariyäpatika. Do vậy, Warder đã đề 
nghị nó ra đời khoảng vào thế kỷ thứ I t.d. 





Chỉ có vấn đề là, như khi bàn về một bản a ba đà na bằng Phạn văn, ta đã nhận ra qua 
bảng so sánh trên một quan liên giữa Anavataptagathä và Apadana. Điều này giả thiết có 
một bản a ba đà na chung, trước khi phân liệt thành Anavataptagathä tiếng Phạn và Apadãna 
tiếng Pàli. Nghĩa là, có một bản A ba đà na làm cơ sở cho cả hai bản văn Phạn và Pãli. Và sự 
phân liệt Phạn Päli có lẽ xảy ra trước thế kỷ thứ I t.dl. khá lâu. Vì vậy, bản a ba đà na cơ sở có 
thể xuất hiện khoảng thế kỷ thứ IV và III t.dl. Từ đó, cả Anavataptagäthä lẫn Apadãna có thể 
ra đời từ khoảng thế kỷ thứ II t.dl. trở đi. 
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Ngoài ra, cần chú ý một điểm là văn học Avadãna được kế đến chỉ ở trong thuyết 12 bộ 
kinh, tức thuyết thập nhị phần giáo. Điều này không có nghĩa nó thuộc vào một trường phái 
nhất định. Trước đây, E. J. Thomas đã dựa vào sự kiện việc nó không được những kinh như 
Pháp hoa, Pháp tập danh số v.v... thuộc Đại thừa kế đến, để đi đến kết luận Avadãna đã trở 
thành trọng yếu với trường phái Nhất thiết hữu. Tuy vậy, nếu xét kỹ hơn không những avadãna 
đã được kế đến trong trường phái Nhất thiết hữu, mà còn trong các trường phái khác của Phật 
giáo cũng như các kinh điển đại thừa. Ví dụ, nó đã được kể đến trong Ngũ phần luật, Hoa 
nghiêm kinh, Ma ha bát nhã ba la mật kinh, Phương đăng đại tập kinh v.v... Thế cũng có nghĩa, 
avadãna là một thứ văn học trường phái, dẫu rằng tùy theo từng quan điểm của bộ phái mà nội 
dung nó được thay đổi ít nhiều. Vì vậy, ta có thể giả thiết có một văn bản A ba đà na chung 
trước khi phân liệt thành các A ba đà na của các trường phái khác. 


8. Tính chất của văn học A ba đả na 


A ba đà na có thể nói là thứ văn học truyện sự tích sử ca Phật giáo. Cho nên, nó không cố 
tình trình bày những giáo lý thâm sâu, trái lại là những truyện kể và có tính chất giáo huấn, vừa 
có tính chất giải trí lành mạnh. Do vậy, đúc Phật ở đây xuất hiện như một con người, giảng giải 
đạo lý cho những con người khác, cả xuất gia lẫn tại gia, và trở thành đối tượng tín ngưỡng của 
mọi người. A ba đà na vì vậy khác với các loại văn học khác như văn học Bát nhã, hay Hoa 
nghiêm, Pháp hoa v.v... Tuy nhiên, ta không thể dựa vào tính chất trên của văn học a ba đà na để 
xếp loại trường phái nó, như Weeraratne đã làm. 


Đại bát niết bàn kinh 25, Thành thật luận 1, Du gla sư điạ luận 25, Đại thừa a tỳ đạt ma 
tập luận ó6, Thuận chính lý luận 44, Đại thừa nghĩa chương l, Pháp hoa huyền tán 4, Hoa 
nghiêm kinh sớ 24, Tứ phần luật khai tôn ký 2, Tứ phần luật sớ sắc tôn nghĩa ký 3, Kim cang 
đỉnh đại giáo vương kinh sớ I1, O. Böthlingk und R. Roth, Sanskrit Woerterbuch I (St. 
Peterburgs, 1855), J.S. Speyer, Avadana ataka (London, 1902), M. Winternitz, Journal of the 
Taisho Universify (VI-VII, 1930 t. 7), Hirakawa Akrra, Nihon Bukkyò gakukai menpò (15. t. 
S8), Mayeda Egaku, GenJi Bukkyò setten no sairifsu shi kinkyu (Tokyo, 1964), H. Bechert, 
Bruchstuicke buddhistischer Versammlungen aus zentralasiatischen Sanskri- handschriten l 
(Berlin, 1961), W.G. Weeraratne, Encyclopedia of Buddhism 2, (Ceylon, 1966, t. 395), E.J. 
Thomas, History of Buddhist thought (London, 1933). 


























A BA HỘI 
Pÿj## 


Phạn: Abhãsvara 
Pàli: Abhassara 
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Tang: Hod øgsal 
Hán: (pâ) A ba hội đề bà JJÿZ#?‡#3#, A duy tỉ JJEE, A hội hoàn tu [Hjf E732, A ba 


hoàn tu [H[ÿ# H2, A ba toát la giá JH[ÿ#Z##£#, A ba la [H[ÿ###, A ba hội [nƒÿZ## (d) Quang âm 
thiên 3¿‡##Z, Vô lượng thủy thiên Ít :zKZ<, Thủy vô lượng thiên zZKf#f t7, Cực quang tịnh 
thiên ¿3# 2X, Cực quang thiên ñ¿);2, Quang tịnh thiên 3-24, Biến thắng quang thiên 3ï 
Jfƒ§3¿ZX, Hoảng dục thiên 3¿*5¿ 7, Quang diệu thiên 3⁄22 
































Tên một cõi trời của sắc giới, và tên cõi trời thứ ba của nhị thiền. Vì chúng sinh sống 
trong cõi trời ấy, nhờ sức thiền định, giao thiệp với nhau không phải bằng ngôn ngữ mà bằng 
ánh sáng phát ra từ định tâm của họ, nên cõi trời họ ở có tên Quang Âm, tức lây ánh sáng 
(abhã) làm âm thanh (svara). 


Những dịch bản Trung quốc đôi khi đã suy chữ ãbhãsvara là do ãbhãs (ánh sáng) và 
vara (tốt nhất, tột cùng) ghép lại, nên đã dịch là Thắng quang, Cực quang, Quang diệu, Hoảng 
diệu v.v... Còn lối dịch Vô lượng thủy hay Thủy vô lượng xuất phát từ những thủ bản đã viết bh 
thành p, hay người dịch đã đọc lộn bh thành p, để cho ta ã ãpasvara từ ãbhasvara. Äpas có 
nghĩa là nước. Do đó, ãäbhãsvara được dịch thành thủy vô lượng hay vô lượng thủy 





Huyền ứng âm nghĩa 3 viết: "Cõi trời A ba hội tức cõi trời Quang âm, cũng gọi cõi trời 
Cực quang tịnh, là cõi trời thứ ba của nhị thiền". Khả Hồng âm nghĩa I ghi lại quá trình ra đời 
của những tên gọi cõi trời này như sau: “Trời A ba hội, kinh Lâu thán gọi là A ba la, Tứ a hàm 
mộ sao gọi trời A ba toát la giá. Đây gọi là Quang âm, tức vị vua trời của nhị thiền, cũng là cõi 
trời thứ ba của nhị thiền. Đời Đường dịch là trời Cực quang tịnh”. 











Trường a hàm kính 20, Khởi thế kinh 7 và Đại lâu thán kinh 4 đã tả hình dáng và sinh 
hoạt cũng như nguồn gốc của những chúng sinh tại cối trời ấy. Da họ màu vàng, dáng người to 
lớn đến 8 do tuần, sống tới 8 đại kiếp. Họ sống bằng sự sung sướng, mà thuật ngữ Trung quốc 
gọi là lạc. Họ phát ra ánh sáng để truyền thông cho nhau. Họ cũng có thể bay. Nguồn gôc của 
họ là nguyên khi thế giới mới thành, trong cung Phạm thiên chưa có người, bèn ở thế giới của 
mình đến đó hóa sinh và trở thành vị chúa tế của cõi Ta bà (sahãmpatI), sau khi cuộc sống của 
mình ở tại cõi trời A ba hội đã hết. 


A tỳ đạt ma câu xá luận I1, thu thập những ý kiến trên cùng với những gì phát biểu trong 

ại tỳ bà sa luận 136, Lập thể a tỳ đàm luận 6 và Tứ a hàm mộ sao giải 2 đã cho biết thêm về 
n sống của các chúng sinh ở cõi trời ấy. Họ vì sống nhờ vào sự sung sướng tinh thần (lạc) do 
thiền định đem lại nên khứu giác và vị giác đã bị loại trừ. Nhưng, mũi và lưỡi vẫn còn vì họ có 
một thân thê không thiếu khuyết các giác quan. Mắt và tai họ có khả năng vô biên, nên gọi là 
mắt trời và tai trời, mà thuật ngữ thường gọi là thiên nhãn (divyacaksus) và thiên nhĩ 
(divyaérotra). Thân thể họ nhẹ nhàng (prasrabdhi) nên họ có thể bay lượn một cách dễ dàng. 
Họ không cần thức ăn, nhà ở, áo quần. Họ không có cơ quan sinh dục, nên sự sinh sản xảy ra 
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băng ý muôn, băng cách hóa sinh (upapãduka). Họ không có sự ham muôn nhục dục cũng như 
sân hận. 


Hình ảnh những chúng sinh ở cõi trời ấy sau này chuyên hóa vào trong mật giáo để trở 
thành một vị trời có hai quyến thuộc ở trong viên Kim cương ngoài của Mạn đà la thai tạng 
giới. Vị thần nảy được tượng trưng như những vị bồ tát, với tay phải cầm một hoa sen và tay 
trái năm chặt lại chống lên hông mình. 


Đó là những gì viết về cõi trời này trong các tài liệu của Hán tạng. Trong tạng Päli, các 
kinh Phạm võng (DN. ¡. 17 Brahmajalasutta), Khởi thế nhân bản (DN. ¡. 24 Aggaññasuttanta) 
và Ba lê (DN. ¡. 27 Pãtikasuttanta) của Trường bộ kinh đều có đề cập. Ngoài ra, các kinh luận 
khác của tạng Pãli cũng thường nói đến cõi trời đó. Nó thường dùng để chỉ cho nơi ở đó có một 
loại chúng sinh sống bằng ý lạc (pitibhakkha) được tạo ra bằng ý (manomayä), thân hình 
phát ra ánh sáng (sayampabh3), đi trong không khí (antariksacarä) và luôn luôn đẹp lành 
(subhatthayino). Theo ba quyền kinh dẫn trên, thì họ là những chúng sinh ở cõi trời A ba hội 
đã hết mạng sông và cung Phạm thiên thì chưa có người ở, bèn đến đó mà hóa sinh tại cung 
Phạm thiên đó để trở thành những chúng sinh. 


Kinh Phạm võng viết: "Lúc bấy giờ, chúng sinh đầu tiên sinh ra tại đó nghĩ rằng: "Ta là 
Phạm thiên, Đại phạm thiên, toàn năng tối thắng, thấy khắp nơi, thượng tôn, thượng đề, chúa 
sáng tạo, chúa hóa sinh, vị đại tôn xưng, vị chúa tế mọi định mạng, đắng tự tại, tổ phụ của tất cả 
chúng sinh đã và sẽ sinh ra...". Rồi theo kinh ấy thì các chúng sinh sinh sau cũng nghĩ người 
sinh trước mình là như thế. Họ tự nghĩ rằng: "Chúng ta do Phạm thiên này hóa sinh, vì sao 
vậy ? Vì ta đã thấy vị này sinh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sinh sau". Đó là sự ra đời của ý 
niệm thượng đề, ý niệm Phạm thiên". 


Về nguôn gốc của những chúng sinh ấy, kinh Phạm võng viết: "Có một thời đến giai đoạn 
nảo đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các 
chúng sinh phần lớn sinh qua cõi A ba hội ... Có một thời, đến giai đọan nào đó, sau một thời 
hạn rất lâu, thế giới này chuyền thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, cung Phạm thiên 
hiện ra nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một chúng sinh vì mạng sông đã hết hay phước báo đã 
tận, chết ở cõi trời A ba hội, bèn sinh qua cung Phạm thiên trống rông ẫy.. . Chúng sinh sinh ra 
đầu tiên ở đó thì được sống lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và có nhiều uy quyên hơn. Còn các 
chúng sinh sinh sau thì sông ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và có ít uy quyên hơn ... Một 
trong các chúng ấy, khi đã từ bỏ thân kia, lạ thác sinh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ... 


Vậy, nguồn gốc của loài người có thể tóm tắt lại theo kinh Phạm võng dẫn đây là do các 
chúng sinh ở cõi trời A ba hội đên qua trung gian của cái gọi là cung Phạm thiên. Kinh Ba lê 


cũng đồng ý với quan điểm vừa nêu của kinh Phạm võng. Nhưng kinh Khởi thế nhân bản thì 
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nói hơi khác một tí ở điêm nó loại bỏ thê giới trung gian của cung Phạm thiên và cho răng loài 
người ở thê giới này là đên từ trời A ba hội. Như thê, cả ba kinh đêu nhật trí loài người là những 
chúng sinh của trời A ba hội. Đây là quan niệm của Phật giáo về sự xuât hiện của loài người. 


Cõi trời A ba hội như thế đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quan niệm sáng thế 
của Phật giáo. Tuy nhiên, ý niệm vê cõi trời này không phải thuần túy bắt nguồn từ chính đức 
Phật. Trong kinh Khởi thế nhân bản khi nói về cõi trời này, đức Phật đã nhắc đến việc các bà la 
môn đã không biết đến những, kiến thức truyền thông nên đã kiêu ngạo cho mình là giai. cấp tôi 
thượng của xã hội. Việc nói đến kiến thức truyền thống này báo cho ta biết quan niệm về trời A 
ba hội cũng như thuyết sáng thế đã lưu truyền trước thời đức Phật. 





Về phía tạng Phạn văn, Đại sử (Mahävastu ¡. 52) đã nói đến việc: "Lúc thế giới này hoại 
diệt, loài người sau khi chết đã sinh ra giữa những thiên thần Abhasvara, các đề vương sau khi 
chết rồi cũng về đó và đức Thế Tôn cùng đệ tử cũng viên tịch về thế giới ấy. Đến khi thế giới 
ban đầu hình thành, đang cần người ở, những chúng sinh ở thế giới Abhasvara đã mạng chung, 
bèn đến thế giới này". Rồi trong chương Vương sử (Mahävastu ¡. 338-340, Rajavamsa), Đại 
Sử lại nói tỚI VIỆC: 





"Thế giới này sau một khoảng thời gian dài bắt đầu hoại diệt, trong quá trình hoại diệt, 
các chúng sinh phần lớn sinh lại trong thế giới Abhasvara. Rồi đến lúc xảy ra dịp khi thế giới 
nảy sau thời gian dài đã bắt đầu hình thành một lần nữa, trong khi nó hình thành, một vài chúng 
sinh vì mạng lực và nghiệp lực đã hết, sẽ rời Abhasvara và sinh ra trong thế giới này. những 
chúng sinh ấy (sattvä) tự chiếu sáng (svayamprabha), bay trong không trung (antariksacarä), 
làm băng ý (manomaya), sống bằng hÿ (pritibhaksa), ở trong khoái lạc (sukhasthãyin) và đi 
đâu cũng được (yenakãmamsgata). Sau đó, vì ăn phải thức ăn của quả đất, các chúng sinh ấy 
đã dần dần mất hết phẩm chất thiên thần của mình". 


Vậy thì cả Phạn văn lẫn Pãli, đều nhất trí coi nguồn gốc của loài người đến từ cõi 
Abhasvara. Điểm cần chú ý là trong Phạn văn cũng như Päli, từ chúng sinh (sattva / satta) đã 
dùng để kết liên chữ Abhasvara, chứ không phải từ thiên thần (deva) như đã xảy ra trong một 
số kinh khác trong Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, và Tăng chi bộ kinh. Điều này giả thiết 
A ba hội từ nguyên ủy có thê là một thế giới, được nghĩ ra nhăm giải thích sự xuất hiện của loài 
người ở thế giới đây. Cũng có thể nó là một phản ảnh của những gì còn lại trong ký ức của 
người Ấn độ trước thời đức Phật về một vùng đất mà tô tiên họ đã từng trải qua ở tại miền Tây 
á. Rồi sau đó dần đà được phong thần và trở thành tên một cõi trời như đã biết. 


Xem thêm Đạo hành Bát nhã kinh 3, Đầu sa kinh, Tân dịch Hoa nghiêm kinh 21, Chương 
sở tri luận 10, Bí tạng ký, B. Jayawadhana, EB I t. 13. 
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A BA KHÂM MÃN 
lhjỳ##Xïãñ 


Phạn : Upaniksepana 
Pali: Upanikkhapana. 
Hán: (pâ) A ba khâm mãn [Hj3⁄#X3ñ, (d) An sát cụ 4#. 


Một thuật ngữ có nghĩa cố ý cung cấp những phương tiện giết hại, một trong 21 trường 
hợp đưa đến sự vi phạm điều cắm giết hại người hay vật trong Ma ha tăng kỳ luật 4. 


Nguyên văn Hán nói về trường hợp này như sau: "A ba khâm mãn sát giả, nhược ty kheo 
dục sát nhân có, ư đạo trung an thí a ba khâm mãn. Tỳ kheo sát tâm tác thời đắc việt tỳ mi tỘI. 
Nhược thọ khổ thống thời đắc thâu lan tội. Nhược tử giả đắc ba la di. J'Jÿ⁄#X⁄ÿ#X## - #/Ekk:r: 
X4 NV ° J33HHZZjfiln|j#Xửa ° LUEr#4/Ù{ElffSÃELJtG3E ° £?Znr]HIffðfflMi2E ° £ï 
ZE:ZfHWfE2R". Nghĩa là: Tỳ kheo vì muốn giết người, đặt A ba khâm mãn ở giữa đường. Khi 
tỳ kheo làm việc này với sát tâm, phạm tội việt tỳ n1. Nếu nạn nhân bị đau nhức, phạm tội thâu 
lan giá. Nếu nạn nhân chết, phạm ba la di. 








Theo nội dung văn mạch, a ba khâm mãn có thể hiểu như một thứ hầm hay bẫy. Nếu vậy, 
Ma ha tăng kỳ luật, có 3 loại hầm để giết người. Loại thứ nhất, ô mãn thổ, có thê coi như tương 
đương với phương tiện giết hại bằng opata của Luật tạng (Vin. 11. 76) tức hầm cho ngươi hay 
vật rơi xuống mà chết. Loại hầm được coi như không có ngụy trang trên mặt. Loại hầm thứ hai, 
Ma ha tăng kỳ luật gọi là khanh hãm, hầm ngụy trang bằng cách rải đất hay cỏ trên mặt, bên 
dưới đặt các thứ vật nhọn đề giết chết. Nó chính là loại hầm a apasena của Luật tạng (Vin. 11. 76- 
7). Loại hầm thứ ba của Ma ha tăng kỳ luật là a ba khâm mãn như đã dẫn. 





Tứ phần luật 2 cũng chỉ đề cập hai loại hằm như Pãli, nhưng chỉ tiết hơi khác. Loại 
khanh hảm, hầm không có ngụy trang như opäta của Päli hay ô mãn thổ của Ma ha tăng kỳ luật 
1, nhưng có đặt thứ giết hại ở dưới như vật nhọn hay thuốc độc. Loại thứ hai của luật Tứ phần là 
kỳ bát, bẫy ngụy trang và nó không nhất phải làm hầm. 


Ngũ phần luật 2 cũng thế, cũng chỉ kế đến hai loại hầm mà thôi. Loại ưu ba đầu, mà nó 
dịch là tác tỉnh, tức opata của Päli và ô mãn thổ của Ma ha tăng kỳ luật. Loại kia là ưu ba xà 
(nhược sảng 22J£. giường yếu), tức apassena tiếng Pãli, khanh hảm của Ma ha tăng kỳ luật và 
kỳ bát của Tứ phân luật. 








Thập tụng 2 thì hơi mù mờ về hai loại hầm, nhưng vết tích của thuyết hai loại hầm vẫn 
còn. Loại thứ nhât là ưu đa với định nghĩa bao gôm cả opäta và apassena của Luật tạng, tuy ưu 
đa hăn là một phiên âm của opäta. Loại thứ hai gọi là đâu đa (dhũta) thì chia làm 2 là đâu đa 
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đất và đầu đa số, gồm những hình phạt ghê rợn. Đầu đa đất là đào hầm chôn sống cho đến cổ, 
còn đầu đa gỗ là đóng gông cùm xiêng tay cô. 


Vậy, cả Luật tạng, Tứ phần luật, Ngũ phần luật và Thập tụng luật đều không có loại hằm 
hay bẫy nào tương đương với a ba khâm mãn của Ma ha tăng kỳ luật, nếu a ba khâm mãn quả là 
một thứ hầm hay bẫy. Sự thực, nếu là một thứ hầm hay bẫy thì tiếng Phạn tương đương có chữ 
avakhanamäna do động từ ava-kham, đào sâu xuống, là đào hầm để đánh bẫy. Nhưng 
avakhanamäna chưa bao thấy dùng với nghĩa ấy, và giả như có dùng với nghĩa đó, nó cũng 
không có điểm đặc biệt gì khác với hai thứ hầm của chính Ma ha tăng kỳ luật. Do đó, cần có 
một cách lý giải khác. 


Trong Luật tạng (Vin. iii. 77), sau hầm (opäta) và hầm ngụy trang (apassena) đã nói đến 
upanikkhapana, tức hành vi cung câp phương tiện giêt người. Nó định nghĩa: 





Upanikkhapanam nãma: asim vã sattim vã bhendim vã lagulam vã pãsãnam vã 
sattham vã visam vã rajjlum vã upanikkhipati Imina marissatTti, ãpatti dukkatassa; 
tena marissamlti dukkham vedanam uppadeti, äpati thullac- cayassa; maratI, äpatti 
pãrãjikassa. 


"Gọi là upanikkhapana, vị nào để ra một con dao, một con dao găm, một mũi tên, một 
cây gây, một hòn đá, một cây gươm, thuốc độc hay một sợi dây, với ý nghĩ: "Nó sẽ chết băng 
cái này", vị ấy phạm đột kiết la. Nói, "nó sẽ chết băng cái này" và nó cảm thọ sự đau đớn, vị ấy 
phạm thâu lan giá. Nếu nó chết, vị ấy phạm ba la di". 


Định nghĩa cung cấp phương tiện giết người hay tự sát vừa dẫn hoàn toàn phù hợp với 
điều, mà Tứ phân luật 2 gọi là an sát cụ, tức trước tiên biết rằng người đó có ý tưởng chán đời, 
coi rẻ và ghê tởm thân xác, bèn mang dao hay thuốc độc hay sợi dây hay các công cụ giết nØười 
khác đến để trước mặt, và người ấy dùng một trong những thứ đó để tự sát. Kết quả nếu người 
đó chết, tỳ kheo phạm tội ba la di. Nếu người đó không chết, tỳ kheo phạm tội thâu lan giá. 
Cung cấp phương tiện giết người khác cũng phạm tội như vậy. 


Tứ phần luật 2 không có đoạn riêng về an sát cụ, chữ an sát cụ lại đặt vào trong định 
nghĩa của ưu ba xà. Thập tụng luật 2 cũng không có nhưng lại có những từ "làm lưới, dây, máy 
ngụy trang" (tác cưỡng, tác quyến, tác bát{E1jt - {E# › {E#), một phần nào đề cập tới nội 
dung của an sát cụ. Hán bản Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da không có kế những 
phương thức giết nói trên trong giới sát. Nhưng Phạn bản của nó là Mũlasarvãstivadavinaya 
(GM. ii. 96) có nói đến năm cách thức cung cấp phương tiện để giết hại (Samghatyä 
pañcopaniksepanakalpah) và dùng chữ upaniksepana, tương đương với upanikkhapana của 
PalI. 








bì) 


Vậy, a ba khâm mãn là một phiên âm của upaniksepana tiếng Phạn nếu không là của 
một thứ tục ngữ có dạng gần với upanikkhapana của Päli, (cần chú ý là những phiên âm như ô 
mãn thô chứng tỏ văn tự của Ma ha tăng kỳ luật, nếu không thuộc dạng tục ngữ thì cũng thuộc 
Phạn văn hỗn chủng) và có nghĩa là cố ý cung cấp những phương tiện giết người cho đối tượng 
liên hệ. Nếu a ba khâm mãn có nghĩa như vậy, thì việc Ma ha tăng kỳ luật 4 nói tới sự "đặt a ba 
khâm mãn ở giữa đường" (đạo trung an thí a ba khâm mãn 3l] 4/Jfũ|nJ}ý#X*) có hai nghĩa 
sau. Thứ nhất, Ma ha tăng kỳ luật thực sự đã lầm lẫn về ý nghĩa của a ba khâm mãn, đặc biệt 
khi hai đoạn trước đã nói tới chuyện hầm bẫy. Thứ hai, sự giữa đường đặt a ba khâm mãn có thể 
chỉ việc lén lút cung cấp những phương tiện giết người. Điều này ta thấy nói đến rất rõ trong 
Thập tụng luật. Và nó cũng rất hợp lý thôi, bởi vì người nào muốn tự sát, tất phải làm việc đó 
một mình ở những nơi hẻo lánh, kín đáo. 





Thập tụng luật 2 viết: "Đặt lưới giữa đường: nếu có tỳ kheo nảo biết người kia từ đường 
ấy đến, bèn ở giữa đường ấy, dựa vào cây, dựa vào trụ, dựa vào đá, dựa vào vách, dựa vào khúc 
gỗ, khúc sắt, khúc thép, khúc gang, mà đặt lưới với ý nghĩ hay lời nói rằng: "Ta vì người đó từ 
đường kia tới mà đặt lưới này". Nhân đó, người kia chết, vị tỳ kheo mắc tội ba la di. Nếu không 
chết tức khắc mà sau đó lại chết, thì cũng bị ba la đi. Nếu không chết tức khắc và sau đó không 
vì thế mà chết thì bị thâu lan giá. Nếu làm lưới cho người khác, mà người khác bị chết thì bị ba 
la di...". 





Những đoạn văn sau nói về việc "làm dây, làm máy ngụy trang" cũng tương tự như thế. 
Nếu đem so với định nghĩa upanikkhapana dẫn trên của Luật tạng, ta thấy ngay chúng có những 
dạng hình tương tự nhau về ngữ cú và nội dung. Sự kiện này cho phép kết luận Ma ha tăng kỳ 
luật không phải là không có lý do, khi nói "ở giữa đường an trí a ba khâm mãn" với nghĩa: lén 
lút cung cấp những phương tiện giết người cho các đối tượng liên hệ. 


Đê dê thây, có thê lập nên biêu so sánh sau: 
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Pali Opäata Apassena Upanikkhapana 

MTK Ô mãn thổ Khanh hãm A ba khâm mãn 

T Khanh hãm Kỳ bát An sát cụ 

Np Ưu ba đầu Ưu bà xà An sát cụ ? 

TTg Ưu đa Đầu đa ? Tác cưỡng, tác 
bát, tác quyên ? 

MSV Ụ ? Upaniksepana 

CBT Khanhhãm |? ? 

Biểu so sánh về A Ba Khâm Mãn 
A BA LA ĐÈ MỤC KHƯ 


PH]j/##£1£ HS 


Phạn: Apratimukha 
Hán: (pâ) A ba la đề mục khư [H[ÿ##‡+¿E|£*š, A ba la đê mục già ÿnj}⁄##‡z HI (dđ) 
Đoan chính ỦjIE 


Tên vị vua khéo xử kiện trong truyện Đàn Nị Ÿ của Hiền ngu kinh I1. 


Đàn Nị Ÿ là tên một truyện về tiền thân của Tân Đầu Lô Phả La Đọa 
(Pindolabharadväja). Trước khi làm đệ tử Phật, Tân Đầu Lô là một bà la môn khốn cùng, khổ 
sở về đời sống gia đình. Tân Đầu Lô đã đến gặp Phật hỏi sự việc và được Phật kế cho nghe câu 
chuyện bà la môn Đàn NỊ Ÿ. Đàn Nị Ÿ là một bà la môn nghẻo, khờ khạo. Đi trả bò thì để bò 
chạy mắt. Nhờ bắt ngựa thì làm cho nó gãy chân. Hỏi bến sông thì làm cho người thợ mộc mất 
búa. Vào quán uống rượu thì ngồi trên giường đè chết con của bả chủ quán. Nhảy tường tự tử 
thì đè chết anh chàng thợ máy. Đàn Nị Ÿ do thế bị đưa đến vua xử. Trên đường đi, anh còn gặp 
con chim trĩ và con rắn độc nhờ hỏi những sự việc riêng của chúng. Anh cũng được người đàn 
bà nhờ hỏi vì sao ở nhà chồng thì nhớ nhà cha mẹ còn ở nhà cha mẹ thì nhớ nhà chồng. Cuối 
cùng, vua A Ba La Đề Mục Khư đã phân xử phân minh, và mọi người đều xin bãi nại. Riêng 
chuyện của chim và rắn cùng người đàn bà được vua trả lời rõ ràng. Đàn Nị Ÿ là tiền thân của 
Tân Đầu Lô và vị vua là tiền thân của đức Phật Thích Ca. 
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Truyện này, Phạn bản hiện chưa tìm thấy, nhưng có trong kinh Hiền ngu của Tạng bản 
tức Mdsans-blun shes bya bahi mdo. Cứ Tạng bản Đàn NỊ Y có tên là dbyug ba can, như thê 
phải là một phiên âm chữ dandin tiếng Phạn. Nhưng vị vua trong truyện Tây tạng không có tên 
gì cả. 





A BA LA LÃ 
Injỳ⁄š# xế 


Phạn: Apalala 

Pali: Apalala 

Tạng: Sog ma med 

Hán: (pâ) A ba la lã jn[ÿ/##£š#£, A ba la lị JnƑjÿZ##£ƑÍ|, A la bà lâu JnJ#@£3#ZRJ, A ba la ra jnƒ 
lễ, A ba la Jn[ÿ/##£, A bà la Jn[Ö###c, A bát la jnJ2š#, A lạp Ji, A bát la la j"JÊZZ##: (d) 
Vô đạo hạn fttffj#*, Vô đạo cán #ttffift, Vô cáo #tfj, Vô miêu #ftf, Vô lưu #t§ƒ, Vô lưu 
diên #tffZ#E, Vô diệp ftfE*, Bắt hộ SiÊ 





Tên một vua loài rồng được đức Phật hàng phục và trở thành đệ tử. 


Có hai truyền thuyết khác nhau về vị vua này, một liên kết với nước Ma kiệt đà và một 
với miền tây bắc Ân độ. Truyền thuyết thứ nhất, Bồ tát bản hạnh kinh Tr kể như sau: một thời, 
đức Phật ở thành La duyệt kỳ, tại tịnh xá Ca lan đà ni ba. Có một con suối nơi làng Ưu liên gần 
thành đó. Trong suối có một con độc long tên Toan Đà Lê (Sundara) cực kỳ hung ác, gây ra 
nhiều mưa gió phá hoại mùa màng, làm nhân dân đói khổ. Bấy giờ có một bà la môn trẻ nhờ 
chú thuật, bèn hàng phục được độc long đó, nên nhân dân đã cung cấp mọi nhu cầu cần thiết. 


Khi đức Phật đến ở thành La duyệt kỳ, nhân dân ái mộ Phật nên không còn cung ứng cho 
người bà la môn nữa. Vị này tức giận, để đi làm độc long mà trả thù nhân dân, bèn đến đoạt chỗ 
của độc long Toan Đà Lê, gây ra nhiều mưa bão, làm thiệt hại mùa màng, nên có tên A Ba La 
Lị. Vua A Xà Thế nước Ma kiệt đà đã đến xin Phật hàng phục. Phật mặc nhiên chấp nhận. Con 
độc long bị đánh bại và trở thành đệ tử của Phật. 


Truyện này sau đó Phân biệt công đức luận 5 đã dẫn ra và gọi tên con rồng là Vô Diệp. 
Phật bản hạnh kinh I cũng ám chỉ đến nguồn gốc Ma kiệt đà của truyền thuyết với những câu 
thơ trong phẩm Xưng tán Như Lai 

Phật hàng phục A Lạp 

Vua rồng nuôi ác tâm 

Mưa hại nước Ma kiệt 
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Phật rung núi chuyển sông 
Thê oai diệt rông dữ. 


Truyền thuyết thứ hai kết liên A ba la lã với miền tây bắc Ấn độ. Bắt đầu với Tạp a hàm 
23 nói rằng: "Đức Phật trước khi nhập niết bàn đã hàng phục vua rồng A Ba La, người thợ gốm, 
chiên đà la, rồng Cù Ba Lê, rồi đi đến nước Ma thu la". A Dục vương truyện l chép rõ hơn: 
"Ngày xưa, đức Phật ở nước Ô trượng, đã hàng phục rồng A Ba Ba, ở nước Kế tân đã cảm hóa 
phạm chí sư, ở nước Càn đà vệ đã giáo hóa Chân đà la, ở nước Càn đà la đã hàng phục ngưu 
long, rồi lại đến nước Mạt đột la." A dục vương kinh 2 cũng ghi tương tự: "Khi đức Thế Tôn 
chưa nhập niết bàn, bấy giờ có vua rồng tên A Ba La La, lại có người thợ gốm và chiên đà la, 
long vương. Đức Phật giáo hóa họ xong, bèn đến nước Ma thu la". Truyện Cúng cát và truyện 
Thái tử Cu Na La của Truyện Thiên thần (Divyävadãna 216 và 244 Pãmáéupradãna và 
Kunälã) cũng đồng một ý kiến: "Khi đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn, ngài đã điều phục rồng A 
Ba La La, người thợ gốm, chiên đà la và Go Ba Ly, rồi đến Mathura" (Yadã bhagavãn 
parinirvanakãalasamaye 'palãlanaginiya kumbhakãarim candãälim gopälim ca tesãm 
mathuram anupräptalh). 


Truyền thuyết thứ hai này sau đó những nhà hành hương Trung quốc chấp nhận. Cao tăng 
Pháp Hiển truyện viết: "Sau khi vượt sông thì đến nước Ô trượng ..... Xưa thường nói Phật đến 
nước Bắc thiên trúc, tức đến nước này. Phật còn đề lại vết chân ở đây ....., phiến đá ngài phơi áo 
và chỗ ngài hóa độ rồng dữ, tất cả hiện đang còn". Đến sau Pháp Hiển hơn 100 năm vào năm 
520, Tống Vân cũng ghi nhận như thế trong Lạc dương già lam ký 5: "Xưa đức Như Lai hành 
hóa ở nước Ô trường. Vua rồng nổi giận gây mưa to gió lớn. Áo tăng giả lê của Phật đều ướt. 
Mưa dứt, Phật ngồi dưới phiến đá xoay mặt về phía đông mà phơi ca sa". Huyền Tráng qua Ấn 
độ năm 630 chép lại rõ ràng hơn. 


Đại Đường tây vức ký 3, khi tả về nước Ô trượng na, đã viết: "Đi 250 đặm về phía đông 
bắc thành Măng yết ly đến Đại sơn thì gặp Long tuyên, tức nguồn sông Tô bả phạt tốt đô. 
Nhánh tây nam của dòng sông đều đóng băng vào mùa xuân và hạ, sớm chiều có tuyết rơi. 
Tuyết bay phơi phới năm màu, ánh sáng bốn phía tuôn đọi. Con rồng ở đây vào thời Phật Ca 
Diếp đã sinh ra trong loài người tên Căng Kỳ. Nhờ chú thuật rất giỏi, bèn chế ngự các rồng dữ 
không còn tạo nên các cơn mưa bão, người trong nước do thế dư thừa lương thực. Mọi người 
đêu cảm đức nhớ ơn, mỗi nhà đóng thuế một đấu thóc đề dâng nạp. Rồi năm tháng chồng chất, 
có người bê trễ không đóng nạp. Căng Kỳ ôm giận, để cho rông đữ làm mưa fo gió lớn, gây ra 
hư hại lúa thóc. Nên khi chết, bèn trở xuống làm rồng ở tại suối ấy. Suối tuôn chảy nước bạc, 
làm soi mòn màu mỡ của đất. Đức Thích Ca Như Lai vì đại bi mà ra đời, thương xót nhân dân 
nước ây đang gặp phải nạn đó, ngài bèn giáng thần đến chỗ suối để hóa độ con rồng hung dữ. 
Có thần Chấp Kim Cang cầm châầy dộng vào vách núi. Vua rồng run sợ mới ra quy y nghe Phật 
thuyết pháp, sinh lòng tin ngộ. Đức Như Lai ra lệnh cắm hại mùa màng. Rồng thưa: "Phàm đồ 
ăn uống đều nhờ thu lây từ ruộng loài người. Nay nhờ thánh giáo sợ khó tự cung cấp. Xin cho 
12 năm thu lương một lần". Đức Như Lai ngần ngại thương xót, bèn hứa cho. Nên nay cứ 12 
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năm thì gặp nạn lụt lớn". 


Nguỗồn gộc truyện đức Phật giáo hóa và quy y cho vua rồng này được nhiều kinh luận nói 
đến. Song địa điểm xảy ra những sự việc thì lại khác nhau, vì thế đòi hỏi phải giải quyết sự sai 
khác ấy. Đại trí độ luận 3 và Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia được sự 4 đã đưa ra lối 
giải thích sau. Một mặt, hai bộ sách này thừa nhận những liên hệ chính đáng của A Ba La Lã 
với Ma kiệt đà, mặt khác lại kết liên với miền tây bắc Ấn độ. Đại trí độ luận 3 ghi A Ba La Lã 
như một trong ba lý do làm cho nước Ma kiệt đả giàu có, vì nó thường hay làm mưa. Nhưng 
Đại trí độ luận 9 lại bảo: "Có lúc đức Phật tạm đến nước Nguyệt thị phía bắc Thiên trúc để hàng 
phục vua rồng A Ba La". Làm sao mà nối hai truyền thuyết trên với nhau về A Ba La Lã? Căn 
bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia 4, 5 và 9 đã đưa lỗi giải quyết sau. 





Nó kể qua nhiều lớp lang, vì tham giận người bà la môn giỏi chú thuật từ nước Ma kiệt 
đà, đã đến thành Ba lợi ca nước Bắc thiên trúc, giết chết rồng Tôn Đà La (Sundara) ở đấy rồi 
biến mình thành vua rồng và kéo về nước Ma kiệt đà gây mưa gió làm hại mùa màng nên được 
gọi tên là vua rồng Không Cọng Lúa hay Vô Đạo Hạn. Sau đức Phật đã sai Kim Cang Thủ đến 
Bắc thiên trúc để điều phục vua rồng ấy. Trong chuyến đi này có cả đức Phật nữa. Vua rồng bị 
đánh bại và trở thành đệ tử Phật. Nói khác đi, hai truyền thuyết khác nhau về A Ba La Lã đã 
được hợp nhất lại. 


Tên vua rồng A Ba La Lã không xuất hiện trong các kinh điển Päli, mà chỉ trong nền văn 
học sớ giải của tạng đó mà thôi. Thiện kiến luật tỳ bà sa 2, tức Samantapãsãdika (VinA. 742) 
đã kế đến việc điều phục A Ba La Lã và nói xảy ra tại nước Kế tân. Bản sớ giải Phật sử 
(Buddhavamsa-atthakathã 29) đã kế tên A Ba La Lã cùng với Äraväla, Dhãnapäla và 
Parileyyaka. Sự kiện này không cho phép đồng nhất A Ba La Lã với Äraväla, mà Đại sử 
(Mahävamsa xii 9-20) đã chép là tung hoành ở vùng nước Kế tân, rồi sau đó được 
Madhyäntika điều phục. 





Về phía Phạn bản, Đại phương quảng bồ tát tạng Văn Thủ Sư Lợi căn bản nghi quĩ kinh I 
đã kế A Ba La La Long Vương giữa những vua rồng đến dự buổi hội Phật giảng kinh ấy. 
Chương thứ nhất của Nghỉ thức căn bản của thánh Văn Thù (AÄryamañjuéri- mũlakalpa I. 12) 
đã xếp Apalãla giữa những đại long vương. Nguyệt đăng tam muội kinh 2 cũng nói đến việc: 
"Vua rồng A Ba La chắp tay hướng đến Phật, nâng chân châu Long thắng đứng giữa hư không 
cúng dường lên Phật”. Phạn bản của kinh này hiện còn. Chương Vào thành của nó 
(Samdhirajasutra x. 63 Purapraveếa) đã có câu tương tự : Tathãpi ca apalãalu 
nãøaräjäpurusavarasya krtañjalih pranachya / vararucira grhitva nãgapuspãn sthita 
øagane muniräja satkarontah //. 





Về ý nghĩa tên A Ba La Lã, dịch bản Trung quốc đã có nhiều cách giải khác nhau, trong 
đó lôi dịch Vô đạo hạn, Vô đạo cán, Vô cảo, Vô miêu v.v... tỏ ra có nghĩa gân nhât chữ apalãla 
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tiếng Phạn. Apalãla có nghĩa là không có cọng lá. Lối dịch Vô diệp của Phân biệt công đức 
luận hẵn đã xuất phát từ một thủ bản có apalaãéa tức có nghĩa là không có lá. Dịch bản Tây tạng 
có sog ma med (không có cọng), như thế đã dịch chữ apalala. Trong một số thủ bản của Phạn 
văn, đôi khi cũng gặp chữ apalãlu, nhưng đây là một cách viết khác của chữ apalala mà thôi. 





Tạng Tây tạng có dịch bản của Căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia được sự, tức Hdul ba 
gshi (Sman Kyi Gshn) (TT. 1030), do đó tất đã biết đến truyện vua rông A Ba La Lã. Tuy nhiên, 
truyện vua rồng này đã không thấy xuất hiện trong Lịch sử Phật giáo Ấn độ của Tãrãnãtha (1ã 
na nã thahl rgya gar cholbyun bshugs). Trái lại, Tãarãnãtha trong chương 111 của tác phẩm 
mình đã kể chuyện một vua rông tên Audusta cực kỳ hung dữ, gây tai ương cho dân miền 
Kaáýmira và cuối cùng đã bị Madhyantika điều phục. Điểm đặc biệt của truyện này nằm ở chỗ 
Madhyantika đã điều phục Audusta không phải bằng một cuộc chiến đấu sống chết, mà bằng 
sự cảm hóa đặc kỳ. Trong khi Audusta nôi lên những cơn mưa to gió lớn, Madhyantika vẫn 
ngồi yên. Audusta ngạc nhiên, bèn hỏi: "Ngài muốn gì?". Vị sư trả lời: "Xin cho ta một đám 
đất". Audusta hỏi tiếp: "Khoảng chừng bao nhiêu?" Nhà sư trả lời: "Khoảng bằng chỗ đủ cho 
ta ngồi xếp bằng mà thôi". Rồng Audusta bằng lòng. Nhưng khi nhà sư ngồi xuống thì khoảng 
đất ông đã chiếm hết "chín bình nguyên của miền Kaámira". 


Gọi truyện vừa kế của Tãrãnãtha là đặc biệt, vì nó cho ta thấy mối liên hệ giữa truyện 
Cây nêu Việt nam và truyện A Ba La Lã của truyền thông Phật giáo. Truyện cây nêu Việt nam 
lần đầu tiên được chép lại bằng tiếng quốc. âm trong Hồng mông hành, một tác phẩm có thể của 
Chân Nguyên (1646-1726). Truyện này kế quỉ vương phá hoại đời sống an lành của dân. Đức 
Phật thương, bèn mời qui đến, hỏi mua đất. Qui hỏi muôn mua bao nhiêu, đức Phật trả lời chỉ 
mua bằng chiếc áo ca sa mà thôi. Qui ưng thuận, làm giấy bán. Sự việc xong xuôi, đức Phật trải 
chiếc ca sa ra, thì bao trùm toàn bộ. đất đai của qui. Qui phải ra ở biển Đông, nên hàng nắm nó 
xin về thăm quê ba ngày. Ba ngày tết, nhân dân ta cắm nêu đề báo cho quý biết. 


Truyện Phật mua đất của Hồng mông hành với truyện kế trên của Tãrãnãtha (1575-2) đã 
có cơ cầu hoàn toàn nhất trí, dù rằng nhân vật và nơi chốn đã bị thay đổi. Nhờ đó, ta thấy mối 
quan liên giữa truyện vua rồng A Ba La Lã với truyện cây nêu của Việt nam. Từ mối quan liên 
ây, nó trở thành rõ ràng là truyện cổ tích Việt nam có nguồn gốc Ấn độ đã được truyền thắng 
đến nước ta, chứ không qua bàn tay trung gian của Trung quốc. 


Truyện vua rồng A Ba La Lã như vậy phổ biến rất rộng rãi và ảnh hưởng đến sinh hoạt 
văn học nghệ thuật tương đối xa rộng. Dù truyền thuyết thứ nhất kết liên A Ba La Lã với nước 
Ma kiệt đà, ngày nay những hình chạm trận chiến giữa Phật và A Ba La Lã đều tìm thấy tại 
miền Gandhara, như Foucher đã công bố. Điều này chứng thực cho truyền thuyết thứ hai kết 
liên A Ba La Lã với miền tây bắc Ấn độ, với con sông Tô bà phạt tốt đỗ (Subhavastu), tức sông 
Swat hiện nay, mà thời Huyền Tráng cũng gọi là suối rồng A Ba La Lã hay A Ba La Lã long 
tuyên. 
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Xem thêm Tăng nhất a hàm 22, Phật tam muội hải kinh 7, Phật sở hành tán 4, Phiên Phạn 
ngữ 7, Lamotte, Le Traité de la grande vertu de sagesse (Louval, 1944, p. 188 và 548), Foucher, 


Art greco-bouddhique I (Paris, 1905, p. 544-553), Lê Mạnh Thát, Chân nguyên thiên sư toàn tập 
II (Tp. Hồ Chí Minh, 1979, tr. 279-282), Tãrãnatha, History of Buddhism in India (Simla, 


1970, p. 29-30). 


A BA LA MANA 
PH|} E77 b 


Phạn: Apramäanabha 

PaliL: Appamanabha 

Tạng: Tshad med hod 

Hán: (pâ) A ba la na JH[ÿj/šj£Jfö, A ba la ma na a bà [n[ÿ/šfÊ£Jfn|Z . 
JEJB, A bát la ma na bà bát lị đa bà jn[?£š#£P#£)H53*?RlJZ;3 (d) Vô lượng quang ft: 





Tên cõi trời thứ hai của sắc giới và của nhị thiên. Vì chúng sinh ở đó có ánh sáng vô 
lượng. 


Tứ a hàm mộ sao H viết: "A ba la ma na a bà, đây gọi là vô lượng quang". Huyền ứng âm 
nghĩa 3 nói: "Hạp ba ma na, đời Tắn dịch là Vô lượng quang. Trong các kinh gọi là trời A ba ma 
na là không đúng. Nói cho đúng phải gọi A bát la ma na bà bát lị đa bà". Thuận chính lý luận 2l 
giải thích: "Khi vào cõi trời đó, ánh sáng trở nên tốt lành hơn, rất khó mà đo lường được, nên 
gọi Vô lượng quang”. 








Trong tạng Pali tên A bà la ma na (appa- mãnäbha) đã xuất hiện trong hai kinh Hành 
sanh và A Na Luật của Trung bộ kinh (M. 3. 20 và 27 Sankhäruppatisuttam và 
Anuruddhasuttam). Kinh Hành sanh cho biết nguồn gốc của các chúng sinh ở cõi trời ấy. 
Theo nó thì có các tỳ kheo khi nghe trời A ba la ma na "Có thọ mạng lâu dài, có sắc tướng đẹp 
đẽ, có nhiều lạc thọ, bèn nghĩ rằng: Mong sao sau khi thân hoại mạng chung ta sẽ sinh ra và 
cùng ở với A ba la ma na, rồi chuyên định tâm ấy, an trụ tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành 
động an trụ, tu tập đó khi đã sung mãn, sẽ đưa vị ấy đến sinh tại chỗ ấy". 








Còn kinh A na Luật thì cho ta biết vì sao ánh sáng của những chúng sinh ở cõi trời ấy lại 
vô lượng. Nó viết: "Có người với ánh sáng hạn lượng (do hành) an trụ biến mãn và thắm nhuần 
thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh ra và cùng ở với trời Thiêu Quang. Có người với 
ánh sáng vô lượng (do hành) an trụ biến mãn và thắm nhuằn thì sau khi thân hoại mạng chung 
sẽ sinh ra và cùng ở với trời A ba la ma na". 
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Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhammatta- sangana) và Luận sự (Kathãvatthu) còn cho 
biết đời sống của những chúng sinh ở A ba la ma na dài đến bốn đại kiếp. 








Lập thế a tỳ đàm luận 7 nói, những chúng sinh ở tại cõi trời này "Nhờ vào nghiệp tương 
ưng với nhị thiên” nên thọ lượng họ đên 140 tiêu kiệp. Tạp a tỳ đàm tâm luận 2 và Chương sở 
tri luận T nói đời sông họ kéo dài đên 4 kiếp, thân hình họ cao đên 4 do tuân. 


Về ánh sáng phát ra nơi họ, Lập thế a tỳ đàm luận 6 viết: "Các trời này, khi nói lên, thì 
trong miệng họ tỏa ra ánh sáng vô lượng, nên gọi là Vô lượng quang". Như thế, giống như 
trường hợp những chúng sinh ở cõi trời A ba hội, những chúng sinh ở cõi trời A ba la ma na này 
cũng dùnh ánh sáng để truyền thông nói chuyện với nhau. Do thế, ánh sáng đã phát ra từ miệng 
họ. 





Xem thêm Trường a hàm kinh 20, Đại lâu thán kinh 4, Đại tỳ bà sa luận 136, Câu xá luận 


$, Du già sư địa luận 4, Tứ a hảm mộ sao giải, H. W. Kirfels, Die Kosmographie der Inder 
(Bomn, 1925) 


A BA LA NHĨ ĐA 
lhJJZ#£§R Z 


Phạn: Aparäjitã 
Tạng: Gshan gyIs mi thub ma 
Hán: (pâ) A bạt la nhĩ đa J"Jj##f#jZ⁄;, A ba la chất đa JnJÿ⁄#f£?7Z⁄, A ba ra thể đề [ý 


I2, A bả la nhĩ đề Jn[JJ¿##£#Rj7#, A bát la thị đa Jn[@‡##¡[?ZZ (đ) Vô năng thắng ÍtttfišJƒ$ 
Tên một thiên nữ. 


Đại sự (Mahãvastu iii. 306) và Quảng diệu (Lalitavistara 388), khi kể chuyện hai người 
đi buôn Prapusa và Bhallika cúng dường bữa ăn đầu tiên sau khi đức Phật thành đạo, đã chép 
lại lời chúc nguyện ngài ban cho hai người ấy. Trong lời đó, A Ba La Nhĩ Đa là một trong tám 
thiên nữ ở phương đông do Dhrtrastra cai quản. Đức Phật mong các vị đó sẽ che chở cho hai 
thương gia trên. Tên A Ba La Nhĩ Đa này cùng các thiên nữ không thấy các bản Hán dịch của 
Quảng diệu là Phổ diệu kinh 7, Phương quảng đại trang nghiêm kính 10 và Phật bản hạnh tập 
kính 31 nói tới. 


A Ba La Nhĩ Đa sau đó được đưa vào trong các kinh điển mật giáo và trở thành một vị 


đại minh vương làm quyên thuộc cho những vị bồ tát khác nhau. Đại phương quảng bồ tát tạng 
Văn Thù Sư Lợi căn bản nghi quï kinh 2 (AryamañjJuárImũilakalpa 1. 8) đã kê Vô Năng Thăng 
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(Aparäjitã) giữa những đại minh vương quyền thuộc của bồ tát Kim Cang Thủ. Đại nhật kinh l 
phẩm Cụ duyên chép A ba la nhĩ đa là quyến thuộc của Nhật Thiên. Vô Năng Thắng đại minh 
đà la mi kinh nói là hóa thân của đức Thích Tôn. Đại diệu kim cang đại cam lộ quân noa l¡ diệm 
man xí thanh Phật đảnh kinh lại nói hóa thân của Bồ tát Địa Tạng. Như thế, từ một thiên nữ, A 
Ba La Nhĩ Đa qua quá trình lý giải và hình dung đã xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, mà 
chủ yếu là những dạng sau đây. Thứ nhất, dạng một thiên nữ của kinh Lý thú và kinh Đại nhật. 
Thứ hai, dạng một Bồ tát trong viện Văn thù thuộc mạn đà la thai tạng giới. Cuối cùng, dạng 
của một vị Bồ tát trong viện Thích Ca của mạn đà la vừa nói. Ngoài ra, ta sẽ xét đến một số ấn 
chú liên hệ đến A ba la nhĩ đa xuất hiện trong các tư liệu Phạn văn. 





1. A ba la nhĩ đa trong hệ thống Lý thú Bát nhã. 


Trong hệ thống tư tưởng Lý thú Bát nhã, A ba la nhĩ đa đã xuất hiện cùng với ba chị em 
nữa là A Nhĩ Đa (Ajitã), Dã Da (Jayä) và Phì Dã Da (Vijayä), thường được gọi là tứ tỉ muội. 
Chương thứ 15 của Đại lạc bất không chân thật tam ma da kinh (Bản Bất Không) đã đề cập tới 
A ba la nhĩ đa với Tự tâm chân ngôn là chữ HỦŨM (hàm). Trường hợp 4 chị em A ba la nhĩ đa 
xuất hiện ở đây được giải thích như là biểu tượng của bốn ba la mật: thường, lạc, ngã và tịnh. 


Trong toàn bộ Đại bát nhã kinh, bản Hán dịch của Huyền Tráng, Lý Thú được kể là hội 
thứ 10, mà chủ đề của nó là "bát nhã ba la mật đa vốn tự tánh thanh tịnh cho nên tất cả dục vọng 
phiền não cũng đều thanh tịnh". Chủ đề này là đề kinh cho bản dịch của Bồ Đề Lưu Chỉ: Thật 
tướng bát nhã ba la mật. Qua ý nghĩa đó ta có thê thấy vai trò của 4 chị em A Ba La Nhĩ Đa này, 
biểu tượng cho bốn đức tính thanh tịnh của niết bàn. 


Tuy nhiên, khảo các bản dịch khác nhau trong Hán tạng (có 6 bản dịch tất cả), ta thấy 4 
chị em này là yếu tổ được thêm vào sau này cho Lý thú bát nhã. Riêng trong hai bản dịch của 
hai đại biểu chủ yếu của hai hệ thông mật giáo ở Trung quốc là Kim Cang Trí và Bất Không thì 
4 chị em này không xuất hiện trong Kim cang đỉnh du giả lý thú bát nhã ba la mật bản dịch của 
Kim Cang Trí, đại biểu hệ thống Mật giáo kim cang giới, trong khi nó chỉ xuất hiện độc nhất, kê 


trong tất cả các bản dịch, trong Đại lạc kim cang bất không chân thật tam ma da kinh, bản dịch 
của Bất không, đại biểu hệ truyền thừa thai tạng giới. 


Dù vậy, ta cũng biết thêm rằng, Lý thú được kể là hội thứ 6 trong số 18 hội của Đại bộ 
kim cang đỉnh, văn hiến chủ yếu của Mật giáo kim cang giới. Hội này, gọi tên theo Kim cang 
đỉnh du già thập bát hôi chỉ quy là "Đại an lạc bất không tam muội da chân thật du giả" 
(Mahãsukhãmoghasamayasatyayoøa). 


Đề dịch của hai bản kinh cũng cho ta thấy sự nhân mạnh của mỗi hệ thống và từ đó nhận 
định được vai trò của A ba la nhĩ đa. Đề kinh của Kim Cang Trí nói là Kim cang đỉnh du già lý 
thú bát nhã ba la mật cho thất sự thiên trọng về Trí của hệ thống này, và do đó, nó cũng được 
gọi là Trí giới. Trong khi, bản dịch của Bất không, Đại lạc kim cang bất không chân thật tam ma 
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da kinh cho thấy sự thiên trọng về Bi. Vì vậy, 4 chị em A Ba La Nhĩ Đa được đưa vào để biểu 
tượng cho bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của niết bàn. Trong hai bộ mạn đà la này, ở mạn đà la 
kim cang giới, 4 chị em thuộc về Hội lý thú, ở mạn đà la thai tạng giới, 4 chị em xuất hiện trong 
viện Văn thù. 

Trong mạn đà la Hội lý thú của Kim cang giới, bốn (chị em) có riêng một mạn đà la, mà 
ở vị trí trung ương là Đô mậu lô (tumburu), biểu hiện của Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana), và 
bốn phương 4 chị em. 


Trong toàn bộ Lý thú đại mạn đà la, vị trí ấy đã năm ở phía bắc (xem Đồ hình 1 và 2). 





Tịnh ba la mật 
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Thường ba la mật 








ĐỎ HÌNH 2: Mạn đà la Tứ tỉ muội. 


Tối thượng căn bản Đại lạc kim cang bất không tam muội đại giáo vương kinh (Pháp 
Hiền dịch), cũng được gọi là Quảng Kinh nghĩa là bản kinh mở rộng, nội dung có thể coi như là 
giải rộng của Đại bản bất không, có đề cập đến "Bốn Thánh Hiền" với đồ hình mạn đả la được 
chỉ dẫn rằng: Vẽ hình tròn nguyệt luân chia làm 4 cửa, phía đông đặt vị trí của Ra đế, mình sắc 
hồng, tay cầm cung tên; phía nam, Ma ra ni, mình màu đen, tay cằm kiếm bén; phía tây, Phạ ra 
hê, thân màu huỳnh kim, tay cầm bảo tạng: phía bắc, Tất đề ca thi, thân màu trắng, tay cầm cái 
trá sa ca và đao. Bốn hiền thánh này Lý thú thích bí yếu sao 11 nghi ngờ không rõ có đồng nhất 
với 4 chị em hay không. Quảng kinh chỉ nhắc đến 4 hiền thánh chứ không tìm thấy đoạn nói về 
4 chị em. 
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ĐÔ HÌNH I: Mạn đà la kinh Lý thú 


Chú thích đồ hình 1 


L. 1-9 : Vị trí các bốn tôn 

II 10-13: VỊ trí nội tứ cúng 
II. 14-17: Vị trí tứ nhiếp 

IV. 18-21: VỊ trí ngoại tứ cúng 
V. 22: Ma hê thủ la thiên 

V. 23: Thất mẫu nữ thiên 

V. _ 24: Tam huynh đệ thiên 

V. 25: Tứ tỉ muội thiên 


Về mật ngôn HŨM, nó được giải thích là hàm ngụ ý nghĩa "nhân của hết thảy pháp là bất 
khả đắc". Trong mật ngôn này, trước hết, âm H làm liên tưởng đến từ ngữ HETU chỉ nguyên 
nhân. Tiếp theo, M làm liên tưởng đến từ ngữ ATMAN tự ngã, do đó nó hàm ngụ mật nghĩa 
rằng "bản ngã của hết thảy pháp là bất khả đắc". Mật ngôn HŨM như vậy biểu hiệu thành Thật 
tướng Bát nhã ba la mật. 


2. A ba la nhĩ đa trong viện Văn thù, thuộc mạn đà la thai tạng giới (Xem đồ hình 3, thám 
chiêu đô hình I1 mục A DA YET RỊ BÀ). VỊ trí này Bí tạng ký M mô tả như sau: Phía sau Ngũ 
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Tự Văn Thù là Đồng Mẫu Lô, bên trái Đồng Mẫu Lô là A Nhĩ Đa (Ajitã) và A Ba Nhĩ Đa, bên 
phải là Phì Dã Da (Vijayã) và Giả da (Jayã), cả bốn vị sứ giả này đều màu thịt, tay đều cầm 
Đây. 


Trong Hiện đồ mạn đà la (xem Đồ tượng 1), nàng được mô tả là ở phía trong bên phải 
Ngũ Tự Văn Thủ, tay phải cầm một cổ xử, gấp vào trong ngực, bản tay trái năm thành quyên 
chống bên hông, ngồi xếp chân trên đệm lông, mình mâu nâu (xích hắc). 


Trong thành tựu a ba la nhĩ đa (Sãdh. 1. 352 và 403 Aparajitãsadhana) tả A Ba La Nhĩ 
Đa là một thiên nữ hai tay màu vàng trang sức với nhiều thứ châu báu, tay phải giơ lên như sắp 
đánh, còn tay trái cầm một thòng lọng nơi ngón cái để ở trước ngực, với vẻ mặt hung đữ, trên 
đầu che bởi một cái dù do những thiên nữ khác cầm. 


Đông 


IV. Viên Kim cang ngoại bô 


đ@) cú) @) @) 


@®_ 9G@X9GX9 @) 
ú) 2 @) G) 


III. Viên Thích Ca 





ĐÔ HÌNH 3: Vị trí A ba nhĩ đa trong viện Văn Thù 
mạn đà la thai tạng giới 


Chú thích: 


1 Bộ chủ Bồ tát Văn Thủ 
2 Đại Thánh Quán Âm 

3 Đại Thánh Phố Hiền 
4-5 Sứ giả 

6 Bồ tát Quang Võng 

7 Bồ tát Bảo Quan 

S Bồ tát Vô Cấu Quang 
9 Bồ tát Nguyệt Quang 
10 Ngũ Kế (Ngũ tự) Văn Thù 
II  Anhĩ đa(Ajãta) 

12 Abalanhïđa 
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13 Đồng mẫu lô 
14 Phì giả da 
IS Giảda 


Chân ngôn của nàng được nói ở đây là chữ A với nghĩa là hết thảy các pháp không sinh. 


Mặt khác về vị trí này của 4 chị em A ba la nhĩ đa, Đại nhật kinh I phẩm Cụ duyên tả 
như sau: "Tả trí nhật thiên chúng, tại ư dư lạc trung, Thắng Vô Thắng phi đẳng, dực tùng như 
thị vệ /zj#|HXX ° 4£WŸ#Mt£th! - Jf§ftlf0UZS ‹ 5Z/1ii{fffi". (Bên trái quyến thuộc của 
Nhật thiên, trong đám xe cộ đó là Thắng và Vô Thắng phi v.v..., làm vây cánh hầu hạ). Phía bên 
trái nói ở đây là bên trái của Đề Thích. Cả hai vị trí này trong Hiện đồ mạn đà la đều thuộc viện 
Kim cang ngoại bộ phía đông, tức phía bên ngoài của viện Văn thù. (Xem Đồ hình 4, tham 
chiếu đồ hình 1 mục A DA YÉT RỊ BÀ). Thành tự Astabhujakurukullä cũng nhất trí với vị trí 
đó (Sadh. 1i. 352). 








Đông 


IV. Viên Kim cang ngoại bô 


đ@) ứU @) @) 


@®)_ (90X9GX9 @) 
ú) ú2 @) @) 


III. Viên Thích Ca 





ĐÔ HÌNH 4: Về vị trí của chư thiên phía đông bắc viện Kim Cang ngoại bộ của mạn đà la thai 
tạng giới. (Tham chiêu đô hình 1 mục A DA YET RỊ BÀ). 


Chú thích: 
12. Thích xứ thiên 
13. Nhật thiên hậu 
14. Nhật thiên 
15. Vi xà da 
16. Đề Thích 


Đại nhật kinh sớ 5 giải thích Thắng và Vô Thắng phi tức chỉ Thệ Da (Jaya) và Vi Thệ Da 
(Vijaya). Điều này cho thấy sự đồng nhất của 4 chị em xuất hiện trong hai viện khác nhau. Thế 
nhưng, chỉ trong viện Văn Thù người ta mới thấy tên gọi của 4 chị em được nói đến đây đủ. 
Trong viện Kim cang ngoại bộ phía đông, tên gọi được nhắc đến là Vi Xà Da hay Tì Xả Da, đều 
là những phiên âm khác của Vijaya. Trong viện này, chỉ có tên Thệ Da và Vi Thệ Da được nhắc 
tới như Đại nhật kinh và Đại nhật kinh sớ đã làm trên. Sự giải thích của các nhà mật tôn Nhật 
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bản cho thấy hình như họ không lưu ý đến sự đồng nhất ấy. Qua cách gọi tên khác nhau, ta có 


cảm tưởng hình như không có sự đông nhât của các chị em này giữa hai viện Văn Thù và Kim 
cang ngoại bộ phía đông. 


#3 
m 
bóc 
Tổ 
bồ 








ĐỎ TƯỢNG I: Vị trí của A ba la nhĩ đa 
trong viện Văn Thù 


101. Đồng Mẫu Lô 
99, A Nhĩ Đa 

100. A Ba La Nhĩ Đa 
102. Phì giả da 

103. Giả da 


3. A ba la nhĩ đa trong viện Thích Ca của mạn đà la thai tạng giới. 


Căn cứ Đại nhật kinh I phẩm Cụ duyên vị trí của A ba la nhĩ đa trong viện này được mô 
tả như sau: 
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Phật tử thứ ưng tác 

Trì Minh đại phẫn nộ 
Hữu hiệu Vô Năng Thắng 
Tả Vô Năng Thắng phi 


1b-1-ZXK§TE 
tiH X6 
TH? J 1IERElf8 
2:ft<IElfÊ1U 


(Tiếp đến, phật tử nên vẽ Trì Minh đại phẫn nộ, bên phải gọi là Vô Năng Thăng, bên trái 
gọi là Vô Năng Thăng phì). 


Đại nhật kinh sớ 5 giải thích: "Kế tiếp, dưới tòa Thích Ca Mâu Ni, nên vẽ Trì Minh phẫn 
nộ, bên phải là Vô Năng Thắng, bên trái là Vô Năng Thắng minh phi, đều màu trắng, cầm đao 
án, nhìn Phật ngồi ở giữa". Vô Năng Thắng ở đây thường gọi là Vô Năng Thắng Kim Cang 
(Aparäjitavajra) hay Vô Năng Thăng Trì Minh vương (Aparäjitavidyäadhãraräja), còn Vô 
Năng Thắng Minh phi, tiếng Phạn gọi là AparäajitavidyäräjðI. 


Đây là một trong 8 Đại Minh Vương. Về bản thệ, Vô Năng Thắng Đại Minh đà la ni kinh: 
“Trước kia cội bồ đề, nay đã thắng bọn ma. Đã chiến thắng bọn ma, đạt được đại vô úy, vĩnh 
viễn vượt thế gian, quyết định thành chánh giác". Bài tụng này cho thấy mối quan hệ giữa Vô 
Năng Thắng Minh Vương với sự chiến thắng ma quân và thành đạo của đức Thích Tôn. Do 
điều này, Minh Vương được coi như là một hóa thân của chính đức Thích Tôn, để biểu thị sức 
mạnh chiến đấu và chiến thắng. 





ĐÔ TƯỢNG 2 


Mật hiệu của Minh Vương là Thắng Diệu Kim Cang; chủng tử là chữ DHRM hay chữ 
HỮM. Biểu tượng (tam ma da hình) là cái búa, và tượng hình là cái miệng lớn trên hoa sen đen 
(xem Đồ tượng 2). Chân ngôn của Minh Vương là bài chú trong phẩm Phố thông chơn ngôn 
tạng của Đại nhật kinh 2: Nam ma tam mãn đa bột đà nẫm địa lăng địa lăng lăng lăng dịch lăng 
dịch lăng sa ha. Phạn: Namah samanta- buddhaãnãm dhrm dhrm rm rm jrm jrm svãhã. 
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(Quy mạng hết thảy các đức Phật. Dhrm dhrm rm rm Jrm Jrm. Ngài nói khéo). Đại nhật kinh 
sớ 10 giải thích những tổ phụ âm dhrm, rm và Jrm như sau: "Lấy đhrm làm chủng tử thì dh 
(đà) có nghĩa là pháp giới (dhãtu), r (ra) có nghĩa là những bụi bặm chướng ngại dơ bân (raj a). 

Nếu ghép với chữ a thì không còn bụi bặm chướng ngại nữa, đó tức là pháp giới. Nên biết đã 
giống với pháp giới thì làm sao có. chỗ nào có bụi bặm? Đó tức là ý nghĩa của đại không. Nếu 
người nào trụ ở tam muội đó thì tất cả cái chướng không gì là không bị phá hoại. Lập lại một 
lần nữa chữ dhrm một lần nữa là để nhấn mạnh cái nghĩa phá hoại tột cùng những bụi bặm 
chướng ngại. Cho nên vì nói đến tam muội không bụi bặm phải dùng đến chữ rm (lăng). Tiếp 
đến nói đến chữ jrm (dịch lăng) đó tức là tam muội các chướng ngại không sinh ra nên có đại 
không xuất hiện. Chủng tử này có mọi thứ định huệ trang nghiêm như thế, cho nên có thể ở 
trong sinh tử mà vẫn được tự tại, ngồi dưới gốc cây bồ đề mà đánh phá được bốn thứ ma quân". 


Về chủng tử HŨM. Đại diệu kim cang đại cam lồ quân trà l¡ điệm man xí thạnh phật 
đảnh kinh có câu chân ngôn do Bồ tát Điạ Tạng hóa thân thành Vô Năng Thắng Kim Cang 
Vương nói: Án hộ lô hộ lô tán noa lý ma đẳng nghí tán phạ hạ. Chân ngôn này Nghi quï căn bản 
của Văn Thù (Mmk. 308 Mahãmudräpata- lavisara) có chữ Phạn: Om hulu hulu candaäli 
mãtãng¡i svãha (Tốt lành thay! Hởi chiến cụ! Chiến cụ! Chiên đà la ma đăng già! Ngài khéo 
nói). Chân ngôn này thể hiện một phần nào hình ảnh đánh dẹp ma quân của đức Thích Tôn dưới 
gốc cây bồ đề trước khi thành đạo. Việc Bồ tát Địa Tạng hóa thân thành Vô Năng Thắng Kim 
Cang, ngoài việc biểu hiện sức mạnh của giác ngộ, phải chăng đã ám chỉ sự kiện khi đã chiến 
thắng ma quân đức Thế Tôn đã kêu gọi địa thần đến làm chứng, mà trong các kinh điển Hiển 
giáo thường nói đến. 


Về hình tượng, trong Hiện đồ mạn đả la, Minh Vương này được vẽ ở bên trái đức Thích 
Tôn, có màu xanh, tóc như lửa, bốn mặt bốn tay. Mặt giữa và hai mặt tả hữu, mỗi mặt có 3 con 
mắt. Hai mặt phải và trái, bên trên có đội mũi kim tuyến. Mặt thứ tư không có đội mũ. Mặt thứ 
ba không có con mắt giữa tráng màu. Tay phải nắm thành quyền, dựng thăng lên với ngón trỏ 
duỗi ra, chia về phía tim. Tay khác cũng năm thành quyên, đưa cao với ngón trỏ chia ngược lên 
phía trên. Tay trái cầm cây kích chỉa ba, chân dẫm lên hoa sen, (Xem Đồ tượng 3). 
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ĐÔ TƯỢNG 3. 
168. Phật Thích Ca 169. Hư Không Tạng 
170. Quán Tự tại 171. Vô Năng Thăng 


171. Vô Năng Thắng phi 


Đấy là phía bên trái đức Thích Tôn (bên phải, nếu nhìn từ phía người xem). Còn bên phải 
là Vô Năng Thắng Minh phi, như Đại nhật kinh dẫn trên đã chép. Vô Năng Thăng Minh phi 
(Aparajitavidyäräjñ1) có mật hiệu là Trường sinh kim cang, chúng tử là chữ A, biểu tượng là 
ấn "cầm sen" (Trì liên hay Chấp liên ấn). Ấn này được tả như sau: Bàn tay mặt, ngón cái và 
ngón trỏ nắm lại với nhau, ba ngón còn lại duỗi thắng, hướng lên trên. (Xem Đồ tượng 4). Ấn 
này, trong Nghĩ quĩ căn bản của Văn Thù (Mmk 308, 323, 422 và 423-424, còn được mô tả với 
nhiều chỉ tiết thay đổi. Đà la ni tập kinh 4 có ghi lại ân A ba la chất đa mà nó dịch là Vô năng 
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thắng ấn, và được mô tả như sau: "Đứng thắng trên đất, trước hết co mạnh gối và gót chân trái, 

rồi đạp thăng xuống đất, ngón chân hướng về phía trước, gót chân phải xiêng ra vê bên phải, 

ngón chân hướng về phía trước. Rồi chạm hai đâu của hai ngón vô danh, vào trong lòng bàn tay. 
Ngón tay phải ép vào ngón tay trái. Ngón tay út và ngón tay giữa chụm đầu với nhau. Còn hai 
ngón tay cái thì dựng thắng không cho nó kề sát nhau. Để hai cườm tay kề sát nhau, đưa ấn lên, 
nhắm nách phải mà để. Đó là ấn pháp thân". 


ĐÔ TƯỢNG 4 


Hiện đồ mạn đả la vẽ A ba la nhĩ đa ở bên phải đức Thích Ca, màu xanh, tóc như lửa, 
màu xanh kim tuyến, dựng đứng, không đội mũ, trên mặt có 3 con mắt, răng trên căn vào môi, 
cả thân hình và mặt hơi ngữa ra, tay phải duỗi thăng với bàn tay nắm thành quyền có ngón trỏ 
chỉa thăng ra, tay trái co lại với bàn tay năm thành quyền để ngang vú. (Xem Đồ tượng 3). 





Về chân ngôn của Minh phi, Đại nhật kinh 2 phẩm Phổ thông chơn ngôn tạng đọc: Nam 
ma tam mãn đa bột đà nằm a bát ra dĩ đế nhã diễn để đát nề ra để sa ha. Phạn: Namah 
samantabuddhanam aparäjite jãyanti tatipo svaha. (Đảnh lễ hết thảy các đức Phật! Hởi Vô 
Năng Thắng, đang chiến thăng, đã chiến thắng hoàn toàn! Người khéo nói). Đại nhật kinh sớ 10 
giải thích Vô Năng Thắng phi có hình người con gái, và câu chân ngôn có nghĩa: "A ba ra thệ 
đề (Aparäjita) nghĩa là Vô Năng Thắng, xà diễn để (Jayanti) là một tên khác của chiến thắng, 
tức nghĩa là chiến thắng, hàng phục người khác; đa tri để (tatito) có nghĩa là hoàn toàn chiến 


thắng". Bạch bảo sao 4 có viết tất đàn câu chân ngôn trên, đã chứng thực sự đúng đắn của câu 
chữ Phạn tái kiến vừa thấy. 


Quan hệ giữa Minh Vương và Minh phi là quan hệ giữ định và tuệ. Minh Vương biểu 
hiện cho tuệ, còn Minh phi biểu hiệu cho định. Trong quá trình giác ngộ, đó là hai nhân tổ thiết 
yếu, thiếu một thì giác ngộ không bao giờ nảy sinh. Cho nên, dù xuất hiện dưới nhiều dạng khác 
nhau, A ba la nhĩ đa thực sự là một biểu hiện cho sức vươn lên không gì cản nồi của trí tuệ con 
người mà đỉnh cao trong truyền thông Phật giáo là sự thành đạo của Thích Tôn. 


Vô Năng Thắng Minh phi còn là chủ đề mô tả và tín ngưỡng của nhiều tác phẩm hiện bảo 
lưu trong Tạng bản. Đâu hết, ta có AparãjJitanamasadhana nay chỉ tôn tại trong tạng Tây tạng 
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dưới nhan đề Gshan gyis mi thub ma shesbyas bahi sgrub thabs (TT 2921). Đây là một tác 
phẩm trình bày cách thức cúng đường và cầu nguyện A Đa La Nhĩ Đa. Bản ¡n Bắc kinh không 
có ghi tên người viết và dịch. Nhưng bản in Sde dge ghi Dãnaáïla là tác giả và Ses Rab Skyon 
là người dịch. 





Tiếp đến là Aparäjitãä-miruvarabhadrankara-ratna-sadhana cũng chỉ bảo tồn trong 


dịch bản Gshan gvis mi thuụb padan ri rab mchog ma rin po che bzan pohi bsgrub thabs 
(TT 4830). Tác giả là Indrabhũti, và người dịch là Kha Che Pan Chen và Tshul Khrims Gshon 


Nu. Nội dung tả lại cách thức thực hiện lễ cúng dường A Ba La Nhĩ Đa cùng một số chân ngôn. 


Cuối cùng là Aparajitã-sadhana, mà Tạng bản có đến 3 dịch phẩm khác nhau. Đó là 
Gshan gyis mi thub mahi sgrub thabs (TT 4082) do Abhaya và Tshul khrims Rgyal Mtshan 
dịch, Rnam par rgyal mahi sgrub pahi thabs (TT 4205) do Don Yod Rdo RJe và Ba Ri dịch 
và Gshan-gyis mi thub mahi sgrub thabs, nhưng nội dung nó tập trung về nữ thần 
Sitãtapatrãä. Cho nên bản văn cuối cùng đúng ra phải có tên Hphags ma gshan gyis mi thub 
ma gdugs dkar mohi sgrub thabs, tức phần Aryasitäta- patraparajitäsadhana trong 
Sadhanamaäla (Sadh. 395), không dính líu đến A ba la nhĩ đa. Ngoài ra cũng có một bản dịch 
cùng tên Gshan gyis mi thub mahi sgrub thabs (TT. 4415) do Grag pa rgyal mtshan dịch, 
cũng có tên Phạn Aparäjitä-sãadhana. Nội dung đúng là một dịch bản khác của những bản dịch 
do Tshul Khrims Rgyal Mtshan hay Don Yod Rdo Rịe dịch, nói cách thức cúng dường và cầu 
nguyện A ba la nhĩ đa. 


Ở trên, Đại phương quảng bồ tát tạng Văn Thù Sư Lợi căn bản nghỉ quĩ kinh 2 có nói Vô 
Năng Thắng Minh Vương là quyến thuộc của Kim Cang Thủ, nhưng không thấy văn bản nào 
bình luận thêm nữa. Trong Tạng bản hiện có một tác phẩm có tên A pa ra c¡ ta rin chen bzan 
pohi sgrub thabs shes bya (TT. 4997), tức tương đương với Phạn văn Aparäjita-ratna- 
bhadra-sãdhana-nãma. Trong tác phẩm này, A ba la nhĩ đa xuất hiện như một Dạ xoa (Gnod 
sbyin). Hình tượng được mô tả như sau: Màu trắng, một mặt hai tay, tay phải cầm một cái lưỡi 
câu sắt (lcags kyu), tay trái cầm một cái bình làm bằng châu báu, trên mình trang sức với những 
đồ vàng ngọc, mặc một chiếc áo lót (an đà hội, áa thaps, antarväsa) làm bằng lụa xanh, có đôi 
mắt lớn. Chân ngôn của A ba la nhĩ đa đây đọc: "Om candra mahãrosana hũm phat. Om áýr1 
đza. A pa ra Ji ta dza đza sarva mane ... svahã; balim kha kha khahi khãh1”. Chân ngôn 
này không thấy xuất hiện trong các bản Hán văn. 


Tác phẩm về Dạ xoa A Ba La Nhĩ Đa này được ghi là của Indrabodhi. 
Xem thêm Lý thú thích H, Đại nhật kinh 5, Đại nhật kinh sớ Š và l6, Vô năng thắng đại 


minh vương đa la ni kinh, Thai tạng giới thất tập T và Tr, Chư thuyết bất đồng ký 7 và 50, Chư 
thuyêt bât đông ký sao 20, Đô tượng tập 4, Thai tạng giới niệm tụng thứ đệ yêu tập ký 9, Thai 








7 


tạng giới niệm tụng thứ đệ yếu tập ký mạn trà la tôn vị hiện đô sao tư 3, Lưỡng bộ mạn đô la 
nghĩa ký 3, Lý thú kinh bí quyết sao 6, Lý thú kinh bí chú 4, Lý thú kinh thuân bí sao 3, Lý thú 
thích yêu lược bí quyết tập 6, Lý thú kinh lược thuyên, Mạn đô la thông giải, EB. II. t. 10. 


A BA LAN ĐA CA 
InIÿ4 Bã] Z3 


Phạn: Aparantaka 

Pali: Aparantaka, Aparanta 

Tạng: Ñi hog gi gos, Ñin hog gi gos 

Hán: (pâ) A ba lan đa J"j¿jj#jZ, A ban lan đắc ca JnJ#j#j{j3JU, A bà la đa nhận [nj3⁄£# 
⁄⁄ðJ, A bà lê tra JJ##!It: (d) Tây biên P3 








Tên một nước hay miền đất xưa ở phía tây Ấn độ. Cổ sử Markandeya (Mãrkandeya- 
purãna vi) nói A ba lan đa ca là một cộng hòa (janapada), trong khi Mahabharata (Bhisma 
parvan ix) coi là một tỉnh. Thanh luận về thơ (kãvyanũnãmsa 94) chép nó ở phía tây của 
Devasabhä, mà thông thường được đồng nhất với Dewas ở Trung Ấn hiện nay, còn Giáo sử 
(Sãsanavamsa 11) ghi nó ở phía tây Ấn độ vào lưu vực tây của thượng lưu sông Irawady. 


Bia đá số 5 của vua A Dục ở Kalsi kế đến tên Apalantä. Bia ở Dhauli đọc Äpalamtã 
trong khi bia Shãbäzgãrh1 đọc Aparamta. Bia Nasik của GautamI BalaýrI nói con bà cai trị 
cả vùng Aparãanta. Bia đá Junaggdh chép nó đã thuộc về vua Saka Rudradãmam. Vậy 
Aparanta là tên dùng trong các bia đá. Đại sử (Mahãvamsa xI. 4) và Đảo sử (DIpavamsa 
viii. 7) nói đến Apärãnta như một trong 9 miền, mà A Dục đã gửi Yonaka Dhammarakkhita 
đến giảng kinh Hỏa tụ thí dụ, 37.000 người đã qui y và hơn 1.000 nam nữ xin xuất gia. Dân 
vùng này, Giải thích kinh Trường bộ (DA. 11. 482) và Giải thích kinh Trung bộ (MA. 1. 184) 
chép là đến từ A bát lợi củ đa ni (Aparagoyäna) khi vua Nandhãtã chinh phục hết cả bốn 
châu. 














Lịch sử Phật giáo Án độ (Rgya gar chos hbyun 10la và 129a) nói đến một miền 
Aparantaka đông gồm những nước Magadha, Bhangala và Odiviéa, một miền Aparantaka 
trong một nước tây bắc tên Amaparänta, mà Kunala, người con của A Dục phải đem quân 
đến dẹp loạn. Cuộc nội loạn này, Truyện Câu Na La (Kãnäla-avadãna 65) có kể đến, nhưng 
chính tại miền Aparanta đông ấy mới ngự trị các vua Mahendra và Camaáa trong giai đoạn 
hoằng pháp của Upagupta (Sđd 9b), triều đại Candanapala (Sđd 34b) trong giai đoạn của 
Rahulabhadra, các triều của dòng họ Candra trong giai đoạn của Long Thọ và Đề Bà (Sđd 42a). 
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Như thế, theo truyền thống Tây tạng Aparantaka nguyên trước là tên một vùng đất trải 
dài từ phía tây của Peshawar đến phía đông của Bengal và Orissa ngày nay, chia làm 
Aparantaka đông, trung và tây bắc. Tuy nhiên, cứ vào các bia đá tìm được thì Aparänta ngày 
nay tương đương với những bang Gujarat, Sindh, miền tây Rajaputana và Kuích, và có lúc nó 
đã là một nước. 


Xem thêm Thiện kiến luật tỳ bà sa 2, Phiên Phạn ngữ §, Dutt, Early history of Buddhism, 
(. 190 và B.C. Law, Historical geography of ancient India, t. I3 và 56, Hultzsch, Inscriptions of 
Asoka I, xxxIx; Ap. II. 359, R.G. Bhandarkar, Early history of Deccan, t. 19. 


A BA LAN NHÀ 
IGIDJ 4L IE=) 


Phạn: Aparanna? 
Pãli: Aparanna 
Hán: (pâ) A ba lan nhã [Hj#]jjj‡?, Hà ba lan nhã 3"[#]jj‡? (d) Ta trung HH 


Tên các loại hoa màu ngoài lúa. 


Thiện kiến luật tỳ bà sa 9 giải thích những vật có thể lấy trộm từ ruộng, đã phân biệt hai 
thứ ruộng, đó là ruộng phú bàn na và ruộng A ba lan nhã. _Ruộng phú bản na có 7 thứ lúa như 
nếp, tẻ v.v... (...). Ruộng A ba lan nhã có đậu v.v... cho đến mía". Phân biệt về ruộng này không 
thấy trong Ngũ phần luật, Thập tụng luật v.v..., nhưng lại thấy trong Luật tạng (Vin. ii. 50): 
"Ruộng là chỗ đề sản xuất lúa và màu" (Khetam nãma yattha pubbannam vã aparannam 
vã jayatl). 


Cắt nghĩa chữ mùa màng (harita) trong điều ba dật đề 19 của tăng (Vin. iv. 48) và điều ba 
đật đề 9 của ni (Vin. iv. 267) Luật tạng viết: "Gọi mùa màng là lúa và màu dùng để nuôi sống 
con người (hartam nãma pubbannam aparannam yam manussänam 
upabhojaparibhogam ropimam). Nghĩa thích (Nd. ï¡. 322) dịch nghĩa "nông sản" (đhañña) 
như bao gôm lúa và màu (đhaññãni vuccanti pubbannam aparannam). Về lúa nó qui định 
có 7 thứ là tẻ, nếp, mạch, mì, kê, đạo và tắc (pubbannam nãma säli rũhi yavo godhumo 
kangu varako kudrũsako). Còn về màu nó đồng nhất với sũpeyya (aparannam nãma 
sũpeyyam) mà người ta thường dịch là xúp (Xem PTS Päli English dictionary t. 72Ib và Nam 
truyền đại tạng kinh 44 t. 462). 





Tuy nhiên, giống với giải thích của Thiện kiến luật tỳ bà sa, truyện Gandatindu của Bản 
sinh (J. v. 106) nói: "Đậu là một loại a ba lan nhã" (harenukãä ti aparannajä ti). Như thế, a ba 


E) 


lan nhã có thê nói là một tên chung đê chỉ các loại màu. Kêt luận này không những phù hợp với 
luật mà còn với kinh nữa. 


Tăng chỉ bộ kinh (A. iv. 110) khi đề cập đến 12 yếu tố để bảo vệ một thành ở biên gIỚI, 
đã tả yêu tố 10 và I1 thế này: "Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành biên giới của vua, có cất 
chứa nhiều tẻ mạch, để những người trong thành an vui, không lo ngại, ở yên, chống lại ngoại 
nhân. Lại nữa, ... trong thành biên giới của vua có cất chứa nhiều mè, đậu trắng, đậu xanh, các 
loại màu, để những người trong thành an vui, không lo ngại, ở yên chống lại ngoại nhân". 
(añño paccanime nagare bahum säãlyavakam samnictam hot (.......) 
tilamasamuggäparannam). Vậy thì, có sự phân biệt giữa các loại lúa tẻ, lúa mạch và các loại 
màu như mè, đậu trăng, đậu xanh. Hai yếu tổ này, chỉ yếu tố đầu có giữ lại trong Tăng nhất a 
hàm kinh 33 và Trung a hàm kinh 3. 





Trong Luật tạng (Vin. iv. 265) cũng thế. Khi viết về ba dật đề 7 của ni, cấm các ni không 
được nhận " nông sản tươi”, nó đã định nghĩa "nông sản tươi là tẻ, nếp, mạch, mì, kê, đạo và 
tắc" (amakadhaññam nãma säli vĩhi yavo godhumo kangu varako kudrũsako). Đồng 
thời, nó qui định điều luật này, không áp dụng cho các loại hoa màu (aparannam). Những câu 
hỏi của Di Lan Đà (MII. 106) khi tả một người giàu có nông sản (pahutadhanadhañña), đã 
nói ông có những thứ "lúa, tẻ, nếp, mạch, gạo, mè, đậu trắng, đậu xanh, lúa, màu ..." 
(sãlivihiyavatandulatil amuggamaãsapubbannäparamna). 





Vậy, A ba lan nhã là một tên chung để chỉ các loại hoa màu như đậu, mè, khoai, sẵn, mía 
v.v... Nguyên nghĩa của aparanna là do apara (khác, thứ yếu, tiếp trợ) + amna (thức ăn, lúa 
đậu) nên có nghĩa "thức ăn khác, thứ yếu" hay " thức ăn sau" để đối lại với phú bàn na 
(pubbanpa) là thức ăn trước, tiên yếu. Tuy nhiên, vì pubbanna có nghĩa bữa ăn trước ngọ 
(thần triêu /‡#]) nên aparanna được dịch là "bữa ăn quá ngọ" (ta trung ÿ#!'Ƒ!), như Phiên phạn 
ngữ I đã làm. Cần thêm là Phiên phạn ngữ 1 có chữ a ba lan nhã thành hà ba lan nhã, có lẽ vì tự 
dạng a (JHJ) và hà (Hƒ) viết tháu thì rất giống nhau. 


A BA LŨ GIA 
IDIBj-2--3HI 


Phạn: Apalokanakarma ? 

Pali: Apalokanakamma 

Hán: (pâ) A ba lũ gia [njÿ###JJII (d) Tiểu tiêu bạch chúng /j*⁄|`Ƒ1#, Sở tác tướng mạo 
kiết ma Ƒff{1:RHlfd3š)J# 








74 


Tên một trong bốn loại kiết ma của truyền thống Luật tạng Päli và phái Chính lượng, qui 
định khi thực hiện một tăng vụ phải trước tiên hỏi đến sự đồng ý của . những người vắng mặt liên 
hệ đến vụ ấy, như thế tương đương với phép thuyết dục của các truyền thống luật tạng khác. 


Thiên kiến luật tỳ bà sa 7, khi giải thích cách thứ 7 là bạch kiết ma trong tám cách để 
được giới cụ túc, đã đề cập đến "a ba lũ gia, kiết ma bạch, kiết ma hai bạch và kiết ma 4 bạch" 
rồi chua thêm "Tiếng Hán dịch (a ba lũ gia) là tiêu tiểu bạch chúng". Tuy Buddhaghosa viết ở 
ngay câu trước "Tôi nay ở đây nói kiết ma bốn bạch, còn những điều khác, sau sẽ nói rộng hơn", 
nhưng phần còn lại của Thiện kiến luật tỳ bà sa không thấy bàn cãi đến a ba lũ gia nữa. Dù vậy, 
nguyên bản Pali Samantapäasadikã Vinayattha- katha (VinA. 1195) của nó đã định nghĩa 
"Kiết ma a ba lũ gia là một kiết ma được thực hiện sau khi đã thanh tịnh tăng già kiết giới vào 
một chỗ, thuyết dục cho ai đáng thuyết dục và cáo tri ba lần cho sự quyết nghị của toàn thể" 
(tattha apalokanakammam nãma simatthakam sañgham sodhetvã chandãra- hãnam 
chandam äharitvã samaggassa anuma- tiyätikkhatum sãvetvä kãtabbakammaam). 


Vậy, a ba lũ gia trước hết là một loại kiết ma. Khi định nghĩa kiết ma đúng pháp là gì, 
phần giải thích điêu ba dật đề 79 của Luật tạng (Vi. iv. 151) viết: "Kiết ma đúng pháp là kiết 
ma a ba lũ gia, kiết ma bạch, kiết ma hai bạch, kiết ma bốn bạch, thực hiện đúng với phép, với 
luật và với lời dạy của thầy, đó là kiết ma gọi là đúng phép" (đhammikam nãma kammam 
apalokanakammam ñatikammam ñattidutiyakammam ñatticatutthakammam 
dhammena vinayena satthusässanena katam etam dhammikam nãma kammam)). Tiểu 
phần của Luật tạng (Vin. ii. 89) xếp a ba lũ gia vào loại sự tranh trong bốn thứ tranh chấp của 
tăng già: "Thế nào là sự tranh? Là những gì đã làm và phải làm của tăng già: kiết ma ba lũ gia, 
kiết ma bạch, kiết ma hai bạch, kiết ma bốn bạch, đó là sự tranh". Phần phụ lục của Luật tạng 
(Vin. v. 126 và 222) đã đề cập đến bốn phép kiếp ma (cattãri kammãni apalokanakammam 
ñatti- kammam ñattidutiyakammam ñatticatuttha- kammam)). 


Loại kiết ma này không thấy nói đến trong các Luật bộ Phạn và Hán văn, trừ bộ luật của 
phái Chính Lượng, Thập tụng luật 35, khi giải thích sự tranh, chỉ gồm ba kiết ma: kiết ma bạch, 
kiết ma hai bạch và kiết ma bốn bạch. Tứ phân luật kiết ma, Đại sa môn bách nhất kiết ma và 
Tát bà đa tỳ ni tì bà sa § cũng chỉ nói đến ba kiết ma thôi. Các nhà luật học Trung quốc như Đạo 
Tuyên trong Tứ phần luật san phồn bố khuyết hành sự sao T 1 và Tứ phần luật san bổ tùy cơ 
kiết ma T, Hoài Tố trong Ni kiết ma và Nguyên Chiếu trong Tứ phần luật hành sự sao tư trì ký 
TỊH đều nhất loại chỉ nói đến ba loại kiết mà thôi, tức kiết ma bạch, kiết ma hai bạch và kiết ma 
bôn bạch. 














Bộ luật của phái Chính Lượng (Sammitiya) hiện còn bảo tồn là Luật nhị thập nhị minh 
liễu luận đã nói đến năm thứ kiết ma: “Trong luật nói tất cả kiết ma chỉ có năm thứ: 1. Kiết ma 
đơn bạch, 2. Kiết ma trung gian, 3. Kiết ma hai bạch, 4. Kiết ma bốn bạch, và 5. Sở tác tướng 
mạo kiết ma". Trong năm thứ này, về sở tác tướng mạo yết ma, viết: "Việc đó tất định nên làm, 


Tỏ 


chỉ có tính toán thời gian mà quyết định sự việc cho kịp thời thì gọi là sở tác tướng mạo kiết 
ma". Tuy được định nghĩa như thế, sở tác tướng mạo kiết ma là dịch từ chữ 
avalokanakarmam tiếng Phạn, tức apalokanakamma tiếng Päli, vì chữ avalokana hay 
apalokana có nghĩa là bộ dạng, tướng dụng, cái vẻ nhìn bên ngoài. Thêm vào đó, nội dung 
định nghĩa vừa nêu hoàn toàn phủ hợp với nội dung sự việc của điều ba dật đề 79, tức việc làm 
kiết ma đối với những tỳ kheo sáu người là việc tất định nên làm vì phải tính toán để làm kịp 
thời là gặp lúc một trong bọn chúng xuất hiện và có đem đến sự đồng ý cho cuộc kiết ma đó. 


Tiếp đến, thê thức và tiến trình thực hiện kiết ma này bao gồm những phần (1) Tập hợp 
tăng già tại một địa điểm qui định, (2) Tăng già có phẩm chất, 3) Thuyết dục những người 
đáng được thuyết dục và (4) Công bố ba lần nghị quyết cho toản thể tăng già quyết nghị. Với 
thê thức và tiến trình đây, rõ ràng nó nhân mạnh đến yếu tố thuyết dục, tức yêu tố đòi hỏi sự 
đồng ý của những người cần có sự đồng ý mà vắng mặt thực sự, đó là yếu tố căn bản, làm căn 
bản cho điều ba dật đề 79 trong Luật tạng (Vin. ¡v. 151). Điều luật này ra đời vì nhóm tỳ kheo 
sáu người thường chống đối lại đại chúng xử lý một sự việc gì liên hệ đến một người trong 
nhóm họ. Do đó, nhân xử lý một vấn đề chung gì đó, có sự đồng ý (chandam) của nhóm ấy, và 
chỉ có một người trong nhóm đến dự, đại chúng bèn xử lý luôn sự việc của người đến dự này. 
Người này vệ thuật lại cho đồng bọn. Chúng liền lên tiếng phản đối, nói rằng chúng chỉ đồng ý 
về xử lý vấn đề chung ấy thôi, mà không có đồng ý về việc xử lý trong đồng bọn. Vì vậy, đức 
Phật mới qui định "Tỳ kheo nào khi đồng ý với một kiết ma đúng phép mà sau đó trở lại rút lui 
thì bị ba dật đề" (yo pena bhikkhu đhammikãnam kammanam chandam datvã pacchã 
khiyana- dhammam äpajjJeyya pãchttiyam). 


Vậy, yếu tố thuyết phục là căn bản của điều 79. Cho nên đề cập đến kiết ma a ba lũ gia 
trong giải thích điều luật này hắn để nhắn mạnh yếu tô ấy. Việc dịch chữ a ba lũ gia là tiểu tiểu 
bạch chúng của Thiện kiến luật của tỳ bà sa 7 hắn là do hiểu sai chữ Apalokana thành 
appalokana. Appalokana là do appa + lokana, trong đó, appa có nghĩa là nhỏ, ít, không đáng kẻ, 
tương đương alpa tiếng Phạn, còn apalokana là do apa + lokana, trong đó apa là tương đương 
với chữ Phạn Phạn apa hay ava với nghĩa dưới, xuống, tách rời ra v.v... Do thế, dịch apalokana 
bằng tiểu tiêu bạch chúng là không chính xác. Apalokana do động từ apaloketi với nghĩa nhìn, 
quan sát, chăm sóc, thỉnh cầu, xin phép, nên danh từ có nghĩa quan sát, bộ dạng, cái vẻ bên 
ngoài. Vì đó, địch nó bằng "sở tác tướng mạo" của Luật nhị thập nhị minh liễu luận là thỏa đáng 
hơn. Phiên phạn ngữ ] Sài lại lời chua của Thiện kiến luật tỳ bà sa a 7, nên cũng không chính 
xác. Thêm vào đó, chữ chúng #£ bị chép thành chữ tuyên 3#, nên tiểu tiểu bạch chúng thành 
tiêu tiểu bạch tuyên. 
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Phạn: Avata, AvatIi 
Tên một ngôi thành. 


Phiên phạn ngữ 8 chép: "A ba ly, Truyện gọi là thành Doanh bích”. Truyện đây chắc là 
Ngoại quốc truyện 4. Ngày nay Ngoại quốc truyện chưa tìm thấy, nên không rõ thành thuộc 
nước nào của Ấn độ thời xưa. Song, nó gọi là thành Doanh bích thì phải có tên Phạn là Avata/ 
Avati. Bhãgavatapurana có con sông tên Avatodä. A ba ly phải chăng năm trên sông ấy? 


A BA MA LA 
IrlytPEgf 


Phạn: Apasmäãra 

Pali: Apasmaära, Apamãra 

Tạng: Brjed byed 

Hán: (pâ) A bạt ma la [njjJ##f£, A bạt ma la JnJ‡}'###, A bát ma la JnJ#R####, A ba tam 
ma la ["jj#-ˆJ###, A bà ma la JñJ?4Jf#‡¿£, A bả ba ma la Jn[j#}?##‡£#, A ba bà sa ra JHjÿ#3⁄%⁄2 
IfỆ, A bát sa ma ra [Hj#£È⁄2J#lỆ, A bạt bà ma la jh[j34JZ¿#£, A bà sa ma la Jh[?4%⁄2J#‡##, A bả 
bà ma lã lã li JHjj#3J##j (d) Vô hoa man Íftt/tZZ, Vô giáp f£FH, Ngược qui /S1#, Qui bịnh P1, 
Điện cuồng #ffØ, Vô khải fttt#7 








Tên một loại bịnh thần kinh, mà xưa thường gọi là Qui bịnh, nay gọi là chứng kinh phong 
(epilepsy). 


Nó là một trong số những bịnh tật làm cho người mắc không đủ tư cách để thọ giới tỳ 
kheo. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma I liệt nó vào giữa 38 bịnh gây trở ngại 
không cho phép người thọ giới cụ túc. Phạn bản Phương thức thọ cụ túc giới 
(Upasampadäjñaptih 16) cũng nhất trí đưa A ba ma la (apasmära) vào giữa 38 loại bịnh tật 
trở ngại ấy. Đại phần (Mahãvagøsa I. 77. 125) và Tiểu phần (Cullavagga X. 10. 22) của luật 
tạng Pãli (Vin. I. 93 và II. 271) đặt bịnh a ba ma la vào loại bịnh trở ngại, nhưng số lượng giảm 
xuống chỉ còn có 5 mà thôi, tức phong (kuttha), hủi (ganda), lại (kilãsa) lao (sosa) và kinh 
phong (apamäna). Sự giảm thiểu này không chứng tỏ là truyền thống Päli không biết đến 
những bịnh kia. Tăng chi bộ kinh (A.V. 110) và Nghĩa thích (Nd. 1.17, 47; ii. 304) đã liệt hết 
phần lớn những bịnh tật gây ra sự khổ đau của thân, dù răng cả hai đều không có ghi bịnh kinh 
phong. Truyện Bản sanh Hiền giả Gata (J. IV. 84) có chép lại bịnh kinh phong (apasmara). 





đứ, 


Các kinh điển Đại thừa vì ảnh hưởng quan niệm bịnh kinh phong là do một tác nhân ma 
quái tạo ra, nên đã biến a ba ma la thành một loại qui. Đại phương quảng thập luân kinh l đã 
nói đến việc "Nếu có chúng sinh nào bị a ma ba la ám che thương tốn, nếu l ngày, 2 ngày, 3 
ngày cho đến 4 ngày, khiến tâm trí cuồng lên, tâm trí loạn lên, tâm trí sợ hãi, tâm trí điều phục, 
điên đảo rồi cho đến mắt trí...'. Giải thích chữ a ba ma la, Huệ lâm âm nghĩa 19 viết: "A ba ma 
la là tiếng Phạn gọi sai, tắt, không đúng. Đúng tiếng Phạn phải gọi a bả sa ma ra, tức tên chung 
của loại qui dữ”. 


Bắc bản Đại bát niết bàn kinh 11 phẩm Hiện bịnh đã xếp a bà ma la vào giữa những trời, 
rồng, qui, thần ... ca ngợi công đức phóng hào quang của đức Phật: "Báy giờ tất cả trời, rồng, 
qui, thần, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, cân na la, ma hầu la giả, la sát, kiền đà, ưu ma đà, a bà 
ma la, người, phi nhơn đều cùng đồng thanh nói lên lời như vây: "Lành thay! Lành thay! Vô 
thượng thiên tôn! ...". Giải thích chữ a bà ma la đây, Huệ lâm âm nghĩa 2 viết: "A bà ma la, đây 
dịch là Vô hoa man, ENe dịch là điên cuồng". Việc dịch a ba ma la bằng Vô hoa man (chuỗi 
không hoa) có thể do suy ra từ chữ apuspamälã, còn dịch bằng điên cuồng tức do chữ 
apasmãra, tức mắt trí nhớ. Phiên Phạn ngữ 7 do không nắm vững chữ Phạn, chỉ nói đến nghĩa 
đầu là Vô hoa man. 





Sự đồng nhất a ba ma la với một loại quỉ này, kinh Pháp hoa vẫn tiếp tục. Phạn bản kinh 
này phâm Đà la ni (Sadd. XXI. 235 Dhãraniparivarta) có ghi a ba ma la vào những loại gây 
rối cho những pháp sư Pháp hoa. Phẩm Đà la ni của Diệu pháp liên hoa kinh 7 và Thiệm phẩm 
diệu pháp liên hoa kinh 6 chỉ phiên âm a bạt ma la. Nhưng Chính pháp hoa 10 phẩm Tổng trì 
dịch là điển qui. Về sau, Pháp hoa văn cú 30 giải thích: "A bạt ma la là qui màu xanh". Rồi 
Pháp hoa nghĩa sớ 12 viết: "A bạt ma la đây dịch là qui hình bóng, cũng dịch là qui không có áo 
giáp. Kinh chú nói qui chuyên gân". Dịch a bạt ma la bằng qui hình bóng, chắc là do suy đoán 
từ chữ ãbhasmara, trong đó mãra là ma qui, còn ãbhas là ánh sáng. Việc dịch bằng quỉ không 
có áo giáp hắn do suy đoán sai từ chữ avarman, tức không có áo giáp. 








Trong cùng một cách, Phạn bản kinh Lăng già phẩm Đà la ni (Lank. 261 
DhãranIparIivarta) có apasmara và apasmärI giữa những loài có thể gây não hại cho các 
người trì tụng kinh ấy. Nhập Lăng già kinh ở phẩm Đà la ni phiên âm là a bạt ma la và a bạt ma 
la nữ, trong khi Đại thừa nhập Lăng già kinh 6 phần Đà la ni không những không phiên âm hay 
dịch mà lại chỉ gộp chúng lại dưới nhóm "chư ác qui thần š#?#ˆ##f" (các qui thần dữ). Điểm 
cần chú ý ở đây là a ba ma la bây giờ chia ra làm 2 a ba ma la nam và a ba la ma nữ. 


Cách dịch a ba ma la là một loại qui điên trên đây cũng rất phô biến trong các kinh điển 
Mật giáo. A ba ma la xuất hiện trong Phật đỉnh tôn thắng đà la ni kinh. Bản dịch của Phật Đà Ba 
Lợi và của Nghĩa Tịnh thì phiên âm như a ba sa ma la hay a ba sa ma ra, trong khi bản của Đỗ 
Hành Khải dịch là "điên đẳng qui thần ññZ£ Øö#fi". Đại phương quảng bồ tát tạng Văn Thù Sư 
Lợi căn bản nghi quï kinh 2 đã cùng xếp a ba sa ma ra vào với những dạ xoa, la sát, và có thêm 
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một Đại a ba sa ma ra. Chương thứ nhất của Nghi thức căn bản của Thánh Văn Thủ 
(Aryamañjusrimnlakalpa ¡. I1) đặt apasmarã và mahãpasmarã vào số nhiều, như vậy 
chứng tỏ là có nhiều cá thể a ba ma la và đại a ba ma la. Phật mẫu đại không tước kinh T và Tr 
cùng Độc tụng Phật mẫu đại không tước kinh tiền khải thỉnh pháp cũng liệt a ba ma la vào các 
loại quỉ thần. Tôn thắng kinh chú H nói: "A bà sa ma đây dịch qui gây bệnh điên, người thấy có 
hình bóng, gân cốt run lên". Vậy thì, dù có biến thành qui, a ba ma la vẫn còn tên bệnh kinh 
phong. 


Trong tạng Tây tạng hiện có một văn bản mang tên Brjed byed ky! gdon las thar par byed 
pa (TT 3§13 Apasmara-graha-nirmocaka) nghĩa là cách giải khỏi sự nắm bắt của bệnh kinh 
phong. Sau lời ca ngợi Kim Cang Thủ, tác phẩm này bắt đầu dạy những ai muốn khỏi phải bệnh 
ãy, nên biết thời điểm và triệu chứng của nó. Theo kinh ấy thì vào mỗi buổi sáng và buổi chiều 
của những ngày mông 2, mồng 4, mông 9 và 12 của nửa tháng trước và ngày 29 của nửa tháng 
sau, những người nóng tánh thường hay bị cơn giật kinh. Triệu chứng được kể ra như sau: 
miệng sùi bọt mép, xanh mặt, toát mồ hôi, xỉu đi và ngã lăn xuống đất. 


Vậy, a ba ma la thực sự là tên một thứ bệnh thần kinh, thường gọi là bệnh động kinh hay 
kinh phong, như chính tên chữ Phạn điềm chỉ apasmara có nghĩa thiếu hay mất trí nhớ. Nhưng 
vì không rõ được nguyên đo, sau này người ta nghĩ bệnh ấy là một loại do ma quỉ bên ngoài 
nhập vào, từ đó a ba ma la cũng là tên của một loài qui. Cho nên, Mvy. vừa liệt a ba la ma la 
dưới danh mục qui đói, lại vừa liệt nó dưới danh mục những tên bệnh. 


Cũng theo Apasmãra graha nirmocaka phương pháp trị liệu bệnh này gồm một lễ cúng 
bằng hương hoa, củ cây thiên mộc (devadãru, Avarya longifolia), cây đầu sa (Uếfra, 
Andropogon muricatus) và cơm. Sau đó, người bệnh được tắm rửa và bôi thuốc lên. Thuốc này 
được bảo chế theo đơn sau, gồm một phân đậu, một phân tiêu, một phân ớt, một phân gừng, một 
trăm củ tỏi, một ngàn hạt cải, một. số lượng củi dừa tương đương (tãÌa, Borassusflabelliformis) 
và một phân lượng tương đương rễ cây thanh trà (bilva, Aegle marmelos). Những thứ ây nghiền 
nát đi với nước tiểu đê, lây bốn phần của hợp chất nghiền nát ấy nầu với l6 phân nước tiêu 
người, cho đến sôi lên. Để nguội rồi bôi lên. Đó là lối trị bệnh theo cuốn sách vừa kẻ. 


Tuy nhiên, khuynh hướng nhân cách hóa a ba tất ma la càng trở nên đậm nét. Đà la ni tập 
kinh 4 nói nó là I trong 15 loại qui giết trẻ con, "hình nó giống chồn rừng ..., khi nhập vào thì 
trẻ con miệng sùi bọt mép”. Đó đương nhiên là tả chứng kinh phong của trẻ con, chứ làm gì có 
qui hình chồn rừng nhập vào. Truyền thuyết về hình dáng đó đã gây nên những tệ hại y học 
không đáng muốn. 


A BA MẠT LY GIÀ 
ñr[ÿ#zEZllfiII 
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Phạn: Apãmarga 

Hán: (pâ) A bà ma la nga [H3⁄Ƒ##£sƒ, A ba mạt rị ca Jnj}/2KIff[I, A bà mạt rị lh|ð3ZZK 
HR[, A ba mạt ly già ["[ÿ#ZKlIff{ƒjI, A bạt rị mạt ca Jnj[‡Iff[ZK3I, A bà mạt ca [n[322K3JI (đ) Ngưu 
tất “†-lWÊ 


Tên một loại cỏ dùng làm thuốc. Thiên thủ thiên nhãn Quan Âm bồ tát trị bệnh hiện được 
kinh nói: " Có A ba mạt lị già tức loại cỏ ngưu tất". Bất không quyền sách đà la ni kinh gọi nó 
là A bà mạt lỊ ca, còn Phạn ngữ tạp danh gọi nó là A bà ma la nga. Đây tức loại cỏ móng trâu, 
tên khoa học của nó là Achyranthes Aspera. 

Giá trị được tính của loại cỏ này đã biết từ lâu ở Ấn độ. Atharva-veda và Vajasa- 

neyisamhitã kể nó như một thứ thuốc trị bệnh, hay có thể dùng để giặt áo quần. Thiên thủ 
thiên nhãn Quan Âm bồ tát trị bệnh hiện dược kinh đã viết: "Nếu đàn bà mang thai, thai chết 
trong bụng mẹ, lây một lạng lớn cỏ a bà mạt rỊ và hai thăng nước đem nấu sôi, vứt bỏ bã, lấy 
nước cốt, đọc chú 37 biến, rồi uống vào thì thai ra ngay, không một chút đau đớn. Nếu thai y 
không theo ra, thì uống thuốc đó lại một lần nữa, nó sẽ ra ngay". 





Trong Bất không quyến sách đà la ni kinh, nó được dùng để chữa những bệnh kinh phong, 
nghẹt thở, câm, nói không được, bằng cách lấy nó hòa với sữa và mật đun lên, sôi 108 lần, đồng 
thời đọc chú Quán tự tại bất không quyến sách. Nó đun lên bằng cành cây bồ đề và củi xà di 
trên một nên đất có trét bằng phân bò. Đây là lối chữa bệnh bằng cách cúng kiếng, mà chính 
kinh này gọi là tiểu pháp. 








Tuy nhiên, Đại phương quảng bồ tát tạng Văn Thù Sư Lợi nghi quĩ kinh 12 lại xếp nó 
vào loại mộc. Trong phẩm Đại luận minh vương họa tượng nghỉ tắc mạng nga la thành tựu pháp, 
khi nói về củi dùng để đốt trong phép hộ ma, nó viết: "Phải dùng cây khư dĩ la, cây ba la xá, cây 
cát tường, cây ưu đàm bát la, cây a rỊ ca, cây a ba mạt lỊ nga ..." Đoạn này tương đương với câu 
trong Phạn bản Nghi thức căn bản của Văn Thù (Mmk. 100 Gakravartipatalavidana): 
homam castasahanam tu khatirendhanavahinã / pãlãáam árIkantham bilvodumbara 
cãksakam / apämar- gam tathã juhuyät sarvakermesu yatnatah /. Việc xếp vào loại mộc 
này, A rị đa la đà la ni a lỗ lực kinh cũng làm băng cách đưa a ba mạt rị ca vào hai phương 
thuốc để nhiếp phục những người Du đà la (Šudra, người hạ tiện) và thu phục những quí nhân. 
Dẫu thế, nó chua thêm hai chữ ngưu tắt. Vậy, dù có gọi là a bạt rị mạt ca mộc, nó vẫn là một 
loại cỏ Achyranthes Aspera, chứ không phải là một loại cây hay củi gỗ. 


A BA NA 
bÿ¿7 


S0 


Phạn: Apana 

Pali: Apana 

Tạng: Tshon khan 

Hán: (pâ) A hòa na Jn[#J7Ï5, A hòa na Jnƒ3lIJ (d ) Thị tứ r[7Eÿ 


Tên một thị trấn của vùng Anguttaräpa tại cộng hòa Anga thời đức Phật, nay là phía 
bắc sông Mahã tại Bengal. 


Phiên Phạn ngữ S§, khi dẫn A hòa na từ Trung a hàm kinh 50, đã chua: "Nó gọi a ba na, 
dịch là chợ búa". Khảo Trung a hàm kinh thì không chỉ Già lâu ô đà di kinh của quyền 50 chép 
việc: "Phật du hóa trong nước Ương già với đông đủ chúng đại tỳ kheo, đến A hòa na ở tại tỉnh 
xá Kiền nhã", mà Niệm thân kinh của quyền 20 cũng ghi tương tự: "Phật du hóa trong nước 
Ương già với đông đủ chúng. đại tỳ kheo đến A bà na, chỗ ở của Kiền Ni". Niệm thân kinh, 
tương đương với kinh Niệm về thân thuộc Trung bộ kinh (M. ¡. 8§ Kãyagatãsatisutta), nhưng 
kinh Niệm về thân nói đức Phật giảng kinh ấy ở tỉnh xá Cấp Cô Độc tại vườn Kỳ Đà ở Xá vệ, 
chứ không phải ở A bà na. Còn Gñà lâu ô đà di kinh thì tương với kinh Thí dụ chim cáy cũng 
thuộc Trung bộ kinh (M. 1. 447 Latukiko- pamasutta). Kinh này cùng với kinh Bộ đa l¡ và 
kinh Thi la (M. ¡. 359 và ii. 146 Potaliyasutta và Selasutta) đều nói A ba na là thị trấn của 
Anguttaräpa (ãpanam nãma anguttaräpãnam nigamo) trong khi kinh Apana của Tương 
ưng bộ kinh (S. v. 225 Apanasutta) qui định nó là thị trấn của Ương già (apanam nãma 
añgãänam nigamo). Hán bản tương đương của kinh Bộ đa li là Bộ đa lợi kinh trong Trung a 
hàm kinh 55 và của kinh Thi la là kinh thứ sáu của Tăng nhất a hàm 46 đều không nói đến A ba 
na, mà nói tới Na nan đa hay thành La duyệt. Vậy thì, A ba na một thị trấn của vùng 
Anguttaräpa, tức vùng phía bắc sông Mahiï của Anga. 








Bản chú Trưởng lão tăng kệ (Thag. A. 11. 4Š) nói A ba na là quê hương của Thi la (Sela). 
Đó là nơi, kinh Thi la của Trung bộ kinh (M. ii. 146) và Tập kinh (Sn. 112) kế chuyện đức Phật 
đã độ cho Kiền ni (Keniya), Thi La cùng 300 đồng bạn của Thi La. Đại phần của Luật tạng (Vin. 
¡. 245-7) cũng chép chuyện Kiền Ni đã cúng dường đức Phật và đại chúng một ngàn hai trăm 
năm mươi người ở A ba na. Và từ A ba na, đức Thế Tôn đã đi Câu thi na. Những bộ kinh trên 
đã được giảng tại thị trấn ấy. 


Buddhaghosa (MA. ii. 586) giải thích tên A ba na nói rằng vì ở đó có hai vạn cái quán 
(ãpanä) và nôi danh vì chợ quán đó (äpanãnam ussannettä) nên có tên Apana. 


A BA SAI PHÙ DI 
h}⁄}Z7R 
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Phạn: Apeksabhũmi 
Hán: (pâ) A bà sai phù di [H3⁄2Š‡/8j, A bác sai phù di jnj[Rƒ2^Ÿ 7 (d) Vô tương vi địa 
!Hầ 1# Hb 











Bộ phận của một bài chú tên Tạp thập nhị nhân duyên giải thoát chương cú (pratitya 
samutpada- pratisamyuktany adhimuktipadämi) do đức Phật nói cho bồ tát Di lặc trong Bi 
hoa kinh 1, với nghĩa nền tảng, liên quan, quan điểm nhãn trường. 


Bộ phận này chỉ xuất hiện trong Bi hoa kinh 1, mà không thấy có trong Đại thừa bi phần 
đà lợi kinh I và trong Elphags pa sñin rịe pad ma dkar zes hya ba theg pa chen pohi mdo 
(TT 780). Nguyên bản Phạn văn của bài chú ấy trong Karunapundarikã (Y. 1H. 43) và 
Sarvajñatäkãradhãrani (Y. ii. 16) cũng không có bộ phận ấy. 


Phiên Phạn ngữ 2 đã kê 12 bộ phận đầu của bài chú vừa kê vào mục tên những trụ địa của 
bồ tát và bảo rút từ Di lặc bản nguyện đãi thời thành Phật kinh. Sự thực, 12 bộ phận ấy chỉ là 
một chuỗi những từ của bài chú, không có liên hệ gì đến các trụ địa bổ tát cả. Thêm vào đó, 
nguyên bản và các dị dịch không nhất trí với nhau. Còn tên Di lặc bản nguyện đãi thời thành 
Phật kinh là một bản kinh đơn hành của chương thứ phần về bồ tát trong phẩm Đà la ni của Bi 
hoa kinh, chứ không gì khác, đúng như lời chua của Khai nguyên thích giáo lục 4. 





Xem thêm I. Yamada, Karunäa pundarika 11, (London, 1968) t. 43 và Phụ lục t. 16. 


A BÀ 
PnịZ 


Phạn: Aávaka, Aápaka, Aámaka 

Pali: Assaka 

Tạng: A sma ka 

Hán: (pâ) A nhiếp kiến JJffl, A thấp ba JñJ‡⁄#ÿ⁄Z, A thấp bà [ñƒ‡‡¿JZ, A thấp ma già [Hj 
#¿l#fJJI, A _= tư JHJ}/Jfƒ, A thấp phược ca [Hj‡‡¿#Ÿ3JI, A điệp ma già J"J#:Ƒ#{JJJ (đ) Thủ trạch 
Y2, Vô ác 4ttf, Bất an ôn 4l 











Tên một trong l6 cộng hòa thời đức Phật. Trung a hàm kinh 55 kế A nhiếp kiến vào đại 
quốc thứ 6 trước A bàn đề, trong khi Đại ty bà sa luận 124 vào hàng thứ 9. Tăng chi bộ kinh (A. 
¡. 213 và iv. 252, 256 và 260) kể vào cộng hòa thứ 13 giữa 16 cộng hòa thời đức Phật, nằm giữa 
Surasena và AvantI. Kinh Janavasabha của Trường bộ kinh (D. 11. 201) chỉ ghi Surasena vào 12 
cộng hòa, mà không thấy có A bà và Avanti. A bà và Avanti trong các kinh điển Phật giáo và 
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ngoài Phật giáo thường được kết liên với nhau. Truyện Bồn sinh Sonananda (J. v. 317) đã nói 
đên cặp AvantI, Assaka như Anga và Magadha. Rôi kinh Điên tôn của Trường a hàm Š vIiÊt: 





Đàn đặc, Già lăng thành 
A bà, Bồ hòa thành 

A bàn, Đại thiên thành 
Số di, Tát la thành 


ti 
In|3⁄44iRIX 
In|š & K}k 
30W UE ME ĐK 


là phù hợp với câu kệ: 


Dantapuram Kaliganam 
Assakãanañ ca Potanam 
Mahissati Avantinam 
Sovïranañ ca Rokukam 


của kinh Đại tôn điển trong Trường bộ kinh (D. ii. 235). Đại sử (Mahãvastu iii. 208) cũng có 
câu kệ tương đương, nhưng thay vì với Assaka hay Aévaka, nó có A#maka. 


Đại phần của Luật tạng (Vũin. 1. 196 Mahãvagsa), khi tả Đại Ca Chiên Diên độ Ức Nhĩ 
thành đệ tử của Phật và việc xin giảm đoàn giới sư xuống 5 người, đã nói xảy ra ở AvantI. 
Nhưng các bộ luật thuộc truyền thống phương Bắc đã thêm một chỉ tiết mới. Ngũ phần luật 21 
và Tứ phần luật 39 ghi xảy ra ở A thấp ba a vân đầu hay A thấp bà a bàn đề, cả hai đều phiên 
âm của Aépakãvanti tiếng Phạn. Thập tụng luật 25 chép ở A thấp ma già a bàn đề, tức ở 
Aémakävanti, còn Căn bản thuyết nhất thuyết hữu bộ tỳ nại da bì cách sự T viết ở A thấp bà 
lan đức giả, tức Aéparantaka. Vậy, ngay trong luật tạng đã có những kết liên giữa Avanti và 
A$vaka hay Aémaka. Tên A4vaka thấy xuất hiện trong Mahãbhãranta (Mbh. 351) trong khi 
Amaka lại có trong Ngữ pháp tám chương của Pãnini (Pãn. ¡v. ¡. 173). Điều đáng chú ý hơn 
nữa là Pãnini đã kết liên Avanti với A$maka trong từ tổ Avantyaémaka. Về tên Aápaka thì 
hiện chưa tìm thấy cứ liệu. Nói tắt, Assaka có thể đến từ Aévaka hay Aá4maka tiếng Phạn hay 
ngược lại. 





Vì A bà đã thường được kê chung với A bàn đề, do thế phải nằm sát A bàn đề. Bản chú 
truyện thiên giới (VvA. 259-67) kê chuyện vua Assaka trị vì ở Potanagara và người con là 
Sũjata đã được Đại Ca Chiên Diên (Mahakaccana) qui y, như Đại Ca Chiên Diên đã độ cho 
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Ức Nhĩ ở A bàn đề. Luận Đại thừa trang nghiêm kinh (Sũtrãlankãra) của Vô Trước nói 
Amaka ở trên lưu vực sông Ân. Đây hăn là nơi mà các tài liệu Hy lạp gọi Assakenus ở phía 
đông sông Sarasvati các biển khoảng 28 đặm Anh trên đồng bằng Swat. Makandeya Purãna 
và Brhat Samhitä cũng đều đặt Assaka ở phía tây bắc Ấn độ. Trong khi bình giải tác phẩm nổi 
tiếng Chính lợi luận (Arthaáéãstra) của Kautilya, Bhattasvãämi đã đồng nhất A#maka với 
Maharästra. 








Mặt khác, Kinh tập (Sn. 977) và Bản chú kinh tập (SnA. ii. 581) nói đến việc Bavarï ở 
xứ Assaka trên sông Godhãvari tiếp giáp với Alaka và Mulaka. Truyện bản sinh Sarabhanga 
(J. v. 136) kể Sarabhanga ở trên bờ sông Godhävari. Nhưng truyện bản sinh Sarabhanga 
trong Đại sự (Mahavastu iii. 363) nói rõ Sarabhanga từ miền bắc "đi về miền nam, trên bờ 
sông Godhãvar1 của xứ Aámaka, dựng nên già lam Kapitthaka và ở đó". Truyện bản sinh 
Cullakalinga (J. iii. 2-5) kể chuyện Aruna, vua của Assaka đóng đô ở Potali, đã đánh bại vua 
Kalinga thuộc thành Đàn đặc (Dantapura), rồi cưới những cô con gái của vua ấy và sống hiểu 
hòa với nhau trở lại. Bia Hãthigumphã ghi việc vua Kharavela gởi một đạo quân về phía tây 
đánh thành Asika (Asikanagara). Thế thì, như Rhys Davids đã giả thiết, có một xứ ở miền nam 
trên lưu vực sông Godhãvari tiếp giáp với xứ Kãliñga, và mang tên Asmaka, Asika hay 
Assaka. Nói như vậy có thể là một thuộc địa do dân Assaka ở phía bắc xuống thiết lập. 








Thủ đô xứ Assaka miền nam này hăn là Potali; trong khi Assaka miền bắc có thủ đô 
Potana tức thành Bô hòa của Trường a hàm 5Š dân trên, dù đôi khi cũng có một vài lân lộn. 
Potana đây chắc là thành Paudanya của Mahãbhärata (Mbh. ¡. 77. 47). Về thành Potali, Truyện 
bản sinh Assaka (J. 11. 155-8) nói là nơi ở của vua Assaka nước KãsT. Vua này có vợ tên Ubbari 
trẻ đẹp bị chết sớm. Nhớ tiếc Ubbarï, Assaka không chịu chôn. Sau đó, một ân sĩ ở Hy mã lạp 
sơn chỉ cho biết Ubbari bây giờ đã trở thành một con giòi thích sống với đồng loại giòi của 
mình, Assaka mới tỉnh ngộ. KãsI là một trong 16 cộng hòa có thủ đô là Ba la nại. Assaka ở đây 
chắc chỉ dòng họ Chuyên luân vương A ba (Assaka) nói trên. 


Xem mục A BA, A BÀN ĐE, Phiên Phạn ngữ 8, Ngũ phần luật 25, Thập tụng luật 2ó, B. 


C. Law, Geography of Early Buddhism (London, 1932) t. 21-22, Rhys Davids, Buddhist India 
(London, 1903) t. 20; mục A CHI. 


A BÀ BÀ 


Phạn: Ababa 
Pali: Ababa 
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Tạng: Kyi hud zer ba 
Hán: (pâ) A ba ba jnJjZÿ⁄, A ba bả j"Jj/, A ba phù JnJÿ⁄ŸZ, A phù [nJ‡2, A hô JHJiRƑ (4) 
Chiến ff} 








Tên chỉ một địa ngục lạnh, hay một lượng tuổi của địa ngục A tỳ. 


Tạp a hàm kinh 48 và Đại trí độ luận 13 kế nó như địa ngục thứ tư trong tắm địa ngục. 
Lập thế a tỳ đàm luận 1 phẩm Địa động và kinh Kokälika của Tương ưng bộ kinh (S. ¡. 152) và 
Tăng chi bộ kinh (A. v. 173) nói nó là địa ngục thứ ba trong mười địa ngục. Bắc bản Niết bàn 
kinh II ghi nó vào một trong § địa ngục băng giá, trong khi 18 thứ địa ngục băng giá của Quán 
Phật tam muội kinh và 6 địa ngục của Biệt dịch tạp a hàm kinh 14 thì không thấy kể. 








Sự thực, A ba ba trong kinh Kokaälika (S. 1. 152) là một đơn vị chỉ thời gian ở địa ngục A 
tỳ, tương đương với 20 nirabbuda mà 1 nirabbuda lại bằng 20 abbuda. Tạp a hàm kinh 48 chép 
khác đi, với 20 a tra tra bằng 1 a ba ba, 20 ni la phù đà bằng 1 a tra tra, 20 a phù đà bằng 1 ni la 
phù đà. Về qui định số lượng của a phù đà, xem ÁT BÔ ĐÀ. Cho nên, Bản sớ kinh tập (SnA. ii. 
471) đã đi đến chỗ nói a ba ba không phải chỉ I địa ngục riêng biệt (pãriyeko nirayo natth)), 
mà chỉ cho lượng tuổi ở địa ngục A tỳ (Avici). 








Tuy thế, a ba ba nói chung vẫn được coi như 1 địa ngục, đồng nhất với địa ngục thứ 4 
Hoắc hoặc bà (hahava) trong bảng tên 8 địa ngục lạnh của Câu xá luận l1, với địa ngục thứ 4 A 
ba phủ trong bảng 10 địa ngục của Đại lâu thán kinh 2, với địa ngục thứ 3 A hô của Khởi thế 
kinh 4 và của Khởi thế nhân bổn kinh 4. Trong các bản văn này, về mặt từ nguyên, địa ngục A 
bà bả có tên như thế là do tiếng kêu gào thống khổ của các chúng sinh ở tại đó. Giải thích đây 
căn cứ theo thán từ ahu của tiếng Phạn. Tứ a hàm mộ sao giải H nói: "A ba bả, tiếng Tàu nói là 
run lạnh." 





A BÀ BẠT ĐÀ ĐÔNG TỬ 
II S3:2)4458:-086 


Phạn: Avabhadrakumari 
Hán: (pâ) A bà bạt đả la JnJ?⁄ÿJƒÈ## (d) Hộ hiền z#f#3 


Lời 





Tên một tỳ kheo ni bị quân A Xà Thế lột hết quần áo trong điều Ba dật đề 98 của Thập 
tụng luật 44. Truyện kể A Xà Thế đem quân đi đẹp loạn. Một số tỳ kheo ni gặp, bảo nhau nên đi 
tránh. A Bà Bạt Đà Đồng Tử, Kỳ Bà Đồng Tử và A Lô Da cũng đi tránh, nhưng bị lính bắt lột 
hết áo quân. Phật do thế đặt điều ba dật đề 98 cắm không cho đi đến những nơi đáng nghi đáng 
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sợ. Truyện này không thấy có trong Tứ phần luật 25, Ngũ phân luật 12, Căn bản nhất thiết hữu 
bộ bí sô ni tỳ nại da 14 và Luật tạng Päli (Vin. ¡v. 295); dù điêu câm ây vẫn được đề cập tới. 





A BÀ DA 
PhX4HJ 


Phạn: Abhaya 

Pali: Abhaya 

Tạng: Mi-hjigs-pa 

Hán: (pâ) A bà da jnj3⁄HJõ, A bạt da [njjHJ (d) Vô úy #tt?3, Vô thời ÍtF[Eƒ 


Trong các Tư liệu Phạn và PàÌI, có nhiều nhân vật mang tên A BÀ DA. 


1. Tên vị tổ truyền thừa luật tạng của Tích lan, đời thứ 17 kế từ Mahinda trở xuống, kế vị 
Pháp Phả ỳ#*jH' và truyền thọ cho Đề Bà ‡j¿3#, theo sự ghi chép của Thiện kiến luật tỳ bà sa 2, 
(tức Samantapasädikä 63), và được phiên âm là A Bà Da. Phần phụ lục của luật tạng (Vin. v. 
3) Pãrivãra nói Abhaya là bậc hiền minh, tinh thông tam tạng. 





2. Tên một vị vua Tích lan (414-394 t.dI.). Theo Thiện kiến luật tỳ bà sa 2 chép sau khi 
vua Tích lan Bán đầu bà tu đề bà (Panduväsudeva, 444-414 t.dl.) chết, Abhaya lên thay ngôi, 
đồng thời với niên đại tức vị của Tu tu phật na ca (Susunäaga, 414-396 t.dl.) người mở đầu triều 
đại Šiáunãga ở Ấn độ. A Bà Da (Abhaya) lên ngôi được được 20 năm, có Ba quân trà ca bà da 
khởi binh đánh đồ mà làm vua. Theo Đại sử (Mhv. ¡x. 3, 9 và x. 52) A bà da là con trưởng trong 
số 10 người con của vua Panduväsudeva với bà đệ nhất phi Bhaddakaccãnã. Ummädacittä 
là con gái út, mẹ của Pandukabhaya. Do lời tiên đoán của các bà la môn, theo đó, con trai bà 
sau nảy, tức Pandukabhaya sẽ giết các cậu của nó, nên bà bị các anh cố ý giết chết. Nhờ sự 
bảo vệ của anh cả là Abhaya nên cả hai mẹ con trốn thoát an toàn. Do đó, sau khi 
Pandukäbhaya khởi binh và giết chết tất cả 9 người cậu của mình, chỉ trừ Abhaya. 


Abhaya làm vua, được 20 năm, khi cuộc chiến xảy ra, thì từ bỏ vương vị, trao quyền 
nhiếp chính lại cho em trai là Tissa. Tissa làm nhiếp chính từ 394-377 thì bị giết cùng với 9 anh 
em khác. Để trả ơn cứu mạng mẹ con mình, Pandukãbhaya phong Abhaya làm chức giữ thành 
(naragaguttika) với quyền hạn cai trị về đêm (ratfi-rajjam). 

3. Tên một tên cướp. Thiện kiến luật tỳ bà sa II chép tại thành A nậu la đà 
(Anurudhapura), có một tên cướp tên A bà da (Abhaya) cùng với 500 đồng bọn đặt sào huyệt và 


đi đánh cướp bốn phương quanh đó trong phạm vi một do tuần. Sự kiện này, 
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Samantapasadikã (VinA. 474) cho biết, Corabhaya lập căn cứ ăn cướp ở quãng giữa 
Anurudhapura và Cetiyagiri. Một hôm, nó cùng với đông bọn kéo đến già lam Cetiya để đánh 
cướp. Bấy giờ, Thượng tọa Dipghabhanaka Abhaya đang ở tại già lam này. Ngài khiến tăng 
chúng mang thức ăn của giả lam ra cho bọn cướp và do đó cảm hóa được chúng. Coraãbhaya từ 
đó về sau bảo vệ ngôi già lam này. 


Thiện kiến dẫn câu truyện này với chủ đích chứng minh trong trường hợp nào có thê 
mang tài vật của chúng tăng ra cho người khác. Nó liên hệ tới tội ăn trộm, ba la di (pãräjika) 
thứ ba của luật ty kheo. 


4. Tên một vị vua Tích lan cổ được dịch vua Vô úy. Thiện kiến luật tỳ bả sa 3 tức 
Samãntapasädikã (VinA. 186) chép xưa nước Sư tử (Tích lan) được gọi là châu Ô xà 
(Ojadipa), thủ đô là Vô úy (Abhaya- nagara) và tên vua cũng là Vô Úy (Abhaya). Bấy giờ là 
thời đại Phật Cưu lưu tôn (Kakusandha) ra đời đã từng cùng với đệ tử Ma ha đề bà (Mahãdeva) 
và một nghìn tỳ kheo đến đảo này ngự trên núi Đề bà cưu tra (Devakũtapabbata) và chữa bịnh 
dân chúng trong đảo. (Mhv. XV. 59) 


Với lôi dịch Vô úy trên, trong Hán tạng còn có hai nhân vật khác nữa có một phân nào 
liên hệ với tạng PãÌI. 


5. Tên một nhân vật thời đức Phật. Tạp a hàm 21 cho biết, Vô úy ly xa (Abhayalicchav]) 
là đệ tử của Ni kiền (Nigantha), cùng với Thông Minh đồng tử (Pandita kumaäraka) là đệ tử 
của A kỳ tỳ (Äjivika), cả hai đến giảng đường Trùng các (Kũtagärasälä) ở Tỳ da ly, thảo luận 
với A Nan về đề tài "pháp thanh tịnh" và được A Nan giới thiệu ba con đường đưa đến sự thanh 
tịnh theo giáo pháp của Phật (A. ¡. 220-2). Về nhân vật này, kinh Sabha của Tăng chi bộ kinh 
(A. ii. 200, Salha-sutta, không tìm thấy tương đương trong Hán tạng) chép thêm, Licchavĩ 
Abhaya và Licchavi Salha đến rừng Đại lâm ở Vesäli hỏi đức Phật về đề tài "giới thanh 
tịnh"và "khổ hạnh", được Phật giải thích bằng nhiều thí dụ. Nhưng bản kinh này không cho biết 
thêm sau đó ông ta có qui Phật hay không. 


6. Tên một nhân vật khác. Tạp a hàm 26 và 27 tương đương với kinh Vô úy của Tương 

ưng bộ kinh (S. v. 126-8, Abhaya-sutta) chép Vô úy vương tử (Abhaya-rajakumära) tìm đến 
núi Kỳ xà quật (G1jhakũta), Vương xá (Rãjagaha), hỏi về chủ trương vô nhân luận của một số 
sa môn bà la môn. Theo Abhaya-sutta dẫn trên thì đây là chủ trương của Pũrana Kassapa. Bản 
sớ trưởng lão ni kệ (ThigA. 31-2) cho biết, ông là con trai của vua Bimbasära (Tần ba sa la) 
với PadumavatI, một kỹ nữ hoa khôi ở Ujjeni. Ở với mẹ cho đến 7 tuổi thì được đưa vào cung 
cho Bimbasära nuôi dưỡng và đặt tên là Abhaya. Kinh Abhayaräjakumarasutta (M. 1. 392; 
không tìm thấy Hán dịch tương đương) cho biết, thoạt đầu Abhaya là môn đệ của Nigantha 
Naãtaputta, được Nigantha dạy cho một song quan luận, đến chất vấn Phật với hy vọng đánh 
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bại Ngài. Nhưng ngay với câu trả lời đầu tiên của Phật, Abhaya thú nhận Nigantha đã bị đánh 
bại. Kinh cho biết thêm cuối cùng, Abhaya qui y Phật. Theo Bản sớ pháp cú (DhA. iii. 166-67), 
Abhava do có công đẹp yên một vụ rối loạn ở biên giới, được vua Bimbasära thưởng cho một 
vũ nữ, nhưng đến ngày thứ bảy thì cô ta chết. Buồn rầu Abhaya tìm đến Phật và được Ngài 
thuyết cho bài Pháp cú số 171. Theo Bản sớ trưởng lão tăng kệ (ThagA. ¡. 83-4), sau khi phụ 
vương Bimbasära từ trần, Abhaya xuất gia, và sau khi nghe kinh Talacchiggalũpama-sutta, 
ngài chứng quả Dự lưu. Sau đó, do nỗ lực, đạt đến quả A la hán, và đọc lên bài kệ số 26 của 
Trưởng lão tăng kệ (Theragathä). VỊ Abhaya này, Phạn bản Căn bản thuyết nhất thuyết hữu bộ 
tỳ nại da (GM. ii. 22) có kê đến. 








Theo Apadana (1. 502-4) trong đời quá khứ, ngài là một người bà la môn ở Hamsavatl, 
tinh thông các tập Vệ đà. Sau khi nghe Phật Padumuttara thuyêt pháp, ngài qui Phật và xuât gia, 
và từ đó luôn ca ngợi sự vĩ đại của Phật. 


7. Tên một trưởng lão. Tập Trưởng lão tăng kệ (Thag. 98) có ghi bài kệ thứ 98, được nói 
là của trưởng lão Abhaya. Theo Bản sớ (ThagA. 1. 201-2) thì ngài sinh ở Sãvatthi, trong một 
gia đình bà la môn, xuất gia sau khi nghe Phật thuyết pháp. Một hôm, trong lúc đang đi vào 
làng khuất thực, ngài bắt gặp một người đàn bà với y phục rất quyến rũ, tâm tư bị giao động. 
Nhưng sau đó, do suy tư về điều này mà ngài chứng ngộ và đắc quả a la hán và đọc lên bài kệ 
98 của Trưởng lão tăng kệ. Bài kệ này cũng tìm thấy trong kinh Sañgayha (S. Iv. 73), hoàn 
toàn phù hợp với bài kệ tìm thấy trong Tạp A hàm kinh 13. Nhưng ở đây nó lại được ghi nhận 
là của Ma La Cửu (Pali: Mãlkyaputta). 


Về cuộc đời quá khứ, tập sớ giải ghi chép tương tợ với quá khứ của Vatamsakiya trong 
Apadana (1. 174). Trong đời quá khứ, ngài gặp Phật Sumedha trong rừng và đã dâng cúng vị 
Phật này một tràng hoa salala, và do phước báo này được tái sinh thiên giới. Ngài cũng đã từng 
16 lần tái sinh làm Chuyên luân vương với danh hiệu là Nimmita. Do sự kiện này Abhaya được 
giả thiết đồng nhất với Vatamsakiya. 


Tư liệu Phạn văn còn kể đến một số người có tên Abhaya, không có tương đương trong 
các tư liệu khác. 


8. Tên một vị vua nước Kalinga. Đại sử (Mahävastu 1. 178) chép Abhaya là một vua 
không tin nhân quả báo ứng, không tin có đời sau. Đức Phật đã hiện hình thân phụ ông vạch 
những sai trái trong quan điểm và đời sống tủy dục lạc của ông. Ông tỉnh ngộ và xin đức Phật ở 
lại. Phải chăng Abhaya đây là thương gia ở trên trời Đâu suất đã phát nguyện xuống trần cùng 
một lần với đức Phật, mà Chương Cù Đàm giáng sinh của Đại sự (Mahãvastu 11. 2) nói tới? 





9. Tên một vị Phật quá khứ trong Đại sự (Mahãvastu 11. 237). 
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Ngoài ra, tài liệu Pãli còn có một số người mang tên Abhaya, nhưng không quan trọng 
nên không nêu ra đây. Riêng Abhaya là một tác gia lớn của Miễn điện, tác giả bản Đại sớ về 
Saddatthabhedacintä (Gv. 63) và Bản sớ về Sambhandhacintä là đáng chú ý. Xem Boda, 
The Pali Literature of Burma (R.A.S.) t. 22. 


A BÀ DIỄN ĐA ĐA 
Ihj3iZ2 


Phạn: Abhayamdada, Abhayamdana. 

Tạng: MI hJigs sbyin. 

Hán: (pâ) A bà diễn đà đà [nJ3ZZ#{#§‡‡, A ba diên đà noa J#[ÿ#/4Œ£4, A bội diên na na 
br[ƒip//jÿJJÿ (d) Thí vô úy giả j6#EE4 











Một biệt danh của bồ tát Quán Thế Âm, người ban cho sự không sợ hãi, sự an ồn. 
Kinh Pháp hoa bản Phạn (Saddh. 252) có câu: 


Esa kulaputra avalokiteévaro bodhisattvo mahaãsattvo bhiãnãm sattvanam 


abhayam dadat / anena kãranena abhayamdada li samjñãyate ¡ha sahayäm 
lohadhätãu // 


(Này thiện nam tử, vị bồ tát ma ha tát Quán Tự Tại ẫy ban sự không sợ hãi đến cho các 
chúng sinh đang lo lăng, vì vậy trong thê giới Ta bà, vị ây được gọi là người ban cho sự không 
Sợ hãi). 


Diệu pháp liên hoa kinh 7 La Thập, phẩm phố môn: Thị Quán Thế Âm Bồ tát ma ha tát ư 
bô úy câp nạn chi trung năng thí vô úy, thị cô thử Ta bà thê giới giai hiệu chị vị Thí vô úy giả. 
2cộn |H Đi r7 MỀ lan ĐÊ ° JƑŸ 1< 2ckÄEx⁄ LHẾJMEƑX ° (HQ 3⁄23Z|H7R ° TW PT 
= ° 














Danh hiệu của vị bồ tát thuộc viện Trừ cái chướng, Thai tạng giới mạn đà la. Danh hiệu 
này, nói đủ là Tát phược tát đát phạ bà diêm na na (Phạn: Sarvasattvabhayamdada, Tạng: 
Sems can kun la mi hjigs sbyin), dịch nghĩa: Thí nhất thiết chúng sinh vô úy bô tát. Mật hiệu 
của ngài là Tự tại kim cang (lávaravajra); mẫu âm chủng tử là RA SA NAM; biểu tượng (tam 
ma đa hình) là ấn thí vô úy (abhaya-mudra). (xem Đồ tượng I). 
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ĐÔ TƯỢNG 1 


Về vị trí của A Bà Diễn Đa Đa trong đồ hình mạn đà la của Thai tạng giới, Đại tỳ lô giá 
na kinh quảng đại cúng dường nghi qui Tr, nói: "Bên tả hoa sen đỏ, quán chữ ra sa nan, ánh 
sáng thành tôn tượng Thí Nhất Thiết Vô Úy". Tiếp theo là chân ngôn của ngài: A bội diên na na 

a phạ hạ. Phạn: Abhayam- dada svähã (Hỡi vị Thí Vô Úy, lành thay!). Nói "bên tả hoa sen 


S 
đỏ" tức bên trái tôn vị Bồ tát Trừ Cái Chướng, bộ chủ của viện Trừ cái chướng. Viện này thuộc 
lớp thứ ba, bên ngoài viện Kim cang thủ, phía tả viện Trung đài bát diệp (xem Đô hình 1). 


Về hình tượng, A Bà Diễn Đa Đa có tay phải ở trong tư thế Thí vô úy ấn, tay trái năm 
thành quyên đê trên vê, ngôi trên hoa sen đỏ. (xem Đô tượng 2). Còn một kiêu hình tượng khác, 


theo Thai tạng cựu đồ dạng, Tạng bản của Khiêm thương Vũ đăng sơn tự thì tay phải để ngữa 
trước ngực, cầm chày kiết ma, có hai vị sứ giả đứng hầu hai bên (xem Đồ tượng 3). 
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ĐÔ HÌNH 1: Đồ hình viện Trừ cái chướng, trích từ đồ hình Mạn đà la của Thai tạng giới ở mục A DA YÉT RỊ 
BA, tức đô hình 1 (Chú thích: I. 1 Trung đài). 
Chú thích đồ hình 1: 





Viện Trừ cái chướng là viện thứ I1 của lớp thứ hai (IH. II) gồm có 9 tôn do bồ tát Trừ Cái Chướng làm 
bộ chủ. 9 tôn ây là: 1. Hiên Hộ, 2. Thí Vô Ủy, 3. Phá Ác Thú, 4. B¡ Mân, 5. Bât Tư Nghì Huệ, ó6. B¡ Mãn Huệ, 7. 
Bi Phát Sinh, 8. Chiêt Chư Phiên Não, 9. Nhật Quang. 


9] 


ĐỎ TƯỢNG 3 


Vẽ theo Thai tạng cựu đồ dạng 
Tạng bản của Khiêm thương Vũ đăng sơn tự 
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ĐỎ TƯƠNG 2 


Đăng khác, Bất không quyến sách thần biến chân ngôn kinh 9 phẩm Quảng đại giải thoát 
mạn noa la lại mô tả hình tượng khác đi một chút: "Bồ tát Thí Vô Úy, tay trái hư quyền để 
nghiêng trên đùi, tay phải mở chưởng đưa lên, ngồi bán già". Đây cũng là tư thế Thí vô úy. 





Về các chân ngôn, Đại nhật kinh 2 phẩm Phổ thông chân ngôn tạng có câu: Nam mô tam 
mãn đa bột đà nầm ra sa nan. Phạn: Namah samanta buddhãnãm rasanäm (Qui mạng khăp 
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hết Phật RA SA NAM). Ba tiếng RA SA NAM này, Đại nhật kinh sớ 10 đã giải thích như sau: 
Ra là chủng tử của trần câu (raja), nó đưa đến sự sợ hãi. Nhưng trong chủng tử RA, có mẫu âm 
A. Khi nhập chữ A thì có thể diệt trừ hết mọi sợ hãi. Kết hợp ba tiếng RA SA NAM, ta có 
rasãnãm và có nghĩa là mùi vị. Nó chỉ cho vị ngọt của pháp chân thật tối thượng, thỏa mãn tất 
cả mọi khát vọng của chúng sinh. Trong từ rasa này có hàm mẫu tự A với ý nghĩa "Hết thảy các 
pháp bản lai không sinh" (bản bắt sinh ZK4*⁄/E). Do đó nó chỉ cho vị cam lồ, tức vị ngọt bất tử 
với bản chất bất sinh, mang đến cho chúng sinh sự an ồn không sợ hãi, diệt trừ mọi lắng lo về 
sinh già bệnh chết. 





Ngoài ra, Đại nhật kinh 4 phẩm Mật ấn còn có thêm một chân ngôn khác nữa. Chân ngôn 
đọc: Nam mô tam mạn đa bột đà nằm a bội diên na na sa ha. Phạn: Namah samanta 
buddhãnãm abhayamdada svãha (Qui mạng khắp hết Phật. Hỡi ngài Thí Vô Úy! Ngài khéo 
nói.) Đại nhật kinh sớ 13 giải thích: "Chân ngôn A bà diễn đà đà, tức Thí vô úy vậy. Lấy pháp 
gì để ban cho sự không sợ hãi? Đó là trụ vào nơi chữ A, lìa hết thảy sinh: "Sở nguyện của tôn 
giả đã toại, còn chúng tôi thì chưa, mong ban cho tôi và hết thảy chúng sinh đều được như vậy". 





Vậy, Bồ tát A Bà Diễn Đa Đa đã hình thành trong hệ thống tư tưởng hiển giáo của kinh 
Pháp hoa. Rồi sau đó mật giáo đã đưa ra một cách lý giải về ý nghĩa của sự hình thành đó. Mật 
giáo đã lấy ra tư tưởng "bản bắt sinh 4E" (vốn không sinh) để giải thích tại sao có sự không 
sợ hãi và tại sao có khả năng ban ra sự an ồn, đó là bởi vì tự bản chất con người vốn có sự 
không sợ hãi đó. Cũng từ tư tưởng bản chất sinh, Bồ tát A Bà Diễn Đa Đa đã được kết liên với 
tư tưởng bất tử, thê hiện thể giới quan Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Nói như Đại nhất kinh sớ 
10, nếu hết thảy các pháp bản lai không sinh, thì đó chính là vị cam lồ của bản chất bất sinh, 
mang đến cho chúng sinh sự an ổn, không sợ hãi sinh già bệnh chết. Đây chính là cơ sở lý luận 
của không những tư tưởng Tịnh độ, mà còn là của tư tưởng cứu thế của Quán Thế Âm. 


Về các ý nghĩa khác, xem mục THÍ VÔ ÚY. 


A BÀ DU 
Phj3XẪm 


Phạn: Aprameya 

Pali: Appameyya 

Tạng: Dpag tu med pa 

Hán: (pâ) A bà du [nj3ff (d) Vô biên ftt3Z, Vô lượng ft: 





Tên một đơn vị số của Ấn độ, thường dùng trong Phật giáo, với ý nghĩa không thê lường 
được, không thê đo được. 
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Phiên phạn ngữ 1 chép Ba nhã đắc đạo kinh có từ A bà du và chua nghĩa là vô biên. 


A bà du như thế là phiên âm của Aprameya tiếng Phạn. Khảo Phiên dịch danh nghĩa đại 
tập (Mvy. S042) thì Aprameya hay vô biên là một đơn vị của hệ thống số tính trong Cu xá luận 
12 phẩm Phân biệt thế, nằm giữa đơn vị vô lượng (apramaäna) và vô tăng (aparimita). Tra lại 
Cu xá luận, ta không thấy có những đơn vị kể từ apramana trở xuống. Đơn vị này cũng không 
thấy xuất hiện trong hệ thống số tính của kinh Hoa nghiêm (Gvy. 102) cũng như kinh Phố diệu 
(Mvy. 7954). Các tư liệu Pãli không có đơn vị số tính đây (Dpv. iii. 5-7) 


Tuy nhiên, A bà du là một đơn vị số tương đối dùng nhiều nhất trong các kinh điển Phật 
giáo. Khởi thế kinh 9 đã nói đến bốn thứ vô lượng của thế giới, đó là sự tồn tại của thế giới, 
hoại diệt của thế giới, khởi nguyên của thế giới và hình thành của thế giới, tất cả chúng đều vô 
lượng. Phạn bản kinh Đại A Di Đà (Sukh. 31 Đại) đã nói đến số lượng của Thanh văn ở Cực lạc 
là vô lượng (aprameyah áýravakasangho), nhưng đơn vị vô lượng ở đây lại nhỏ hơn đơn vị a 
tăng kỳ, chứ không như trong Phiên dịch danh nghĩa đại tập (oJamsi Iyanty aprameyäni 
iyanty asamkheyäni). Du già sư địa luận 46 phẩm Bồ tát địa đã nói đến năm thứ vô lượng: 
hữu tình giới vô lượng, thế giới vô lượng, pháp giới vô lượng, sở điều phục giới vô lượng, điều 
phục phương tiện giới vô lượng. Nó tương đương với Phạn bản Bồ tát địa (Bbh. 200): 
"Pañcame aprameyäa bodhisattvanam sarvakausalyakrlyäyal samvwartante / Katame 
pañca / Sattvadhãtura- prameyo lokadhãturaprameyo đharmadhäatura- prameyoh / 
Vinoyadhãaturaprameyo vineyo- pãyaó cäãprameyah'. 


Trong các kinh điển Päli, A bà du cũng thường được kể cùng với a tăng kỳ. Kinh Sung 
mãn của Tương ưng bộ kinh (S. v. 400 Pathamabhisamda sutta) đã nói đến việc "phần cúng 
dường lớn là vô lượng, đã đạt đến số đó" (asankhayeyyo aprameyyo mahãpujjakkhandho 
teva sañnkhayam gacchati). 


A BÀ DỰNG CA LA 
bhj 34-723 ffE 


Phạn: Abhayamkara 
Hán: (pâ) A bà dựng ca la JñJ3⁄23jIIÿf£, A bà diễn ca la JnJ[3#ÿj{jjI#f# (d) Ly bố úy jf£fi, 
Thắng vô úy Jƒ§fttF‡, Ly khủng bố fff7Zt:Jíp, Vô úy 4IEï8 








1/ Ngài ở trong nhóm bốn Như Lai, theo Phật thuyết cứu bạt diệm khẩu nga qui đà la ni 
kinh, hoặc trong nhóm năm vị Như Lai, theo Thí chư ngạ qui âm thực cập thủy pháp, hoặc trong 
nhóm bảy vị Như Lai, theo Du già tập yếu cứu A Nan đà la ni diệu phẩm nghỉ quĩ kinh (Đại 21. 
t. 470), Du già tập yếu diệm khâu thí thực nghi (Đại 21. t. 478). 
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Theo Phật thuyết cứu bạt diệm khẩu ngạ qui đà la ni kinh, Phật chỉ cho A Nan cách thức 
cúng thí loại ngạ qui có tên là Diệm Khẩu (miệng bốc cháy), trong đó danh hiệu của Ly Bố Úy 
Như Lai (Abhayamkara tathãgata) cùng với đà la ni cần được gia trì để có thê đây lui mọi 
thứ sợ hãi cho quỉ đói. Bài chú đà la ni được phiên âm như sau: Nẵng mỏ bà nga phạ để a bà 
dựng ca ra dã đát tha nghiệt đa dã. Tiếng Phạn đọc là: Namo phagavate abhayamkaräya 

tathãgataya a (Qui mạng đức Thế Tôn Ly Bố Úy Như Lai). Ở đây, Ly Bố Úy được nhắc đến 
cuối cùng trong bốn Như Lai. 





Trong Thí chư ngạ qui âm thực cập thủy pháp, Ly Bố Úy được đề cập hàng thứ 5 thuộc 
nhóm năm Như LaI, với bài chú đà la n1 như trên. 





Du giả tập yếu cứu A Nan đả la ni diệm khẩu nghi quĩ đề cập Ly Bố Úy ở vị trí thứ hai 
trong nhóm bảy Như Lai. Nguyên văn đoạn nghi thức cúng thí này chỉ dẫn người cúng thí nói 
với các quỉ đói như sau: "Nam mô Ly Bồ Úy Như Lai. Này các Phật tử, nếu nghe đến danh hiệu 
Ly Bồ Úy Như Lai, các ngươi có thê thường được an lạc, vĩnh viễn thoát khỏi sợ hãi, được sự 
thanh tịnh khoái lạc". 





Trong Du già tập yếu diệm khẩu thí thực nghị, Ly Bồ Úy cũng được kể là thứ hai trong 
nhóm bảy Như Lai. Về khế ấn, ở đây, bàn tay phải để ngang ngực, lòng tay úp xuống, ngón 
giữa và ngón cái áp nhau, bàn tay trái duỗi thắng các ngón, để ngửa, đồng thời đọc bài đà la ni: 
Na mô vi cát cát đắc ra nạp da đáp tháp cát đạt da. Phạn văn: Namo vigatatranAaya 
tathagatãya (Qui mạng đức Như Lai cứu độ các vong nhân). Đây có thể là một danh hiệu khác 
của ngải. 


Về phương vị, theo Bí tạng ký (Đại 81 t. óc), Ly Bố Úy Như Lai ở phương bắc, phương 
vị của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhân cách của trí Thành sở tác, thuộc Biến hóa thân. Sở dĩ ngài 
giữ ở phương vị được kế là cuối cùng này, bởi vì, với Biến hóa thân, ngài thị hiện khắp trong 
lục đạo tứ sinh, tác thành mọi sự nghiệp, đem lại sự vô úy cho hết thảy chúng sinh. 


Ngoài các nghi quï cúng thí ngạ quỉ này, không thấy Ly Bố Úy Như Lai xuất hiện trong 
các trường hợp khác. 


2/ Tên một thế giới hệ, được nhắc đến trong Gandavynha (Gvy. 309), qua lời của Gopä 
(Cù ba), người con gái dòng họ Thích, cho Thiện Tài (Sudhana). (abhayamkarä nãma 
lokadhatur abhũt). Thời đại bấy giờ được mệnh danh là Gatipravaro (gatipravaro 
kalpo bhũt). Câu chuyện cô được kể lại ở đây, xảy ra trong thế giới này, liên hệ đến một đoạn 
tiền thân của đức Thích Ca Mâu Ni, lúc bấy giờ là thái tử Tejodhipati (avam sa bhagavan 


áakyamunis tathãgatas tena klena tena samayena tejodhi- patirnama räjaputro bhũt) 
(Gvy. 329). 
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Trong các bản Hán dịch, về thế giới hệ này, Hoa nghiêm kinh 28 (Bản 40 quyền) dịch là 
thế giới Thắng, vô úy với thời đại mệnh danh Tối thắng hạnh; Hoa nghiêm kinh 56 (Bản 60 
quyền) dịch thế giới Ly khủng bó, thời đại Thăng quang minh; Hoa nghiêm kinh 75 (Bản 80 
quyền) dịch là thế giới Vô Úy, thời đại Thắng hạnh. 


Về danh hiệu Tejodhipati-rajaputra, Hoa nghiêm kinh (Bản 40 quyên) dịch Uy Đức 
thái tử; Hoa nghiêm kinh (Bản 60 quyên) dịch thái tử Tăng Thượng Công Đức Chủ; Hoa 
nghiêm kinh (Bản §0 quyên) chỉ nói là vị thái tử mà không nêu danh hiệu. 





A BÀ ĐA BẠT NA 
bn[X¿Z@ 


Phạn: Avadãtavarna 

Pali: Odaãtavanna 

Tạng: Kha dog dkar po 

Hán: (pâ) A bà đa bạt na JnJ?#⁄⁄JRJl (d) Bạch sắc 1i 





Màu trắng. Phiên phạn ngữ 3, mục Ca hi na y pháp viết: "A bà đa (avadäta) phiên là 
bạch (trăng); bạt na (varna) phiên là sắc (màu)". Tiếng Phạn còn một từ khắc chỉ màu trắng: 
Ốvetavarna (Hán: Ta lê đa sắc; Phiên phạn ngữ 3). Avadäta là loại màu trắng tinh khiết. Phiên 


dịch danh nghĩa đại tập (Mvy. 1525): adhyatmam arũpasamiiñi bahirdha rũpãni paếyaty 
avadätäny avadätavarnany avadatani daréanãny avadätanirbhasani tadyatha_ uéanatã 


rakã sampannam vã vãrãnaseyam vastram avadatam (...) (Bên trong không có sắc tưởng, 
bên ngoài quán các sắc trắng, màu trắng, hình dáng trắng, ánh sáng trắng, giông như sao thái 


bạch (kim tính) hay như lụa thượng hạng của Ba la nại trắng tính (Đối chiếu Tập dị môn túc 

luận 19: Nội vô sắc tưởng, quán ngoại chư sắc, nhược bạch, bạch hiển, bạch hiện, bạch quang, 
do như Ô sa tư tỉnh sắc, hoặc như Bà la ni tư cực tiên bạch y [ÄJ#t£+4B#lJ2kš#Œú › ZE1I1MIEI 
BÍIHX ° #9 PRT2£ŒU c 1KÁJIŠãf}J£HWMIRE |2). 





Phạn bản kinh A di đà (Sukh. 154, Vaidya) có: tãsu ca puskarinisu santi padmaãni ... 
avadãtany, avadaätavarnany avadatanirbhasany avadäta- nidarếãni, (Trong các ao sen có 
những hoa sen (...) trắng, màu trắng, ánh sáng trắng, hình dáng trắng) (So sánh bản dịch của La 
Thập: Trì trung liên hoa (...) bạch sắc bạch quang 3tt['ÿE‡E (...) 1413). 





A BÀ KIÊM 
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bi»? 


Phạn: Avaga 
Tạng: Phyar phyur 
Hán: (pâ) A bà kiềm [ñJ?*#? (đ) Giải f# 


Tên một đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm. 


Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy. 102) xếp nó vào hàng thứ 12 kế từ koti (107) tương 
đương với 107 °%)! và có tên Phạn là avaga. Phiên dịch danh nghĩa đại tập trong bản số 2 của 
Hoa nghiêm (Mvy. 7834) và bản số 1 (Mvy. 7708) đều ghi tên này là avara, và có Tạng dịch là 
phyar phyur. 


Về thứ tự và số lượng của A bà kiềm, các dịch bản Hán văn không thống nhất với nhau. 
Hoa nghiêm kinh 29 (bản 60 quyền) xếp nó vào hàng thứ 14 kế từ Câu lê (koti) với tên dịch là 
Giải có số tương đương với 10%4°!°_ Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) cũng xếp nó vào 
thứ 14 kế từ Câu chỉ (koti) nhưng tương với 107°°!%, Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) 
xếp nó vào hàng thứ 17 kê từ câu chỉ và tương đương với 107x013), 


Phạn bản và Hoa nghiêm kinh (Bản 80 quyền) gần thống nhất về số lượng của A bả kiềm. 
Trong dịch bản 40 quyên, A bà kiềm dù có số mũ đầu của tích số lũy thừa giông với Phạn bản 
và bản 80 quyền, lại có sô mũ thứ hai khác với hai bản này. Điều đó cho thấy Hoa nghiêm kinh 
(Bản 40 quyên) đã thêm vào những số mới. Riêng Hoa kinh nghiêm (bản 60 quyền) có số mũ 
thứ hai của tích số lũy thừa giống với Phạn bản và Hán bản 80 quyền song khác số mũ đầu; lý 
do vì số tương đương của Câu lê trong bản này là 10'” trong khi hai bản khác là 107. 








A BÀ KIÊM NHĨ DA 
In] 3Z4£7Rg HỆ 
Phạn: Upaga 
Tạng: 5mos yaó 
Hán: (pâ) A bà kiềm nhị da [nj3?⁄{@zHHJ (d) Thọ Z#, Chí 


Tên một đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm. 





' exp: lũy thừa 
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Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy. 103) xếp nó vào hàng thứ 95 kể từ koti (107), tức 
tương đương với 10” °°! và có tên Phạn là Upaga. Phiên dịch danh nghĩa đại tập trong bản 
số 2 của kinh Hoa nghiêm (Mvy. 7929) và bản số 1 (Mvy. 7801) đều ghi tên này là Upagama. 
Nhưng Tạng dịch ở bản l là rmos val, trong khi ở bản 2 là smos yas. 


Về thứ tự và số lượng của A bà kiềm nhị da, các Hán bản không thống nhất với nhau. 
Tên này được tìm thấy trong Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) và được xếp vào hàng thứ 
122 kế từ Câu chi, tương đương với 10°4*!!. Hoa nghiêm kinh 29 (Bản 60 quyên) và Hoa 
nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) đều lần lượt có tên dịch là Thọ, xếp vào hàng thứ 102 từ Câu lê, 
tương đương với 102 và Chí, tương đương với 10” 6x42exp9) được xếp vào hàng thứ 103 kế 
từ Câu chI. 





Sự khác biệt về tích số mũ giữa các bản kinh Hoa nghiêm do hai lý do sau: 


Câu lê trong bản Hán 60 quyền tương đương với 10”” trong khi ba bản kia là 10”, khiến 
cho sô mũ đâu của tích sô lũy thừa trong bản Hán 60 quyên khác với ba bản còn lại. 


Trong quá trình hình thành văn hệ Hoa nghiêm, đã có những số mới được thêm vào các 
bản Hán 40 quyền, 60 quyền và 80 quyền, khiến cho số thứ tự giữa Phạn bản và các Hán bản, 
cũng như giữa 3 Hán bản không giống nhau. 


Về tên A bà kiềm nhị da, Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyên) đã dựa vào một nguyên 
bản Phạn văn có chữ apagamita, thay vì chữ ubaga đã gặp. 





A BÀ KIÊN ĐỎ 


Phạn: Abhrakhandha, Abhrakantha, Abhrainda 
Hán: (pâ) A bà kiến đồ [ij?⁄#†tZš, A bà ra khiên tha [nj3*IJZZff, A bạt la kiến đà [njJJ# 
#£#È, A bà đạt đồ [:ƒ?#3#2Z# (d) Vân cảnh 5##ï{, Vân phiến 5# Ƒr, Vô thông ÍttJif 





Tên một bộ lạc thời thượng cổ ở Ấn độ. 


Trước khi con người gọi nhau bằng người (manusya), con người đã dùng tên các bộ lạc 
hay dòng họ để gọi nhau. Đại tỳ bà sa 72 viết: "Trước khi có tên gọi là mạt nô sa (manusya) 
này, loài người gọi nhau là vân cảnh (abhrakanda), hoặc gọi là đa la hỉnh (tãlaJangha), hoặc 
gọi là đề lạc ca (tilaka) hoặc gọi là a sa đồ (äsãdha)". A tì đàm tì bà sa 7 viết: "Trước khi chưa 
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có tên gọi này (tức ma nậu xa, manusa), loài người gọi nhau là đa la thường giả (tãlajangha) 
và cũng gọi là a bà kiến đồ (abhrakãnda)". 





Về ý nghĩa của từ này, Phiên Phạn ngữ 7 ghi mục a bà đạt đồ và đề nghị chỉnh âm lại là a 

bà kiến đồ, rồi tự dịch là vô thống. Theo cách dịch này thì nguyên tiếng Phạn của nó phải là 

apakanda. Nhưng Đại tỳ bà sa 72 dịch vân cảnh (nghĩa đen: cô mây) thì nguyên tiếng Phạn phải 

là abhrakantha. Chúng hứa ma ha để kinh phiên âm a bạt la kiến đà, còn Khởi thế nhân bản 

phiên là a bà la khiên đà với lời chua: vân phiến (đám mây), do thế, nguyên chữ Phạn phải là 

abhrakhanda. Các tài liệu Hán chỉ nêu lên tên gọi mà không thấy có giải thích vì lý do gì thời 
thượng cô loài người lại gọi nhau như thế. 


Khảo các phả hệ vương thống của giai đoạn xã hội tiền phong kiến chép trong Chúng hứa 
ma ha đề kinh l thì a bạt la kiến đà (abhrakantha) là vị đại thần dưới thời Tối Thượng Vương: 
và trong Khởi thế nhân bản kinh 10 thì a bà la khiên tha (abhrakantha) là tên gọi của loài 
người dưới thời Bà la kha lê da na (parakalyãna). 


Phả hệ của Đại sự (Mahävastu 1. 348), Đại sử (Mhv. 1. Itt), Đảo sử (Dpv. 11. Itt) và 
Thê ký kinh của Trường a hàm 22 đêu không ghi tên các đại thân và tên gọi loài người. 














Dưới đây phụ lục Bảng các phả hệ vương thống, kê từ Đại Bình Đăng Vương (Phạn, Pài: 
Mahãsammata), nhà cai trị do dân bay bước từ xã hội cộng sản nguyên thủy chuyển sang chế 
độ cộng hòa nguyên thủy, cho đến Đỉnh Sanh Vương hay Ma đà đa (Phạn: Mãndhãtar; Päãli: 
Mandhãätä), nhà vua mở đầu của chế độ phong kiến. 
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Chúng hứa ma ha đề (Ch M.) Khởi thê nhân bản (KhN.) 
Tên đại thân Tên vua Tên đại thân 
Tên vua 
1. Tam ma đạtđa | Hữu tình Ma ha tam ma đa Tát đa bà 
(Sammata) (Sattva) (Mahãsamata) (Sattva) 
2. Ái tử Y hạ ca Hô lô giá Hà di na kha 
(Roja) (Ihaka?) (HrjJa? Roja) (Haimaka?) 
3. Thiện hữu ĐỀ ra ca Kha lê da na Đề la xà 
(Kalyana) (Tiaka) (Kalyana) (TiHaja) 

4. Tôi thượng A bạt la kiên đà Bà la kha lê đa na A bà la khiên tha 
(Parakalyana) (Abhrakantha) (Parakalyana) (Abhrakantha) 
5. Giới hạnh Đa la nhá già Trai giới Đa la thừa già 

(Dposadha) (Talajangha) (Uposadha) (Talajangha) 
6. Ngã nhĩ Na nỗ nhã Ma đà đa 
(Mãndhãtar) (Manusya) (Mãndhaãtar) 
ThK. Myv. Dpv. 
1. Bình Đăng Vương Mahãsammata Mahãsammata 
2. Trân bảo (Ratna) Roja 
3. Hảo vị (Vararasa) Vararoja 
Kalyãna Kalyãäna 
Rava Varakalyana 
4. Tĩnh trai Uposadha Dposatha 
5. Đăng sinh Mãndhãtar Mandhãtã 











Bảng 2. Thế kỷ kinh (vt. Thk.), Mahãvastu (Mv), Dĩipavamsa (Dpv) 
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So sánh các phả hệ vương thống, ta thấy truyền thuyết của Đại sự (Mv.) và Thế ký kinh 
được coi như cô nhất. Các truyền thuyết của ChM. và KhN. được khai triển từ văn học A tì đàm 
của Nhất thiết hữu bộ. Trong hai phả hệ này, ta thấy Talalangha đã từng xuất hiện trong 
Mahäbharata (xiii. 7223) như tên một bộ lạc, còn Để Lạc Ca (Tilaka), là tên một vương tử xứ 
Kampänä trong Rãjataramginl (viii. 577) và A Sa Đề (Äsadha) cũng thế. Điều này cho thấy 
phần lớn tên gọi các đại thần hay nhân dân trong đó là tên gọi các bộ lạc ở Tây bắc Ấn độ mà 
chậm lắm cũng đến thế kỷ III t.dl. thì chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của dân chúng. Ta có thê kết 
luận, Abhrakantha / Abhrakãnda /_Abhrakhanda là tên gọi của một bộ lạc ở Bắc Ấn độ 
thời thượng cổ, đến thế kỷ III t.d1. thì biến mất hắn. 





Vậy, trước khi con người gọi nhau bằng người (manusya), con người đã dùng tên các bộ 
lạc hay dòng họ mình đê gọi nhau. 


A BÀ LA 
Pnj3⁄#££ 


Phạn: Avara. 
Hán: A bà lã [Hj3⁄j##£, A bà la ln[3Z## 


Tên một đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm. 


A bà la này được Hoa nghiêm kinh 10 (bản 40 quyên) xếp vào hàng thứ I1 kế từ Câu chỉ 
(koti=107) tương đương với 10 ®°%”, Hoa nghiêm kinh 45 (bản 80 quyền) cũng có cùng tên 
này nhưng xếp nó vào hàng thứ 9 kể từ Câu chi và tương đương với 107”*Œ*%°, Trọng Hoa 
nghiêm kinh 29 (bản 60 quyền). A bà la được phiên âm thành A bà lã và xếp vào hàng thứ 9, có 
số tương đương là 10°%G%?3), 








Thứ tự và số lượng của A bà la khác nhau giữa ba bản kinh kế trên do chúng không thống 
nhất về số tương đương với đơn vị đầu tiên (Câu chi hoặc Câu lê) và có một số đơn vị mới được 
đưa vào trong bản Hoa nghiêm kinh 10 (bản 40 quyền). Hoa nghiêm kinh 10 và 45 cho tương 
đương của một câu chi là 10” trong khi Hoa nghiêm kinh 29 cho tương đương của một câu lê là 
10. 











Tra Phạn bản kinh Hoa nghiêm không tìm thấy đơn vị A bà la này. Tuy nhiên nếu đối 
chiêu hai đơn vị sô đứng trước và sau nó trong cả ba bản Hán dịch kinh Hoa nghiêm với Phạn 
bản, ta thây hai đơn vị này đêu có tương đương ở Phạn bản lân lượt là mapara xêp hàng thứ 8 và 
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tapara xếp hàng thứ 9. Như vậy A bà la có thể được xác định là một đơn vị số nằm giữa 2 đơn 
vị mapara và tapara trong Phạn bản kinh Hoa nghiêm và có thê giả thiệt nó là avara. 


Giả thiết A bà la là avara này được hoàn toàn chứng thực bởi truyền thống Tây tạng. 
Phiên dịch danh nghĩa đại tập có hai bản hệ thống số rút ra từ kinh Hoa nghiêm. Hệ thông | 
(Mvy. 7697) có avara nằm giữa mavara và tavara. Hệ thống hai cũng thế. Avara cũng năm giữa 
savara và tavara. Vậy thì, nguyên bản Phạn văn kinh Hoa nghiêm hăn phải có chữ avara. Lý do 
vì sao Phạn bản hiện nay không có ta chưa giải thích được. Để dễ thấy, ta có thê lập nên biểu so 





sánh sau: 





























Hoa nghiêm | Hoa nghiêm Hoa nghiêm Phan Mvy. 1 Mvy. 2 
40 60 S0 
I Câu chi 1 Câu lê I Câu chi 1 Kot 1 Kot 1 Koti 
2 A dữu đa 2 Bất biễn 2 A dữu đa 2 Ayuta 2 Ayuta 2 Ayuta 
3 Na do tha 3 Na do tha 3 Na do tha 3 Niyuta 3 Niyuta 3 Niyuta 
11 Bà phạ ra 8 Phục thứ 8 Ma bà la ö Mapara 8 Mavaram 8 Savaram 
12 A bà la 9 A bà lã 9 Abàla 9 Avaram 9 Avaram 
13Đabàla | 10 Đắc thắng | 10 Đa bà la 9 Tapara 10 Taparah 10 Tavaram 




















A BÀ LÔ KIẾT ĐỀ THƯỚC BÁT RA 
lhj3<jgXS7 Nữ 


Phạn: Avalokiteávara, Avalokitasvara, 


Tạng: Spyan-ras øgzigs dban-phyug. ¬ 

Hán: (pâ) A bà lô kiết đề thước bát ra JnJ?Jj#⁄37ZJ4#@M#t, A bà lô cát đế thất phật ra [Hj 
3xIf trữ zZblf, A bà lô kiết để thước bàn ra [nJ3⁄Jjj#⁄3;Z#f#lfƒ, A bà lô cát để xá bà la [n3 
l'77#⁄34#ữ, A phược lô chỉ đế thấp phạt ra [:j##J‡‡-ƒCÿ#4f#lff, A phược lô chỉ để y thấp 
phạt la J'J##J##-Iƒ{JH¿{t#f#, A phược lô chỉ đa y thấp phiệt la lJ##J##1ZJHj‡¿?$z#, A pha 
lô chỉ đề thấp phạt la J[l#$J£‡‡H 14Ifflf, Bô 














1222ƒ8È##, A pha lô chỉ đề thấp pha ra [hjlf$JRŸ‡-1?Z 
lô kiết đề nhiếp phạt la 3IBJỹ?#JZ##{È###, Ái lâu hoàn JÿŸEf (d) Quang Thế Âm 3“†H77, 
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Quán Tự Tại ÿjJƑ1z, Quán Thế Âm ïjj[Í#?, Quán Thế Tự Tại jj|fFÉ|Z£, Quán Thế Âm Tự 
Tại fJ†H‡ Hắứt. Quán Thế Tự Tại gi ả IITI1ZzZ. Khuy Âm |ðj#?, Hiện Âm Thanh #J†7##. 
Thường gọi tắt Quan Âm hay Quán Âm. 


Tên của vị bồ tát biểu tượng cho đại bi, được sùng bái thịnh hành trong các xứ thuộc Phật 
giáo Bắc phương. Về nguồn gôc và các đặc điểm hạnh nguyện của vị bồ tát này, xem chi tiết ở 
mục QUÁN THÊ ÂM BÔ TÁT. 


Về gốc tiếng Phạn, trong các bản Phạn văn hiện còn đều phổ thông viết là 
Avalokitesvara. Tây vực ký 3 viết: "A phược lô chỉ đế thập phạt la, Đường dịch là Quán Tự 
Tại. Do dính chữ liền âm nên tiếng Phạn nói thế. Nếu tách rời âm thì A phược lô chỉ đa 
(Avalokita) dịch là quán; Y thấp phạt la (I4vara) dịch là Tự tại. Cựu dịch là Quan Thế Âm hay 
Quán Thế Âm đều sai". 





Theo báo cáo của Mironov (Sadd. 289 Dutt) tả bản cổ Quán Thế Âm bồ tát phổ môn 
phẩm phát kiến ở Tân cương ghi là Avalokitasvara. Từ này có thể dịch sát là Quán Âm, nghĩa là 
âm thanh (svara) được quán sát. Nhưng trong bản dịch Pháp hoa của Cưu Ma La Thập, danh 
hiệu này được dịch là Quán Thế Âm. Có thể đó là dịch ý từ đoạn văn sau đây trong phâm Phổ 
môn, bản dịch của La Thập: "Nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sinh, thọ chư khổ 
não, văn thị Quán Thế Âm bồ tát, nhứt tâm xưng danh, Quán Thế Âm bồ tát, tức thời quán kỳ 
âm thanh giai đắc giải thoát / ‡zf#fftRFF1'FTH(WR/E5ZšE | › [HÌRLMIHT7?Zễ ° —ÙRP 
4⁄4 ° th|H 7?2šHIIRFEH.HE7EE£1f#llft". (Nếu có vô lượng trăm nghìn các n sinh chịu 
đựng các thứ khổ não, khi nghe đến Quán Thế Âm bồ tát này, nhứt tâm xưng danh, Quán Thế 
Âm bồ tát tức thì quán âm thanh ấy mà thân đều được giải thoát). Đoạn này, trong Phạn bản 
kinh Pháp hoa (Saddhp. 250) hiện còn, đọc như sau: 




















Yavanti sattvakotinayutaáatasahasräni yãni duhkhãni pratyanuphavantI, tấn sa 
ced_avalokiteávarasyabodhisattvasya mahãsattvasya namadheyamsrnuyuh, te sarve 
tasmad duhkhas- kandhãdparimucyeran 


(Nếu có hàng trăm nghìn câu chi na do tha chúng sinh chịu đựng các khổ não, nếu chúng 
sinh nghe được danh hiệu của bô tát Avalokiteávara, tât cả chúng sinh do đó được giải thoát 
khỏi khôi lớn đau khô). 


So sánh hai bản Phạn và Hán trên, ta thấy trong Phạn bản không có ám chỉ nào về sự 
“Quán sát âm thanh của thế gian", rõ ràng như bản Hán của La Thập. Các giải thích Trung quốc, 
đại biểu như Pháp hoa văn cú 10 H, Pháp hoa nghĩa sớ 12 (Cát Tạng), Hoa nghiêm thám huyền 
ký 19, Pháp hoa huyền tán 10 (phần cuối) đều căn cứ trên quan điểm truyền thừa bởi La Thập. 
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Về nguồn gốc cách dịch là Quang Thế Âm của Trúc Pháp Hộ (Chánh pháp hoa 10) cho 
thấy nguyên tiếng Phạn của danh hiệu này ở đây được đọc là Abhalokasvara hoặc 
abhälokitasvara, hoặc abhãlokiteávara, trong đó tiếng đồng ngữ ava (dưới thấp, chung quanh) 
được gọi là abhã (áng sáng). 


Những dịch nghĩa khác như Khuy âm (Âm thanh được liếc nhìn đến) và Hiện âm thanh 
(âm thanh được thấy) đều cho thấy rõ nguyên tiếng Phạn là Avalokitasvara. Khi Thủ lăng 
nghiêm giới thiệu công hạnh tu chứng của ngài do ở nhĩ căn viên thông chứng tỏ danh hiệu của 
ngài được đọc đúng là Avalokitasvara thay vì Avalokiteávara. Hai danh từ này, từ nào xuất 
hiện trước và sau, sẽ được khảo sát chỉ tiết ở mục QUÁN THÊ ÂM BỘ TÁT. 


A BA LÔ KỲ ĐẦU ĐỀ LỊ TRÍ 
bnj}ÿ¿R #H Tf THIẾT 
Phạn: Avarognadrdhi (?), Avalokitaptamrta (?) 
Tên một bài chú được đề cập trong Thất Phật bát Bồ tát sở thuyết đại đà la ni thần chú 


kinh 3, do Na la diễn 8 tay nói, với phiên âm Hán như sau: Độ ha đâu. chi ba đâu, nhã vật đâu 
ba la đê đâu. độ ha đâu. độ kha đâu. sa ha. 








Trong Mật giáo, Na la diên xuất hiện ở phía tây, ngoại bộ Thích ca đàn, Thai tạng giới 
mạn đà la; và cũng là một trong 20 thiên thần ở ngoại bộ của Kiết ma hội, kim cang giới mạn đà 
la. Danh hiệu được đồng nhất với Vissu, và mật hiệu là Hộ pháp kim cang. Trong các đồ hình 
của các mạn đà la này, không thấy Na la diên xuất hiện dưới hình thức 8 cánh tay. Na la diên 8 
tay được tìm thấy trong Niết bản kinh 24, Huệ lâm âm nghĩa 24. Về chi tiết của vị thiên thần 
nảy, xem mục NA LA DIÊN. 


Về tên gọi tiếng Phạn của thần chú này hiện chưa thể xác định dứt khoát. Cứ lời chua của 
kinh, thì bài chú có nghĩa "hộ trợ Phật pháp tiêu chư gian ác”, do đó tiêng Phạn có thê là 
Avarognadrdhi. Nhưng hiện nay chưa tìm thấy một tên thần chú nào có tên gọi đó. Trong 
Tạng bản, có một tác phẩm mang tên Dpal spyan ras gzigs bdud rtsi brñes pahi zas kyi 
cno ga (TT 3590) mà ta có thê tái kiến thành tiếng Phạn Avalokitäptãmrtaprãéanavidhi. 
Vậy phải chăng A ba lô kỳ đâu để lị trí là phiên âm của Avalokitäptãmrta? 


Về phương pháp thọ trì, kinh chỉ dẫn tụng 5 lượt vào một mảnh vải xanh thắt làm 4 nút, 
đeo vào cô. Thời gian tốt nhất để tụng chú: vào những ngày mồng 8, 14, 15, 23, 29, và 30 mỗi 
tháng, ở trước chánh điện hay trên lầu cao, ngồi hướng về phía đông khi mặt trời chưa mọc, đốt 
hương, rải hoa cúng dường 10 phương Phật, kế đó là lễ Na la điên 8 tay, cầu nguyện và tụng 
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thân chú này 14 lượt, rôi ngôi im khoảng bữa cơm. Na la diên sẽ xuât hiện đê thỏa mãn các 
nguyện vọng. 


A BÀ RA 
Pnj3I£ 


Phạn: Ataru 
Tạng: Brtags yas 
Hán: (pâ) A bà ra [nj3#I#£, A hằng la ["jfti£, (đ) Bất khả đạc 4YHJƑ# 


Tên một đơn vị số trong kinh Hoa nghiêm. 


Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy. 103) xếp nó vào hàng thứ 78 kê từ koti (107) tức tương 
đương với 107®°'“° và có tên Phạn là Ataru. Ataru này là tên mà Phiên dịch danh nghĩa đại 
tập (Mvy. 7906) liệt vào bảng số 2 của kinh Hoa nghiêm, trong khi bảng số 1 (Mvy. 7777) lại 
có tên Atara. Cả hai tên này có Tạng dịch là: Bsgral yas (Bskral yas). Chứng tỏ Ataru và Atara 
là một, dù Phạn bản ngày nay không có A ta ra. 





Thứ tự và số lượng của A bà ra, các dịch bản không thống nhất với nhau. Hoa nghiêm 
kinh 29 (Bản 60 quyền) xếp nó vào hàng thứ 79 kế từ Câu lê (10'”) tương đương với 10%, 
Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) cũng xếp nó vào hàng 79 kế từ Câu chi (107), nhưng tương 
đương với 102*%P?3) Họa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyên) lại xếp nó vào hàng thứ 100 kể từ 
Câu chỉ và tương đương với 1079690), 


Sự khác nhau về thừa số sau trong tích số mũ của số tương đương giữa Phạn bản và ba 
Hán bản năm trong sự thêm vào những sô mới trong các bảng sô của cả ba Hán bản. Riêng Hán 
bản 60 quyền có thừa số đầu của tích số mũ khác với Phạn bản và hai Hán bản kia, do vì một 
Câu lê trong Hán bản 60 quyền tương đương với 10'' trong khi ba bản còn lại cho một koti 
(hoặc Câu ch¡) tương với 107. 


Đề dễ thấy, ta có thê lập biểu số sau: 
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Văn bản STT Tên số Số 
HN 40 100 A bà ra 102 nh) 
HN 60 79 Bất khả đạc 1057exp75) 
HN 80 79 A hằng b 10°57exp75) 
Phạn bản 78 Ataru 10919e% 
Mvy. 7777 79 Atara 
Mvy. 7906 S1 Ataru 
A BÀ THỊ LA 


bh|3ZšJf XE 


Phạn: Aparaóaila, Avaraáaila 

Pali: Aparasela 

Tạng: Nub ky! ri bo 

Hán: (pâ) A bà thi la [ij?#jõ##, A phạt la thế la J'j{k#£5* 
Thạch Sơn ƒH⁄:4Í| 


zRW\ 


#ÿ' (đ) Tây Sơn PHỊlI, Tây 


Tên một ngọn núi đá ở phía tây thành Đà na yết trách ca (Dhanakataka), cứ điển của bộ 
phái Tây Sơn (Avaraáéalla). 


Đại Đường tây vực ký 10 viết: "Trên một ngọn đôi phía tây thành là Tăng già lam A phạt 
la thế la, được tiên vương nước này dựng làm cõi sát cho Phật. Ông đã khơi ngòi làm đường 
giao thông, san sườn núi đề dựng gác cao, với hàng lang dài, mái hiên rộng gôi đầu lên ngọn, 
tiếp liền với đỉnh, làm nơi linh thần cảnh vệ, thánh hiền qua lại nghỉ ngơi. Trong khoảng nghìn 
năm sau Phật tịch diệt, hăng năm có nghìn phàm phu tăng cùng vào an cư, sau ngày an cư họ 
thảy đều chứng a la hán, rồi bằng sức thần thông lướt hư không mà đi. 


Nghìn năm về sau, phàm thánh ở lẫn lộn. Hơn một trăm năm trở lại đây, không còn tăng 
lữ nữa. Mà sơn thân thì thay đôi hình dạng, hoặc làm chó sói, hoặc làm khi vượn dọa những 
hành khách. Vì lý do đó, nó trở thành hoang văng, không có tăng chúng". 


Fergusson, Archaeological Survey of Southern India I đã đồng nhất ngôi già lam nảy với 
ngôi tháp Amaräavati. Ngôi tháp cách Bejwada 17 dặm Anh về phía tây, ngả về phía nam thị 
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trần Amarävati. Nhưng mô tả của Tây vực ký không phù hợp với thực trạng của tháp, nên 
Fergusson cho răng có thê Huyện Tráng chưa đích thân đên viêng. Quan điêm này bị bác bỏ, vì 


Đại Đường đại từ ân tự Tam Tạng pháp sư truyện của Huệ Lập cho biết Huyền Tráng đã từng 
đến viếng nơi này với các tăng sĩ bản xứ. 


Khoảng từ thế kỷ I đến thế kỷ VI s.tl., một trăm năm trước khi Huyền Tráng đến viếng, 
nơi này đã từng là cứ điểm của bộ phái Tây Sơn. Về chỉ tiết quan hệ đến bộ phái này, xem mục 
TÂY SƠN TRÚ BỘ. Xem thêm mục ĐÀ NA YÉT TRÁCH CA. 








A BÀ VẬT ĐÀ 
bị X¿2JE 


Phạn: Avamurdha 


Tạng: Spy!1 hi tshug 
Hán: (pâ) A bà vật đà JnJ2227JE, A bạt mâu jnj‡J?~Z“ (d) Đảo fđlj, Phúc Z#, Đảo trụ fÄ|t, 


Phúc trụ Z8#{†, Phiên phúc Ñfj## 








1/ Theo nghĩa đen Avamirdha có nghĩa “đầu chúc ngược xuống”. Phiên dịch danh 
nghĩa đại tập (Mvy. 3069) kế nó là một trong các loại thế giới khác nhau. Phạn bản kinh Hoa 
nghiêm (Gvy. 97 Vaidya) cũng liệt nó ra cùng một loạt với nhiều loại pháp giới 
(lokadhãtu):  ...... vyatyasyalokadhãtumukham avamũirdhahãaramukham 
indrajalapraveáamu- kham. Trong đoạn dẫn từ Gandavynha này avamũrdhahara có thể 
được viết nhằm từ biến dạng của avamũrdhadhãtu. Trong các bản Hán dịch Hoa nghiêm kinh 
65 (Bản 80 quyền) và Hoa nghiêm kinh 9 (Bản 40 quyền) đều gọi nó là Phúc thế giới; Hoa 
nghiệm kinh 48 (Bản 60 quyền) gọi nó là Phiên phúc thế giới, nghĩa đen là “Thế giới bị lật 
ngược”, hay “chúc đầu xuống”. Trong các nơi khác, Hoa nghiêm kinh 34 (Bản 80 quyền), Hoa 
nghiêm kinh 23 (Bản 60 nữ SH): Thập trụ kinh 1 (Bản dịch của Cưu Ma La Thập) đều gọi nó là 
Đảo trụ. Thập địa kinh luận 2, chú giải của Thiên Luân (Vasubandhu) về kinh Thập địa 
(Daésabhũmika), giải thích loại thế giới này rằng: “Đảo trụ, nghĩa là loại thế giới trong đó 
người ta không dựng nhà cửa”, trái với chánh trụ chỉ cho loại thế giới trong đó người ta có dựng 
nhà cửa. 


2/ AVAMURDHA-LIPI, Tạng: spyi hi tshugs yi ge, một trong 64 loại chữ viết được kế 
đến trong Quảng diệu (Lalitavistara 25) mà thái tử Tất Đạt Da đã học khi mới bắt đầu đi học. 
Đại phương quảng đại trang nghiêm 4 gọi nó là loại chữ viết A bạt mâu, Phật bản hành tập kinh 
11 gọi nó là chữ viết A bà vật đà. Về 64 loại chữ viết được liệt kê trong Phổ diệu kinh 3, nó 
được nghi ngờ tương đương với loại chữ viết được gọi là Bán (nghĩa là, một nửa?). 
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Avamirdhalipi, trước hết, nếu hiểu theo nghĩa đen, có thê chỉ cho loại chữ viết với lối 
“chúc đầu xuống" như dạng chữ viết DevanagarI hay tương tợ được phát triển sau này. Tuy 
nhiên, vì avamũrdha xuất hiện trong các bộ loại thuộc kinh điển Hoa nghiêm như là một loại 
hình thế giới mà Thiên Thân (Vasubandhu) đã giải thích là “không có nhà cửa”, do đó, chính 
xác hơn, avamirdhalipi cần được hiểu là chỉ cho loại chữ viết của thế giới đó. Nếu xét theo 
đại ý của các đoạn kinh Hoa nghiêm được trích dẫn, nó đề cập đến loại hình thế giới theo tính 
cách tượng trưng. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ rệt để xác định vị trí địa dư của nó, nhưng loại 
hình thế giới này có thể được tìm thấy nơi các bộ lạc bán khai hay du mục. Nếu giả thiết này 
được kiểm chứng, Avamirdhalipi sẽ được xác nhận là loại chữ viết của bộ lạc du mục nào đó 
ở tây bắc Ấn Độ hay thuộc vùng Trung á. 


A BÀN ĐÀ 
IEIE Hai 


Phạn: Avada 

Pali: Oda 

Tạng: Gsal yas 

Hán (pâ) A bạn đa [n[lfÈZ⁄2, A bàn đà Jnj#*JE 


Tên một đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm. 


Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy. 103) xếp vào số thứ tự 90 kể từ koti (107), tức tương 
đương với 107928, và có tên Phạn là Avada. Avada này là tên mà Phiên dịch danh nghĩa đại 
tập (Mvy. 7925) liệt vào bảng số 2 của kinh Hoa nghiêm, trong khi bảng số 1 (Mvy. 7796) lại 
có tên Avãnta. Cả hai tên này Tạng dịch đều là: Gsal yas hay Bsal yas, chứng tỏ Avada và 
Avanta là một dù Phạn bản ngày nay không có Avãnta. 





Về thứ tự và số lượng của A bàn đà các Hán bản không thống nhất với nhau. Hoa nghiêm 
kinh 29 (Bản 60 quyền) xếp vào hàng thứ 98 kể từ Câu lê (Koti) tương đương với số 10Ÿ 6999 
Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) cũng xếp nó vào hàng 98 kế từ Câu chỉ (Koti) nhưng 
tương đương với số 10*P'° Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) xếp nó vào hàng thứ 117 
kể từ Câu chi (Koti) tương đương với số 107 6°%!13), 


Ta thấy. bản Phạn và dịch bản Hán 80 quyền cùng 40 quyên đều có số mũ đầu giống nhau 
(56), nhưng số mũ sau khác nhau. Sự khác nhau này là do trong quá trình thành lập kinh Hoa 
nghiêm, một số các đơn vị số đã được đưa thêm vào trong bản 40 quyền và 80 quyền. Riêng 
Hoa nghiêm kinh (Bản 60 quyên) có số mũ đầu (80) khác với Phạn bản và hai dịch bản còn lại, 
lý do vì theo bản 60 quyền, một câu lê (Koti) tương đương với số 10)”, trong khi cả ba bản kia 
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đều nhất trí cho một koti tương đương với 107. Phiên dịch kinh nghĩa tập 3 còn gọi A bạn đa là 
bàn đà và chua là Hoa nghiêm đại sô. 


























Văn bản STT Tên số Số 
HN 40 117 | Abạnđa 10759 
HN 60 98 A bàn đà I0 6m 
HN §0 98 A bạn đa 10°57exp9) 
Phạn bản 90 Avada T2 200) 
Mvy. 7796 98 Avãnta 
Mvy. 7925 100 Avada 




















A BÀN ĐÀ LA 
IH[3#E#£ 


Phạn: Abhyantara 

Pali: Abbhantara 

Tạng: Nan 

Hán (pâ) A bàn đả la JiJ##ƒÈ##, A bàn la jn[#####, Bàn đà la ##Z##, Bàn đà 3# (d) Vô 





Tên một đơn vị đo lường của Ấn độ xưa đặc biệt xuất hiện trong Luật tạng Päli; tương 
đương với khoảng l4 m ngày nay. 





Thiện kiến luật tỳ bà sa 17 khi kế 15 khu vực nhận của thí, đã liệt ra khu vực a bàn đà la 
(a bàn đa la giới) và nói khu vực a bàn đà la là khu vực chùa chiền (a lan nhã giới). Mà khu vực 
chùa chiên lại được qui định thế này: “Khu vực chùa chiền, nhỏ nhất thì cũng phải 7 bàn đà la, 
một bàn đà la là 28 tay”. Nguyên bản Pàli Samantapasavika Vinayatthakatha (VinA. 654) 
cũng nói: “Ở đây một a bàn đà la (abbhantara) là 28 tay (hattha)”. Giải minh thắng bản (Abhp. 
197) lại cho một a bàn đà la là 28 báu (ratna). Vậy, một báu cũng là một tay. 
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Luật tạng (Vin. iii. 121 và iv. 221) định nghĩa: “một tay là từ khuỷu tay đến tận chót 
móng tay" (hattho nãma kapparam upadãyam yãva agganatthã). Nhưng chót móng tay là 
chót móng tay của ngón nào? Trước đây, Rhys Davids dựa vào định nghĩa của báu gồm hai cự 
ly (vidatthi) và vadatthi là “tên cho khoảng cách thông thường cho đến chót ngón thứ tư hay 
ngón út”, để nói rằng: "chót móng tay" là chót móng tay của ngón út. Do thế, độ dài của tay lên 
tới khoảng 5 tắc tây. Nếu một a bàn đà la băng 28 tay, nó như vậy có độ dài khoảng 14 m ngày 
nay. 


Kết luận này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của các truyền thống Luật tạng Trung 
quốc và Tây tạng. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao T 1 nói: “Một tay là một xích 
sáu tác" (chấu các xích bát Jj J7). Phiên dịch danh nghĩa tập 3 viết: “Một tay là một xích 
tám tắc, về con người, còn về Phật thì ba xích sáu tấc”. Một xích là tương đương với 33em ngày 
nay, nên một tay khoảng 5 tắc tây. Truyền thông Tây tạng cũng định nghĩa “một tay (khru) là từ 
khuÿu tay đến chót ngón tay giữa" (TED 172), như Luật tạng Päli đã có. 





Hà, nhiên, Phiên dịch danh nghĩa tập 3, khi định nghĩa: “Bàn đà, đây nói là 28 tay”, đã 
thêm: “sô lớn trong kinh Hoa nghiêm tăng đến 125, xem phẩm Ạ tăng kỳ”. Câu thêm này có 
nghĩa bàn đả, ngoài tên gọi tắt của a bàn đà la, còn là tên gọi tắt của a bạn đa hay a bàn đà 
(avanta / avada), một đơn vị số rất lớn. Xem A BÀN ĐÀ. Do thế, dù cùng một tên gọi, bàn đà 
nói đến trong Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyên), 29 (Bản (60 quyền) và 10 (Bản 40 quyền) 
dứt khoát không phải là bàn đà nói đến trong Luật tạng. 


Phiên Phạn ngữ 8 ghi chữ a bàn la giới và nói đến từ Thiện kiến luật tỳ bà sa 17, A bàn la 
giới đây do thế phải là a bàn đà la giới, có lẽ vì đọc lộn hay nguyên bản in sai, nên Phiên phạn 
ngữ đã suy a bản la giới không phải là từ chữ a bàn đà la, tức adhyantara tiếng Phạn, mà từ a bà 
la tức avara (không gì hơn, không øì tốt hơn), nên đã dịch là vô thắng. 


Đơn vị a bàn đà la này nguyên dùng để qui định khoảng cách có thể có giữa nơi để y 
phục của một vị tỷ kheo và chỗ vị tỷ kheo ấy ngủ trong điều xả đọa 2 trong Luật tạng (Vin. iii. 
201 và 202) và khu vực thực hiện lễ bó tát (Vin. ¡. 111). Vì những sự việc trên thường xảy ra ở 
chùa chiền, nên khu vực qui định bằng a bàn đà la, hay a bàn đà la giới, tự nguyên ủy là khu 
vực chùa chiền, tức a lan nhã giới trong các truyền thống Luật tạng khác. Tứ phần luật san phồn 
bồ khuyết hành sự sao T I trong phần Tăng tập thông cục viết: “Riêng về khu vực lan nhã, các 
bộ luật không nhất định, phần lớn nói khu vực tăng già chiếm trọn hết một câu lô xá (kroáa). 
(Luật nhị thập nhị) minh liễu luận sớ nói: Trong khoảng cách một tiếng trống nghe được. Trong 
Tạp bảo tạng thì dịch là năm dặm. Tương truyền người ta dùng đó làm tiêu chuẩn. Nếu có người 
vặn hỏi, thì như Thiện kiến (luật tỳ bà sa L7) nói: khu vực a lan nhã, nhỏ nhất thì bán kính 7 
bàn đà, một bàn đà là 28 tay”. 


Giải thích đoạn văn vừa dẫn, Tứ phần luật hành sự sao tư trì ký T 1 H viết: “Sớ nói: Các 
bộ luật đêu chép một câu lô xá, nhưng họ nói không nhât định với nhau. Lớn thì đên 2000 cung, 
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mỗi cung đài 5 tay. Theo (Ma ha) tăng kỳ quật) thì kế 10 đặm, nhỏ thì năm trăm cung, mỗi 
cung từ bốn tay — theo Thập tụng (uật) thì kế 600 bộ là 2 đặm. Lời chú dẫn (Luật nhị thập nhị 
minh) liễu quận) sớ dịch giông với bộ luật đây, nhưng trống có lớn nhỏ, tiếng có xa gần, nên 
cũng không thể làm chuẩn.. 


Khu vực chùa chiền qui định nhằm thực hiện bố tát hay rời y, không được các bộ Luật 
thoả thuận với nhau. Mỗi địa phương, mỗi trường phái có một quan điểm riêng. Truyền thống 
Luật tạng Päli đã đồng nhất khu vực chùa chiền với khu vực qui định bằng a bàn đà la hay a 
bản đà la giới. 


Xem thêm Sức tôn ký § M, Rhys Davids Anclent coins and measures (London, 1903) t. 
15. 


A BÀN ĐÈ 
II Spa 


Phạn: Avanti 

Pali: Avanti 

Tạng: Bsrun byed 

Hán: (pâ) A ba đàn đề jn NÓ c A bàn J#j##, A ban địa [Hjj##R, A bàn đề [H##‡t!, A 
bàn đà JJ8#Ƒ£, A bàn đầu Jñj##01, A bàn đề [nj##‡t, J A bà đề Jƒð⁄†#, A hòa đề JH[ÑIf, A hòa 
đàn đề [iƒ4Iffi‡jt, A bạt đề [nj‡R‡jt, Át phạn để #i8J£, A ban xoa [Jf#⁄, A vân đầu JJzEØfi 
(d) Vô nghĩa ft, Vô thân hữu #t{⁄, Vô Ít 














Tên một trong 16 cộng hòa của nước Ân độ thời đức Phật, nay ở phía tây nước Ấn độ 
gồm những vùng Mãlwä và Nimar nằm phía bắc núi Tần xà (Vindhya), thủ đô là Ưu thiền ni 
(Ujjayin), tức thành phố Ujjain tại Gwalior trên con sông Siprä, một phụ lưu của sông 
Chambal. 


Mahabharata (vi. 350) và Ngữ pháp tám chương của Pãnini (Pan. V. 4. 104) đã chép 
đến tên AvanH. Trường a hàm 5, Irung a hàm 55 và Đại tỳ bà sa luận 124 kể nó là một trong 16 
cộng hoà lớn của An độ thời đức Phật. Tăng chi bộ kinh (A. ¡. 213 và iv. 252, 256, 260) cũng 
nhất trí về mẫu tin vừa nêu. Trường bộ kinh (D. ii. 235) chép nó có tới hai thành phố, đó là 
Ujjeni và Maãhissati. Riêng Mahissati, Trường a hàm Š gọi là Đại thiên thành. Đại phần của 
Luật tạng (Vin. ¡. 276) nói vua của A bàn đề lúc ấy là Canda Pajjota, kẻ đồng thời với đức Phật 
và các vua Tần Bà Sa La và A Xà Thế, đã đánh chiếm Kosambi và Assaka, nhưng không thành 
công, bèn gả con gái mình là Vãsuladatta cho Udena là vua Kosambi và ký một hiệp ước liên 
minh với Assaka. 
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Cũng chính tại A bàn đề, Đại Ca Chiên Diên đã độ cho Ức Nhĩ thành đệ tử của Phật tại 
núi Câu lâu hoan hi, xin Phật cho phép tô chức lễ trao đại giới với đoàn giới sư chỉ gồm 5 người, 
đồng thời xin Phật cho phép dùng đép da hai lớp tại những vùng gai góc đá sỏi. Sự việc này, 
Đại phần của Luật tạng (Vin. ¡. 196) nói xảy ra ở Avanti. Nhưng Ngũ phân luật 21 và Tứ phần 
luật 39 ghi ở A thấp bà a vân đầu hay A thấp bà a bàn đề, cả hai đều là phiên âm của 
aópakãvanti. Thập tụng luật 25 nói xảy ra ở A thấp ma già a bàn đề tức aámakãvanti. Căn 
bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da bì cách sự T chép xảy ra ở A thấp bà lan đức già, tức 
aéparantaka. Theo bản chú Trưởng lão tăng kệ (Thag A. 1. 154, 207t) thì Canda Pajjota đã 
trở thành đệ tử Phật qua sự giáo hoá của Kaccana. Đại phần của Luật tạng (Vin. 1. 194), Tương 
ưng bộ kinh (S. 11 9, 12; 1v. I15) và Tăng chị bộ kinh (A.V. 46) chép Kaccana đã ở tại thành 
phố Kuraraghara tại vùng Papatapabbata của A bàn đề rất lâu. 








Dù vào thời đức Phật, A bàn đề không có nhiều tu sĩ Phật giáo đến nỗi Đại Ca Chiên 
Diên đã phải xin thay đổi số lượng đoàn giới sư từ 10 xuống còn 5. Nhưng theo Luật tạng (Vin. 
ii. 299) thì trong cuộc kết tập Tỳ xá ly, vùng Avanti đã gửi 88 vị A la hán đến dự hội. Phật giáo 
ở đây đã xây dựng thành một trường phái mà tác phẩm Nettippakarana và cuốn văn phạm tiếng 
Pãli đầu tiên thường cho là do chính Kaccãna và trường phái ấy viết ra. 


Về thành phố Ưu thiền ni, vào thế kỷ thứ 7, Đại đường tây vực ký I1 đã tả: “Nước Ô xà 
diên na chu vi hơn 6000 đặm, thủ đô của nó chu vi hơn 30 dặm, đất đai và phong tục giống như 
nước Tô lạt đà (Suratha), dân cư đông đúc, nhà cửa giàu có, chùa chiền khoảng vài mươi sở, 
phần lớn đã bị đồ nát chỉ còn năm ba ngôi. Tăng đồ hơn 300 người học gồm cả đại thừa tiểu 
thừa. Đền thờ Trời khoảng vài mươi cái, các ngoại đạo ở xen vào. Vua nước đó thuộc giống Bà 
la môn, rộng xem sách tà, không tin chính pháp. Cách thành không xa, có tháp do vua A Dục 
dựng diễn tả cảnh địa ngục”. 





Đại sử (Mv. xiii. 8-15) ghi A Dục khi còn cai quản A bàn đề đã lấy Vedisadevï của 
thành phố Ưu thiên ni và sinh hạ ra hai nhà truyền giáo lớn của Phật giáo, tức Mahinda và 
Sanghamittã. Phật sử (Bv. xxviii. 10) chép: tắm thảm và chiếc chiếu đức Phật dùng là thờ tại 
vùng A bàn đề ấy. 


Cái tên Avanti, mặc dù mặc dù về phương diện chính trị thì đã bị tóm thâu vào trong đề 
quốc của A Dục từ thế kỷ thứ II t.dl., vẫn còn dùng cho tới tối thiêu thế kỷ thứ II s.dl. Bia văn 
của Rudradãman tìm được ở J]unagadh còn thấy kế tên Avanti. Sau đó dần dà Ưu thiền ni đã 
thay thế để cuối cùng đến thế kỷ thứ VII, Huyền Tráng đã ghi lại bằng tên Ô xà diễn na. 

Thời đức Phật, A bàn đề là một trong bốn đại quốc của mười sáu cộng hòa nói trên, còn 
Ưu thiền ni là một thành phố lớn làm trung tâm giao dịch hướng ra các cảng Bharukaccha (nay 


là Broach) và Šũrpäraka (nay là Sopara) lớn ở phía tây. Cho nên trên đường truyền giáo A bàn 
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đề cũng như Ưu thiền ni đã đóng một vai trò không kém quan trọng. Trong tạng Päli, ta hiện 
gặp tên Avantiputta. Trong kinh Madhuräa của Trung bộ kinh (MN. 4. 4 Madhurasuttam), 
Avanti- putta được bảo là vua của Madhura, nên khi nghe Kaccãna ở tại rừng Gundã của 
Madhurä, bèn cho thắng nhiều cỗ xe đẹp để đi yết kiến Kaccãna và hỏi về sự ưu liệt của giai 
cấp Bà la môn. Kaccãna đã trả lời một cách thông suốt, đập tan quan điểm giai cấp. 
Avantiputta trở thành đệ tử. Theo bản chú kinh này (MNA. iii. 319) giải thích cho biết vua 
Madhurä có tên Avantiputta vì mẹ ông ta là con gái của xứ Avanti. Điều này không phải là 
không có thể khi ta nhớ rằng Kaccãna đã giáo hoá cho vua Avanti là Canda PaJjota thành đệ 
tử của Phật. Có thể mẹ của Avantiputfa là chị em gì của vị vua vừa nói. 





Về thành phố Mahãssati, Trường bộ kinh (D. ii. 235) nói nó là thủ đô một thời của 
Avanti. Trường a hàm 5 kể Đại thiên thành, tức Mahässati là thủ đô của A bàn. Điều này giả 
thiết Ưu thiền ni là thủ đô miền bắc A bàn đề, còn Đại thiên (Mahãssati) là thủ đô miền nam, 
tức Avanti Dakkhinãpatha. Giả thiết đây hoàn toàn phù hợp với việc Mahabharata (ii. 31. 10) 
coi Avanti và Mãhiémati là hai vương quốc khác nhau. 





Xem thêm Sanh kinh I1, Ca Chiên Diện vô thường kinh, Ngũ phần luật 21, Ma ha tăng kỳ 
luật 15, Phiên phạn ngữ 8. Ngoài ra, các tài liệu Kỳ na giáo cũng có kê đên xứ AvantI này, 
nhưng không quan trọng cho lăm nên ta không kê ở đây. Xem chăng hạn Harivamáa. 


A BẠN MA ĐÁT RA 
bnJIftRETHiff 


Phạn: Avamatra. 
Pali: Oma 
Hán (pâ) A bạn ma đát ra J!|fPJ#†Hllif 





Tên một đơn vị số trong kinh Hoa nghiêm. 


Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) xếp A bạn ma đát ra này vào hàng thứ 72 kế từ Câu 
chi, sau Bột ma đát ra và trước Già ma đát ra, và tương đương với 10*%P%). Phan bản kinh 


Hoa nghiêm (Gvy.), Hoa nghiêm kính 29 (Bản 60 quyền) và Hoa nghiệm kinh 45 (Bản 80 
quyền), không có số này, nhưng cả ba bản đều có số tương đương với số đứng trước và sau nó. 





Phạn bản có Bhramantra được xếp vào hàng thứ 53 tương đương với Bột ma đát ra và 
Gamantra, được xếp vào hàng thứ 54 kế từ koti, tương đương với Già ma đát ra. Như vậy A 
bạn ma đát ra có thể là số ở giữa hai số này và có thê có tên là Avamatra tương đương với Oma 
tiếng Pàli và Avama ở Vệ đà. 
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Cũng thế, Hoa nghiêm kinh 29 (Bản 60 quyền) có A bạn ma đát ra nằm ở giữa Động (số 
thứ 54 kê từ câu lê) và Đáo (sô thứ 55). Trong Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyên), nó rơi vào 
giữa bột la hăng la và già la hăng la. 


Đề dễ thấy, xem bảng sau: 









































HN 40 HN 60 HN S0 Gvy. Mvy. 1 Mvy. 2 
1 1 1 1 1 1 
Câu chi Câu lê Câu chi Koti Koti Koti 
7] 54 54 Ộ 53 54 54 
Bột ma đát | Động Bột la hăng la | Bhramantra | Bhramätra Bharamantra 
ra 
72 A bạn ma 
đát ra 
73 55 55” 54 55 55 
Già ma đát na | Đáo Già la hăng la | Gamantra Gamätra Gamantra 
A BANG 


bị 
Phạn: (Nirãya) pãla 


Pali: (Niraya) pala 

Tạng: Skyon (s) ba, Bsruäspa 

Hán: (pâ) Bàng ?,A phường [H[jj7, Phỏng la z/7##, Phường lã j773# (d) Nê lê trung qui 
)¿Z1'!f, Diêm vương nhân [ãj-†- Ả. 








Tên gọi ngục tốt dưới địa ngục. 


Ngũ hồ chương cú kinh nói: "Ngục tốt tên A bàng đầu trâu, tay người, chân có móng trâu, 
sức mạnh san núi, luôn luôn cầm một cái chia bằng sắt cứng". Thiết thành nê lê kinh viết: Ngục 
tốt của nê lê tên gọi là Bàng. Bàng dẫn người chết đến chỗ Diêm ma. Bàng nê lê (địa ngục) nói: 
"Người này lúc sống ở thế gian không hiểu với cha mẹ". 
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Hiền ngu kinh 13 chép: “Tội giết hại sẽ đưa người ta vào địa ngục, chịu các khổ não mấy 
ngàn vạn năm, thường bị ngục tốt A bàng săn bắn. Ngục tốt ẫây có đầu nai, đầu dê, đầu thỏ, đầu 
các cầm thú”. Vậy, A bảng không phải chỉ riêng có đầu trâu, chân trâu, mà còn có đầu của các 
loại thú khác như nai, dê, thỏ v.v... 


Đại lâu thán kinh 2 nói đến Nê lê bàng tức A bảng ở tại địa ngục. Người phạm tội đã phải 
than thở: ““Fa chỉ khô về sự đói khát, Nê lê bàng cứ đem kêm kẹp cho ta hả miệng”. 





Thiết thành nê lê kinh có tương đương của nó ở trong tạng Päli, tức kinh Thiên sứ của 
Trung bộ kinh (M. I". 179 Devadũtasuttam) và của Tăng chi bộ kinh (A. 1. 138). Cứ vào đây, 
câu dẫn trên đọc như sau: 


"Tamenam bhikkhuve, nirayapälã nãmãbãhãsu gahetvã yamassa rañño dessenti 
ayam, deva puriso ametteyo asamañño abrah- mañño na kula Jetthapaccay1 Imassa 
devo dandam papetũti” 


(Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục sau khi bắt kẻ ấy với nhiều cánh tay, đã dẫn đến 
trước Diêm vương và thưa: Tâu Thiên hoàng, đây là người không có từ tâm, không xứng là sa 
môn, không xứng là bà la môn, không kính trọng các bậc trưởng thượng trong dòng họ, Thiên 
hoàng hãy phạt nó). 


Như thế, nê lê bàng hay a bàng phải là một phiên âm của Nirayapalãä. Chữ bàng do thế 
là một phiên âm của chữ palä. Đồng nhất này, Câu xá luận tụng sớ luận bản 21 chứng thực với 
phiên âm phường lã. Thập phương kinh, tuy là một văn bản nguy tạo của Nhật bản cũng có 
phiên âm phỏng la: "Phỏng la bắt tội nhân...". Trước đây, những người nghiên cứu và các tự 
điển Phật giáo đều biết răng A bàng hay Bảng là một phiên âm của từ tiếng Phạn nhưng đã 
không truy nguyên được. Bây giờ, qua suy diễn trên, căn cứ vào kinh Thiên sứ và Thiết thành 
nê lê kinh, có thể coi chữ bảng là do chữ pãlã tiếng Phạn và Päãli. Còn a bàng là do bàng chữ 
Phạn phiên âm cộng với xưng từ a, mà ta hay thường gặp trong các tên tục người Trung quốc, 
khi còn nhỏ, kiểu tên A Man của Tào Tháo chăng hạn. 


Trong văn học dân tộc ta, a bảng cũng tỏ ra khá thông dụng. Có hai câu thơ khá lưu hành: 


A bàng vâng lệnh dẫn vào 
Diêm la điện phủ lao xao những hôn 


nhưng hiện chưa truy nguyên được xuât xứ của chúng. 
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Xem thêm D. ii. 12, Trung a hàm kinh 12 (Thiên sứ kinh), Nê lê kinh, Diễm la vương 


ngũ thiên tử giả kinh, Tăng nhất a hàm kinh 25 (kinh 4), Tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục 
kinh, Kinh luật dị tướng 49, Thập vương kinh, Mochizuki Shinko, Bukkyò daijiten l, BB I t. 
l5. 


A BÁT ĐÉ BÁT LẠT ĐỀ ĐÈ XÁ NA 
bnJ$‡JS9‡HflJ‡£22Đ 


Phạn: Apattipratideéana 
Hán: (d) Sám hói ff#[fÿ, Thuyết phi zf43Ƒ 





Một thuật ngữ có nghĩa hướng đến người khác mà bày tỏ tội lỗi của mình. Chữ này, giải 
đoạn cô và cựu dịch thường dịch là sám hồi. Trường phái tân dịch sau đó nhận ra chữ sám hối 
không chính xác, đề nghị dịch là thuyết phi, tức có nghĩa nói ra những gì mình vi phạm đối với 
các điều luật mình thệ gìn giữ. 


Nam hải ký qui nội pháp truyện 2 viết: "A bát để (ãpatti) là lỗi lầm. Bát lạt để đề xá na 
(pratideéana) là trình bày cho người khác. Xưa dịch là sám hối, thì không liên quan gì đến 
“thuyết tội”. Vì sao? Vì sám là do chữ sám ma (ksama) của Tây vức nghĩa là chịu đựng (nhẫn), 
và hồi là chữ của Đông hạ, lây Sự truy hồi làm mục tiêu. Như thế, hối và nhẫn không tương can. 
Nếu căn cứ vào chữ Phạn, thì khi muốn dứt các tội, phải gọi là chí tâm thuyết tội". 


Sức tôn ký 8 viết: “A bát để bát lạt để đề xá na, xưa gọi là sám hồi” 


Vậy, A bát để bát lạt để đề xá na đúng ra phải gọi là trình bày những lỗi lầm của mình 
cho những người khác đề mong được tha thứ. Nghĩa Tịnh trong khi phê bình sự lẫn lộn ở Trung 
quốc giữa sám hối và thuyết tội, chắc đã ảnh hưởng bởi quan điểm của Luật tạng, đặc biệt Luật 
tạng của Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ, mà ông đã tham dự vảo việc du nhập và phiên dịch ở 
Trung quốc. Thông thường, những tội vi phạm được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 
năm loại, mà thuật ngữ Phật giáo Trung quôc thường gọi là Ngũ thiên (paBõca-apatti-skandha, 
pañca-ãäpatti-kkhandha), và nhóm thứ hai gồm có bảy loại (sapta-äpatti-skandha, satta- 
äpatti-kkhandha) mà thuật ngữ Trung quốc gọi là Thất tụ. Trong sự vi phạm nhóm đầu, loại 
thứ tư đòi hỏi người phạm tội chỉ cần trình bày lỗi lầm của mình cho một người khác thì có thê 
trừ diệt được lỗi lầm ấy. Đó tức là loại hướng bỉ thuyết tội (ãpattipratideáanika), mà Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da, một dịch phẩm của Nghĩa Tịnh đã nói tới. Do thế, ta không 
ngạc nhiên khi ông đề nghị, thay chữ sám hối bằng chữ thuyết tội. Trong Căn bản thuyết nhất 
thiết hữu bộ tỳ nại da I5, Nghĩa Tịnh còn cân thận chua thêm: “Sám hối vốn là do chữ A bát đề 
đề xá na. A bát để là tội, đề xá na là thuyết, nên gọi là thuyết tội”. 
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Xem mục SÁM HÓI. 


A BÁT LY CÙ ĐÀ NI 
Phj9MfflE BỮE l6 


Phạn: Aparagodãniya, aparagodana 

PaliL: Aparagoyaniya, aparagoyana 

Tạng: Nub kyi ba glan spyon 

Hán: (pâ) A bát rị (ra) [nƒ?#‡Iƒ{ (Iš£), Cù đà ni dạ £EEJ&, Cù đà ni da £EEJ6H, Cù da 
ni ÿEHIö, Cù già ni ƑẼƒJJJj£, Á ngoã ra cô đáp ni da IỆNJ#fJƒVZJ#ÖHl (d) Tây ngưu PZE, 
Ngưu thí “Ƒ-]#b 





Tên một trong bốn châu phía Tây núi Tu di. Đại Đường tây vực ký I viết: “Tây, châu Cù 
đà ni, cựu dịch là Củ da ni hay Cù già ni, sai”. Ở đây, Tây vực ký chỉ thừa nhận cách đọc của 
tiếng Phạn tức Godãniya chứ không chấp nhận cách đọc khác ngoài tiếng Phạn, như Pàii: 
Goyaniya, là một thí dụ. 


Huệ uyên âm nghĩa 1 viết: “Cù da ni, nói đủ là a bát lị cù đà ni. A bát ly (apari: apara a) 
nghĩa là phương tây... Củ (go), nghĩa là bò. Đà mi (dãnïi) là hoá phẩm, SETP là dùng bò để mua 
đỗ vật, như người Trung hoa dùng tiền chăng hạn”. 





Trong văn học dân tộc, Hồng mông hành là tác phẩm đầu tiên kể tới tên châu này, khi 
chép lại truyện Cây nêu và gọi nó là Na mi cù: 
Đông thì đến tự Lan đài 
Nam thì đến cõi ở ngoài Bộ châu 
Tây thì đến Na ni cù 
Bắc đến châu Việt thất khu thành liền 


Về chỉ tiết, xem mục CÙ ĐA NI, Chân Nguyên thiền sư toàn tập II, t. 2§1. 


A BÁT RA ĐÉ HẠ ĐA 
bn[ 2i] Z 


Phạn: Apratihata 
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Tạng: Ma thogs pa, Thogs pa med pa 
Hán: (pâ) A bát la để hạ đa [:j@‡§lf#J⁄7?†Z⁄ (d) Vô ngại ft, Vô đối vô tỉ lực #tt#J#£Ƒt; 








1} 


Hình dung từ chỉ tính chất không bị trở ngại. Bài chân ngôn Phật đỉnh xí thạnh quang 
(cũng thường gọi là Thần chú tiêu tai cát tường) được đề cập trong Văn Thù căn bản nghi quĩ 
13 (Mañjusrimũlakalpa) mở đầu nói: Nẵng mạc tam mãn đa một đa nằm a bát ra để hạ đa xá 
sa năng nằm (...) Phạn: namah samanta buddhãnãm apratihata sãstanãnãm... (Qui mạng 
hết thảy chư Phật, các đẳng đạo sư vô ngại). Bài chân ngôn mệnh danh “Đại lực đại hộ minh 
phí" đề cập trong Đại nhật kinh 2 kết thúc bằng câu: apratihate svähã, với phiên âm: a bát ra 
để hạ đề tá ha. Đại nhật kinh sớ 4 giải thích: “Câu cuối nói a bát ra để hạ đế, nó có nghĩa là sức 
mạnh vô đối và vô tỉ, kết thúc đoạn văn trên. Do ý nghĩa này mà nó được gọi là Đại lực đại hộ 
minh phi”. 


Lối giải thích từ nghĩa của các nhà mật giáo thường không theo sát nghĩa đen của từ ngữ 
mà theo trường hợp nó được sử dụng. Thí dụ, trong trường hợp từ aprati (a bát ra để) trong bài 
chân ngôn gia trì vào nước hương để sái tịnh được Đại nhật kinh sớ 4 giải thích như sau: "A, chỉ 
cho bản nguyện bồ đề tâm, hàm nghĩa rằng hết thảy các pháp từ khởi thi vốn bất sinh. Ba (phụ 
âm P) chỉ cho đệ nhất nghĩa đề (vì nó là âm đầu của từ paramartha: đệ nhất nghĩa đế). Ra (phụ 
âm R) hàm nghĩa là bụi bặm (vì là âm đầu của từ raja: bụi bặm). Ra, kết hợp của âm R và A 
hàm nghĩa rằng bụi bặm vốn là bất sinh, Pa tiếp theo, kết hợp hai âm P và A với nghĩa: bụi bặm 
bản lai bất sinh, là đệ nhất nghĩa đế, và như vậy nó cũng chính là tịnh bồ đề tâm. Đề (TE) 
nguyên là Đa (TA) do đi với tam muội thanh nên được đổi thành để. Đề chỉ cho tâm và cũng 
hàm nghĩa là như vậy ..." Sự giải thích như vậy nhắm vào mục đích sái tịnh, nghĩa là rửa sạch 
các bụi dơ cho đản tràng được thanh tịnh. Căn cứ trên mật nghĩa của từng âm và sự kết hợp của 
chúng chứ không theo ý nghĩa thông dụng của từ ngữ. 





Trong nhiều trường hợp khác, ngoài lỗi sử dụng của mật giáo, apratihata thường được 
dịch là vô ngại, như vô ngại tâm: apratihatacttta, vô ngại quang: apratihataprabha. Về nội dung 
chi tiệt các ý nghĩa của nó, xem các mục quan hệ đên từ VÕ NGẠI. 


A BẠT 
bị] JR& 


Päli: Ambatthasutta 
Hán: (pâ) A ma trú kinh J[tjJ#£3:‡ƒ$, Phật khai giải phạm chí A Bạt kinh #ÿijff£Z#;|hj Jl 








Kế 
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Tên một quyên kinh thuộc Trường a hàm và Trường bộ kinh kể lại cuộc đối thoại giữa 
đức Phật và chàng thanh niên tên A Bạt tại lchãnankala. 


A Bạt được thầy mình là Pokkharasäãdi bảo đến chỗ Phật tìm xem đức Phật có 32 tướng 
tốt không, mà nỗi tiếng là một người hiền. Đến nơi, vì thái độ của A Bạt đối với giòng họ Thích 
Ca, đức Phật chỉ cho anh ta biết rằng, dù là bà la môn, anh đã xuất thân từ dòng họ thấp hèn. 
Rồi đức Phật kết luận ai đầy đủ trí tuệ và giới hạnh, vị ấy là bậc tối thắng giữa trời và người. 
Đến đó chấm dứt phần thứ nhất của quyền kinh. Phần thứ hai, đức Phật nói rõ nội dung của trí 
tuệ và giới hạnh là gì. Rồi A Bạt trở về kế lại cho thầy mình nghe những gì mình tìm thấy được. 
Pokkharasäãdi nghe, bèn lại gần đến chỗ Phật, sau khi nghe Phật giảng, ông đã trở thành một 
đệ tử của Phật. 


Nội dung của kinh A Bạt là như thế. Ngoài việc bàn đến nội dung của trí tuệ và giới hạnh 
bao gồm những gì, điểm nổi bật nhất của kinh năm ở chỗ nó chĩa mũi dùi vào quan điểm phân 
chia đăng câp giữa người và người. Bằng những lý luận có vẻ lịch sử và xã hội, đức Phật chứng 
minh đẳng cấp bà la môn không phải là tối thượng. 


Kinh này Phạn bản ngày nay hiện chưa tìm thấy. Văn bản Pãli đang còn, xếp vào cuốn 
kinh thứ ba của Trường bộ kinh. Nó được du nhập vào Trung quốc rất sớm. Khoảng giữa những 
năm 223-253, Chi Khiêm đã thực hiện bản dịch đầu tiên hiện còn, đó là Phật khai giải phạm chí 
A Bạt kinh. Đề bản Chi Khiêm dùng chắc phải là Phạn văn hay Tục văn. Nó do thế, có thể lưu 
hành rất sớm ở nước ta, không những sau khi Chi Khiêm đã dịch, mà còn có thể trước lúc ấy 
nữa, bởi vì có một tập thể đông những người gốc Ân độ như cha mẹ Khương Tăng Hội đang 
sinh sông tại Long biên, họ có thể đã mang theo nhiều sách vở Phật giáo, rồi từ đó các bản thảo 
ấy truyền tay nhau đưa lên phương bắc để làm để bản cho bản dịch Chi Khiêm. 


Sau Chi Khiêm, Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm dịch một lần nữa vào những năm 
412-413 như kinh thứ 20 của Trường a hàm kinh 13 hiện còn. Ngoài ra cũng vào khoảng đó có 
bản dịch Pháp Dũng mang tên Phật khai giải phạm chí A Bạt kinh, nhưng đến thế kỷ thứ § thì 
đã mất, như Khai nguyên thích giáo lục 13 và 15 đã ghi. 





Cả bản dịch Chi Khiêm lẫn bản dịch Phật Đà Da Xá hầu như nhất trí với nhau, chứng tỏ 
chúng đều thuộc bộ phái Pháp tạng, và khi so với bản Pãli của Trường bộ kinh (D. ¡. 87) đã 
không có những sai khác đáng chú ý nào. Điểm nỗi bật là chính nội dung của bản Päli ghi rõ 
phần thứ nhất của kinh châm dứt với lời đức Phật xác minh sự ưu việt của những ai đầy đủ giới 
đức và trí tuệ. Sự tình này giả thiết từ nguyên ủy cuốn kinh đến đây đã chấm dứt. Phần nói về 
giới hạnh và trí tuệ có thê là một thêm thắt vẻ sau. 





Về tên kinh, Khai nguyên thích giáo lục 20 viết: "Phạm chí A Bạt kinh, một quyên, một 
tên là A Bạt ma nạp kinh. An công lục chỉ gọi A Bạt kinh. Gọi đủ là Phật khai giải Phạm chí A 
Bạt kinh”. 
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A Bạt là một thanh niên thuộc họ A Bạt (Ambatthagotta) sống ở tại Ukkatthã. A Bạt rất 
giỏi các vệ đà và các tri thức khác của thời mình, nên rất tự hào về dòng dõi Bà la môn của anh. 
Khi được thầy là Pokkharasädi sai đến thăm dọ đức Phật, A Bạt đã không che dấu niềm kiêu 
hãnh đó, nên đức Phật chỉ cho biết lai lịch của dòng họ Kanhãyana (kanhã- yanagotta) là con 
cháu của một nô tỳ xứ Ckkaãka tên Disã. Từ Disã, Kanha sinh ra và gây thành một dòng họ tên 
Kanhãyãna. Kanha có nghĩa là đen, vì con của Disã có màu da đen. Kanhãyana do thế có thể 
là một chi phái của họ A Bạt, hay cũng có thê ngược lại. 


Về lai lịch bất chính ấy, Truyện bản sinh Dasabrahmana (1. ¡v. 363) đã xác nhận. Theo nó 
thì những người thuộc dòng họ Vessa và Ambattha chỉ là những bà la môn trên danh nghĩa 
(voharavasena) mà thực sự không có quyền gọi như vậy, bởi vì “vài người trong bọn họ đã đi 
buôn bán và chăn nuôi”. 


Phiên phạn ngữ 2 có ghi mục A Bạt sa môn, rồi chua: “Nên gọi A Bạt Đà, dịch là vô tội”, 
và nói dẫn từ Di giáo tam muội kinh H. Khảo Xuất tam tạng ký tập 4 thì kinh vừa dẫn được xếp 
vào loại Thất dịch tạp kinh. Các kinh lục khác như Khai nguyên lục 3 thì coi là thuộc ngụy kinh, 
nên hiện đã mắt. 











A BẠT DA KỲ LY 
(J2)42|00)139/=: 


Pali: Abhayagrri, Abhayacala, Abhaya- vihara, Abhayuttara, Uttaravihãra 
Tạng: HJigs med ri 
Hán: (pâ) A bà kỳ lê [3⁄1 (d) Vô uý fttfŠ, Vô uý sơn #t£fŠ[ [| 


Tên một ngôi chùa nổi tiếng ở phía bắc cựu đô Anurudha, Srï Lanka, do vua 
Vattagamani Abhaya dựng vào khoảng năm 89 t.dl, tức 2l17 năm sau khi Đại tự 
(Mahaävihãära) do Mahinda lập. 


Theo Đại sử (Mahãvamsa xxxII. 43-44, xxxv. lII9 và xxxvi. 7-36) thì vua 
Vattagamani Abhaya bị bọn xâm lược Tamil đánh đuổi ra khỏi cựu đô Anurudha, bèn chạy 
trốn lên phía bắc. Tới rừng Titthãrãma, ông gặp Giri, một Ni kiền tử sống ở đó, và bị nhục mạ. 
Do thế, sau khi lên ngôi lại, ông bèn san bằng đền thờ Tittharãma của Ni kiền tử và dựng lên 
một ngôi chùa gồm có 12 phòng, rồi dâng cho Mahätissa ở Đại tự, vì Mahãtissa đã giúp đỡ 
ông trong cuộc chạy trốn. Ở đó, Mahãätissa đã lập thành một trường phái, thường gọi là Vô uý 
sơn trụ bộ (Abhayagiriväsin), mà ta sẽ nói sau. 
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Sau đó Gajabahukagamami (114-136 sau dl) mở lớn qui mô của chùa, tạo nên hồ 
Gãmanitissa để chứa nước cho việc cày cấy nhằm nuôi sống những người ở chùa. Rồi vua 
Kanitha (167-186) dựng thêm bảo điện (Ratnapasada) cho Mahanãga. Sau đó vua 
Mahäsena (275-301) lại đem cái tượng Phật bằng đá do Mahinda thờ tại Đại tự về thờ tại chùa 
của Mahatissa. Những triều đại sau chùa được mở rộng thêm, trồng thêm cây bồ đề. Xá lị và 
bình bát của Phật cũng đem về thờ ở chùa ấy. 


Vào thế kỷ thứ IV, khi Pháp Hiển đến hành hương, Cao tăng Pháp Hiển truyện đã ghi lại 
tình hình chung của chùa như sau: “Có đại tháp cao 40 trượng, 5000 tăng sống trong ngôi già 
lam kế bên tháp. Trong điện Phật có để tượng bằng ngọc xanh cao bằng 3 trượng”. Đại tháp nay 
là tháp Kim phấn của Anurudha, tại phía bắc chùa Ruwanweli dagoba khoảng một đặm rưỡi 
Anh, thường gọi là tháp Thệ đa lâm (Jetavana dagoba). Bên cạnh tháp hiện còn nền của ngôi đại 
già lam mà Pháp Hiên đã nói tới. Tháp Thệ đa lâm nguyên lai là chỉ cho chùa Thệ đa lâm ở 
cách nửa dặm phía đông tháp Kim phắn, nhưng từ thế kỷ XII trở đi thì người ta gọi tháp Thệ đa 
lâm để chỉ cho tháp Kim phấn, tức tháp A bạt da kỳ ly. 


Từ đó trở đi, A bạt da kỳ ly trở nên một trung tâm Phật giáo lớn và hầu như duy nhất của 
Srï Lañka. Dưới những triều vua Kassapa đệ ngũ, Vijiayahu đệ nhất và nhất là 
Parakramabahu đệ nhất (1153 — 1186), A bạt da kỳ ly đã phát triển huy hoàng. Nhưng với sự 
bỏ cựu đô Anurudha vào khoảng thế kỷ thứ XII, tiếng tăm và vai trò của A bạt đa kỳ ly hầu 
như tan biến một cách mau chóng. Hai cơ sở học viện do nó thành lập dưới tên Uttaramila và 
Mahanet vẫn tiếp tục cho đến giữa thế kỷ thứ 15. Rồi với cuộc xâm lược của bọn tư bản phương 
Tây, A bạt da kỳ ly rơi dần vào quên lãng, cho đến hạ bán thế kỷ 19, cái tên Abhayagiri 
vihãra mới được dùng lại một cách không chính đáng. 


Từ đó trở đi, với những cuộc khai quật và tìm hiểu khảo cô học được thực hiện, người ta 
nhận ra vị trí vô cùng quan trọng của ngôi chùa và tháp A bạt da kỳ ly, không những trong lịch 
sử Tích lan mà còn lịch sử Phật giáo thê giới nữa. 


Xem thêm Đại Đường tây vức ký II, Lịch quốc truyện 4, G.E Mitton, The Lost citles of 
Ceylon. 


VÔ UY SƠN TRỤ BỘ (Abhayagirivasin, HJigs med rir gnas sde). Khi Mahatissa tách 
rời khỏi Đại tự để làm trú trì chùa A bạt đa kỳ ly. Ông đã có những quan điểm bất đồng với các 
thượng tọa sông tại Đại tự. Sau đó đệ tử của Mahatissa là Bahala- massutissa chính thức thành 
lập phái Vô úy trụ bộ tách rời khỏi những người sống tại Đại tự mà họ gọi là Đại tự trụ bộ 
(Mahävihãraväsin). Rồi không lâu, các thượng toạ ở tại Nam tự (Dakkhinavihãra) do Uttiya, 
một người bạn khác của vua Vattagãmani Abhaya thành lập, ban đầu cũng nhất trí với quan 
điểm của Vô uý sơn trụ bộ, nhưng rồi cũng bất đồng ý kiến và tách rời thành lập phái Nam sơn 
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trụ bộ (Dakkhina- vihãraväsin). Lo sợ trước cảnh phân liệt bộ phái của Phật giáo, vua 
Vattagãmani đã tổ chức một cuộc kiết tập, lần đầu tiên viết trên lá bối toàn bộ những kinh điển 
Pãli và những chú giải về kinh điển. Thế là bây giờ ở Srï Lañka có hai phái chính là Vô uý sơn 
trụ bộ và Đại tự trụ bộ. Vào khoảng năm 325-350, 60 sư ở tại Vô uý sơn đã chấp nhận quan 
điểm của phái Vetillaka, tức phái Phương quảng, nên bị vua Gothakabhaya trục xuất khỏi 
chùa ... Nhưng 15 năm sau, tỳ kheo Sañnghamitta từ xứ Châu ly da (Chola) đã thành công 
thuyết phục vua Mahäsena theo phái Phương quảng. Phái Đại tự trụ bộ bị tấn công, nhiều tỳ 
kheo phải bỏ chạy. Từ đó, phái Vô uý sơn trụ bộ chấp nhận hoàn toàn quan điểm phái Phương 
quảng. 


Phái Phương quảng này nguyên từ đời vua Vohãrikatissa (209-301) đã truyền vào Srï 
Lanka qua trung gian những tỳ kheo thuộc phái Độc tử bộ (Vajjiputta) từ miền Pallãrãma ở 
Ấn độ, mà người đứng đầu là Dhammaruci. Cho nên, sau này khi Vô uý sơn trụ bộ chấp nhận 
quan điển của phái Phương quảng, họ đồng thời tự gọi mình là những người thuộc phái 
Dhammarucika, tức phái Pháp Hỷ. Sự chấp nhận ấy đã gây ra việc vua Gothãbhaya trục xuất 
60 tỳ kheo như đã nói. 


Với hoạt động của Sañghamitta, phái Vô uý sơn chiếm lĩnh toàn bộ hoạt động Phật giáo 
những thế kỷ sau. Giữa những năm 412-414 Pháp Hiển hành hương Srï Lanka, thấy A bạt da 
kỳ ly có đến 5000 tỳ kheo, trong khi Đại tự chỉ có 3000 thôi. Nửa thế kỷ sau, dưới triều vua 
Dhãtusena (455-473) Đại tự đã bị các tỳ kheo phái Pháp Hỷ chiếm ở. Đa số những kinh sách 
như Trường a hàm, Tạp a hàm và Luật tạng do Pháp Hiển mang về Trung quốc đều xuất xứ từ 
các tỳ kheo phái Pháp Hỷ vừa nói. 





Dưới thời vua Silãkãla (518-531) một tác phẩm mang tên Phương quảng pháp giới kinh 
đã do một người đi buôn miền Kãsï tên Purna mang từ Ấn độ đến và các tỳ kheo ở Vô uý sơn 
hăng hái chấp nhận và tôn thờ. Qua thế kỷ sau, dưới triều vua Silãmeghavanna phái ấy đã dần 
dần sa đọa. Rồi từ đó, với làn sóng mật giáo từ Ấn độ tràn xuống, nó kết hợp với nền giáo lý 
mới, gây thành phong trào học Phật khá rằm rộ. Nhưng, những mâu thuẫn trường phái vẫn 
không giải quyết được, nên sau thế kỷ thứ XII, trường phái này không còn được kể tới nữa. 


Thế thì, Vô uý sơn trụ bộ đã chủ trương những gì? Vị tổ sư của phái này là Mahãtissa đã 
bị trục xuất ra khỏi Đại tự vì đã vi phạm qui luật của phái Đại tự trụ bộ là giao thiệp quá thường 
xuyên với các hàng tại gia. Điều này, điềm chỉ một phần nào khuynh hướng giáo lý thiệp thế mà 
vị tổ sư ấy chủ trương và phản ảnh một phần nào diễn trình tiếp thu quan điểm Phương quảng 
của Dhammaruci và Sañghamitta sau này của trường phái Vô uý sơn. Ngoài ra, ta hiện không 
có một ghi chép rõ ràng nào về lập trường tư tưởng của trường phái ấy. Một tác phẩm Tích lan 
thế kỷ thứ XIV mang tên Bộ kinh tập yếu (Nikãyasangraha 11-13) có nói đến Vô uý sơn trụ 
bộ, nhưng cũng không có chỉ tiết gì. 
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Trong Hán tạng hiện còn giữ được một dịch phẩm mang nhan đề Giải thoát đạo luận của 
Ưu ba để sa (Upatissa) do Tăng già bà la dịch vào năm 515. Qua những nghiên cứu của Bapat 
và Bagchi, ta biết Giải thoát đạo luận từ nguyên uỷ có thể mang tên Vimuttimagga là thuộc 
trường phái Vô uý sơn. Nếu đem so sánh với Visuddhimagga của Buddhaghosa thường được 
coi là phái Đại tự, nó đã chứng tỏ có những sai khác đáng chú ý. 


Thứ nhất, về đôi tượng thiền định, nó chỉ thừa nhận có 38 thứ, trong khi loại trừ ánh sáng 
và không gian có giới hạn. Nó chủ trương phải phát triển ảnh tượng (nimitta), một điều mà 
Buddhaghosa chống đối mạnh mẽ. Về tính tình những người tu thiền định, nó đề xuất 14 loại, 
chứ không phải 6 loại như thông thường. 


Thứ hai, về việc phân tích thế giới vật chất, nó đã tăng thêm hai hiện tượng là vật chất 
sinh ra và vật chất quán tính (middharũpa) cho bảng số 28 hiện tượng vật chất đã sẵn có. Từ 
đó, rút ra một kết luận khá luận lý liên hệ với hiện tượng tinh thần là hôn và trầm (thĩna- 
middha) xưa nay cho là một, thì nay vì trầm như một quán tính, phải tách rời ra khỏi hôn 
(thĩna). Cuối cùng, nó chủ trương khổ hạnh đầu đà là bất thiện, không có lợi, không tốt, vì 
chúng chỉ là giả danh mà thôi (nãmapañiñatti). Trong liên hệ này, các tài liệu Tích lan, chủ yếu 
là bản chú thích Đại sử (Mahävamsa-atthaka 175-6) cho biết phái Vô uý sơn đã không thừa 
nhận quyền uy của phần Parivära trong Luật tạng. Và điều này không phải không có lý do. 
Một mặt, các bộ luật khác không thừa nhận phần này như Phật nói. Mặt khác, như Bộ kinh tập 
yếu (Nikãyasangraha 10) đã mô tả, phái Vô uý sơn là những người thích hay làm sáng chói 
pháp (dhamma) nghĩa là họ là những người không chú trọng đến Luật (Vinaya). Do vậy, họ có 
khuynh hướng đi về phái Phương quảng, đặc biệt là khuynh hướng thiệp thế do Mahätissa đã 
đê xuât. 





Tuy nhiên, phái Vô uý sơn không thể đi đến để tiếp thu hoàn toàn giáo lý Phương quảng 
của Đại thừa. Họ vẫn giữ một phần nào những quan điểm chung cốt tủy với phái Đại tự, từ đó 
đã góp sức mình vào công việc duy trì và phát triển nền Phật giáo Srï Lanka trong lịch sử, góp 
sức mình vào sự truyền bá nền Phật giáo ấy đến các nước Đông nam á. 


Xem thêm H.G.A. van Zeyet, EB l t. 25; P.V. Bapat, Vimuttimagga and Visuddhimagga 
a compa- rative study (Poona, 1937). 





A BẠT ĐA LA 
lGIP G223 


Phạn: Avatãra 
Tạng: Gségs pa babs pa, HJug pa ham gseøs pa. 
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Hán: (pâ) A bạt đa la [nJZZ#ữ, A phạt đa la [H{{4Z##, A phạt đà la Jnj{šÈ# (d) Nhập 
Ä, Vô thượng Ít Ƒ- 


Một tạp ngữ Phật giáo tiếng Phạn, vì ý nghĩa hàm hồ nên đã phiên âm. Chữ Phạn nó là 
Avatara đên từ động từ Ava + (/tr có nghĩa đi xuông, đậu xuông, hiện xuông, xuât hiện ra, 
đặc biệt trong liên hệ với sự hiện xuông của một vị thân. 


Cho nên, khi đầu đề kinh Lăng giả có ghép chữ Lanka với avatära. Nhiều dịch giả Trung 
quốc đã có những cách xử lý khác nhau trong đó có cả cách phiên âm avatära thành a bạt đa la, 
mà điển hình là của Cầu Na Bạt Đà La với nhan đề Lăng giả a bạt đa la bảo kinh. Những cách 
dịch nghĩa là nhập như bản dịch của Bồ Đề Lưu Chi với Nhập lăng già kinh hay của Thật Xoa 
Nan Đà với Đại Thừa nhập lăng già kinh hoặc bằng cách chú giải nó với nghĩa vô thượng. 


Trong Nhập Lăng già tâm huyền nghĩa, Pháp Tạng đã ghi lại vấn đề như thế này: “A phạt 
đa (đà) la, đây gọi là hạ nhập vì trong tiếng Phạn, hạ nhập (đi xuống) và thượng nhập (đi lên) 
đều có những tên khác nhau, duy chỉ từ trên mà đi xuông thì riêng có tên ây như Nhập bồ tát 
v.v.... Người giải thích (Kinh Lăng già) ấ quyên đã dịch là vô thượng, ấy là rất sai lầm”. Rõ 
ràng Pháp Tạng cho ta thấy tình hình rắc rối của ý nghĩa chữ avatãra. Không kế nghĩa vô 
thượng mà một nhà chú giải nào đó đã cắt nghĩa và Pháp Tạng cho là rất sai lầm, những nghĩa 
còn lại, tức nghĩa nhập hay hạ nhập cũng chưa lột hết nghĩa của từ avatãra, bởi vì như đã thấy, 
nó không chỉ thuần tuý là đi xuống hay nhập xuống, mà còn có nghĩa hiện xuống. 





Trong chương một của kinh Lăng già tiếng Phạn, ta thấy đức Phật không chỉ đi vào thành 
Lăng giả do lời mời của vua La Bà Na, mà ngài còn hiện ra trên nhiều đỉnh núi khác của thành 
Lăng già nữa. Do thế, avatära không chỉ thuần tuý có nghĩa đi vào mà còn có nghĩa hiện xuống 
nữa. Vì ý nghĩa phong phú â ấy, Cầu Na Bạt Đà La chỉ phiên âm mà không dịch. Dịch nó băng 
nhập như Bồ Đề Lưu Chi và Thật Xoa Nan Đà đã làm, thì phải hiểu nghĩa chữ nhập như trong 
nhập hồn, nhập vía. Nhập vào rồi đề hiện ra, hiển hiện ra bên ngoài. 





Trong Tạng bản, chữ Lankãvatãära được dịch là Lankar gáegs pa như Phiên dịch danh 
nghĩa đại tập (Mvy. 1338) đã cho. Đây là một chữ dịch khá lạ, bởi vì động từ gáegs pa thường 
có nghĩa là đi, dùng đặc biệt cho những nhân vật quan trọng. Nó cũng thường ghép với chữ de 
bshin để dịch chữ Tathãgata tiếng Phạn. Nếu cứ vảo lối dịch đây, thì avatãra có nghĩa như 
gata, tức có nghĩa đi đến hay ra đi. 


Avatara, như Pháp Tạng đã vạch rõ ở trên, có nghĩa tiêu chuẩn là đưa vào hay đi vào. 
Chính Pháp Tạng đã đưa ra thí dụ một tác phẩm mang nhan đề Nhập Bồ Tát. Nhập bồ tát hắn 
phải là một dịch thiếu tên tác phẩm Bodhicaryävatära của Santideva. Bodhicäryãvatãra tức 
Nhập bồ đề hành, là một cuốn sách dẫn người ta vào sự thực hành nhằm đến giác ngộ. Nhưng 
avatãra trong Lankãvatära không chỉ đơn thuần có nghĩa đi vào, đưa vào mà còn có nghĩa 
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nhập vào như đã nói. Đó là lý do làm cho Cầu Na Bạt Đà La đã phiên âm mà không dịch nghĩa, 
dâu Pháp Tạng khen Bô Đê Lưu Chi và Thật Xoa Nan Đà, khi hai ông này dịch băng chữ nhập 
là đi vào: “Phiên vi nhập giả, đáng danh dã Ñfj{f?) À + ° 3⁄41”. 





A BẠT ĐÈ 
IGIJ2)cö 


Phạn: Apatti 

Pali: Apatti 

Tạng: Ltun ba 

Hán (pâ) A bạt đề JiJjÿ#‡##, A bát để JnJ#‡JfS, Hà bát đề {n[#§äiƒ (d) Phạm tội 33, Phi 3E 


Tên một thuật ngữ dùng trong Luật tạng, thường được dịch tội, phi (lỗi lầm) hay phạm. 


Nam hải ký qui nội pháp truyện 2 viết: “A bát để, dịch là tội quá (lỗi lầm)”. Phiên phạn 
ngữ 3 viết: “A bạt đề tội, nên gọi hà bát để, dịch là phạm”, và nói là dẫn từ Thất pháp 2 của 
Thập tụng luật. Khảo phần Thất pháp của bộ luật này thì không đâu có từ a bạt đề cả. Tuy nhiên, 
việc đề nghị dịch a bạt đề băng phạm chứng tỏ tác giả Phiên phạn ngữ muốn gợi lên sự chú ý về 
nội dung đích thực của khái niệm tội trong Phật giáo, bởi vì thông thường khái niệm tội có một 
nội dung tương đối khá hàm hồ, trong khi khái niệm a bạt để (apatti) mang những ý nghĩa hết 
Sức rõ ràng. AẨpatti do động từ ã + pat tạo thành, có nghĩa sự đụng phải, chạm phải, sự vi phạm 
những điều gì mình đã hứa. Tội như thế là một sự vi phạm vào những gì mình đã hứa, hay 
chống lại những qui luật tự nhiên. 








Trong quá trình lý giải, khái niệm vi phạm dần dần trở nên phong phú, vì có những sự vi 
phạm chỉ xảy ra đối với những qui ước do con người đặt nên, trong khi có những vi phạm đối 
với những điều, mà con người cho là tự nhiên. Ví dụ, nói láo là một vi phạm đối với khuynh 
hướng tự nhiên của con người, hay giết người cũng thế. Trong khi đó, băng qua đường khi có 
đèn đỏ, là một vi phạm đối với qui ước. Sự phân biệt giữa hai loại vi phạm này đã làm cơ sở 
cho phạm trù tính tội và già tội, mà sau này Du già sư địa luận 99 đã bàn cãi một cách rộng rãi. 
Tính tội là những tội do vi phạm qui luật tự nhiên, trong khi già tội là do vi phạm những qui luật 
qui ước. Sự phân biệt này đã xuất phát từ quan niệm thường giới và biệt giới của Long Thọ 
trong Đại trí độ luân 13. Long Thọ nhận ra trong Phật giáo có hai hệ thống giới luật, một bên 
gọi là giới (sila), và bên kia là luật (vinaya). Hệ thống giới xuất hiện hầu như một cách nhất 
quán trong giới luật đại thừa, bao gôm 10 điều, tức không giết người, không trộm cắp v.v.. 
Còn luật, chỉ cho Luật tạng, bao gồm hàng trăm điều khoản được truyền tụng là do đức Thích 
Tôn chế định. Long Thọ gọi giới là thường giới, và luật là biệt giới. Những quan niệm về giới 
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luật đây sau đó đã ảnh hưởng rất rộng rãi lên các tôn phái. Thiền tôn đã đưa ra thuyết tự tính 
giới. Mật tôn đã chủ trương thực hiện bô đê tâm giới. 


Việc truy nguyên khái niệm tội về chữ a bạt đề tiếng Phạn do thế luôn luôn nhắc nhở nội 
dung thực sự của tội là gì. Ngoài cách phân loại tính tội và già tội, người ta còn đưa ra thuyết 
năm nhóm tội và bảy nhóm tội, rất phổ biến trong các luật bộ. Pháp yếu tập (Dhs. 1329) đã nêu 
lên lối phân chia đó, gọi là ngũ thiên tội (pañca-apattikkhandha) và Thất tụ tội (satta- 
ãpattikkhandha). Bản Nghĩa sớ (Dhs.A. 394 Atthasälini) đã giả thiết ngũ thiên gồm Ba la di 
(pãrãjikã), Tăng già bà thi sa (sanghädisesa), Ba dật đề (pacittiya), Ba la đề để xá ni 
(patidesaniya) và Đột cát la (dukkata). Thất tụ gồm năm thứ tội trên cộng thêm thâu lan giá 
(thullaccaya) và ác ngữ (dubbhaãsita). 


Phạn bản Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia sự (Mũlasarvästiväda- 
vinayavastu GM. iii. 3. L09) cũng nói đến ngũ thiên tội như trên với tên Phạn ngữ là pãrãjika, 
sanghãvaáóesa, pãtayantika, pratideáanika và duskrta. Pãtayantika cũng còn viết là 
pãtattika, pãpattika, prãyaácittika. Riêng tội ba dật đề còn được chia làm hai loại: Ni tát kỳ 
ba dật đề (nissaggiya-päcittiya hoặc naihsargika-pätayantika) và đơn ba dật đề 
(pãtãyantika hoặc suddha-pãtayantika). Lối chia này giống thuyết ngũ tội của Du già sư địa 
luận 99. Xem mục TỘI. 


Xem thêm Vin. v. 118; Văn. Iv. 31; Vin.A. 1v. 886; A.I. 86-8; Vin. 1. 234; 11. 88, v. 115; 
Đại thừa nghĩa chương 7, Bách luận sớ T, Đại tỳ bà sa luận l 16. 





A BẠT ĐỘ LỘ CHÁ NA. 
(GIJ2)41-30/201EP/)9 


Phạn: Apadaracanä. 
Hán: (pâ) A bạt độ lộ chá na J"jJjt#ÿ4§H;#J (d) Bất yếu ngữ ZE1i5 





Một trong ba ác hành thuộc về miệng. 


Tứ a hàm mộ sao giải T viết: “Khâu khổ hành, tức những hành vi xấu ác thuộc về miệng 
có ba: bất như, vô như và bắt yếu chi ngôn ...... Về bắt yếu chi ngôn, những lời nói thêm bớt 
không thực tế, có ba: phi thời, nói không đúng lúc; phi đế, nói không đúng sự thật; và phi nghĩa, 
nói không có lợi. Cả ba được gọi chung là a bạt độ lộ chá na". 





Cùng nguyên tác với Tứ a hàm mộ sao giải bản biệt dịch mang tên Tam pháp độ luận Tr. 
chép về ba khâu ác hành gôm bât thật, bât hư và ÿ ngữ. Về ởỷ ngữ, tức điêu mà Tứ a hàm mộ sao 
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giải gọi là “bất yếu chỉ ngôn" và ghi trong nguyên ngữ Phạn là a bạt độ lộ chá na, nó nói có ba: 
bất thời, nói không đúng lúc, được giải thích với thí dụ như trong trường hợp một đám cưới mà 
lại thảo luận về đê tài vô thường; bất thành, nói không đúng sự thật, như một người chưa chứng 
được nhất thiết trí mà tưởng răng mình đã chứng và tuyên bố với mọi người là mình đã chứng; 
vô nghĩa, nói những điều không có lợi, như nói về các đề tài ca, múa, ưu sầu. 


A BẠT TRA 
IBIIENINg 


Phạn: Abhadra ? 
Hán: (pâ) A bạt tra J'Jÿ#IfÉ (d) Hồi phục ïJ'|ƒ4 


Tên một cư sĩ Ấn độ thời đức Phật tại thế, liên hệ đến việc chế định điều luật 7 tăng tàn 
và điều 6 ni tát kỳ ba dật đề. 


Về điều 7 tăng tàn, Ma ha tăng kỳ luật 6 chép: “A Bạt Tra là thí chủ của tỳ kheo Xiến Đà. 
Vị tỳ kheo này muốn xây một phòng riêng và được A Bạt Tra vui lòng giúp đỡ tiền bạc. Nhưng 
Xiến Đà tham lam xây một phòng thật lớn khiến A Bạt Tra đưa tiền hai lần gồm 1000 tiền vàng 
mà vẫn thiếu, phải đến xin lần thứ ba. Điều này làm A Bạt Tra mắt đi tin tưởng không cho thêm 
nữa. Xiến Đà về đốn một cây lớn để xây tiếp làm động chạm đến mẹ con con qui đang â ân náu 
trên đó. Đức Phật nhân việc này chế định điều 7 tăng già bà thi sa về việc làm phòng ốc lớn. 


Ma ha tăng kỳ luật 9 cũng kể chuyện A Bạt Tra mặc hai áo bạch điệp đến tịnh xá Kỳ 
hoàn thăm Phật. Trưởng lão Ưu Ba Nan Đà gặp, thấy đẹp muốn xin, bèn dùng khoa ăn nói của 
mình để buộc A Bạt Tra cuối cùng phải cởi một áo cho Ưu Ba Nan Đà. Khi trở về, A Bạt Tra 
bực tức, nói với những người sắp sửa đến lễ Phật là Sa môn cướp của người và khuyên họ 
không nên đến nữa. Phật nhân đó, chế điều luật 6 ni tát kỳ ba dật đề về việc cắm xin áo nơi 
những cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con. 





Nhân vật A Bạt Tra này không thấy xuất hiện trong điều 7 tăng tàn và điều 6 ni tát kỳ ba 
dật đề của các bộ luật khác, tuy nội dung câu chuyện đương thời thông nhất với nhau. Điều 7 
tăng tàn, kế chuyện vị tỳ kheo muốn xây một phòng lớn không đủ tiền phải đến phá cây cối gây 
bất mãn với dân chúng địa phương. Điều 6 ni tát kỳ ba dật đề chép vị tỳ kheo đã dùng tải ăn nói 
của mình để bắt một người cư sĩ cúng chiếc áo họ đang mặc cho mình khiến họ mất đạo tâm. 
Về tên tuổi các nhân vật trong hai câu chuyện, xem bản tóm tắt sau về người cúng và vị tỳ kheo: 


Tăng kỳ: Ma ha tăng kỳ luật : 
Căn bản: Căn bản thuyêết nhật thiệt 
hữu bộ tỳ nại da 
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Tứ phần: 


Tứ phân luật 


Ngũ phần: Ngũ phần luật 


Thập tụng: Thập tụng luật 


Bảng 2: Tăng tàn điều 7 



























































Văn bản Cư sĩ Tỳ kheo 
Tăng kỳ 8 A Bạt tra Xiên Đà 
Căn bản 12 Một bà la môn Xiên Đà 
Tứ phân 3 Vua Ưu Điền Xiến Đà 
Ngũ phân 3 Quôc vương Xiến Đà 
Thập tụng 4 Quốc vương phu nhân Xiên Đà 
Vinaya 3 Các cư sĩ Channa 

Bảng I: Ni tát kỳ ba dật đề điều 6 

Văn bản Cư sĩ Tỳ kheo 
Tăng kỳ 9 A Bạt Tra Ưu Ba Nan Đà 
Căn bản 19 Trưởng giả Ô Ba Nan Đà 
Tứ phần 7 Trưởng giả Bạt Nan Đà 
Ngũ phân 4 Hảo Ý trưởng giả Bạt Nan Đà 
Thập tụngÓ6_ | Một cư sĩ Bạt Nan Đà 
Vinaya 3 Con thương gia Setthiputta | Upananda 














Về tên Phạn của A Bạt Tra, Phiên Phạn Ngữ 6 dịch là hồi phục, tức chỗ nước xoáy lại, 
hăn đã suy từ chữ äpãtã tiếng Phạn, nếu không là chữ avata. Ẩpãtã có nghĩa là đồ xuống, dồn 
xuống, còn avata có nghĩa là cái lỗ, chỗ trống, có thể chỉ chỗ trống của chỗ nước xoáy. Nhưng 
hai chữ này thường ít khi dùng làm tên người. Cho nên chúng tôi vẫn đề nghị tên Phạn của A 
Bạt Tra là abhadra. 
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Phạn: Aávajit, Aávaka, Aévaki. 

PãlI: AssajI. 

Tạng: Rta thui. 

Hán: (pâ) A thuyết thị ["JZf4¡{7, A thấp phược thị đa [Hj‡⁄¿##!Ƒ{Z⁄, A thâu ba du kỳ đa [Hj 
lnylffifftZ;, A thấp phược phạt đa [j⁄¿##{k⁄, A thủ bà kỳ [H[È{ð3#'#, A thâu ba kỳ JnJlf}/ 
ilÝ, A xả bà kỳ [nj‡2⁄7#, A xa du thì JnJZ#‡jfIKƑ, A thấp bà thị "j4, A xa bà xà JnJZ##3#ïãj, 
A thấp bà thệ [nj#¿##*, A nhiếp đá [Hj‡#It2, A xà đô ["J[#[#fö, A thâu thật Jnjffqfï, A thấp 
bạc ca [Hj3⁄4ÿ#ÿJI, A thuyết khả Jn[šnƒ, A thấp bà JñJ‡¿?#, A thấp phiền [Hj‡‡¿5*, Bạt trí trí JÑ 
#I#L Xá bà kỳ ###, Ái bễ #J, Át bệ #f#ƒ, An bệ ⁄⁄#, A bệ [n[f, A thâu [njf, A 
nhiếp Jjit (đ) Mã thắng ïÿ|ƒ$, Mã tinh J§ 2#, Mã sư Ƒ§ffili, Điều mã ;j{Hš 




















Tên vị trưởng lão a la hán trong nhóm năm tỳ kheo cùng khổ hạnh với thái tử trước khi 
đặc đạo và cũng là những người đâu tiên được nghe chính pháp của Phật. 








Các tài liệu Bắc phương như Phổ diệu kinh 4 và Phương quảng đại trang nghiêm 6 nói 
rằng nhóm năm người này nguyên lai là con em của các đại thần do lệnh vua Tịnh Phạn đi tìm 
và hầu hạ thái tử; nếu nửa chừng họ bỏ rơi thái tử và trở về thì nhà vua sẽ tru lục cả năm họ. 
Năm người này theo dâu tìm đến địa phận nước Ma kiệt đà nhưng không gặp được thái tử và 
cũng không dám trở về, do đó cùng nhau ở lại một khu rừng. Các tài liệu này không cho biết gì 
rõ thêm về thân thế của cả năm vị đó. 


và sự kiện vua Tịnh Phạn sai người ổi tìm thái tử này, Quá khứ hiện tại nhân quả kinh 3 
nói là vua sai vị sư phó của dòng họ Thích và vị đại thân, nhưng không nói rõ họ là những aI. 
Trong khi đó, Phật bản hành tập kinh 2Š thì nói là con trai của vị quôc sư của dòng họ Thích tên 
là Ưu Đà Di. 


Theo tài liệu Pali Từ điển danh từ riêng Päli, (DPPN, II. 104) thì trong nhóm năm người 
này, Kondañña (Kiều Trần Như) là người bà la môn trẻ nhất trong § người xem tướng thái tử, 
và bốn người kia là con trai của bốn người bà la môn khác. Họ được cha căn dặn là nên đi theo 
thái tử nếu ngài xuất gia. 


Lược bỏ những dị biệt giữa các nguồn tài liệu Hán và Päli, ta có thể kết luận rằng 
A$valit (PãAlI: Assaj) là người ở Ca tỳ la vệ và có những quan hệ mật thiệt với dòng họ Thích. 
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Trung a hàm kinh 56 (kinh La ma) cho biết, từ Bồ đề đạo tràng, Phật đến Lộc uyền lần 
đầu tiên chuyển pháp luân. Trong khi hướng dẫn họ, Ngài chia họ làm hai nhóm. Nhóm thứ 
nhất, ba người đi khất thực, hai người ở lại để được giáo hoả. Tiếp theo, hai người đi khất thực 
và ba người ở lại để được giáo hóa. Kính Thánh cầu của Trung bộ kinh (M. ¡. 173 
Ariyapariyesanasutta) cũng chép thế. 


Đại phần của Luật tạng (Vin. ¡. 12-13), Ngũ phần luật 15 và Tứ phần luật 32 đều cho biết 
nhóm hai người được ở lại ây là Aávajit và Mahãnäma, và hai người này chứng pháp nhãn 
thanh tịnh sau cùng. 





Tăng nhất a hàm kính 3 (tham chiếu A. ¡. 23) ghi nhận rằng, theo lời Phật, trong các đệ tử 
của ngài, vị tỳ kheo dân đâu vê uy dung đoan chính, đi đứng dịu dàng, là tỳ kheo Mã Sư 
(A§vajIt). 


AévajIt cũng thường được nhắc nhở nhiều do liên quan đến trường hợp theo Phật của hai 
vị thượng túc đại đệ tử là Xá Lợi Phât và Mục Kiên Liên. 


Xét chung, các tài liệu Phạn Hán và Pãli đều đồng ý với nhau rằng sự kiện này xảy ra tại 
Vương xá (Phạn: Rãjagrha, Päli: Rãjagaha), trong lúc Aávajit khất thực. 


Về chỉ tiết, Đại phần của Luật tạng (Vin. ¡. 39-40) kế rằng, sau khi nghe Xá Lợi Phất hỏi 
về tôn sư và giáo pháp, Assaji (Phạn: Aávajit) thú nhận mình mới vào đạo, nhưng không ám 
chỉ cỡ tuổi nào, do đó không thể hiểu và trình bày hết giáo pháp của Phật. Rồi Assajï đọc bài kệ 
nổi tiếng sau đây: 


Ye dhamma hetuppabhaväa 
Tesam hetu tathãgato aha 
Tesam ca yo nirodho 
Evam vãđi mahãsamano tỉ 


(Pháp nào do nguyên nhân sinh, Như Lai nói nguyên nhân chúng, và về sự diệt tận của chúng, 
đức Đại sa môn nói như vậy). 


Bài kệ này cũng rất phô biến trong Đại thừa và cả trong Mật giáo. Nguyên văn tiếng Phạn 
thường được dân của nó như sau (Mahãvastu 11. 62) 


Ye dharmaã hetuprabhãva hetum 
Tesam tathãgato hy avadat 
Tesam ca yo nirodho 

Evam vãdđi mahãsramanah 
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Trong Phố diệu kinh § và Phương quảng đại trang nghiêm 8, bài kệ này được nói khác đi. 
Nguyên văn Hán dịch của Phô diệu kinh chép: 


Ngô sư thiên trung thiên 
Tam giới vô cực tôn 
Tướng hảo thân trượng lục 
Thần thông do hư không 
Hoá huấn khử ngũ ấm 

Bạt đoạn thập nhị căn 

Bất tham thiên thế vị 

Tâm khai tịnh pháp môn 


KHI 

— 2# HỆWb ĐT 
TH 4-7 
R3MHlii 2E 
{tilllzS 1: 
HiẾm | —-#R 
#ÑñXIHfữ 
ùbbÑiZI"J 


(Thầy tôi, vị Trời trong các trời, đắng chí tôn vô cực của ba cõi, thân đẹp đẽ trượng sáu, thần 
thông như hư không. Ngài giáo hóa trừ khử năm âm, nhô bứt 12 căn, không tham ngôi vị báu 
cõi trời, tâm mở pháp môn thanh tịnh). 


Trong Ngũ phần luật 16 của Hóa địa bộ (Mahïéãsaka), nội dung đại khái tương đương 
đồng với Pãli và Phạn đã dẫn, nhưng kết luận hơi khác: hết thảy các pháp đều không, không có 
chủ tế. Trung bản khởi kinh T cùng một sắc thái triết học như Ngũ phần luật chép: “Nguồn gốc 
của hết thảy pháp là do nhân duyên, chúng là không, là vô chủ; lắng tâm thì đạt được bản 
nguyên, và do đó được gọi là sa môn”. 








Về cỡ tuổi, Phố diệu kinh 8 cũng như Tứ phần luật và Ngũ phân luật đều ghi nhận rằng 
theo lời tự nhận của Aávajit, lúc bấy giờ A$vajIt tuổi còn quá trẻ, và hình như khoảng 20 tuôi 
hơn. 

Tứ phân luật còn thêm I chỉ tiết khác với các tài liệu khác: bấy giờ Aávajit là thị giả của 
Phật ở Vương xá, và như vậy đáng kê đây là vị thị giả sớm nhât của Phật. 
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Các tài liệu Pãli (SnA. ¡. 328; Dhp. ¡v. 150; Ap. ¡. 31) còn cho biết thêm răng do sự kiện 
đưa Xá Lợi Phất về với Phật, nên Assajï luôn luôn được tôn giả Xá Lợi Phất kính trọng hết sức. 


Nếu cùng ở chung trong một tịnh xá, thì tôn giả Xá Lợi Phất trước hết kính lễ Phật và tiếp 
theo đó kính lễ Assajï. Nếu ở khác tịnh xá, nếu biết được Assajï ở đâu thì trước khi đi ngủ, Xá 
Lợi Phất chắp tay hướng về phía đó mà hành lễ, và khi ngủ thì năm quay đầu cũng về hướng đó. 
Sự kiện này Đại sự (Mahãvastu 1. 56-67) không nói tới. 





Đại tỳ bà sa 129 kế một câu chuyện khác về Aávajit (trong bản Hán, gọi là Mã Thắng): 
Lúc bấy giờ, Phật ở tại Thất la phiệt, tức Xá vệ (Šrãvastï), trong rừng Thệ đa (Jetavana: Kỳ 
viên). Bí sô Mã Thăng là bậc a la hán, muốn biết bốn đại chủng vĩnh viễn diệt tận ở nơi nào, 
bẻn nhập định và vận thần thông thứ tự lên các thiên giới, từ cõi trời Tứ thiên vương cho đến 
Đại phạm. Tất cả đều không trả lời được. Sau đó, ngài trở về hỏi Phật và được giải đáp thoả 
mãn. Câu chuyện tương tợ cũng được nhắc đến trong kinh Kevaddha của Trường bộ kinh (D. ¡. 
215, Kevaddhasutta) qua lời tường thuật của chính đức Phật. Nhưng ở đây, kinh chỉ nói: trong 
chúng tỳ kheo này có một tỳ kheo kia (bhũtapubbam ..... Imasmin yeva bhikkhusamghe 
aññatarassa bhikkhuno ... ). Kinh Kiên cố của Trường a hàm kinh 14 cũng vậy, chỉ nói: trong 
chúng này, có một tỳ kheo. 





Đương thời Phật, đối với các người ngoài đạo Phật, Aávajit được coi như một tỳ kheo 
danh tiếng. Tạp a hàm kinh 5 (kinh số 110 tương dương với Cũlasaccakasutta, M. ¡. 228). 
Kinh này cho biết, bấy giờ Phật trụ ở Tỳ xá ly (Pali: Vesäli), Tát Giá Ni Kiền Tử (Päli: 
Saccaka Niganthaputta) tìm đến tỳ kheo A Thấp Ba Thệ (Pali: Assajï) hỏi về yếu nghĩa mà 
Phật thuyết. AssajI trả lời văn tắt: Phật dạy quán sát năm uân là vô thường, khổ, không, phi ngã 
(Pãli: sabbe sañnkãräã aniccã, sabbe dhammä anattä (hết thảy các hành là vô thường, hết thảy 
các pháp là vô ngã). Tát Giá Ni Kiền Tử tuyên bố ông đánh giá thấp những lời ấy và đích thân 
tìm đến đề tranh luận với Phật. 





Tạp a hàm kinh 37 (kinh số 1024 tương đương với Assajisutta S. iii. 124) chép: lúc bấy 
giờ Phật trú tại Xá vệ, trong rừng Kỳ Thọ, và tôn giả A Thấp Ba Thệ trú ở giảng đường Đông 
viên Lộc tử mẫu. Tôn giả bệnh nặng, không thê nhập định được nên rất buôn rầu bất an (Hán: 
biến hồi ZãIÑ). Phật thân hành đến thăm và giảng giải rằng, khi một tỳ kheo đã thấy rõ nguyên 
lý vô ngã đối với năm uẩn, thì dù không thê nhập định được nhưng cũng không nên vì thế mà 
nghĩ rằng mình đã thụt lùi trong sự thiền định. Một tỳ kheo khi đã chứng được nguyên lý vô ngã 
thì các lậu hoặc đã vĩnh viễn bị diệt trừ, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vị ẫy thành tựu quả vị a la 
hán; không còn tái sinh nữa. Sau khi nghe Phật giảng giải, tôn giả hoan hỉ, phấn khởi, do đó mà 
lành bệnh luôn. 


Không có tài liệu nào kê cả Hán và Päli, cho biệt cuôi đời của Aávajit như thê nào. 
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A BỆ BẠT TRÍ 
(GIỆ” 22/691 


Phạn: Avinivartaniya, avaIvartika, avivartika. 

Tạng: Phir mị ldog pa 

Hán: (pâ) A tì bạt trí lH[I[[jjxš#⁄, A bệ bạt trí jnƒ‡yÿš#%, A duy việt trí JHJ{f£jðÈZ, A bệ [nj 
# (d) Bất thối 4*38, Vô thối #tt3R, Bất thối chuyên 4*3Riff 





Một thuật ngữ Phật giáo chỉ sự không thối lui khỏi địa vị bồ tát. 


Đại trí độ luận 4 viết: “Nếu bồ tát đối với một pháp mà chứng được sự khéo tu niệm, thì 
gọi là bồ tát a bệ bạt trí. Những gì là một pháp? Thường nhất tâm tu tập các thiện pháp, như các 
đức Phật, vì thường nhất tâm tu các thiện pháp, nên đã chứng đắc a nậu đà la tam miệu tam bồ 
đề. Lại nữa, bồ tát nếu có được một pháp thì đó là tướng của a bệ bạt trí. Những gì là một pháp? 
Là chính trực tinh tấn ... thường hành, thường tu, thường niệm, tinh tấn cho đến lúc có thể đưa 
người chứng được a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, như đã rộng tả trong kinh. Lại nữa, nếu được 
hai pháp, đó là tướng của a bệ bạt trí. Những gì là hai pháp? Là biết rằng hết thảy các pháp 
không thật, mà cũng không niệm xả bỏ chúng sinh. Những vị như vậy gọi là bồ tát a bệ bạt trí. 
Lại nữa, được ba pháp là (1) nhất tâm phát nguyện mong thành Phật đạo, như kim cương không 
rung không vỡ, (2) có bi tâm đối với hết thảy chúng sinh đến tận xương tủy, (3) được ban châu 
tam muội, có thể thấy được chư Phật ở hiện tại, bấy giờ được gọi là a bệ bạt trí”. 


A bệ bạt trí như vậy được qui định là một phẩm chất của bô tát, bởi vì có vị là bồ tát thối 
chuyền và có vị là bồ tát không thối chuyển, giống như a la hán cũng có bậc thối pháp và bậc 
không, thối pháp. Tính chất không thoái bộ ấy được qui định ở điểm một lòng hoàn thành những 
việc tốt, siêng năng tích cực hoàn thành những việc đó, không bao giờ rời bỏ chúng sinh, kiên 
trì làm việc, lòng thương bao la, muốn gặp được các đức Phật. 


Thập trú tì bà sa luận 4 còn xác định thêm là vị bồ tát A duy viỆt trí thì có lòng đối xử 
bình đẳng với tất cả chúng sinh, không ganh tị lợi dưỡng với người khác, không nói lỗi lầm của 
pháp sư, tin và vui theo giáo pháp thâm diệu, khen chê đều không khác. Nếu đầy đủ năm phẩm 
chất ấy, người ấy sẽ không thoái chuyền, không lười biếng bỏ bê việc thực hiện a nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Trái lại, thì gọi là duy viỆt trí, tức thoái chuyên. 





Đây là cách qui định a bệ bạt trí như một nhân tố của sự giác ngộ hoàn toản. Nói cách 
khác, trên con đường tiễn về sự giác ngộ hoàn toàn, người thực hành phải có một lòng tin sâu xa 
mạnh mẽ, tích lũy các pháp lành, để không bị thoái chuyên mà rơi vào địa vị của nhị thừa. Nó 
như vậy có nghĩa, người ấy chỉ có một con đường để tiến lên thành một vị giác ngộ hoàn toàn. 
Nếu tách rời ra thì chỉ trở thành thoái chuyển và đạt đến những kết quả khác hơn. Đây là căn cứ 
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trên quan điểm giác ngộ hoàn toàn để qui định tính chất và nội dung của a bệ bạt trí, chứ không 
phải thuần túy trên một quan điểm chung chung. 


Xem thêm Đạo hành bát nhã kinh ó6, Phóng quang bát nhã kinh 12, Đại phẩm bát nhã 16, 
Huyền ứng âm nghĩa 2, Pháp hoa kinh huyện tán 9, Tuệ lâm âm nghĩa 27 và 45, A di đà kinh 
thông tán sớ Tr, Tam giáo danh nghĩa 2, A di đà kinh sớ sao sự nghĩa 2, Phiên dịch danh nghĩa 
tập Š. 





ABHAYAKARAGUPTA 


Phạn: Abhayäkaraguptapada, Abhayakãra- gupta, Abhayäkara. 
Tạng: H]igs med hbyun gnas sbas pa, Eljigs med hbyun gnas sbas pahi shabs. 


Tên một tác gia và dịch giả nôi tiếng của Phật giáo Ân độ và Tây tạng. 


Theo Pháp sử (Chos hbyun) của Bu Ston và Lịch sử Phật giáo Án độ (Rgya gar chos 
hbyun 123a-124a) của Tãranatha và những tài liệu Tây tạng khác thì Abhayäkaragupta sinh 
ở Gauda dưới thời vua Ramapäla. Sau khi đã theo học những môn thế học, 
Abhayakaragupta đi xuất gia và trở thành một nhà sư nổi tiếng, được mời đến ở tại học viện 
Vikramaáilã dưới sự bảo trợ của người con vua Subhaárï. Vào giai đoạn đó, nhiều nhà sư Ấn 
độ vượt rặng Hy mã Lạp Sơn đề lên truyền giáo ở Tây tạng, trong đó có nhiều người xuất thân 
từ Vikramaáilã. Abhayakäragupta lúc ây là một tác gia lớn về Mật giáo, viết gần 30 tác 
phẩm hiện đang còn giữ trong tạng Tây tạng, hầu hết đều thuộc về Mật giáo, như Šrikãla- 


cakroddãna, Šri-cakrasamvaräbhisamaya, Svãdhisthãnakramopadeéa-nãma, 
Cakrasambarä- bhisamayopadesa, Šrï-sambutatantrarãjatikã-ãm-nãyamañjari-nãäma, 
Šri-buddhakapälamahätan-trarãjatikã-abhayapaddhati-nãma, Pañhacakrama - 
matatikã-candraprabhã-nama, v.v... Ngoài ra, Abhayäkaragupta còn là dịch giả từ tiếng 
Phạn ra Tây tạng những tác phẩm như rimahakalasadhana-nama, ốrimahakalãn- 
tarasadhana-nama Siddhai-kavirasadhana, Vajrayogamũiläpattikarmasästra, 
Kalisũrya-cakravaáa-nãma, Ganacakrabijakrama-nama, vã 
Samksiptavajravarahisadhana. Thêm vào đó, ông đã tự viết một tác phẩm bằng chữ Phạn nói 
về phép quán đảnh, tức Abhiseka-prakarana, và tự tay mình dịch nó qua tiếng Tây tạng. 








Mặc dù, Abhayäkaragupta đã có những đóng góp to lớn như thế cho nền Phật giáo Tây 
tạng, và do đó đã được tôn thờ một cách long trọng tại đấy, ta hiện vẫn chưa thê xác định xem 
Abhayäkaragupta đã qua sống ở Tây tạng hay không. Các tư liệu Tây tạng hoàn toàn im lặng 
về vấn đề này. Về niên đại, ngày nay người ta thường đồng ý coi Abhayäkaragupta mất vào 
năm 1125 s.dI., nhưng không biết thọ bao nhiêu tuôi và ở đâu. 
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Ở Tây tạng có nhiều truyền thuyết về quyền năng và tri thức của Abhayäkaragupta 
được phổ biến, như chuyện nữ thần Dãkinï đến thử thách, chuyện những người bị đem tế thần 
được giải cứu, chuyện giúp đánh giặc Turuska. Nhưng chúng không đóng góp nhiều cho việc 
giải quyết một cách chính xác những nghi vẫn liên hệ đến cuộc đời của Abhayäkaragupta lắm. 


Ở Án độ, Saddhanamälä (1. 579) đã dẫn tên Abhayäkaragupta. 


Xem thêm EB I t.28; G. Filliozat, Lnde classique II t. 450. 


A BIÊU NGHIỆT ĐA 
bn[5JŠZZ 


Phạn: Abhyudgata 
Tạng: “an yag 
Hán: (pâ) A biều nghiệt đa Jnj#J|5#Z⁄; (d) Cao xuất /l1 


Tên đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm 


Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy. 103) xếp vào hàng thứ 34 kể từ koti (107) tức tương 
đương với l0) cầu ” tên Phạn là Abhyudsata. Phiên dịch danh nghĩa đại tập bảng số 2 (Mvy. 
7862) và bảng số l (Mwy. T734) đều ghi Atiyudgata và có Tạng dịch là Zañ yag. Trong Hán 
bản thứ tự và số lượng của A biều nghiệt đa có sai khác đôi chút. Hoa nghiêm kinh 29 (Bản ó0 
quyền) và Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) đã xếp nó vào hàng thứ 35 kế từ câu chi nhưng 
lần lượt được dịch ra tên là Cực cao, tương đương với 10”%°*°3') và Cao xuất, tương đương với 
1073. Chỉ trong Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyên) mới có tên A biểu nghiệt đa được 
xếp vào hàng thứ 48 kế từ Câu chi, và tương đương với 10794. 














Thừa số đầu trong tích số mũ của A biều nghiệt đa trong Phạn bản kinh Hoa nghiêm và 
Hán dịch bản 40 quyên và 80 quyền giống nhau, nhưng thừa số sau khác nhau cho thấy có sự 
thêm vào những số mới trong hai bản Hán dịch 40 quyền và 80 quyền. Riêng Hán bản 60 quyền 
có thừa số đầu của tích số mũ khác với cả ba bản kia, vì I Câu Lê trong Hán bản 60 quyền 
tương đương với 10”, trong khi Phạn bản và hai Hán bản còn lại cho 1 koti (hoặc câu chi), 
tương đương với 107. 


Đê dê thây, xem biêu sau: 
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Vănbản |STT Tên sô Số 














HN 40 48 |Abiêunghiệtđa | 1099 
HN 60 35 Cực cao 1070x2exp3T) 
HN §0 35_ | Cao xuất 10 292exp3T) 
Gvy. 34 Abhyudgata 1 0°65(2exp30) 





Mvy. 7734 |35_ | Atyudgata 
Mvy. 7862 |37 | Atyudgata 




















A CA 
bH[3JI 


Phạn: Arka 

Pali: Akka 

Tạng: Ar kar 

Hán: (pâ) A ca JñJšJIl, A la ca JH[##£ñX, Át ca 33H (d) Nhật hoa HƒÈ 


Tên một loại hoa lá lớn, thường dùng trong việc tế tự, có tên khoa học là CalotropI 
øIgantea. Cũng có tên khoa học khác là Asclepias øgIgantea. Tên tục là Madãr. 


Về từ nguyên, nó được coi như có gốc từ động từ arch, do đó có nghĩa là mặt trời. Phiên 
phạn ngữ 10 viết: “A ca hoa, nên dịch là mặt trời (nhật)”. Đây là dẫn từ Huyền ứng âm nghĩa 45: 
"A ca hoa, nên đọc là a la ca hoa. Đây gọi là bạch hoa ". Chữ bạch (Ƒ") có thể do đọc chữ nhật 
(HÍ) thành. Phiên dịch danh nghĩa tập 3 cũng chép: “Hà la ca hoặc a ca, đây gọi là bạch hoa”. 











Căn cứ theo Päli thì akka là một loại dây leo có thể dùng làm dây cung (M. ¡. 429, 
Cũlamalũnkya- sutta), làm vải để may áo quần (Vin. ¡. 300, akkavala), hay làm phên dậu 
(Văn. 1.154, akkavata). 


A ca là một loại cây dùng trong việc tế tự của bà la môn giáo. Phạn thơ trăm đường (ŠBr 
IX. 1.1.4 và 42) qui định dùng lá a ca để dâng cây a ca trong lễ tế 6atarudriya, tế xong thì 
quẳng xuống hồ hay đốt vì sợ người đạp phải thì mắc tội. Sau đó, nó còn đồng nhất a ca với 
Agui (ŠBr. X.3.4. 3-5), vì a ca (arka) nguyên là thần mặt trời. 


Có lẽ vì do việc bà la môn dùng a ca trong các lễ tế của họ, nên Du giả sư địa luận 44 và 
Bô tát địa trì kinh 7 đã xêp nó vào loại bât tịnh vật, không nên cúng Phật. 
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Xem thêm Bồ tát giới kinh 5, ... 


Tuy nhiên, sau này hình như A ca đã được đưa trở lại vào trong bản danh mục các thứ 
cây dùng trong những phương thuốc của mật giáo. Đại Phật đỉnh quảng tụ đà la ni kinh 3 phẩm 
Như Lai Phật đỉnh tạo trân bảo ghi lại hai phương thuốc, trong đó phương Hảo như bảo châu có 
dùng đến 3 lượng a ca thị la. Rồi trong phẩm Tổng nhiếp nhất thiết chư bộ thủ ấn của quyên 5 
lại thấy xuất hiện việc dùng a ca chỉ sử la như một vị trong phương thuốc nhằm hàng phục các 
loài trời rồng qui thần. 


Thị la hay chỉ sử la đương nhiên là những phiên âm của Ksira tiếng Phạn và có nghĩa là 
nhựa cây hoặc nước cốt vắt từ cây ấy ra. Vậy hai phương thuốc trên đã dùng đến nhựa cây hoặc 
nước cốt vắt từ cây a ca. 


Ma ha tăng kỳ luật 20 có đề cập đến một loại vải bông (tũÌa) gọi là a già đâu la hay vải 
bông do a ca dệt nên. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia cũng có nói đến loại vải bông 
át ca. Các bộ luật khác gồm Ngũ phân luật 9 và Tứ phần luật 19 thì không thấy đề cập tới loại 
vải bông ấy. Luật tạng Päli (Vin. iv. 170) cũng không nói đến loại vải bông nào có tên a già hay 
át ca, tuy trong một trường hợp khác (Vin. ¡. 300) lại nói đến khả năng dùng a ca để dệt vải 
(akkanala). Muốn rõ hơn, xem mục A CƯU LA. 





A€CA LA 
Phạn: Anga 


Tạng: Yal lag ¬- 
Hán: (pâ) A già la lrj{JJI#f£, Ương già la ZŠfJlišf£, An khư ⁄⁄{4# (d) Tiệt phân i2} 





Tên mẫu tự của vương quốc Anga thời xưa. 


Phật bản hạnh tập kinh II nói: khi Phật lên 8 tuổi, vua cha đã đưa đến Tỳ xà đa 
(Visvamitra) để học chữ, rồi liệt kê ra mẫu tự khác nhau, trong đó A ca la là mẫu tự thứ tư mà 
người dịch chua thêm nghĩa là tiết phần. A ca la do thế là anga hay añgara tiếng Phạn, vì anga 
có nghĩa là tiết phần hay bộ phận. 





Chữ tái kiến này hoàn toàn tỏ ra chính xác khi tham khảo thêm các tài liệu Phạn văn Đại 
sự (Mahãävastu I1. 135) khi mô tả địa thứ của Bô tát, có liệt kê 32 thứ chữ cân biệt đôi với 
người đi tìm giác ngộ, nhưng không có chữ Phạn nào là tương đương với a ca la. Tuy nhiên, 
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Quảng diệu (Lalitavistara 88) kế chuyện thái tử Tất đạt đa bắt đầu đi học, đề cập đến 64 mẫu tự 
có Angalipi như loại mẫu tự thứ 4. 


Đối với mẫu tự a ca la ở đây, bản kê của Mahãvastu không thấy nói tới mà chỉ thấy 
trong bản Lalitavistara, và bản dịch xưa nhất có nhắc đến nó là Phố diệu kinh 3 do Trúc Pháp 
Hộ thực hiện vào năm 308, nên thời điểm ra đời rơi vào khoảng thế kỷ thứ nhất s.dl., khi 
Lalitavistara trở thành định bản mà sau đó đã ". tới Trung quốc, và Trúc Pháp Hộ dịch 
thành Phổ diệu kinh. Về địa điểm ra đời, a ca la tức Anga a hay Ansara, là tên xưa của miền 
Bengal ngày nay. Vì thế, a ca la là mẫu tự xưa của vương quốc Anga xưa. Về cách viết và hình 
dáng, ta hiện chưa có một mẫu tin nào. 


Nay cứ vào bản liệt kê của Lalitavistara (Vt. L) làm chuẩn, tham khảo thêm các bản liệt 


kê trong Mahaãvastu (M), Phật bản hạnh tập kinh I1 (Phật), Phương quảng đại trang nghiêm 
kinh 4 (Đại) và Phố diệu kinh 3 (Phổ), ta có thể lập nên bảng thống kê 64 mẫu tự ấy như sau: 














Ễ M PHẬT ĐẠI PHÔ 
Brahmi Brahmi Phạm thiên Phạm mị Phạm 
Kharosti Kharosti Khư lô sắt tra Khư lô sắt đề Khư lưu 
Puskarasãri Puskarasãäri Phú sa ca la Bồ sa ca la Phật ca la 
Angalipi A ca la Ương già la An khư 
Vangalipi Vanga 
Magadhalipi Ma ha đề 
Mangalyalipi Măng già la Mạn khư 
Anguliyalipi Ương cù lê Ương cù An cầu 
Sakarilipi Šaktinalipi Sa già bà Di dịch tái 
Yãvani Gia mỊị mi Diệp bán mi Đại tần 
Gia na n1 ca 
Prahmavalilipi Brahmaväni Ba la bà ni Sà lý ca 
Parusyalipi Ba lưu sa A ba lô ca Ngôn thiện 
Tỳ đa trà 
Drãvidalipi Tramidã Đà tỷ trà Đạp tỳ la Đà tỷ la 
Kirãdalipi Kutalipi Chi la đê Kế la đa 
Dãksinyalipi Độ kỳ sal na bà đa Da sai na Thí dụ 
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Khương cư 











Ugralipi Ukara Ưu giả Úc giả la Tối thượng 
Samkhyaälipi Tăng khư Tăng kỳ Hộ chúng (2) 

Thứ 
Anulomalipi A nậu lô ma A nô lô 
Avamirdha A bả vật đà A bạt mâu Bán (2) 

Cửu dự 
Daradalipi Darada Đà la đa Đạt la đà Đà la 
Khaãsyalipi Kha sa Khả sách Khư sa 
Cinalipi Cina Chị na Chi na Tần 
Lũnalipi Ma na (2) 
Hũnalipi Hũna Hộ na Hung nô 
Madhyaksara- Mạt trà xoa la tỳ Mạt để ác sát la Trung gian tự duy 

vistaralipi đa tất địa kỳ na 
Mật đát la 
Puspalipi Puspalipi Phú số ba Phật sa Phú sa phú 
Davalipi Đề bà Đề bà Thiên 
Nagalipi Na già Na giả Long 
Yakslipi Dạ xoa Dạ xoa Qui 
Gandharvalipi Madhura Càn thát bà Càn thát bà Kiền đạp hòa 
Kinnaralipi Khân na la Khân na la Chân đà la 
Mahoragalipi Kaãsũlã Ma hầu la già Ma hầu la Ma hưu lặc 
Asuralipi A tula A tula A tu luân 
Garudalipi Ca lũ la Ca lũ la Ca lưu la 
Mrgacakralipi Bhayã DI già giá ca Mật lý già Lục luân 
Vãyasaruta Ca ca lũ đa ? Ma du Tật kiên ? 
Bhaumadeva Phù ma đề bà Bạo ma đề bà Thiên phúc 
Antariksadeva An đa lê xoa đề An đa lực xoa đề Phong 
bà bà 

Uttarakurudvipa Uất đa la câu lô Uất đơn việt Bắc phương thiên 

hạ 
Aparagodãni Tây cù gia ni Câu gia ni Câu na ni thiên hạ 

Đông phương 
Pũrvavideha Bồ lũ bà tì đề ha Phất đề bà thiên hạ 
Utksepalipi Ô sai ba Ốc khế bà Cử 
Niksepalipi Ni sai ba Nặc khế ba Hạ 
Viksepalipi Tỳ khí đa Tỳ khế ba Yếu ? 
Praksepalipi Ban la khế ba Yếm cử 

Vô dự 
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Sagaralipi Sa già la Sa kiệt la : 
Vajralipi Vaicetuka ? Bạt xà la Bạt xà la Kiên cô 
Lekhaprati- Lekhalipi Lê già bà la đê lê già Lệ khứ bát la Đắc trú 
lekha đê lệ 
Đà a 
Anudrutalipi A nậu phù đa An nộ bát độ đa Thứ cận 
Sãstrãvartäã Xà sa đa la bạt đa Sai xá tất đa bà Chuyền nhãn 
Gananävarta Già na na bạt đa Kiết nị na Chuyên số 
Utksepävarta Ưu sai ba bạt đa Ô sa ba Thượng 
Niksepävarta NI sai na bạt đa Nặc sai ba 
Pãdalikhita Ba đà lê khư Ba đà lệ khư Bề cú 
Dviruttarapada- Tỳ câu đa la bà đà na Địa đát ô tán 
samdhi địa địa 
Yãvaddasottara- Da bà đà du đa la Già bà đạt bát Nãi chí 
padasamdhi bà tán địa 
Madhyahärini Mạt trà bà sái ni Mạt đề ha lí ni Trung ngự 
Sarvarutasam- Tát bà đa tăng Tất diệt âm 
grahanI già ha 
Bà thí 
Vidyanulo- Tỳ da mỊị xà la Tỳ đà a nô lộ Độ thân 
mãvimiếrita ma 
Rsitapastapã Lê xa gia xa đa NI sư đáp đa Trì phụ 
ba đạt tỉ đa 
Rocamãnäã Ramatha Hồ lô chỉ ma Điện thế giới 
na 
Dharanni- Đà la ni tỳ xoalê | Đà la ni bế sai Thiện tịch địa 
preksinI 
Gaganapreksim Jajaridesu Già già na tỳ lệ Già già na tât lỊ Quán không 
XOa m1 ÿna : : 
Sarvauéadhi- Tát bô sa địa ni Tát bà ôc sát Nhật thiệt được 
nisyandã sơn đà địa nhĩ sản đà 
SarvasaärasamgraharI Sa la tăng dà hà Sa kiệt la tăng Thiên thọ 
m đà ha : nhiêp thủ 
SarvabhitarutagrahanI Tát bà lũ đa Tát bà bộ đa hâu |_ Giai hưởng 
lũ đa 
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Đó là bản 65 lối viết chữ Ấn độ ghi lại trong Lalitavistara (đúng ra trên nguyên số thì chỉ 
64, nếu kê Utksepävata và Niksepävata như một). Thực ra thì tất cả các bản trừ Mahãvastu 
đều nói đức Phật học 64 thứ, tuy nhiên Phạt bản hạnh kinh thì chỉ có 63, trong đó một lối viết 
chữ trong chữ Phạn bị chia làm hai tên trong bản chữ Hán, tức trường hợp chữ 
Madhyaksaravistaralipi bị phiên âm thành hai loại mẫu tự là Mạt trà xoa la và Tỳ đa tất địa. 
Ngoài ra, có tên loại mẫu tự, tức Ba na ni ca, Tỳ đa trà và Ca la lũ đa là không tìm thấy trong 
bản chuẩn của Lalitavistara. Trong ba tên ấy, Ca la lũ đa lại tìm thấy trong bản kê của 
Mahävastu, tức Jajaridesu. 


Bản kê của Phương quảng đại trang nghiêm kinh thì có đến 65 loại mẫu tự, vì nó đã chia 
loại chữ Yãvaddaáottarapadasamdhi thành hai tên khác nhau là Già bà đạt và Bát đà tán địa. 
Ngoài ra, nó có hai tên, tức Mật đát la và Bà thi là không thê truy về bản chuẩn của Lalitavistara. 
Riêng tên Mật đát la thì lại có thể truy về trong bản kê của Mahãvastu, tức Mudrälipi. 





Bản kinh Phổ diệu cũng có 64 loại mẫu tự, nhưng có đến 5 loại là không thê truy về bản 
chuân trên, và vì phân lớn nó đã dịch nghĩa tên những loại mâu tự đó, nên Š loại mâu tự còn lại 
không thê truy vê trong bản của Mahãvastu. Năm loại này là Thủ, Cửu dự, Khương cư, Đà a 
và Phổ dự. 


Bản kê của Mahavastu chỉ có 32 loại nhưng II loại đã hoàn toàn không thể truy về 
trong bản của Lalitavistara, còn bốn loại thì ta có thể truy về, nhưng không chắc chắn cho lắm, 
như đã thấy trong bản chuẩn trên. 11 loại không thể truy về ấy gồm Mudrälipi, Abhirä, 
Siphalã, Dardura, Gulmala, Hastadã, Kasila, Ketulä, Kusuva, Talikã, Aksarapaddhãä. 


Sự sai khác về các loại mẫu tự trong các bản này chứng tỏ quá trình hình thành và phố 
biên của các loại mâu tự. Đương nhiên những loại mẫu tự kê trên, không thê xuât hiện vào thời 
đức Phật. Tuy nhiên, phải thừa nhận răng chúng xuât hiện tương đôi sớm. 


Ngay trong Tu hành bản khởi kinh T do Trúc Đại Lực và Khương Mãnh Tường dịch vào 
cuối thế kỷ thứ hai, ta đã gặp nhắc đến 64 loại mẫu tự này, dù nó không kể rõ ra. Nói tắt, tình 
hình văn tự ở Ấn độ, vào những thế kỷ t.dl. đã phát triển đến mức độ khá phong phú. Đồng thời 
do sự giao lưu tương đối thường xuyên giữa Ấn độ và các nước xung quanh ở viễn đông cũng 
như cận đông, người ta hiểu biết hơn tình hình văn tự của các nước khác. Trong bản kê trên có 
nói đến văn tự của Hy Lạp (Yãvan)), của Hung nô (Hũna), của Sơ lặc (Khasya), của Trung 
quốc (Cina) v.v... Có thê nói bản tổng kê trên ghi lại một phần lớn những văn tự biết trên thế 
giới vào đầu thế kỷ thứ nhất t. và s.dl., cho đến khoảng thế kỷ thứ II s.dl. 


A CA LY SA DA 
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b"[3JIRJ»B 


Phạn: Akarsana 

Tạng: Dgug pa, Dran ba 

Hán: (pâ) A ca ly sa da H[3IiJ}⁄bHJ§, A ca rị sa dã [H[3JIHf[}PHƒ, A ca rị sái da [Hƒ3Iff[JjZ 
HỊ (d) Chiêu triệu ‡/4Z¡. Triệu thỉnh #‡iïf, Nhiếp triệu f#Z4, Câu lai ‡JZK 











Một tạp ngữ, có nghĩa lôi cuôn, chủ yêu là khả năng lôi cuôn của đức Phật đôi với mọi 
nĐƯỜI. 


Trong Mật giáo, nó được dùng để chỉ cho khả năng lôi cuốn mọi người về với Mật tông. 
Đại nhật kinh sớ 11 kế nó vào chân ngôn của ấn triệu thỉnh. Nó thường dịch bằng câu Triệu 
pháp, Nhiếp triệu pháp, Thỉnh triệu pháp, Chiêu triệu pháp. Nó là một trong năm nghi quï căn 
bản của Mật giáo. Mục đích của nó là để thu phục sự kính yêu của người khác. Người ta tin 
tưởng rằng khi thực hiện nghĩ quĩ ấy thì sẽ sinh ra trong loài người. Vì thế, nguồn gốc của lễ 
chiêu triệu đã phát xuất từ lễ kinh ái (vasĩkarana). Từ đó nó cũng thường được gọi là lễ câu 
triệu kỉnh ái (ãkarsana-vasikarana). 


Đề thực hiện lễ này, Đại nhật kinh 6 nói chỉ cần áo, thức cúng, hoa, hương là phải màu đỏ. 
Người đứng cúng phải ngôi theo thê lạc toạ (sukhãsana) và dâng lên đức Phật một cành hoa 
màu đỏ có gaI. 


Xem thêm Như ý luân đà la mi kinh, tH Tự Tại bồ tát như ý luân niệm tụng nghi quĩ và 


Quán Tự Tại Như Ý Luân bồ tát du già pháp yêu 





A CA MA ĐÈ, 
Pn[3IEE1E 


Phạn: Agramati 
Tạng: Blo mehog 
Hán: (pâ) A ca ma đề Jtj3iJƑ£‡j¿(d) Vô thượng huệ ft [-$Š, Trùng ý E7 


Tên vị bồ tát thứ 9 trong số 10 bồ tát đến họp trong cung điện Diệu thắng (Vaijayanta) 
của Thiên đề thích. Chư bồ tát cầu Phật bản nghiệp kinh phiên âm là A ca ma đề. Nhưng Phiên 
phạn ngữ 2 đề nghị đọc là Ha ca ma ma đề (IIr[3JIJ#ZJ##JS) và dịch là Vô dục ý. Nếu vậy, nguyên 
tiếng Phạn sẽ là Akãmamati. Nhưng Hoa nghiêm kinh 7 (Bản 60 quyền) phẩm Bồ tát vân tập 
Diệu thắng điện thượng thuyết kệ và Hoa nghiêm kinh 16 (Bản 80 quyền) phẩm Tu di đỉnh 





143 


thượng kệ tán đều ghi tên bồ tát này theo nghĩa là Vô Thượng Huệ, theo đó, đúng âm phải là A 
ca ma đê và tiêng Phạn sẽ là Agramaiti. 


Hoa nghiêm kính sớ I7 (Trừng Quán) liệt bổ tát này ở hạ phương. Ý nghĩa của Vô 
Thượng Huệ được nói bởi chính bồ tát này trong bài tụng thứ nhất trong loạt 10 bài kệ tán, diễn 
văn theo Hoa nghiêm kính 8 (Bản 60 quyền) như sau: “Bậc đại sĩ vô thượng, xa lìa chúng sinh 
tướng, thượng tướng vốn không có, nên gọi là vô thượng”. Nói vắn tắt, như định nghĩa của Hoa 
nghiêm thám huyền ký 5, Vô Thượng Huệ, nghĩa là không có dấu hiệu hay ấn tượng về phía 
trên. Hoặc nói theo định nghĩa của Hoa nghiêm kinh sớ L7 (Trừng Quán) thì vì sinh ra từ giáo 
của Pháp Vương, sẽ nối ngôi Phật, do đó nói là Vô thượng. 





Đoạn văn liệt kê sự xuất hiện của 10 vị bổ tát này trên đỉnh Tu di trong Chư bồ tát cầu 
Phật bản nghiệp kinh chỉ là một phiên đoạn rời từ phâm khác được chép lại, không có các bài kệ 
tán. 





Bồ tát bản nghiệp kinh liệt kê vào phẩm Thập địa, nhưng nội dung thật sự là Thập trụ 
thuộc Địa tiền bô tát. Nó cũng thuộc vào hội thứ ba của toàn bộ Hoa nghiêm. Nhưng ở đây 
không có các bài kệ tán như Hoa nghiêm bản 60 quyền và 80 quyên đã dẫn. Vị bồ tát này ở đây 
được gọi là Trùng Ý. 


A CA NA 
[37B 


Phạn: Aghãna 2? 
Hán: (pâ) A ca na ["J3JIJJ§ (d) Bất phá ZElý 





Phiên phạn ngữ 4 dẫn Thiên vương hoàng đế công đức kinh chép chữ A ca na là Bất phá. 








Thiện vương hoàng để công đức kinh cũng gọi Thiện vương hoàng để kinh hay Thiện 
vương hoàng để công đức tôn kinh thì từ lâu Xuất tam tạng ký tập 5 đã dẫn Tân tập An công 
nghi kinh lục, đứt khoát xếp nó vào loại “không phải kinh Phật" (phi Phật kinh giả 3E{Jö#$-#). 
Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục 28 cũng thế. Cho nên, ngày nay không thấy trong Đại 
tạng kinh. Do vậy, hiện không thể qui định rõ ý nghĩa a ca na. 





Cứ vào cách dịch Bắt phá thì tiếng Phạn có thể là aghata hay aghãna. Nhưng lối dịch của 
Phiên phạn ngữ thì không thể tin hoàn toàn được, như a ba do phiên âm chữ aávaka mà nó dịch 
là thủy. 
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A CA NITRA 
|n[⁄1ƑZIfE 


Phạn: Akanistha, Aghanistha 

Pali: Akanittha. 

Tạng: Hod min, Hog min ka nam gzuøgs mthah yas, Gzugs mthah 

Hán: (pâ) A ca nị tra JñJšJIJÄJ#f:, A ca nhị tra [n[3JHBÑIÉ, A ca ni sắt tra [1j3IJ##IE, A ca 
ni sa tra Ji[3JZJIfÉ, A ca nề sắt hoạch jñ{šIJ£ZZÿ£, A ca nị sắt hoạch J¡j3IjÑjZJÿ£, A ca nề 
sắt cứ Jñj3JIIJ#Z#ÿ§, A ca ni sa thác [ñj3UJ2b£E, A ca ách sắt thế Jnj3JIIJJöZZ†J, A ca nị xoa RHƒ 
1IIJÄƑW (đ) Sắc cứu cánh thiên ⁄:Z#7# 2K, Ngại cứu cánh i#ÝZÿš#, Chất ngại cứu cánh ÿT†lfZt7Z, 
Nhất cứu cánh —-ZZj##Z, Nhất thện  —-32, Vô kiết ái ƒtt#7;ZZ, Vô tiêu ƒtt⁄J¬ 




















Tên cõi trời thứ 18 của Sắc giới, tức cõi trời tột cùng tột đỉnh của tứ thiền nên gọi là Hữu 
đảnh, tức chót đỉnh của vũ trụ (bhavägra). Nó cũng là cõi trời tột đỉnh của năm cõi trời thuộc 
cõi trời Tịnh cư (Sudhãväãsa) của tứ thiên. 


Tuệ uyền âm nghĩa T viết “Ca ca ni tra, gọi cho đủ là a ca ni sắt tra. A ca (agha) là sắc, ni 
sắt tra (nistha) là cứu cánh, vì nó là cõi trời rốt cùng nhất của trời thuộc sắc giới. Lại nói A (a) 
là không, ca ni sắt tra (kanistha) là nhỏ nhất, tức nói rằng trong 18 cõi trời của sắc giới, cõi 
dưới nhất thì chỉ nhỏ mà không lớn, 16 cõi kia thì có nhỏ có lớn tùy theo ở trên dưới. Chỉ một 
trời ấy là lớn mà không nhỏ, nên có tên đó”. Huyền ứng âm nghĩa 6 viết: “Trong kinh hoặc gọi 
a ca ni sa tra, hoặc Ni sư tra hoặc Nhị tra, đều là sai lầm, đúng ra phải đọc A ca ách sắt hoạch. 
Dịch bản nói A già có nghĩa là chất ngại, ách sắt hoạch, có nghĩa là cứu cánh, nên gọi là cõi trời 
sắc cứu cánh". 


Cần nói ngay chữ ách Ÿj trong A ca ách sắt hoạch chắc phải do chữ nề ŸJ# vì tự dạng nó 
giống nhau. Người chép bản vì không biết nguyên ngữ của A ca nễ sắt hoạch, nên đã chép lầm 
chữ nê thành ách. Do vậy, những phiên âm a ca ách ở trên, phải sửa là a ca nê mới đúng. Trong 
Pháp hoa huyền tán 2 ta cũng gặp phiên âm A ca ách sắt thế. Chữ ách jJb đây cũng do chữ nề †J# 
viết sai tương tự. 





Như thế, A ca ni tra có hai nghĩa. Thứ nhất, nếu do aghanistha phiên âm ra, thì nó có 
nghĩa là chỗ tột cùng, điểm tột cùng của sắc, tức của những gì còn làm chướng ngại, vì agha 
đúng là có nghĩa làm chướng ngại, cản trở và nistha là điểm tột cùng. Việc cắt nghĩa agha như 
là những gì chướng ngại và coi nó là đồng nghĩa với sắc tức vật chất, đã được chính ngay các 
Luận tạng xác nhận. A tỳ đạt ma câu xá luận I đã định nghĩa agha là thứ vật chất tập hợp lại 
(samcittarũpa). Cho nên, khi nói aghanistha thì cũng có nghĩa như rũpanistha, tức cõi tột 
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cùng của sắc giới. Đây là cách cắt nghĩa ta gặp trong A tỳ đạt ma câu xá luận 9. Xem mục A 
GIÀ. 


Thứ hai, A ca ni tra còn có thể do A + kanistha ghép lại, trong đó kanistha có nghĩa là 
nhỏ, trẻ nhất trong tiếng Phạn nên akanistha có nghĩa là lớn, lớn nhất. Trong A tỳ đạt ma câu 
xá luận 9 còn cắt nghĩa thêm là Akanistha vì trên nó không có một chỗ nào, một cõi nào 
(sthãna) cao hơn. 


Về những điều kiện để sinh lên cõi trời đó, Lập thế a tỳ đàm luận 7 nói: “Do việc siêng 
năng tu tập các nghiệp tương ưng với phâm Tối thượng của tứ thiền, người ta đạt đến sự huân tu 
các giác phân. Do nghiệp đó mà sinh lên cõi trời Thiện hiện. Ở cõi trời Thiện hiện, người ta lại 
tu tập mười lần hơn nữa thì người ta sinh ở cõi trời A ca ni tra”. Nó cũng là nơi để các bậc thánh 
vào Niết bàn. A tỳ đạt ma câu xá luận 24 viết: “Các vị thánh lên Sắc cứu cánh đề vào Niết bàn 
gồm có ba thứ, tức toàn siêu, bán siêu và biến một đĩ (sarvacyuta). Toàn siêu (pluta) là những vị 
đã tập tu tứ thiền ở dục giới, sau vì thoái bộ, mà chỉ lên tới tam thiền, vì có ưa thích đối với nhất 
thiền, nên khi chết, bèn sinh lên cõi trời Phạm chúng. Sau khi chết ở đó, bèn sinh lên cõi trời 
Sắc cứu cánh. Còn Bán siêu (ardhapluta) là những vị đi vào Sắc cứu cánh sau khi đã ở tại những 
cõi trời của Tịnh cư. Về những vị biến một đĩ, họ đi qua các cõi trời sau đó mới đi lên Sắc cứu 
cánh”. 





Về thọ mạng của những chúng sinh ở Sắc cứu cánh, Đại lâu thán kính nói sông 100 kiếp. 
Trường a hàm kinh 20 nói sông 5000 kiệp. Lập thê a tỳ đàm luận 7 và Câu xá luận lÏ nói sông 
tới 16000 đại kiệp, thân cao tới 6000 do tuân. 


Tạng Päli ít khi nói đến cõi trời Sắc cứu cánh này. Kinh Đại bản (D. ii. 52 Mahãpadãna) 
kế đức Phật đến thăm và nói chuyện với các chúng sinh ở cõi trời ấy. Kinh Đề Thích sở vấn (D. 
ii. 286 Sakkapãnha) chép Sakka coi chúng sinh ở A ca nị tra là những thiên thần cao nhất và 
sung sướng, hy vọng mình sẽ sinh ở đó lần cuối, trước khi hoàn toàn giải thoát. Kinh Hành sinh 
(M. ii. 102 Samkhãrupatti) đề cập đến việc tái sinh tại A ca ni tra nhờ định tâm. Bản chú kinh 
Đề Thích sở vấn (DA. ii. 408) cắt nghĩa chữ Akanistha như là không nhỏ, tức không nhỏ về 
đức hạnh, và sung sướng cũng như không có chúng sinh nhỏ tại cõi trời ấy. 
(sabbe evasagunehi ca bhavasampattiyäã ca Jetthã n atth'ettha kanitthãti akanitthäã). Như 
vậy, đạo dẫn Akanittha từ a+kanittha. Thanh tịnh đạo luận (Visuddhimagga 634) thêm rằng 
đó là thế giới Phạm thiên (Brahmaloka) cho những A na hàm sinh ra và nhập niết bàn. Bản chú 
kinh Pháp cú (DhA. 11. 289) nói những A na hàm này sinh ra và mạng chung ở cõi trời Avihã, 
rồi sau mới sinh ra lại ở Akanittha. Luận sự (Kvu. 207) chép thọ mạng tại trời ấy là 16000 kiếp. 





Về nguồn gốc chữ Akanistha, Rg-veda đã dùng để mô tả thần gió Marut như một vị 
“không trẻ lăm cũng không giả lăm" (AkanisthaJaJyesta) nên Akanistha có một lịch sử diễn 


146 


biến lâu đời liên hệ với thế giới thần linh của người Aryan. Bằng phương tiện nào, Akanistha 
gia nhập vào kho tàng Phật giáo, ta hiện chưa thê truy nguyên được. 


Xem thêm Đại lâu thán kinh 1, Khởi thế kinh 1 và 7, Khởi thế nhân bản kinh 1 và 7, 
Phóng quang bát nhã kinh 2, Đại thừa lý thú ba la mật kinh 7, Đại tỳ bà sa luận 136, Tạp a tỳ 
đàm tâm luận 2, Câu xá luận 8, Chương sở tri luận T, Tứ a hàm mộ sao giải H, Pháp uyễn châu 
lâm 3, Tuệ uyễn âm nghĩa H, Tam giáo danh nghĩa 2, Mahävastu 1i. 302, Lalitavistara 374, IUA. 
40, DA. 1i. 739, 1i. 480, VbhA. 521. 


A CA VẬN 


Phạn: Agadam 


Tên của bồ tát Dược Vương (Bhaisajyarãjan), do chữ agada (xem mục A GIÀ DẢ) tên 
một thứ thuốc bách linh. 


Phiên dịch danh nghĩa tập 1 dẫn Quán Dược Vương Dược Thượng bồ tát kinh nói, trong 
quá khứ, vào thời đại sau khi Phật Lưu Ly Quang Chiếu nhập diệt, có vị tỳ kheo tên Nhật Tạng, 


tuyên bố chánh pháp. Bấy giờ, có trưởng giả tên Tinh Tú Quang, sau khi nghe pháp, mang a lê 
lặc và các thứ tạp dược dâng cúng Nhật Tạng và đại chúng, do đó được ĐỌI tên là Dược Vương. 
Về sau, thành Phật hiệu Tịnh Nhãn. A ca vân có thê do a ca đàm [H3lŠ$ việt sa1. 


Xem thêm Phiên dịch danh nghĩa tập l1, Diệu pháp liên hoa kinh 6, Chánh pháp hoa 9, 
Thiệm phâm pháp hoa kinh 6, Diệu phâm pháp hoa kinh 10H. 


A CA XA 
pH) 


Phạn: Akãáa 
Pàli: Akãsa 
Tạng: Nam mkhah 

Hán: (pâ) A ca xa nj3'Z# (d) Hư không Jf{ZE 





“Một tạp ngữ, có nghĩa là trống không hoặc hư không, hoặc không gian. Đại nhật kinh sớ 
13 việt: “A ca xà là hư không”. 
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Hư không (Akaãáa) là một phạm trù quan trọng trong tư tưởng Phật giáo cũng như ngoài 
Phật giáo. Nó đã được đưa lên hàng một yếu tố nguyên thuỷ (Mahäbhũta, đại), chia làm hai 
thứ là hư không ngoài và hư không trong, như kinh La Hầu La thuyết của Trung bộ kinh (M. ¡. 
424 Maharahulovadasutta). Kinh Phúng tụng của Trường bộ kinh (D. ii. 247, Sangiti 
Suttanta) và kinh số I của Đại phẩm trong Tăng chỉ bộ kinh (A. ¡. 176) đã xêp nó vào một trong 
sáu giới để cùng với đất, nước, gió, lửa và ý thức tạo nên những yếu tô ban đầu của thế giới. 





Trong Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhamma- tthsangaha) cũng như trong Luận tạng 
PälI, hư không không được quan niệm như một tên gọi (nãmapaññattI) của một vật thực mà 
chỉ là thuần túy một tên nghĩa (atthapaññattI), tức một tính từ chỉ phẩm tính của một vật nào 
đó. Nó vì vậy là một tên vĩnh cửu (niccapaññattl). 


Đại tỳ bà sa luận 75 có phân biệt giữa hư không và giới hư không. Nó thừa nhận hư 
không là không vật chất (aripin), không thấy, không trở ngại (apratigha), không rỉ (anasrava), 
không tạo tác (asamskrta), trong khi giới hư không thì lại là vật chất, nhưng thứ vật chất không 
gây trở ngại cho những gì quanh mình (aghasamantakarũpa). Lập trường của phái Nhất thiết 
hữu bộ cho rằng hư không là giới hư không, tức ánh sáng và bóng tối. Nó có thể là một thứ vật 
chất như A tỳ đạt ma câu xá luận 1 đã ghi lại. Câu xá luận ký 17 chép, tác giả Câu xá luận đã 
không tin tưởng lập trường vừa nêu của Nhất thiết hữu bộ, mà cho rằng, giới hư không chỉ là sự 
văng mặt của những vật trở ngại (sapratighadravyabhãvamätra). 











Hư không hay gọi tắt là không là một phạm trù quan trọng trong Phật giáo, xem mục 
KHONG. 


Phẩm Phổ thông chân ngôn tạng của Đại nhật kinh 2 có ghi chân ngôn tự tâm do bồ tát 
Hư Không Tạng thốt ra khi nhập vào tam muội thánh tịnh của cảnh giới, đọc thế này: “Nam ma 
tam mạn đa bột đả nẫm a ca xa tam ma đa nô nghiệt đa vi chất đát ran pha ra đạt ra sa ha”. Phạn 
văn đọc “Namo buddhaãnãm äãkãếasammantanugata vicitravastradhãrasvaha" và có 
nghĩa: Kính lễ những vị giác ngộ! Biết khắp hết hư không mang lẫy chiếc áo sặc sỡ, người khéo 
nói thay! 


Đại nhật kinh sớ 10 giải thích: “Bấy giờ bồ tát Hư Không Tạng đi vào tam muội thanh 
tịnh cảnh giới tự tâm mình nói ra câu ấy, muốn nói khi ở vào tam muội đó thì có thể biết tự tâm 
mình bản tính thanh tịnh, rõ hết thảy cảnh giới thanh tịnh như vậy tức đó là chỗ chứa bí mật của 
đại hư không. Hư Không Tạng đó tức cũng là đại bi thai tạng có thể nuôi dưỡng thành công 
được lòng bồ đề”. Sau đó nó giải thích câu chân ngôn: “A ca xa (äkãéa) nghĩa là hư không, tam 
mạn đa (sammanta) nghĩa là khắp, tức các pháp khắp hết hư không, a nô kiệt đa (anugata) 
nghĩa là biết rõ, phệ chất đát lãm (vicitra) có nghĩa nhiều màu sắc sặc sỡ đẹp đế tuyệt vời, phạt 
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ra (vastra) nghĩa là áo, đà ra (dhãra) nghĩa là mặc, mang, gìn giữ”. Đại nhật kinh sớ 13 cũng có 
giải thích tương tự. 


Rồi lời sớ viết tiếp: “Chân ngôn ấy lấy chữ a làm thê, a (dài) vốn là thê của bắt sinh. Nay 
chữ a này vốn là âm thứ hai, tức có nghĩa là hư không, vì nó vôn không sinh, nên giống với hư 
không. Ấy là tất cả các pháp vốn đều giống như hư không, chính mình được biết rõ. Chiếc áo 
màu sắc tức là các thứ pháp môn có muôn ngàn phẩm chất. Nếu người nào chứng được tam 
muội hư không đó thì có thê có muôn phẩm chất trang nghiêm mình, thân thể họ, như bầu trời 
trong sáng, làm nồi rõ hết thảy màu sắc”. 


Xem thêm mục HƯ KHÔNG và HƯ KHÔNG TẠNG. 


A CÂU LÔ XA 
ti) 


Phạn: Akroáa (mam) 
Pàli: Akkochi (mam) 
Hán: (pâ) A câu lô xa [nJ‡⁄2JJjZ%, A câu lô xá mạn [h[{HJfƒZ# (d) Mạ ngã Rš‡È 


Nghĩa đen: nó chửi tôi. 
A tỷ đàm tỳ bà sa 9 việt: “A câu lô xa nước Tân nói là mạ (chửi). Câu lô xa, nước Tân nói 


là tiếng kêu”. Đại tỳ bà sa 14 viết: “A câu lô xá mạn, có nghĩa là chửi tôi. Nếu bỏ chữ a, nó chỉ 
có nghĩa là gọi tôi. Nếu bỏ chữ mạn, thì chỉ là tiếng chửi. Nếu bỏ cả hai chữ thì chỉ là tiếng kêu 


Lê) 


ĐỌI”. 


A câu lô xá mạn, tiêng Phạn đọc là AÄkroáa mam: nó chửi tôi. Gôc động từ kruá kêu gọi 
hay kêu khóc; với tiêp đầu ngữ ã, nó trở thành ãkruá: chửi măng. 


Đoạn văn Tỳ bà sa dẫn trên giải thích kết cấu văn cú của câu văn tương đương với Pháp 
cú 4 (Dhp. 4) 


Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me 
Ye tam upanayhanti veram tesam na sammat. 


(nó chửi tôi, nó đánh tôi (...) ai ấp ủ điều đó, người ấy không dứt được oán thù). 
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Đoạn văn giải thích này của A tỳ đàm tỳ bà sa và Đại tỳ bà sa nhăm mục đích trả lời câu 
hỏi: khi bị người khác chửi mắng mình thì nên suy nghĩ như thế nào để đừng khởi lên sân hạn. 
Đại tỳ bà sa trả lời: khi bị người khác chửi mắng, bèn suy xét kỹ các tiếng trong đó. Nếu không 
có tiếng a a (ã) thì đây chỉ là nó kêu gọi mình. Nếu không có tiếng mạn mạn (mam) thì đấy chỉ là chửi 
không, chăng liên quan gì đến mình. Nếu không có cả hai tiếng a và mam, thì nó chỉ kêu khống, 
thì đối với mình có thiệt hại gì mà nổi sân? 


Pháp hoa văn cú ký 8/4 sau khi dẫn đoạn văn của A tỳ đàm tỳ bà sa ấy còn nói thêm về 
ngôn ngữ Trung hoa. Thí dụ, khi người ta nói: tảo khứ (hãy đi sớm đi), thì đây chửi mắng. 
Nhưng nêu nói: khứ tảo (đi sớm) lại có nghĩa là mời mọc ở lại. Hoặc, khi có người đến dự tiệc 
mà ta nói: lai tảo (đến sớm thế!) thì đây là mắng người ta; nhưng nếu nói: tảo lai (hãy đến sớm) 
lại có nghĩa là ân cân mời mọc. 


Những giải thích điển hình như thế cho thấy quan điểm về giá trị thực dụng của ngôn ngữ. 


A CHÁN ĐỀ DÃ 
Bn[‡ZJ<†E, 


Phạn: Acintya 

Pali: Acinteyya 

Tạng: Bsam gyis mi khyab pa. 

Hán (pâ) A chấn để dã [ƒ‡J‡J<†, A chân đã (đọc: đ- dã) Jnj‡27Ztl, A tiễn đã (đọc: đ-dã) 


JnJ3£|H{E(d) Bắt khả tư 4En[JJ, Bắt khả tư nghị 4H Ji, Bắt tư nghị 





1/ Chữ phiên âm acintya tiếng Phạn trong các chân ngôn với nghĩa Không thể nghĩ, 
không thê tưởng tượng. 


A chấn để dã đã được tìm thấy trong Đại nhật kinh 4 với ấn và chú có tên là Như Lai biện 
thuyêt. Bài chú được phiên âm như sau: “Nam ma tam man đa bột đà nâầm a chân đê dã na bộ đa 
lộ ba phạ tam ma đá bát ra bát đa vi thâu đà sa phạ ra sa ha". Phạn văn: “Namah samanta 


buddhãnãm acintyabhuta rũpavak samantapräpta viéuddhasvara svãha" (Qui mạng 
phố biến hết thảy Phật! Hỡi ngôn ngữ kỳ diệu, bất khả tư nghị! Âm thanh thanh tịnh phổ biến 
mọi nơi! Ngài khéo nói) 


Trong Đại nhật kinh sớ 13, acintya được âm là a chân đã, trong đó đã 7ƒ†E, là do đề 7Z và 


dã {b, ghép thành, do đó, để cho chính xác, nên đọc đ-dã dù trong ngôn ngữ ta không có vẫn này. 
Đây là một phát minh của các dịch giả Trung quốc để phiên âm những phụ âm kép của tiếng 
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Phạn. Cách phiên âm thông thường là vẫn viết hai chữ rời, kèm theo lời chua nhỏ: nhị hiệp, 
nghĩa là đọc dính liên. 


Về chỉ tiết và ý nghĩa, xem mục BÁT TƯ NGHÌ 

2/ Tên một đơn vị số dùng trong các kinh điển Đại thừa. 

Văn Thủ căn bản nghi quĩ 19 phiên âm acintya là A tiến đã [[XÉ{H{, và xếp nó vào hàng 
thứ 49 kế từ câu chi và tương đương với 10” đặt giữa hai SỐ man đĩ ra ba và đại a tiền đã. Phạn 


bản Nghi quĩï căn bản của Văn Thù (Mmk. 267) hoàn toàn nhất trí với Hán bản. Hệ thống số của 
kinh Hoa nghiêm thì khác, tuy cũng có một vài liên hệ nhât định. 





Kê từ câu chỉ, Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) đặt bất khả tư vào hàng thứ 136 với 
số tương đương I0 5x29 '32 trong khi Hoa nghiêm kinh 45 (bản §0 quyền) lại xếp bất khả tư 
vào thứ 116 với số tương đương 107%!) và Hoa nghiêm kinh 29 (bản 60 quyên) thì đưa bất 
khả tư nghi xuống hàng thứ 115, tương đương với 10Ÿ®€°P!!?_ Phạn bản kinh Hoa nghiêm 
(Gvy. 1 103) xếp acintya vào hàng thứ 110 kế từ koti (107) với số tương đương 107529019), 
Riêng Phiên dịch danh nghĩa đại tập (Mvy. 7814) ở bảng số I xếp acintya vào hàng thứ 116 
giữa atulyaparIvartah và acintyaparivarta, trong khi bản số 2 (Mvy. 7946) xếp nó vào hàng 
thứ 121 nhưng cũng ở giữa hai đơn vị số ấy. Việc không thống nhất về số lượng của hệ thống số 
của Căn bản nghi qui và hệ thống số của kinh Hoa nghiêm là do cách tính số đơn vị của mỗi hệ 
thống. Ở Văn Thù căn bản nghi qui, số của một đơn vị là bằng 10 lần số đơn vị đứng trước nó, 
trong khi ở các bản Hoa nghiêm, sô một đơn vị lại bằng | bình phương số đơn vị đứng liền trước 
nó. Do đó, số đơn vị gốc vẫn giữ nguyên, nghĩa là sô 10” xuất hiện nhất loạt trong các bản văn 
(trừ Hoa nghiêm kinh (Bản 60 quyền) vì một lý do riêng). 


Sự khác nhau về thứ tự và số lượng của acintya giữa chính các bản kinh Hoa nghiêm là vì 
nhiều đơn vị số mới đã được thêm vào dần trong các bản 60, 80 và 40. So với Phạn bản, chúng 
tuần tự tăng thêm như sau: Phạn có 117 số, bản 60 có 121 số, bản 80 có 123, bản 40 có 144. Sự 
khác nhau này dẫn đến sự khác nhau về số mũ thứ hai của tích số lũy thừa mũ giữa các bản Hoa 
nghiêm, đó là cơ cở cho sự khác nhau về số lượng. 


Riêng bản 60, một câu lê bằng TÚ; , trong khi Phạn bản và Hán bản 40 quyền và 80 
quyền chỉ cho bằng 107, Sự khác nhau về Bách tính này cho ta sự khác nhau về số mũ đầu của 
tích số lũy thừa mũ của acintya giữa bản 60 quyền và các bản khác. 

























































































St | VT Stt Mmk. Stt HN 40 Stt HN 60 
l Câu chi l Kot Câu chi | Câu lê 
10 10/ 10/ 10” 
49_ | Mandirasa 49 Mandirasa 135 Bất khả xứng 114 Bất khả xứng 
chuyên chuyên 
10 10Ề 10°25exp131) 10°ŒexpI 10) 
50_ | A tiễn đã 50 Acintya 136 Bắt khà tư 115 Bất khà tư nghị 
10 10 10 Sexp132) 10°.ŒexpT ID 
5I |Đạiatiênđã |51 — |....... 137 | Bấtkhảtư 116 Bất khả tư nghị 
chuyên chuyên 
107 10C exp133) 10°8Cel I2) 
St“ |HN §0 Sft Gvy. Sft Mvy. 7814 Sft Mvy. 7946 
1 Câu chi 1 Kot 1 Koti 1 Koti 
10 fU......... n “6Í vê cay ẽ« 
115 | Bất khả xưng 109 Atulyapari- 115 Atulyapari- 120 Atulyaparivar 
chuyên vartah vartah tah 
ï 0 0xŒexpT14) 10°6©xGexp105) 
116 | Bất khả tư 110 | Acintya 16 | Acintya 121 Acintya 
1 Q0 xGexpT15) 1076x2exp106) 
117 | Bất khả tư 111 Acintyapariva | 117 Acmtyaparivart | 122 Acintyapariva 
chuyên rtah ah rtah 
10 56x(2expIT6) 1 0°2sxp10) 
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Cần nói thêm trường hợp chữ đã trong A tiến đã, 1 phiên âm khác của Acintya được tìm 
thấy trong Văn Thủ căn bản nghi quĩ 19. Đã {Ei{E, là do chữ đát †H và dã †{b, ghép lại. Cho nên, 
tuy đọc là đã, đúng ra phải đọc là đ-dã, để phiên âm cho được vần tya tiếng Phạn. Đát dã phiên 
âm của tya, được viết thành một chữ với 1 ghi chú nhỏ, thiết thân, nghĩa là đọc dính liền lại. 





A tiến để dã ma để nan đa. Phạn: acintya- matidatta dịch: Bất Tư Nghì Huệ, tên vị bồ tát 
ở phương nam trong viện Trừ các chướng của Thai tạng giới mạn đà la. Chư thuyết bất đồng ký 
5 theo lỗi chữ tất đàn mà ta có thể phiên âm lại như sau: avivartyamatya. Trong từ này, tiếng va 
cuối cùng được coi như thừa vì nó là đuôi của biến cách. Về avivartyamati phải được hiểu là 
Bắt thối huệ hay Bắt thối ý. Sách đã dẫn này viết tiếp: theo Thanh long nghi quĩ: A tiến đê dã 
ma để nan đa. Đây chính là phiên âm của acintyamatidatta. Trong Thạch sơn thất tập T, phần 
cuối, ghi tên tiếng Phạn của bổ tát này bằng chữ tất đàn mà ta có thể phiên âm là 
acintyamatidatta, đây có lẽ viết lầm acintya với asitya. Kèm theo là phiên Hán của chữ viết tất 
đàn này: a nhạ để đã ma đề na đa, nó không được chính xác. 














Các chỉ tiết khác, xem mục BẤT TƯ NGHÌ HUỆ BÒ TÁT. 


A CHÁT ĐẠT TẢN 
Phạn: AJitasena 
Hán: (pâ) A chất đạt tản JnJẼ†3## (d) Vô năng thắngtướng ## fš J3 i#, Vô năng 


thắng #tfElf2 
Tên một dịch giả Ấn độ sống vào thế kỷ thứ 8 s.dI. 


Trịnh nguyên tân định thích giáo mục lục 14 chép: “A Chất Đạt Tản người bắc Ấn độ, 
dịch ở An Tây những kinh Đại oai lực ô xu sách ma minh vương 2 quyền, Đề Thích kim cang 
thuyết thần thông đại mãn đà la ni pháp thuật linh yếu môn 1 quyền và Uế tích kim cang pháp 
bách biến pháp I quyền. Khai nguyên năm thứ 20 (732) Tam tạng Pháp Nguyệt vào triều công, 
gửi dâng theo các kinh ấy đến kinh đô, nhưng không kịp được ghi vào Khai Nguyên lục. Nay 


chuẩn lệnh vua, ghi vào Trịnh nguyên tân định thích giáo mục lục”. 




















Như thế, A Chất Đạt Tản hình như không đến Trung quốc mà chỉ làm việc tại một miền 
do Trung quốc chiếm đóng từ người Qui tư tức miền An tây. Đến khi gặp Pháp Nguyệt này 
chắc là một người gốc Qui tư hay Ấn độ, nên tên ông có thể là Dharmacandra. 


Những bộ kinh A Chất Đạt Tản dịch đều thuộc Mật giáo. Về Uế tích kim cang thuyết 
thân thông đại mãn đà la mi pháp thuật linh yêu môn kinh và Uê tích kim cang câm bách biên 
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pháp môn kinh, những bản kinh lục sau chủ yếu Đại minh tam tạng pháp giáo mục lục thường 
liệt vào loại ngụy kinh, vì nội dung gồm những thứ bùa chú rất kỳ quái. Còn Đại oai lực ô xu sắt 


ma minh vương kinh, thì vào khoảng hơn 10 năm sau Bất Không đã dịch lại mang tên Đại oai 


nộ ô xô xí ma nghi quï kinh, chứng tỏ như vậy nó phải có nguôn gốc Ấn độ. Duyệt tạng tri tân 
14 có tóm tắt những phẩm trên của A Chất Đạt Tản. 


A CHẾ ĐƠN XÀ DA 
PrJljERáJH 


Phạn: AJitãnJaya 

Hán: (pâ) A thệ đơn xà da [nj#? El[#[HJ§, A nhĩ đơn nhạ da ["ƒÿjj fZ£Hlõ (d) Vô năng thắng 
#tf6lf2 

Chữ bắt đầu chân ngôn của bồ tát Di Lặc trong kinh Đại Nhật 1 có nghĩa: Không thắng 
và không bị thăng. 


Đại nhật kinh sớ 10 giải thích: “A thệ đơn xả da, đây gọi là Vô năng thắng. Xà da là 
thắng, a là không”. Rồi nó chua thêm: “Nhưng chân ngôn này lây chữ a làm thể, tức có nghĩa là 
Vôn không sinh. Sinh là tất cả các pháp lưu chuyển sinh, giả, bệnh, chết. Còn kia thì thể nó 
thường tại vốn không sinh. Ấy là nghĩa chữ a. Vì biết tất cả các pháp tự tính là không sinh, nên 
tất cả chúng sinh là không có gì hơn được, không có gì bằng lên được”. 


Như thế, A chế đơn xà da phải dịch là Không bị chiến thắng (ajita) và không có thể thắng 
(anjaya), vì tự tính của các pháp là thường tại bât sinh, nên nó cũng không bị chiên thăng, cũng 
không phải thăng. 


Câu chân ngôn nói tới ở đây, Đại nhật kinh sớ 10 đọc: “A thệ đơn xà da tát phạ tát đoả a 
xa dạ nu kiệt đa”, mà có thê tái kiên lại như sau: Ajitãnjaya sarvasattva aáayã nugãäfa và có 
thê dịch: “Hiêu được tâm tính của tât cả chúng sinh không thê thăng và không bị chiên thăng”. 








Đại nhật kinh 2 phẩm Phố thông chân ngôn tạng xác định chân ngôn trên của bồ tát Di 
Lặc khi còn trụ trong tam muội Phát sinh phổ biến đại từ, tuy đọc hơi khá hơn một tí: “Nam ma 
tam mạn đà bụt đà nẫm a nhĩ đơn nhã da tát bà tát đỏa xã dạ nỗ nghiệt đa sa ha", nhưng phiên 
âm lại chữ Phạn thì không khác gì. Điểm đáng nói là Nhất Hạnh có tham dự vào việc dịch kinh 
Đại Nhật, thì không hiểu sao khi viết sớ cho kinh ấy lại có lỗi phiên âm khác, như đã thấy. 





_— Đại nhật kinh sớ diễn áo sao 34 viết: “A nhĩ đơn nhã da dịch vô năng thắng (Không có 
thê thăng), là chuyên thanh của a bà la nhĩ đa vậy”. Như thê Diễn áo sao muôn đông nhât a nhĩ 
đơn nhã đa (ajitanJãya) với a ba nhĩ đa (aparaJjita), dựa vào ý nghĩa của chúng. 
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A CHI 
PHI 


Phạn: Aávaka 
Pãli: Assaka 
Hán: A chỉ [H[Jl, A suy [nJIfff{ (d) Tế hoạt #†I|3Ÿ 


Tên vị vua vốn là tiền thân của Phật được kể trong Sanh kinh 3 truyện Thâm lõa hình 
phạm chí. 


Chuyện này được Phật kê lúc Ngài ngụ ở Xá vệ, vườn Cấp Cô Dộc, với nguyên do như 
sau: Một quốc vương (?) và một nữ bà la môn có với nhau một người con trai đặt tên là Lõa 
Hình Tử và bốn người con gái: Thao Thiết, Hương tham, Kim thành và Thành Tuyết. Lõa Hình 
Tử thông minh bác học, khiến bỗn chị em đến Phật nghe pháp đề tìm hiểu, rôi về thuật lại cho 
ông ta nghe. Những cô gái này sau khi nghe Phật nói pháp, đêu chứng A la hán. Họ trở về, tán 
thán Phật trước Lõa Hình Tử. Nhưng ông này không tin, cho rằng răn độc còn có thê gần, chứ 
như sa môn Cù Đàm thì không thể tốt đẹp được. Sau khi nghe được sự kiện này, đức Phật kê 
câu chuyện tiền thân để giải thích. 


Thuở xưa, vua Ca Lân thù nghịch với vua A Chi láng giềng, bèn sai bốn người con gái 
xinh đẹp của mình sang ở với A Chi để làm nội gián. Nhưng họ bị chính phục bởi sắc đẹp và 
đức độ của bà Thái hậu (có lẽ Hoàng hậu đúng hơn). Khi trở về, họ khuyên Ca Lân bãi binh, 
nhưng Ca Lân không nghe. 


Bấy giờ trong lãnh thổ của Ca Lân có một vị Tiên. Ông này tiên đoán Ca Lân sẽ đắc 
thắng. Lời tiên tri này đến tai A Chi. Vị đại thần của A Chi khuyên vua không nên sợ hãi theo 
lời tiên tri. Bậc nam tử phải vì nhân dân mà chiến đấu; huống chi trong nước dân tình hoà thuận. 
A Chi nghe lời, khai chiến với Ca Lân. Cuối cùng A Chi thăng. 


Kết thúc câu chuyện, Phật cho biết, Ca lân là tiền thân của Thẩm Lõa Hình Tử, vua A Chi 
là chính ngài, còn vị đại thân là tiên thân của Xá Lợi Phât. 


Văn cú của bản văn rất lủng củng, thiếu mạch lạc giữa các đối thoại, và đôi khi còn lầm 
lẫn. Đoạn đầu, giới thiệu vị đại thần tên là Tế Na, sau đó lại giới thiệu là Hân Dũng. Lời tiên 
đoán của vị tiên ở trường hàng thì nói A Chỉ thắng, nhưng ở kệ tụng thì nói Ca Lân sẽ thắng. 
Đoạn kê trên đã kiểu chính lại rất nhiều. 
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Truyện tiền thân này tương đương với truyện bản sinh Cullakälinga (J. iii. 1), trừ một 
chi tiết không nhất trí. Về các nhân vật trong truyện, Hán và Pãli coi như nhất trí. Hán âm là A 
chi vương, Pali nói là Assaka (Phạn: Aávaka). Phiên Phạn ngữ 4, do không xác định được 
nguyên tiếng Phạn của nó, đã suy luận nó có nghĩa là sự trơn láng (tế hoạt). Hắn tác giả đã suy 
từ aä-sparéóa (có nghĩa là xúc, cũng thường dịch là tế hoạt), sau khi cần thận sửa cách đọc A chỉ 
thành A suy. Tuy nhiên, A chi hay A suy vẫn đúng cách phát âm phần đầu của từ Aévaka, có 
nghĩa là ky sĩ. Bản Pãli cho biết Assaka (A$vaka, tức A chỉ) ở Potali, mà bản Hán thì nói: quốc 
hiệu là Hư không. 


Ca Lân trong bản Hán là Kalinga trong bản Päli. Vị đại thần, bản Hán khi thì gọi là Tế 
Na, khi thì gọi là Hân Dũng. Nhưng cả hai được thấy là đồng nhất với Nandisena của PäÏli. 


Về nguôn gôc câu chuyện, bản Päli kê khác bản Hán. Bản Päli như sau: 


Một người Ni kiền tử (Niganthaputta, Hán: Lõa hình tử) có tài biện luận giỏi, kết hợp 
với một nữ Ni kiền tử cũng biện luận giỏi, sinh một người con trai đặt tên Saccaka (Hán: Thâm 
Lõa Hình Tử) và 4 người con gái Saccã (Phạn: Satya; Hán: Thao Thiết), Lolã (Hán: Hương 
Tham), Avavädakã (Hán: Kim Thành) và Patãcärã (Hán: Thành Tuyết). Sau khi bố mẹ chết, 
bốn cô gái cầm một nhánh cây hồng đào lang thang khắp nơi tìm địch thủ biện luận. Họ đến 
Sãvathï biện luận với ngài Xá Lợi Phát, rồi bị khuất phục và xuất gia làm ni. 


Về truyện tiền thân, bản Päãli kế: 


Kaãlinga, vua nước Dantapura, có sức mạnh vô địch, không ai dám đấu. Nhà vua muốn 
thách đấu bằng cách gởi bốn cô gái của mình trên một cổ xe, đi khắp cõi Ân độ. Nước nào bắt 
họ, sẽ phải khai chiến với Kãlinga. Không ai dám đụng đến bốn nàng. Khi họ đến Potali, sát 
ngay biên giới của Kãlinga nên Assaka càng không dám khiêu khích. Nhưng quan đại thần 
Nandika cảm thấy nhục khi cả nước Ân độ không có ai dám chiến đấu nên khích lệ A Chi khai 
chiến. Hai bên dàn quân trên biên giới. Vị tiên sống trên biên giới của hai nước, được Sakka 
(Thiên để thích) mách cho biết, tiên đoán Kãlinga sẽ thăng. Nadika tìm hiểu được thần hộ 
mạng của Kalinga là con bò trắng và của Assaka là con bò đen, bèn bày mưu giết chết nó, do đó 
Kãlinga cuối cùng thua. 


Kết thúc, bản sanh được nhận diện: Vị tiên là Bồ tát tức tiền thân Phật. Bốn cô con gái là 
bôn người con gái của Kãliñga. Nandisena là Xá Lợi Phât. 


A CHI LA BÀ ĐÈ 
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PH[HEii4E )2=4UC 


Phạn: Aciravati, AjitavatI, HiranyavatI 

Pali: AciravatI 

Hán: (pâ) A dần la ba đề dạ Jn[#{Zf#ÿ/7ƒ/7, A di la hòa đề JnJZE## 1ƒ, A di la bà để [nƒ 
z#3*J£, A di la bạt đề Jnj2Z##ÿ#†ƒ#, A di na hòa đề [n[z§†JJ#IIl#, A nhĩ ra phạt để Jin[f8l#ƒ& 
J&, A thị đa phạt để JñJÿZ⁄{šjJÉ, A li la bạt đề Jn[#l|£#ÿR†‡jt, Thị la noa phạt để k¿##Z#{%J£&, 
Thi lạt noa phạt đề k)ÿlI|2E{$J£ (d) Vô thắng ƒtflƒ8, Hữu kim #7⁄>, Trì lưu 3#ÿƒ# 


Tên một trong năm sông lớn ở Ấn độ thường được nhắc đến trong kinh điển Phật giáo, 
năm cạnh rừng Song thọ nơi đức Phật đi qua trước khi vào Niệt Bàn, nay là sông Rapti ở Oudh. 


Tương ưng bộ kinh (S. 1. 135 xv. 401), Tăng chi bộ kinh (A. 101 và 22), Luật tạng (Vin. 
ii. 237 và 239), Trung a hàm 2, Tạp a hàm 30, A tỳ đàm bát kiền độ 1, A tỳ đạt ma phát trí luận 
1, Đại trí độ luận 28 và Những câu hỏi của Di Lan Đà (MII.70) đã kế A chỉ la bà đề giữa bốn 
sông lớn của Ấn độ là Hằng, Yamunä, Sarabhũ và Mahi. Truyền thống kinh điển phương 
đông và bắc chú trọng bốn sông sau mà thôi, nhưng truyền thống phương tây và nam thì kể 
thêm A chỉ la bà đề. Lấy thí dụ Tát bát đa tô lý đũ nại đã kinh, tức tương đương với Tăng nhất a 
hàm 34 và Đại trí độ luận chỉ kể có bốn sông, tức Hằng, Sindhu, Sitã và Vaksu, trong khi 
những bản tương đương của nó trong Trung a hàm 26 và Tăng chỉ bộ kinh (A. iv.101) lại kế 
năm sông là Hằng, Yamunä, Sarbhũ, Aciravati và Mahi. 























Về sông này, Đại đường tây vức ký 6 nói: "Tây bắc thành Câu thi na yết la cách ba bốn 
dặm thì tới sông A thị đa phạt để - tiếng Đường gọi Vô thắng, đó là tên đời gọi. Cựu dịch là 
sông A lỊ la bạt đề tức sai vậy. Cựu dịch là Thị lại noa phạt để, tức là sông Hữu kim. Qua bờ 
phía tây không xa thì đến rừng Sa la, cây nó giống cây sồi nhưng da màu xanh, bạt lá rất óng 
chuốt, bốn cây rất cao là nơi đức Như Lai nhập diệt". A thị đa phạt đề, vì có nghĩa Vô thắng nên 
tiếng Phạn là Aitavat. Huyền Tráng nói đó là tên rất thông dụng lúc bấy giờ của con sông. 
Còn A lị la phạt để, tuy Huyền Tráng bảo là sai, chỉ sai một phần nảo thôi, vì nó là phiên âm 
của chữ Aciravati, mà ta sẽ bàn tiếp. Về tên Thi lạt noa phạt để, vì có nghĩa là có vàng (Hữu 
Kim) nên tiếng Phạn là Hữranyavat. 





Huệ lâm âm nghĩa 25 viết: "A lị la bạt đề gọi cho đúng là A nhĩ đa phạt để, tên con sông 
nước Tây Vực". Huyền ứng âm nghĩa 2 nói: "A lị la bạt đề, kinh Nê hoàn gọi là sông Ni liên, 
đều sai. Đúng ra phải gọi sông Thi lạt noa phạt đề. Thi lạt noa, đây dịch là vàng, phạt đề đây 
dịch là có, nên gọi là sông có vàng (Hữu Kim)". A nhĩ đa phạt đề là một phiên âm khác của 
Ajitavati, nên đồng nhất với con sông Huyền Tráng nói tới. Chỉ có vẫn đề là kinh Niết bàn của 
Pháp Hiển lại gọi là sông Hi liên. Hi liên rõ ràng là một cách phiên âm của chữ Hiranyavati, 
tức là Thi lạt noa phạt đề mà Huyền Ứng cho là đúng. 
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Tất nhiên, Hi liên không phải là Ni liên, như một số người lầm tưởng và Huyền ứng âm 
nghĩa 3 đã ghi lại: "Sông Ni liên thiền, nên gọi là Ni liên thiền na, hoặc gọi là Hi liên thiền, đây 
dịch ni là không, liên thiền na là thích vui sướng, nên tên không thích vui sướng". Ni liên thiền 
như vậy là phiên âm Nairañjana tiếng Phạn, và tất không thể nào lẫn lộn với Hiranyavati, tức 
Hi liên, dù người ta có gọi Ni liên thiền là Hi liên thiền chăng nữa. Không những thế, 
Hiranyjavati và Nairañjanä là hai con sông ở hai địa điểm khác nhau, một bên ở tại Câu sỉ na 
ra, còn một bên ở tại Bồ đề đạo tràng. 


Phiên Phạn ngữ 9 viết: "A di lạt bạt đề, nên gọi A di la bà đề, dịch A di la là chảy mau, bà 
đề là có". Dịch A di la với nghĩa chảy mau, hay chảy gấp, tức là phiên âm chữ Acira tiếng Phạn. 
Vậy, sông Ajitavati còn có tên là AciravatI. Tên Aciravati này thường xuất hiện nhiều nhất 
trong Tam tạng Pali. Chính trên bờ sông nảy trong một vườn xoài của làng Manasakata, đức 
Phật đã giảng kinh Tam minh trong Trường bộ kinh (D. ¡. 235 Tevijjasutta), nói lên sự điên rồ 
của việc cầu cứu thần linh bằng hình ảnh một người muốn qua sông Aciravatï mà chỉ đứng trên 
bờ rồi gọi bờ kia lại để bước qua. 








Nhiều kinh khác cũng đã nói đến nó. Tăng chỉ bộ kinh (A. iv. 101) tả nó vào mùa hè thì 
nước cạn đi và để lại một cồn cát. Trường bộ kinh (D. 1. 235) nói nó chảy qua nước Câu sa la 
rồi đến Xá vệ thì có vườn cây Ưu đàm mọc trên bờ. Tương ưng bộ kinh (S. v. 39) ghi nó phát 
nguyên từ Hy mã lạp sơn rồi chảy hướng về đông (Pãcinaninnä). Đôi khi nước trở thành lai 
lắng và gây những cơn lụt tai hại (D. 1. 224,M. 1. 117, J. 1v. 167). Tăng chị bộ kinh (A. 11. 402) 
nói chính trên ngôi làng Dandakappa, năm gần sông ấy ở Câu sa la, mà A Nan Đà đã nghỉ lại 
và xuống tắm với nhiều tỳ kheo khác. 


Luật tạng cũng kể nhiều việc liên quan đến sông Aciravati. Đây là một con sông trong 
năm con sông lớn (pañcamahanädl]) của Ấn độ (Vin. ii. 239). Chính lục quần tỳ kheo ni đã 
tắm trên dòng sông đó, dù sau khi đức Thế Tôn đã quở trách và cắm chế (Vin. ¡. 293 và ¡v. 259). 
Nó cũng là nơi các tỳ kheo xuống tắm và đùa giỡn (Vin. ¡v. 161 và iv. 111). Nơi đó, ngũ quần 
tỳ kheo thường có thói quen bắt bò lội qua sông (Vin. ¡. 191). 


Trong các tư liệu Phạn văn, Tập trăm truyện (Avadãnaéataka ¡. 63 và ii. 69) kể tới tên 
Ajiravati. Chính tên này đã làm cơ sở cho những phiên âm A lị la bà đề, hay A di la bà đê. 
Nam hải ký qui nội pháp truyện đã đạo. xuất ajiravati từ aji có nghĩa là con rồng, vì nước sông 
này to lớn trải dài giỗng như một con rồng. Tuy nhiên, Ajiravati phải do ajira ghép với vati, và 
ajira có nghĩa là nhanh chóng, mau. Đây chính là nghĩa mà Phiên Phạn ngữ 9 đã ghi lại: "A di la 
bạt đề, nên nói a đi la bà đề, dịch a di la là chảy mau, bà đề là có". Vậy ajitavati còn có tên 
ajIravatI. 
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Airavari là một tên khá xưa . Trong Ngữ pháp tám chương của Panini (Pan. vi. 3 và l) 
đã xuất hiện tên này. Nó nói thành phố Xá vệ ở trên bờ sông ấy. Có lẽ từ tên a ajiravati của Phạn 
văn tiêu chuẩn này đã bị địa phương hóa để thành aciravati của Tam tạng Päli. Rồi từ đó đến 
thời Huyền Tráng, người ta đọc trại ajiravati thành ajitavati với nghĩa là con sông không thể 
thăng được. 





A CHI LA CA DIỆP 
Phj 5Š #£JJII-= 


Phạn: Acelakaáyapa 
Pali: Acelakassapa 
Hán: (pâ) A chỉ la ca diếp [nƒ #z#f#3II#: 


Tên một vị ngoại đạo, nói tới trong A chỉ la ca diếp kinh. Vị này là một ngoại đạo không 
mặc áo quần (acela), như Thiện kiến luật tỳ bà sa 5 đã dịch acela bằng khỏa hình ngoại đạo. 
Việc không mặc áo quân hay lõa thể đã trở thành một dấu hiệu để phân biệt, nên Thập tụng luật 
l6 đã gọi đó là dòng họ A Chi La (A chỉ la tánh). Không những thế, những người không áo 
quần này dần dần hình thành một hệ thống tư tưởng để biện minh cho lối sông của họ, nên 
truyện Bản sinh Neru (J. iii. 246) đã có từ Acelakavada đề chỉ trường phái Lõa thể. Kinh Tiếng 
rồng sư tử Kassapa của Trường bộ kinh (D. ¡. lóI Kassapasihanadasutta) ghi lại cuộc đôi 
thoại giữa đức Phật và A Chi La Ca Diếp, cho thấy một phần nào lập trường của phái lõa thê ấy, 
như "sống lõa thể, sống tự do, liếm tay cho sạch ... không ăn cá thịt ...". Vấn đề trường phái lõa 
thể này có chỉ chung một loạt những phái tu khổ hạnh từ hiện sinh tiiVIEE) cho đến Ni Kiền Tử 
(nigantha) qua trung gian những nhóm tu theo chó của Acela Seniya, nhóm tu theo bò của 
Acela Korakkhatitya, v. v... hay không, hiện chưa giải quyết được một cách chính xác. Vì lãnh 
tụ của phái hiện sinh như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca và Makkhali Gosäla đôi khi cũng gọi 
là Acela, nên chúng tôi nghĩ Acela là tên một trường phái chung để tập hợp hết những phái vừa 
mới kê. 





Acela Kassapa cũng thuộc trường phái lõa thể ấy và lập trường đã mô tả một phần nào 
trong kinh Tiếng rỗng sư tử Kassapa nói trên. Khi đến đức Phật, ông chủ yếu hỏi về vấn đề khổ 
do đâu sinh ra và cách thức để vượt qua khỏi khô. Trong kinh A Chỉ La Ca Diệp, đức Phật trình 
bày lý duyên khởi để cho thấy nguồn ĐÔc sự khổ đau. Rồi trong kinh Tiếng rông sư tử Kassapa, 
ngài bác bỏ lối tu khổ hạnh lõa thê và đề nghị phương pháp tu giới định tuệ để thoát ly và đập 
tan nguồn gốc khổ đau ấy. Ngoài ra, kinh Bạt câu la của Trung bộ kinh (M. ii. 124 
Bakkulasutta) và kinh A Chi La của Tương ưng duyên trong Tương ưng bộ kinh (S. 1v. 300 
Acelasutta) còn kê quan hệ của Acela Kassapa với những người bạn mình như Bakkula, một vị 
tỳ kheo, và Citta, một vị cư sĩ. Kinh trước kế chuyện Acela Kassapa đã xin xuất gia sau khi 
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nghe Bakkula giáo hóa. Kinh sau kê Acela Kassapa sau ba mươi nắm khổ hạnh, gặp Citta, được 
Citta nói chuyện, rôi xin đi xuât gia. Citta đã đem đên một vị tỳ kheo đê Acela Kassapa thỏa 
nguyện. 


Xem thêm Tạp a hàm I5, Phiên Phạn ngữ 5 và 7, EB. l1. t. I74, Hirani Shinkan, 


Identifying of Brick Sanskrit Inscriptlons of Nidãnasamyukta from Ancien Indian Stupas, 
IBK. 23 (164). 


Hán tạng, xếp vào Kinh tập bộ. Tạng Pãli có đến hai kinh cũng mang tên A Chi La Ca 
Diếp. Đó là Acelasutta, một thuộc Tương ưng duyên (nidãnasamyutta), một thuộc Tương ưng 
tâm (cIttasamyutta) của Tương ưng bộ kinh (S. 1. 18 và 1v. 300). 


Nội dung những kinh này ghi lại cuộc gặp gỡ giữa đức Phật và A Chi La Ca Diếp tại 
thành Vương xá bàn về vấn đề đau khổ do đâu xuất hiện. Đức Phật giải thích bằng lý duyên 
khởi. A Chi La Ca Diếp giác ngộ và xin thọ giới. Đức Phật bảo phải đợi bốn tháng, vì A Chi La 
nguyên là một ngoại đạo, bèn do thế xin đợi bốn năm. Riêng Acelasutta của Tương ưng tâm có 
nói hơi khác một tí là A Chi La Ca Diếp khi gặp người bạn cũ Citta, thấy mình chưa thọ giới. 
Citta bèn đem tới một tỳ kheo và được thọ giới. 


Bản dịch chữ Hán hiện không ghi do ai thực hiện. Chúng kinh mục lục 8§ lần đầu tiên ghi 
Phật vị A Chi La Ca Diếp tự tha tác khổ kinh vào loại thất dịch, tức không biết ai dịch. Nhưng 
Đại Đường nội điển lục 1 coi như một dịch phẩm của An Thế Cao. Khai nguyên thích giáo lục 
1 và 7 nhất trí với Đại Đường nội điển lục và còn thêm mẫu tin ấy xuất phát từ Trường Phòng 
lục. Trường Phòng lục tức Lịch đại tam bảo ký của Phí Trường Phòng. Kiểm soát Lịch đại tam 
bảo ký 4 thì quả có ghi An Thế Cao là dịch giả của A Chi La Ca Diếp tự tha tác khổ kinh. Song 
những gì do Phí Trường Phòng ghi lại thường không đạt đến độ chính xác cao. Thêm vào đó, 
Xuất tam tạng ký tập lại hoàn toàn im lặng vê bản dịch â ấy. Do thế, Phật vị A Chi La Ca Diếp tự 
tha tác khổ kinh có thê là một tác phẩm thất dịch cho đến cuối thế kỷ thứ VL, khi Lịch đại tam 
bảo ký ra đời. Dẫu sao đi nữa, A Chi La Ca Diếp tự tha tác khô kinh đã lưu hành trước hạ bán 
thế kỷ thứ VI. 














Ngày nay, tuy nó được xếp vào Kinh tập bộ, Lịch đại tam bảo ký lại chua: "Xuất phát từ 
Tăng nhất a hàm". Lời chua ấy đến lượt nó phải xuất phát từ các bản mục lục ở Hà tây và Giang 
nam, như Phí Trường Phòng đã ghi: "Hữu đề chú giả, đa thị Hà tây, Giang nam 4ƒjff‡È# : # 
JtiH[PHÿLj". Việc xác định thuộc Tăng nhất a hàm này là hoàn toàn hợp lý, dù trong bộ Tăng 
nhất a hàm hiện có ngày nay không bao gồm một kinh nào mang tên ấy hay có nội dung tương 
tự, bởi vì nó tương đương với Acelasutta của Tương ưng duyên thuộc Tương ưng bộ của Tạng 
Pali. Nói rõ ra, nó tự nguyên ủy phải là một bộ kinh của A hàm. 
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Kết luận ấy hoàn toàn chính xác, vì Tạp a hàm kinh 13 hiện có kinh 302 là hầu như nhất 
trí với Phật vị A Chi La Ca Diếp tự tha tác khổ kinh, dù là Tăng nhất a hàm hiện không có kinh 
nảo tương đương như vậy. Tuy một số kinh thuộc phần Tương ưng duyên của Tạp a hàm, ngày 
nay đoạn phiến Phạn văn đã tìm ra. Nhưng Phật vị A Chi La Ca Diếp tự tha tác khổ kinh vẫn 
chưa tìm thấy. 


Về tên, Phật vị A Chi La Ca Diếp tự tha tác khổ kinh, bản in Đại chính hiện tại đã đổi 
chữ tha thành chữ hóa. Chữ hóa {È, chắc chắn là một khắc sai của chữ tha {tb vì tự dạng chúng 
tương đối dễ lộn. Sự sai này đã thấy xuất hiện trước khi Khai nguyên thích giáo lục 7 hoàn 
thành, vì trong bản mục lục ấy có cả hai lỗi đọc tha và hóa trong lời chua. 








A CHIẾN ĐÀ ĐỌA HOÀN 
bnJ‡t†P 535 


Phạn: Atyanta-jñãna, Atyantajñatã 
Hán: (pâ) A chiên đà đọa [n[‡t‡jÉễ, A chiên đà đọa hoàn ÿH[f†EÈÊ3s, A chiên đà đọa la 
br[‡#jứFỗ š#£ (d) Cứu cánh trí Z7? 


Danh hiệu của vị Phật ở đông nam cách thế giới Ta bà 10 vi trần Phật sát, tại thế giới 
Kim sắc (Kãñcanavarna) có Bồ tát thượng thủ là Mục Thủ (Netraérï). Trong Hoa nghiêm 
kinh 12 và 13 (Bản 80 quyền) phẩm Như lai danh hiệu và phẩm Quang minh giác nhất trí với 
nhau về cách dịch. Hoa nghiêm kinh 4 và 5 (Bản 60 quyền) phẩm Như lai danh hiệu và Như lai 
quang minh giác cũng thế. Riêng Đâu sa kinh phần trường hàng âm là A chiên đà đọa cho phép 
đọc thành tiếng Phạn là Atyanta-Jñãta, trong khi phần kệ tụng âm là A chiên đà đọa hoàn, giả 
thiết cách đọc là Atyanta-jñana. Về danh hiệu Bồ tát, Đâu sa kinh phần trường hàng âm là Na 
niết na sư li, dư tiếng na ở đầu từ; phần kệ tụng âm là Niết na sư lị, tức tiếng Phạn NetraáérTI mà 
các bản Hoa nghiêm kia dịch là Mục Thủ. Về tên gọi thế giới, Đâu sa kinh phần trường hàng 
âm là Kiền đà hoàn, đọc thành tiếng Phạn là Kañcanavarna; phần kệ tụng không ghi danh hiệu 
này. 


Phiên Phạn ngữ Ì đề nghị A chiên đà đọa nên đọc đúng là A chiên đà đọa la và dịch là 
Bất sân môn. Đây là suy diễn từ chữ akrodhadvära (cửa không sân), không phù hợp với ý 
nghĩa của các bản văn dẫn trên, do đó không thể chấp nhận được. 





Dưới đây là đồ biểu phụ lục đối chiếu các danh hiệu thuộc bốn phương: đông bắc, đông 
nam, tây nam và tây bắc. Tài liệu: Hoa nghiêm kinh 3 và 4 (Bản 60 quyền vt. Hn60, phẩm 
Quang minh giác có sai khác thì ghi trong ngoặc), Hoa nghiêm kinh 12 và 13 (Bản 80 quyên vt. 
Hn80), Đâu sa kinh, phần Trường hàng (vt. Đt) và phần kệ tụng (vt. ĐK). 


1ló1 


Xem thêm mục A CHIỆN ĐỌA HOÀN. 

















HN 60 HN 80 Đt Đk 
Minh Trí Minh Tướng Trí A thâu na đọa A lâu na đọa 
(Minh Tỉnh Trí) quốc đà hoàn 
Đông Phật DsanajJñãna Uáasnãjñãna Uáasnãjñãna Uáasnãjñãna 
bắc Đức Thủ Công Đức Thủ Quân Na Sư Lị Quân Na Sư Lị 
Guna-árT Guna-árT Guna-ér1 Guna-érT 
B.t.. Thanh liên hoa sắc Ưu bát la hoa sắc |_ Ưu ba hoàn 
Utpala-varna 
INã 
Cứu Cảnh Trí Cứu Cánh Trí A chiên đà đọa A chiên đà đọa 
Phật đà hoàn 
Atyañta-jñãna Atyañta-jñãna Atyañta-jñãna Atyañta-jñana 
F Mục Thủ Mục Thủ Na niết na sư lị Niết na sư lị 
Đông Bá. Netra-áérI Netra-áér1 Netra-áérI Netra-áérI 
lười Kim sắc Kim sắc Kiên đà hoàn 
1:0. Kãñcana-varna Kãñcana-varna Kãñcana-varna 
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HN 60 HN §0 Đt ĐÐk 
Thượng Trí Tối Thắng Trí Uất trầm đọa đại Uất trầm đoạ 
: (Vô Thượng Trí) hoàn 
là 4 Dttara-jñãna Uttara-jñãna Uttaram-Jñãna Uttaram- 
Tiến Thủ Tinh Tiến Thủ Duy ám sư lị jñãna 
Tây nam | _ (Tinh Tiến Thủ) Duy ám sư lị 
BI b AẺ = _ _ 2. 
Virya-ér1 Virya-ár1 Viryam-éri 
T Bảo sắc Bảo sắc La lâu hoàn Viryam-ár 
8. 
Ratna-varna Ratna-varna Ratna-varna 
Tự Tại Trí Tự Tại Trí A đa la đọa Y lật đa la đọa 
Phật hoàn 
lévara-jñãna lávara-jñãna lévara-jñãna l6vara-jñãna 
Pháp Thủ Pháp Thủ Đàm ma sư lỊ Đàm ma sư lỊ 
: Bt Dharma-árI Dharma-árI Dharma-árI Dharma-árI 
Tây bắc Kim cang sắc Kim cang sắc Hoạt dật hoàn 
T1. Vajra-varna Vajra-varna Vajra-varna 
A CHIEN ĐỌA HOAN 
BH ‡f{EẾ 35 


Phạn: Acalajñãna 
Hán: (pâ) A chiên đọa hoàn Jnj§íjEƒi3Z, A thệ đọa [nj##E# (d) Bất động trí EfJ# 


Danh hiệu vị Phật ở phương đông, cách thế giới Ta bà 10 vi trần Phật sát, tại thế giới Kim 
sắc (Niranyavarna), có Bồ tát thượng thủ là Văn Thù Sư Lị (MañJuáér1). Hoa nghiêm kinh 4 
và 5 (Bản 60 quyền) phẩm Như Lai danh hiệu và phẩm Như Lai quang minh giác, và Bát thập 
hoa nghiêm 12, 13 (phẩm Như Lai danh hiệu và Quang minh giác) đều nói giỗng nhau. Riêng 
Đâu sa kinh, phần trường hàng đọc âm là A thệ đọa (acalajña) nhưng ở phần kệ tụng thì đọc là 
A chiên đọa hoàn. Thệ hay chiên đều có thể phiên âm cho cala. So sánh hai bản Hoa nghiêm kia, 
phần trường hàng của Đâu sa kinh tương đương với phẩm Như lai danh hiệu, còn phần kệ tụng, 
chỉ liệt kê danh hiệu Phật và bồ tát, là đoạn mở đầu của phẩm Như Lai quang minh giác. Đâu sa 
kinh như thế chỉ là những phiến đoạn rời rạc của hai phẩm Hoa nghiêm, vì vậy khó đòi hỏi sự 
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đọc chính xác giữa hai lần xuất hiện của cùng một nhân vật. Về thế giới của vị Phật này. Đâu sa 
kinh âm là Hât liên hoàn, cho phép ta liên kêt với cách định nghĩa của Lục thập và Bát thập hoa 
nghiêm đê xác định nguyên tiêng Phạn của nó là Hiranyavarna. 


Dưới đây là đồ biểu phụ lục đối chiếu các danh hiệu các đức Phật thuộc bốn phương: 
đông, tây, nam, bắc, giữa các bản Hoa nghiêm kinh 3 và 4 (Bản 60 quyên) chủ yếu ở phẩm Như 
Lai danh hiệu, phẩm Như Lai quang minh giác có sai khác thì ghi trong ngoặc; Hoa nghiêm 
kinh 12 và 13 (Bản 80 quyền), chủ yếu ở phẩm Danh hiệu, về phẩm Quang minh giác ghi trong 
ngoặc, và Đâu sa kinh, phân trường hàng (ĐÐt), phần kệ tụng (Đk). 


Xem thêm mục A CHIỆN ĐÀ ĐỌA HOÀN 














HN 60 HN §0 Đt Đk 
Bất Động Trí Bất Động Trí A Thệ Đọa A Chiên Đọa 
Phật Hoàn 
Acalajñana Acalajñana Acalajnàna Acalajñana 
Phương Văn Thù Sư LỊ Văn Thù Sư LỊ Văn Thù Sư LỊ Văn Thù Sư LỊ 
đông B.t. MañJusrI Mañjusri Mañjusr MañJjusri 
Kim sắc Kim sắc Hât liên hoàn 
T.g. Hyranyavarna Hyranyavarna Hyranyavarna 
Trí Hỏa Vô Ngại Trí A NI La Đọa AI La Đọa 
Phât (Trí Tuệ Hỏa) Hoàn 
Agnijñãna Agnijñana Agnilajñãna ? Agnilajñãna 
Phương Giác Thủ Giác Thủ Phật Đà Sư LỊ Phật Đà Sư LỊ 
nam Bt. Buddhaáéri Buddhaáér1 Buddhaáéri Buddhaáér1 
Lạc sắc Diệu sắc Lâu kỳ hoàn 
T-g. Rucivarna Rucivarna Rucivarna 
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HN 60 HN §0 Đt Đk 
Tập Trí Diệt Ám Trí A Tư Đà Đọa La Lân Sư Lị 
Phật (Tịnh Trí) (Giải Thoát Trí) Ratnaár1 
: Ẩcitãjñãna ASitajñana ASitajñä 
Si Tài Thủ Tài Thủ La Lân Sư Lị 
Đá me | 22 Dhanaár1 Dhanaér1 Ratnaár1 
Hoa sắc Liên hoa sắc Xa đâu hoàn 
T.g. Padmavarna Padmavarna Padmavarna 
Hành Trí Oai Nghi Trí A Xà Đọa A Xà Đà Đọa 
: (Cụ Oai Nghi Trí) Hoàn 
hệt Ẩcarajñana Ẩcarajñãna Ẩcarajñãna Ẩcaritajñäna 
Bắc Bảo Thủ Bảo Thủ Đà na sư l] Đà Na Sư LỊ 
phươið' || Sứ Ratnaýr1 Ratnaár1 Dhanaáér1 Dhanaáér1 
Chiêm bặc hoa sắc Chiêm bặc hoa Chiêm bội hoàn 
T.g. sắc 
Campaka-varna Campaka-varna Campaka-varna 
A CHI MO 


pn|+Rš 


Phạn: Arcismati 


Tạng: Hod hphrod ba can 
Hán: (pâ) A chí mô [Hƒ>f (d) Huy diệu lễ, Diệm 7, Diệm huệ 


Địa thứ tư trong 10 địa của Bồ tát. Các bản Hán đều dịch nghĩa, không có bản nào phiên 
âm. Phiên âm trên đây được tìm thây trong Xuât tam tạng ký tập 9, với một bản danh sách mười 
địa phiên âm tiêng Phạn, với nhan đê Tiêm bị kinh thập trụ Hồ danh tính thơ tự (tên tiêng Hồ về 





10 trụ của Tiêm bị kinh kèm theo tựa) và có lời ghi là chưa rõ tác giả. 





Các bản dịch Hán (xem đồ biểu phụ lục ở cuối) cho thấy arcismati được hiểu theo hai 
cách. Cách thứ nhât, từ ngữ đơn, gôc danh từ arcis: ngọn lửa, với đuôi mati lập thành hình 





dung từ giông cái là acrismati: sáng chói. Từ đó, ta có các dịch ngữ: vi diệu, diệm. 


Lối hiểu thứ hai, nó là một danh từ kép gồm arcIs: ngọn lửa, và mati thường được dịch 
là huệ hay ý, mà nghĩa đen của nó là sự xu hướng, ý định, ước vọng. Từ đó, ta có dịch: diệm 


huệ trong nhiều bản dịch. 
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Xem biêu đôi chiêu sau: 



































Dbh Xtk Tnh ThDk 

1 Bramuditä Ba mâu đề dà Duyệt dự Cực hỷ 

M2 Vimalã Duy ma la Ly cầu Ly câu 

Kỹ PrabhakarI Ba pha ca la Hưng quang Phát Quang 

4 Arcismati A chí mô Huy diệu Diệm huệ 

5 Sudurjayä Đầu xà đa Nan thắng Nan thắng 

6 Abhimukhi A tỉ mục khư Mục kiến Hiện tiền 

vú Dũramgama Đầu la ca ma Huyền diệu Viễn hành 

8 Acala A giá la Bắt động Bắt động 

9 Sadhumati Sa đầu ma đề Thiên tai ý Thiện huệ 
10 Dharmameghã Đàm ma dl ca Pháp vũ Pháp vân 

ThDI ThT Hn60 Hn8§0 

l Hoan hỷ Hỷ Hoan hỷ Hỷ 

2 Ly cấu Tịnh Ly cấu Ly cấu 

3 Minh Minh Minh Phát Quang 

4 Diệm Diệm Diệm Diệm huệ 

kì Nan thắng Nan thắng Nan thắng Nan thắng 

6 Hiện tiền Hiện tiền Hiện tiền Hiện tiền 

: Viễn hành Thâm viễn Viễn hành Viễn hành 

S Bắt động Bắt động Bắt động Bắt động 

ụ Thiện huệ Thiện huệ Thiện huệ Thiện huệ 
10 Pháp vân Pháp vân Pháp vân Pháp vân 











A CHIẾT LA 
Pn[‡'r§f£ 


Phạn: Acara (?), Acala. 
Hán: (pâ) A chiết la [nj‡ƒ## (d) Sở hành Jií{7 


1ó6 


Tên một vị la hán, người miên tây Ân Độ nôi tiêng xây dựng các tinh xá đê báo ân cha 


Đại đường tây vức ký 10, khi nói về nước Án đạt la, đã ghi cách thành Bình kỳ la "không 
xa có chùa lớn nhiêu tâng khắc tượng Phật và Tô vào đá rât đẹp, trước chùa có tháp đá cao vài 
trăm thước đêu do a la hán A chiết la lập nên — A chiết la trêng Đường dịch là Sở Hành". 


Khi tả nước Ma ha lạt sá, Đại đường tây vức ký I1 lại viết: "Miễn đông nước này có dãy 
Đại sơn, núi cao trùng điệp, chập chùng cao ngất, có ngôi chùa đặt nền ở trong hang sâu, nhà 
cao cửa lớn đều do đục vách núi tạo thành, có nhiều tầng lớp, lưng dựa vào núi, mặt ngó xuống 
vực, do a la hán Chiết La lập nên - A chiết la tiếng Đường dịch là Sở Hành. A la hán người tây 
Ấn độ, khi mẹ chết xem sinh ở đâu, thì thây đã sinh làm thân con gái ở nước Ma ha lạt sá đây. 
La hán bèn đến đó sắp muốn giáo hoá, tùy cơ nhiếp phục, bèn vào làng khất thực, đến nhà mẹ 
mình sinh, người con gái đem đồ ă ăn ra cúng, vú liền chảy sữa. Cha mẹ bà con trông thấy cho là 
không lành. La hán bèn nói gốc gác nhân duyên. Người con gái liền chứng quả thánh. La hán 
cảm ơn sinh dưỡng, lòng muốn làm một việc gì để đem đền đáp ơn dày, bèn dựng ngôi chùa đó. 
Chùa có ngôi tịnh xá lớn cao hơn 100 thước, bên trong có tượng Phật đá cao hơn 70 thước, trên 
có bảo cái băng đá 7 từng lơ lửng, mỗi từng cách nhau 3 thước. Nghe người xưa nói thì đó là do 
nguyện lực của la hán chống giữ. Hoặc có người nói đó là do sức thần thông. Hoặc nói là do 
công hiệu của dược thuật. Xét lấy Thật lục thì cũng chưa rõ lý do. Bốn phía vách đá của tỉnh xá 
đều khắc các chuyện tả việc Như Lai ngày xưa đang còn tu hạnh Bồ Tát. Những điềm lành khi 
Ngài chứng quả, những linh dị khi Ngài nhập diệt, lớn nhỏ đều được khắc đầy đủ không sót. 
Bên ngoài cửa chùa mé phải và trái của phương nam và bắc mỗi nơi có một tượng đá. Nghe dân 
địa phương nói mỗi khi tượng ấy rống to, thì có động đất. Ngày xưa Bồ tát Trần Na nhiều lần 
dừng lại chùa ấy". 





Khi tả về nước Phạt lạt tỳ, Đại đường tây vức ký I1 nói: "Cách đô thành nước ấy không 
xa có một chùa lớn do a la hán A Chiêt La dựng. Đó là nơi Bô tát Đức Huệ và Kiên Huệ đên ở 
và việt ra những bộ luận lưu hành rât rộng rãi". 


Những mẫu tin trên xác định A Chiết La đã có những công trình xây dựng lớn tại miền 
tây Ấn độ, ở các vùng Án đạt la, Ma ha lạt sá và Phạt lạp tỳ, để báo hiếu công sinh dưỡng của 
mẹ mình. Án đạt la hay Andhra tiếng Phạn là một vùng thuộc hạ lưu hai sông KlIstnã và 
Godvarï. Thủ phủ của nó, Huyền Tráng gọi là Bình kỳ la, ngày nay tức Pedda Vegi, cách thành 
phố Ellore 8 dặm về phía bắc và ở phía tây hồ Colair. Ma ha lạt sá tức vùng Mahãrastra ngày 
nay. Huyền Tráng nói về phía đông vùng ấy có núi lớn và trong núi đó có chùa do A Chiết La 
dựng bằng cách đục đá dựng chùa và khắc lên vách đá hình tượng tiền thân đức Phật. Dãy núi 
lớn ấy tức rặng Vindhya ở phía bắc thành phố Ellore hiện nay. Những chùa chiền do A Chiết La 
đục đá tạo nên tức động Ajanta nỗi tiếng thế giới. Chính tại động này, đã tìm thấy bia đá ghi: 
"Thượng toạ Achala tin yêu đạo, nguyện dựng chỗ sơn cư này cho thầy mình và đã được thoả 
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nguyện". Còn Phạt lạp tỳ là một phiên âm của Valabhi tiếng Phạn, nay tức vùng trung và nam 
bộ Gularät. 


Về A Chiết La, tuy Huyền Tráng có chua cho biết nghĩa Sở Hành, do đó, phiên âm từ 
äcãra tiếng Phạn, bia văn tìm được ở AJanta lại cung cấp tên Achala. Như thế, tự nguyên uÿ vị 
a la hán có tên Achala, rồi qua thời gian đến lúc Huyền Tráng tham bái Ấn độ, người ta đã ngoa 
truyền thành Äcãra, giống như trường hợp tên sông A chỉ la bà đề đã biến từ Ajiravati của 
Pãnïni thành AJitavatI thời Huyền Tráng qua trung gian Aciravati trong tạng Päli. 


Về niên đại A Chiết La, vì Huyền Tráng nói những ngôi chùa do A Chiết La dựng nên, 
sau đó đã có Trần Na, Đức Huệ và Kiên Huệ đến ở, nên niên đại phải rơi từ khoảng thế kỷ thứ 5 
s.dl. trở lên. Mặt khác quá trình hình thành nghệ thuật động Ajanfä trải dài từ thế kỷ thứ 2 t.dl. 
đến thế kỷ thứ 7 s.dl. Do vậy, A Chiết La có thê sống vào thế kỷ đầu t. và s.dl., nếu A Chiết La 
quả đã tham dự vào sự khai sáng ra nền nghệ thuật AJantã. Và như thế, A Chiết La là một nghệ 
sĩ lớn của Phật giáo Ấn độ và thế giới, một nhà điêu khắc lớn của nghệ thuật điêu khắc nhân 
loại. 


A CHU ĐÀ 
bị Jh]PE 
Phạn : Acyuta 


Pãli: Accuta 
Hán: (pa) A chu đà [tị JjjŒ, A lan đà [ƒjjÿÈ (d) Bất lạc 4*4# 





Tên vi đạo sĩ trong truyện Bản sinh thái tử Tu Đại Noa. Lục độ tập kinh 2 nói Tu Đại Noa 
là tiền thân của Đại Ca Diếp. Thái tử Tu Đại Noa kinh của Thánh Kiên và Đại phương quảng 
Phật hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao 50 chép là tiền thân của Mục Kiền Liên. Tên 
Truyện Bản sinh Vessantana (J. vi. 593) lại ghi tiền thân của Sariputta. 


Khi Tu Đại Noa bị đày lên núi, gặp đạo sĩ A Chu Đà. Lục độ tập kinh 2 và Thái tử Tu 
Đại Noa kinh đều có tên A Châu Đà, nhưng Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh tùy sớ 
diễn nghĩa sao 50 lại có tên A Lan Đà. Chữ Lan lãi chắc là một chép sai của chữ chu jïï. 


Lục độ tập kinh nói "A Chu Đà đã ở lâu tại núi ấy, có đức huyền diệu", nên Tu Đại Noa 

đến xin học đạo. Thái tử Tu Đại Noa kinh tả A Chu Đà ở núi ấy “tuổi đã năm trăm, có đức tuyệt 

ời”, Tu Đại Noa cùng vợ con đến xin học đạo Ma ha diễn. Truyện Vessantara lại bảo Accuta là 
người chỉ đường cho bà la môn Jũjaka đến xin hai đứa con của Tu Đại Noa. 
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Về sinh hoạt của A Chu Đà, Lục độ tập kinh không nói rõ, nhưng bảo Tu Đại Noa đã 
theo phép của A Chu Đà, "bèn lẫy cây cỏ làm nhà, buộc tóc lại, lấy lá làm áo quần, ăn trái cây, 
uống nước suối”. Thái tử Tu Đại Noa kinh cũng vậy: "Thái tử làm theo đạo nhân, cột đầu bện 
tóc, lây nước suối, trái cây làm thức ăn, lây gô tranh làm một nhà tranh nhỏ”. Truyện Vessantara 
tả Accutfa có răng nhớp, đầu bù tóc rối, mặc áo đa nai, ngủ trên một chiếc chiếu và thờ lửa. 


Về ngọn núi nơi A Chu Đà sống, cả Lục độ tập kinh và Thái tử Tu Đại Noa kinh nói nó 
tên là Đàn đặc. Truyện Vessantara lại ghi là núi Vanka. Lạc dương già lam ký 5 gọi nó là Thiện 
trì (trì E?, chắc là một viết sai của đặc †?) và tả như sau: "Cách thành vua (nước Ô trượng) tây 
500 dặm có núi Thiện trì, suối ngọt quả ngon (...) trên đỉnh núi phía đông nam có thạch thất của 
Thái tử (Tu Đại Noa) một cái hai phòng. Mười bộ trước mặt nhà Thái tử có phiến đá vuông lớn, 
nói là chỗ Thái tử thường ngồi. Vua A Dục dựng tháp ghi nhớ. Phía nam tháp một dặm là nơi có 
thảo am của Thái tử. Cách tháp một dặm phía đông bắc dưới núi 50 bộ là chỗ hai người con 
Thái tử chạy quanh cây không chịu đi, người bà la môn lẫy gậy đánh, máu chảy thắm đất. Cây 
hiện còn, chỗ máu chảy, nay là giòng suối. Phía tây thạch thất 3 dặm là nơi Đế Thích hoá làm 
sư tử ngồi đón đường chận không cho Mạn Khư trở về. Trên đá dấu lông đuôi và móng chân 
nay vẫn còn rõ. Hang A Chu Đà và chỗ bọn trẻ cũng dường cha mẹ đều có tháp ghi nhớ ..." 








Đại Đường tây vức ký 2 khi tả thành Bạt lạc sa (Palusa) của nước Kiền đà la (Gandhara) 
đã nói: "Ngoài cửa đông thành Bạt lặc sa có một già lam, tăng đồ hơn 50 nĐƯỜi, đều học theo 
Tiểu thừa, có tháp do vua A Dục dựng. Đó là nơi Thái tử Tô Đạt Noa bị đuôi đến núi Đàn đa lặc 
ca, xưa gọi núi Đàn đặc là sai. Bà la môn xin hai người con trai và gái để đem đi bán. Về phía 
đông bắc thành Bạt lặc sa hơn 20 dặm thì đến núi Đàn đa lặc ca, trên núi có tháp do vua A Dục 
dựng. Đó là nơi thái tử Tu Đạt Noa ở. Bên cạnh không xa, có tháp đá là nơi thái tử đem hai 
người con mình cho vị Bà la môn. Bà la môn đánh hai trẻ chảy máu dầm đất, nay cây cỏ ở đây 
còn mang vết máu. Nhà đá trong núi là nơi vợ chồng Thái tử tập định. Cây rừng trong hang 
cành lá che rợp, đó là những nơi ngày xưa thái tử đã dừng chân. Bên cạnh không xa có một nhà 
đá, đó là nơi một vị tiên nhơn xưa ở". 


Vậy, núi Đàn đặc tức núi Đàn đa lặc ca do Huyền Tráng nói tới, là ngôi rừng Dandaka 
nồi tiếng mà Thế Thân đã nhắc đến trong Duy thức nhị thập tụng luận, và ở tại vùng Gandhara 
ngày nay, một chi sơn của dãy Hy mã lạp sơn. Còn tên Vanka của truyện Vessanftara, nó cũng 
xuất hiện trong truyện dịch của tạng Tây tạng dưới tên Yopo. Điều này chứng tỏ tên Vanka 
không phải hoàn toàn thuộc truyền thống Päli, mà cũng có thể xuất hiện trong truyền thống 
Phạn văn, dẫu ta hiện chưa xác minh được núi Vanka đó ở đâu. Còn cái mà Huyền Tráng gọi là 
“nhà đá, nơi một vị tiên nhân xưa ở”, tức chỉ A Chu Đà quật, hay hang của A Chu Đà trong Lạc 
dương già lam ký Š. 





Truyện tiền thân Tu Đại Noa xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn học và Phật giáo của dân 
tộc ta. Lục độ tập kinh đã chép lại nó. Nhưng đên thê kỷ thứ XVII, Chân Nguyên mới viêt băng 
quôc âm dưới tên Đạt Na thái tử hành, như một truyện tiên thân của Phật Quang Minh Vương. 








169 


Trong Đạt Na thái tử hành, tuy có nói đến núi, nhưng đã đôi tên thành Nham sơn, còn về vị đạo 
sĩ A Chu Đà, hoàn toàn bỏ qua không đê cập tới. 


Xem thêm Phiên Phạn ngữ 5; T. Watters, On Yuan Chwang's travel in India 1; Lê Mạnh 
Thát, Chân Nguyên thiên sư toàn tập II. 


A CHU NA 
bHI[=|Z 


Phạn: Arjuna, 

Pali: AIjuna 

Hán: (pâ) A thuận na [[lIffJJJ, Át thuận na ##ïlÿiJJJ, A xà na [“[|4jJH§, A chu đà na Jñ{ J#|È 
ÿÿ. U lạt thụ na Jj|l@jJf, Di ly thuận na zEjJ4#JJf# (đ) Thọ lỗ] 





1) Tên loại cây lớn, có tên khoa học Ter Minalia ArJuna. 





Long Thọ bồ tát truyện giải thích tên Long Thọ, nói: "Vì mẹ Bồ tát sinh Ngài ra dưới gốc 
cây, nên đặt tên A Chu (đả) Na (Arjuna). A Chu (đà) Na là tên cây. Và vì nhờ rông mà thành 
đạo nên đem Long ghép với chữ A Chu (đả) Na ây, mà gọi là Long Thọ”. 


Trung quán luận sớ 1B viết: "Long Thọ, y theo tiếng Phạn, thì phải gọi Già na phức lực 
xoa. Già na (Nãga) là rồng. Phức lực xoa là cây. Trí độ luận nói rằng: "Đồng lung na 
(bhujangama) là rồng. Phức lực xoa (vrksa) là tên cây chung, tên riêng là a xà na (arjuna) như 
cây lê, cây lý ở nước này". 


Thập nhị môn luận tôn trí nghĩa ký T viết: "Long Thọ, tiếng Phạn gọi là Na Già A Thuận 
Na. Na Già, đây dịch là Long. A Thuận Na, La Thập dịch là Thọ, Từ Ấn tam tạng (tức Huyền 
Tráng) dịch là Mãnh. Cả hai lối dịch đều không đối địch đích xác. Sở đĩ biết vậy là vì gần đây 
có hỏi Đại Nguyên tam tạng thì được trả lời rằng phong tục nước phương tây đã nói hết rồi. Đời 
trước có người mạnh mẽ cường tráng tên A Thuận Na, nhân thế dịch là mãnh. Đó chỉ chỉ người 
ấy mà chẳng dịch đúng tên y. Lại nữa, nước phương tây có một loại cây nảy, cũng gọi là a thuận 
na. Vì Bồ tát sinh ra dưới gốc cây ấy, nhân thế đặt tên A Thuận Na. Do thế, dịch là Thọ, thì 
cũng chỉ cây đó thôi, mà chẳng phải dịch tên nó. A Thuận Na, tuy cũng không có từ nào dịch 
đúng, đã dùng ý nghĩa mà chỉ sự việc, người mắt cây được. Vì sinh ở dưới cây, lại ngộ đạo ở 
cung rồng, nên gọi Long Thọ". 


Vậy, a chu na, ngoài tên chỉ một nhân vật gọi Arjuna, còn là tên một cây hoa. Truyện Bản 
sinh Vessantara (J. vi. 535) tả chuyện thái tử Tu Đại Noa khi tả cảnh đẹp hô Mucalinda, nói đên 
cây a chu na nở hoa đỏ rực giông như chân thúc ca hoa nở rộ, vươn lên như ngọn lửa hông: 
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ajjunã ajjukannã ca mahãnãmã ca pupphitã / 
supapphitagsa tatthanti pajJalanteva kimsukã/ / 


(A thuận na, tràm và đại danh đơm hoa, 
Chân thúc ca nở rộ vươn lên như ngọn lửa đỏ). 


Như vậy, a chu na là một loại cây có hoa và hoa nó có thể có màu đỏ như hoa chân thúc 
ca. Truyện Sarada và Sirivaddha của Bản sớ pháp cú (DhA. 1. 105) kê vô lượng kiệp về trước 
có đức Phật Anomadassi ra đời ở CandavatI và đã giác ngộ dưới gôc cây a chu na. 


2/ Tên một nhân vật (2 A chu na nhân) được dẫn trong Ưu bà tắc giới kinh 5 như một thí 
dụ đề bác thuyêt tam vị nhât thê gôm Phạm thiên, Tự tại thiên (ISvara), VI nựu thiên. 


Văn chữ Hán đoạn này viết: Thị tam chủng thiên diệc bất đắc nhất. Hà dĩ cố? A chu na 
nhân. tỳ nựu đại thiên vi tác giải thoát, dĩ thị nghĩa có diệc bất đắc nhất # “§f2X7R4#{—- › 
[I[Dlft s ln[J8]JHồ N ESML2SESTERWIMI ° CÍ:3Sf( + 7JNRf—-. "Ba loại trời ấy cũng không 
thể là một. Vì sao? Người A chu na do Tỳ Nựu đại thiên mà được giải thoát, do ý nghĩa đó, 
không thê là một". 





Giải thích từ này, Phiên phạn ngữ 6 nói nó có nghĩa là bất toái tức tiếng Phạn đọc là 
acyuta. Acyuta là một biệt danh của Visnu, do đó có thê dẫn chứng đề bác bỏ thuyết nhất thê 
giữa người cứu rỗi và người được cứu rỗi. Nhưng khi nói A chu na nhân khiến ta nghĩ đến một 
nhân vật đại khái ở địa phương A chu na. Trường hợp này, sự dẫn chứng sẽ có nghĩa rằng, giả 
thiết một nhân vật nào đó ở A chu na được Visnu cứu rỗi, và như vậy không thể có tính nhất 
thể giữa người cứu rỗi và người được cứu rỗi. Giải thích như vậy phù hợp với lý luận của đoạn 
văn trước đó của Ưu bả tắc giới kinh: Nếu Tự tại thiên sáng tạo ra Phật, thì Phật không thể bác 
bỏ tín ngưỡng Tự đại thiên. Trong trường hợp này, A chu na phải đọc là Arjuna, tên sông 
Karatoya. 


A CHÚNG BỆ 
bH[ Z< 


Phạn: Acumba 
Hán: (pâ) A chúng bệ [ñj Z£#, A chúng tì Jn{ 4 E¿ (d) Tiếp thần vẫn ‡⁄2JƑ‡IJ 


Một tạp ngữ chỉ sự hôn hít, một trong mười biểu hiện sự thể nhập thật tế của ly dục. 
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Acumba hay äcumbana nghĩa là sự hôn hít, do gốc động từ (/cumb: hôn, với tiếp đầu 
ngữ ã nhấn mạnh ý nghĩa. Do tinh thần chuộng nhã văn. Hoa nghiêm kinh 50 (Bản 60 quyền) 
chỉ phiên âm thay vì dịch nghĩa. Hoa nghiêm kinh sưu huyền 5 T (Tí Nghiễm), không rõ vì 
không hiểu nghĩa của từ này hay vì chuộng nhã văn, đã giải thích răng “A chúng bệ, ở đây 
(nghĩa Trung hoa) nói chánh dục”. Hoa nghiêm thám kinh thám huyền ký 19 giải thích một 
cách trang trọng: "A chúng tỳ, đây nói là minh khẩu (khua miệng). Có thê nói, nó là một thứ 
định của Mật giáo tạng [n|  EéHL2xHÑLÍ + f i2 BE2⁄ XE `, 











Các bản khác, Bát thập hoa nghiêm kinh 68 (Bản 80 quyên) và Hoa nghiêm kinh 15 (Bản 
40 quyên) đêu dịch là tiêp thân vân nghĩa là “hôn môi”. 


Từ này, trong Phạn bản kinh Hoa nghiêm hiện có (Gv. 156), là paricumbana: hôn một 
cách nồng nhiệt, với tiếp đầu parI nhắn mạnh hơn tiếp đầu ã. Đoạn văn liên hệ trong bản Phạn 
này nói: kecit paricumbanamätrena rägaviragatam anupräpnu- vantI, sarvajagatpunya 
koáasamsparéanam ca nãma bodhisattvasamadhim pratilabhante (những ai chỉ cần hôn 


ta một cách nồng nhiệt, tất đạt được sự viễn ly tham dục và chứng đắc môn chánh định của bồ 
tát mệnh danh là năm được tât cả kho tàng phước đức của thê gian). 


Đoạn văn này, Hoa nghiêm kinh 50 (Bản 60 quyền) nói như sau: "Nhược hữu chúng sinh 
a chúng bệ ngã giả, đắc chư công đức mật tạng tam muội ‡?#j*šZk › lH|###J#4 - f‡š#114 
2t —^IE" (Nếu có chúng sinh nào a a chúng bệ bệ ta, tất đạt được các tam muội về công. đức mật 
tạng). Hoa nghiệm kinh 68 (Bản 80 quyền) có: Nhược hữu chúng sinh tiếp ngã. thần vẫn, tắc ly 
tham dục, đắc bồ tát tăng trưởng nhất thiết chúng sinh phước đức tạng tam muội £?ÑX<ZE › I2 
J\EfIU) - HIIlfÊ£Ê1#X › f3 ?7bšJ8|§—UJ444:1ã{f87jM —=IE (Nếu có chúng sinh nào hôn trên môi 
ta, người ấy lìa tham dục, chứng đắc môn tam muội của bồ tát gọi là tăng trưởng tất cả mọi kho 
tảng công đức của chúng sinh). Theo các nhà sớ giải Hoa nghiêm Trung hoa, đây là một trong 
những biểu hiện của môn giải thoát được gọi là ly dục thật tế pháp môn (virägako tigata 
vimoksa), ở vào trình độ Vô tận tạng hồi hướng của bồ tát trên địa vị mười hồi hướng. Hoa 
nghiêm kinh thám huyền ký 19 giải thích về pháp môn ly dục thực tế này với hai phương diện. 
Về phương diện đại trí, thể tính của tham dục vốn là không, do đó, thật tế tịnh, nghĩa là thanh 
tịnh ngay trên mặt hiện thực. Trường hợp Tịnh Danh (tức Duy Ma Cật) chăng hạn là một thí dụ 
điển hình. Thứ hai, về phương diện lợi sinh tức đại bi, gần gũi với chúng sinh để đưa chúng sinh 
vào thê tính thanh tịnh. 

















A CƯU LA 
PHJl§§jE 


Phạn: Ankola 
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Hán: (pâ) A cưu la JH[ft##, A già [HjƒJJ, Át ca #3 (đ) Vô chủng tính #tt#fƒE, Vô cấu Ít 





Đr 


Cây, một loại cây có bông dùng dệt vải để may ngọa cụ. Tên khoa học là Andropogon 
Serrafus. 


Thập tụng luật 18, trong điều ba dật đề 8ó cấm không cho dùng đâu la miên (tũla) để 
may ngọa cụ, đã định nghĩa đâu la miên gồm bông của tám loại cây: đương liễu, bạch dương, a 
cưu la, ba cưu la, cưu xá la, gian xà, ba ba xà và ly ma. Ma ha tăng kỳ luật 20 cũng kê đâu la 
gồm a đà đâu la, bà ca đâu la, cưu tra xà đâu la, giác đâu la, thảo đâu la, ca thi đâu la và hoa đâu 
la. Căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ nại da 16 cũng nói đâu la có năm loại là thiệm mạt ly, địch 
thiêm, át ca, bồ đài và đương mao. 


Riêng Ngũ phần luật 9 và Tứ phần luật 12, khi định nghĩa đầu la miên thì không gồm a 
cưu la vào. Đâu la miên đối với Ngũ phần luật gồm bốn loại là liễu hoa, bạch dương hoa, bồ lị 
hoa và điêm bà hoa, còn đối với Tứ phân luật thì chỉ gồm ba loại là bạch dương thọ hoa, dương 
liễu hoa và bô đài hoa. 








Ba loại của Tứ phần luật, điều ba dật đề thứ 8§ của Luật _tạng (Vin. iv. 170) cũng nói 
tương tự: "Vải bông là ba thứ bông gòn sau: bông gòn làm bằng gỗ, bông gòn làm bằng giây leo, 
và bông gòn làm bằng cỏ" (tũlam nãma tini tũlãni mukkhatũlam latatidam potikatũlam) 


Vấn đề a cưu la đây với phiên âm a già của Ma ha tăng kỳ luật 20 và át ca của Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại da 16 có phải là a ca (arka) của Du già sư địa luận 44 và Luật 
tạng (Vin. ¡. 306 và ii. 154) cũng như Trung bộ kinh (M. ¡. 429) không, thì hiện chưa giải quyết 
một cách dứt khoát được, dù ta đã đồng nhất a ca với arka, và a cưu la với ankola, hai loại cây 
khác nhau mang những tên khoa học khác nhau. Lý do là vì cả arka và ankola đều có thể dùng 
làm vải cả. 








Việc Phiên phạn ngữ 10 dịch a cưu la miên bằng Vô chủng tính, là do suy từ chữ akula 
mà ra, còn gọi băng tên vô câu thì do suy từ chữ akalanka. Hai suy đoán này đêu tỏ ra không 
căn cứ, vì cả akula lẫn akalanka đều không phải là tên những loại cây có thể dùng làm bông 
dệt vải. 





A CƯU LA CA LA 
PHJ§ 3ã? 


Phạn: Akulakara 
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Hán: (pâ) A cưu la ca la nƒ#/£31I## (d) Tác loạn {EỗäI, 
Tên một thứ gió độc. 


Đại oai đức đà la ni kinh 15 nói nó là thứ gió ở trên các gió tỳ lam bà, ni tăng a la và bất 
khả thu. Nó là thứ gió lôc trong hư không. 


A CƯU LƯU 


Phạn: Ankura 

Pali: Ankura, 

Tạng: Mgu gu, 

Hán: (pâ) A câu la ["[‡ñJ##š 








1) Tên một thương gia giàu có trong A Cưu Lưu kinh. 





Theo truyện Bản sinh Ghata (J. ¡. 84) kể A Cưu Lưu là người con thứ mười của 
Devagabbä và Upasägara, sau cùng với các anh chinh phục toàn Ấn độ, về đóng ở Dvãravati 
nhường lãnh địa mình lại cho chị là AñJjanadevi và trở thành một thương gia. 





A Cưu Lưu kinh kế tiếp, A Cưu Lưu tuy đã trở thành một thương gia giàu có, nhưng 
không tin nhân quả thiện ác nghiệp báo. Có một lần đoàn buôn do A Cưu Lưu tổ chức dẫn đi 
qua một vùng không có cỏ nước, mà lương thực thì đã hết sạch. Trải bốn ngày đi tìm mà lương 
thực vẫn không có, bây giờ A Cưu Lưu cỡi ngựa đi tìm thì bỗng thấy một người ngồi dưới gốc 
cây. Bèn được người ây hóa phép giúp cho lương thực và châu báu. A Cưu Lưu hỏi lý do. 
Người hóa phép đáp do sự tùy hi khi thấy người khác bố thí. A Cưu Lưu giác ngộ lý nhân quả 
nghiệp báo. 


Truyện này Bản sớ ngạ quỉ sự (PvuA. 111) kế chỉ tiết hơn. Ankura cùng với một bà la 
môn đi buôn, xuất phát từ DvãravatI họ mới đến KambolJa. Trên con đường hiểm trở, họ bị lạc 
đường và hết lương thực. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của một Dạ xoa họ thoát nạn. Người bà la môn 
muốn bắt Dạ xoa về nhà, nhưng Ankura chỗng lại và được Dạ xoa giải thích lý do có khả năng 
giúp đỡ đó là do hướng dẫn mọi người đến chỗ bó thí. Khi trở về Dvãravati, Ankura đã đem 
của cải ra bố thí hàng ngày. 
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Việc A Cưu Lưu bồ thí nổi tiếng đến nỗi Thiện kiến luật tỳ bà sa 7, Samantapasadikã 
(VinA. 1. 245) đã việt: “A Câu La mười nghìn năm đã làm việc bô thí lớn". Bản sở pháp cú 
(Dhp A. 11. 221 và 1v. 80) cũng chép thê. 





Sau khi chết, A Cưu Lưu sinh về trời Đao lợi (Tãvatimsa) ngồi hàng sau Indaka nghe 
Phật giảng A tì đàm. Lý do ngồi hàng sau được giải thích là vì Ankura đã bố thí cho những 
người không xứng đáng, giống như gieo hạt xuống đám đất khô căn nên ít kết quả. Indaka ngồi 
hàng trước là vì dù chỉ bố thí một muỗng cơm thôi, nhưng đã bố thí cho đại đức A Na Luật. 





Đoạn này, ÀA Cưu Lưu kinh thay thế Indaka bằng một người đàn bà tên Thảm. Sau 
Ankura chêt được quả Dự lưu. 


Với tên Ankura, Lũders đã kết với Arũra tiếng Phạn. Xem thêm DA. 1. 78; MA. 1. 225 và 
Lũders, ZDMG vũ. 619 


2. Tên một cuốn kinh chép truyện Ankura. Ngày nay được xếp vào Kinh tập bộ của Hán 
tạng. 


A DA ĐÁT NA 
Pn[Hl5JHZ 


Phạn: Ấyantana 

Pali: Ayatana 

Tạng: Skye me hed 

Hán: (pâ) A da đát na jnƒHỊJH 7B, A dã đát na Jn[#ƒ{H)JHồ (d) Nhập À., Xứ j 


Một thuật ngữ chỉ vùng hoạt động của nhận thức vì nhận thức xảy ra là do giác quan và 
ngoại cảnh đến với nhau, tiếp xúc nhau, nên thường được dịch là nhập hay xứ. 


Người ta thường chia ra a da đát na trong và a da đát na ngoài. Â da đát na trong là mắt, 
tai, mũi, lưỡi và ý, tức là những giác quan nhận thức của một chủ thể. Còn a da đát na ngoài là 
sắc, tiếng, mùi, vị, những gì có thể rờ mó và pháp. Cả hai loại này đều có khả năng đi tới với 
nhau để cho người ta nhận thức, nên gọi chúng là ã äyatana. 


Câu xá luận ký I M viết: "Tiếng Phạn a dã (da) đát na, Đường dịch là xứ. Cựu dịch là 

nhập. Điều này không đúng. Nếu nói là nhập thì Phạn bản phải nói là bát ra phệ xá. Các kinh 

cựu dịch cũng có dịch là xứ, như không vô biên xứ, a luyện nhã xứ cũng giống như lối dịch hiện 
nay”. 
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Giải thích này muốn phân biệt ã ayatana và praveóa, nhưng không biết đến nghĩa gốc của 

ayatana a do đó bác bỏ phái cựu dịch. ãyatana có gôc động từ là ã-yã có nghĩa là đên hay vào. 

Nếu hiểu từ gốc động từ ã ãyat, nó còn có nghĩa là lưu lại, dựa trên và gắng sức; nếu hiểu gốc 
động từ là ãyam, nó có nghĩa là sự làm phát sinh. 








Phạn văn của Câu xá luật tụng phẩm giới tụng 20 (Koáa ¡. 20) nói: 
rã§yãyadväragotrarthah / skandhãyatanadhatayah "Uẩn, xứ và giới có nghĩa là tụ đống, 
là cửa vào (hay đến) và chủng loại". A tỳ đạt ma câu xã luận 1 phẩm Giới (Huyền Tráng) dịch: 
"Tụ, sanh môn, chủng tộc, thị uân, xứ, giới nghĩa 5#/E[HRRJXj#¿#lfJff‡$". Theo đây, xứ 
(ãyatana) tức sanh môn (ãyadvära). Điều này cho “thấy äyadvära được hiểu là sanh môn, 
nghĩa là ãya có gốc động từ ayam: làm phát sinh. Cùng đoạn tụng văn ây, Chân Đề dịch trong 
A tỳ đạt ma câu xá thích luận I phẩm Giới: "Tụ, lai môn, tánh nghĩa 5#ZKƑ1jƑ‡‡§". Ở đây, 
äyadvara được dịch là lai môn do gốc động từ ayã đến. 








Như vậy, xét vê mặt từ nguyên, cả hai cách dịch đêu có cơ sở chứ không phải hiệu phiên 
diện như Câu xá luận ký. Sự lựa chọn giữa hai ý nghĩa, cô nhiên phải căn cứ trên quan điêm tư 
tưởng, chứ không thê đơn giản căn cứ trên từ nguyên. 


Về chỉ tiết nghĩa lý, xem thêm mục XỨ. 


A DA ĐÈ KHA 
Pr[H5JEfnj 


Phạn: Ahitundika 
Pali: Ahitundika, Ahigunthika, Ahigundika Hán: (pâ) A da để kha [#JR§J#'ƒ 


Tên chỉ người bắt răn. 


Tứ phần luật sức tông nghĩa ký 4 B đề cập đến A da để kha như là tiên nhân về độc được 
cùng lúc với A lam bà dã na (Alambayãna) là tiên nhân trị răn độc. Đây là lầm tưởng A da để 
kha như một danh từ riêng và phát âm nuốt chữ thành ahyatika. Sự thật, nó đi với Alambayãna 
để chỉ nhân vật này là người bắt rắn độc: A lam bà dã na a da để kha là Alambayana - 
abhitundika. Alambayana được nhắc đến trong truyện Bản sinh Bhũridatta (J. vi. 179-97). 
Chỉ tiết truyện này, xem mục A LAM BÀ DÃ NA. 
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A DA LA 
bH| HBšễ 


Phạn: Ayãna 
Hán: (pâ) A da la jn[HJôö##£ (d) Quán ft 





Một tạp ngữ có nghĩa là đi tới, đến gần, do phiên âm chữ ãyãna tiếng Phạn. Sau đó nó 
được dùng với nghĩa đến để quan sát, xem xét một vật gì, nên các nhà chú giải Trung quốc dịch 
là quán. Quán vô lượng thọ Phật kinh nghĩa sớ (Cát Tạng) viết: "A da la đây dịch là quán. Quán 
là quán kiến, cũng là quán hạnh, cũng là quán sát". 


A DA MỤC KHÊ 
bị H524 


Phạn: Ayomukhi 
Hán: (pâ) A da mục khê [H25 


Tên một nước xưa ở Ân độ. 


Đại Đường tây vức ký 5 viết: "Nước A đa mục khê chu vi 2400 tới 2500, thủ đô ở gần 
sông Găng già, chu vi hơn 20 dặm. Khí hậu đất đai giống với nước A du dà. Giống người thuần 
hậu, phong tục chất phác, hiếu học, ưa làm phước. Có năm ngôi chùa, tăng độ hơn nghìn người, 
học tập theo giáo pháp của trường phái Chính lượng tiểu thừa. Đền thờ trời có hơn mười sở. Có 
ngoại đạo ở xen vào. Cách phía đông nam thủ đô không xa thì đến bờ sông Căng già, có tháp do 
vua A Dục dựng cao hơn hai trăm thước. Đó là nơi xưa kia đức Như Lai từng thuyết pháp ba 
tháng. Bên cạnh có Phật tòa của bốn đức Phật quá khứ và dấu vết các ngài đã kinh hành. Lại có 
tháp bằng đá xanh thờ tóc và móng tay của đức Như Lai. Bên cạnh có chùa, tăng đồ hơn 200 
người, tượng Phật khéo đẹp, uy nghiêm như khi còn sống, kiến trúc lâu đài rộng rãi, tráng lệ, 
chế tạo rất công phu, nổi lên thành từng chọm. Đó là nơi xưa kia luận sư Phật Đà Đà Sa — 


Đường dịch Giác Sứ — thuyết Nhất thiết hữu bộ tỳ bà sa luận". 


Căn cứ vào mô tả này, cộng với báo cáo trong Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư truyện 2 thì 
A da mục khê ở phía đông của A dũ đà (Ayodhyä) nằm phía bắc của sông Hằng. Theo Smith, 
nó có thể nằm trong vùng Partabgarh của Oudh và vùng Rãi Bareli ngày nay. Còn A. 
Cunningham nghĩ là nằm tại vùng Daundia-khera ở phía bắc sông Hằng ngày nay. Watters cho 
là nằm vào lưu vực của sông Sai, một chi lưu của sông Hằng. Chúng tôi nghĩ có lẽ đồng nhất 
của Smith là hợp lý. 
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Tên Ayomukhi đã thấy xuất hiện trong Kãsikãvrtti tức bản chú giải Ngữ pháp tám 
chương của Panini. Về vị luận sư Buddhadasa, ta hiện nay chưa thấy có những dữ kiện gì chính 
xác. Trong Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư truyện 2 có nhắc đến việc Huyền Tráng đã ở lại ba 
tháng tại chùa Bạt đạt la tỳ ha tuy (Bhadravihara) thuộc nước Kiết nhã cúc xà (Kãnyakubja) để 
học Tỳ bà sa của Phật Sứ và Tỳ bà sa ký của Nhật Trụ. Nhật Trụ hăn là một dịch danh chữ Phạn 
Šũryavarma, chứ không phải như Watters đã đọc sai thành Viết Trụ, rồi cắt nghĩa là Tỳ bà sa 
của Phật Sứ gọi là Trụ tỳ bà sa. Huyền Tráng học Tỳ bà sa của Phật Sứ và Tỳ ba sa ký của Nhật 
Trụ với Tỳ Ly Da Tê Na (Viryacena). Điều này chứng tỏ Phật Sứ hay Giác Sứ là một vị luận sư 
tương đối có uy quyền và nổi danh cho đến thời Huyền Tráng. Phật Sứ do thế phải sống trước 
thế kỷ thứ VII. Nhưng nếu hỏi Phật Sứ sống vào một thế kỷ nhất định nảo thì ta không trả lời 
được. 





Xem thêm Watters, On Yuan Chwang's travels In India l t. 353 





A DA TRÍ 
IEIE|IESu 


Phạn: Ấyantri 
Hán: (pâ) A da trí J“[fj2## (đ) Hành ƒ7 


Tên một vị vua trong Tỳ la tam muội kinh T. 


Phiên phạn ngữ 4 dẫn Tỳ la tam muội kinh T có chữ A da trí và dịch là hành. 





Khai nguyên thích giáo lục 5 / 525 b 22 ghi Tỳ la tam muội kinh 2 quyên, và xếp vào một 
trong những kinh do Trí Nghiêm dịch, nhưng cho nó là nghi ngụy: "Các lục của Hựu v.v... đều 


nói là nghĩ. Trong Đại ch lục ghi nó là chính. Nay thấy nó lời văn khô cạn, nghĩa lý thiếu sót 
nên xếp và nghi khoa ...". Trường Phòng lục đều cho là Nghiêm (Trí Nghiêm) dịch. 


Xuất tam tạng ký tập 5 dẫn Tâm tập An Công nghĩ kính lục nói rằng nó là một kinh 
không phải của Phật giáo, vì vậy cũng không được xêp vào tạng. 








Ngày nay ta không còn kinh này để có thê biết rõ hơn về A da trí cùng nguồn gốc Phạn 
âm của nó. Dựa theo nghĩa và cách phát âm mà Phiên phạn ngữ đã ghi, ta đoán nó có thê là chữ 
phiên âm của äyantri, trong đó, äyantri có nghĩa là người thi hành và được phiên âm thành a 
da trí. 
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A DA YÉT RỊ BÀ 
bị H:J*I|3 


Phạn: Hayagriva, 

Tạng: Ha va grì ba, 

Hán: (pâ) A da kiết ly bà [“[HJ§Iff[ð#, Hạ dã ngật rị phược ?7f#Z†tH#?, Ha da ngật rị 
phược ¡'[1JJi#/JH1##, Hà da yết ly bà {:[H[fi‡jjIf[# (d) Mã đầu JŠ1Z[ 





Một hiện thân của đức Quan Thế Âm với hình dáng to lớn, tóc dựng 


⁄ đứng lên, đôi mắt đầy phẫn nộ, thường có tên là Mã Đầu Quan Âm, tức 

 See  . 2 5 

Ỉ II ? Quan Âm đầu Ngựa. ¬ 
ì Í lÍ lI) 2 Mật hiệu của bồ tát này là Tấn tốc kim cang và Hám thực kim cang 
ì_`® Z2. (Khãdavajra). Mẫu âm chủng tử là MAM, tức là âm đầu của Hayagriva. 
\ ` H/ 2 J y38 
| 
' 


K VD Biểu tượng (Tam ma da hình) là cái mỏ ngựa. Trong Thai tạng giới mạn đà 
\@ 5ö 2< — la, vị trí của Mã Đâu ở phía dưới bộ chủ Quán Tự Tại bô tát thuộc viện 
Quán Am. Viện này thuộc lớp thứ hai, bên phải của Trung đên Bát diệp. 


Về vị trí này, bài tụng của Đại nhật kinh sớ I , phẩm Cụ duyên nói: "Gần thánh giả Đa La, 
vị trí Bạch Xứ Tôn; tóc nón màu lụa trắng, tay cầm hoa sen trắng. Phía trước thánh giả này, Đại 
lực trì minh vương, màu mặt trời ban mai, trang sức thân sen trắng, rực rỡ thành màu lửa, nhe 
răng như hét giận. Móng nhọn, Tóc Thú Vương, Hà da yết ry bà. Tam ma địa như thế, các 
quyền thuộc Quan Âm". Theo đó, trước bộ chủ là Bạch xứ tôn, trước Bạch xứ tôn là Đa La bồ 
tát, tiếp theo là Đại Lực Trì Minh, kế đó là Mã Đầu Quan Âm (xem đồ hình 1 và 2). 


Về hình tượng, Đại nhật kinh sớ 5 viết: "Hà da yết ly bà, dịch ra là Mã Đầu. Thân hình 
chăng vàng chẳng đỏ, mà giống như màu mặt trời lúc mới mọc. Dùng hoa sen trắng làm anh lạc 
để trang sức thân đó, ánh sáng mãnh liệt tỏa sáng từng chùm. Ngón tay giữa dài, có đôi móng 
nhọn, tóc giống như lông trên cô sư tử, làm ra vẻ cực kỳ hống hách nộ mặt. Đó là vị Trì Minh 
Vương phẫn nộ của Liên hoa bộ. Giống như chuyên luân vương có ngựa báu duỗi rong khắp 
bốn phương không có lòng dừng nghỉ bất cứ ở đâu và lúc nào, sức tinh tấn vĩ đại của các Bồ tát 
cũng như vậy, do đó có được thế lực uy mãnh như vậy. Ở trong vòng vây chướng ngại của sinh 
tử mà không lo đến thân mạng mình và chỉ lo đánh đẹp, chính là do lòng đại bi trong trắng làm 
anh lạc để trang sức bản thân mình". 


Như vậy, đức Quán Thế Âm hiện thân đầu ngựa là đề tượng trưng cho sức tinh tấn của 
các vị Bồ tát không bao giờ dừng nghỉ bất cứ ở đâu trong vòng vây của sinh tử, cương quyết 
anh dũng đánh dẹp không kể đến thân mạng mình. Nhưng trong Thánh Hạ Dã Ngật Rị Phạ Đại 
Oai Nộ Vương lập thành đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng nghỉ quĩ pháp phẩm T cho một 
truyền thuyết khác. Nó kể: "Bấy giờ, Bồ tắt Kim Cang Thủ từ tam muội của mình đánh thức và 
triệu tập tất cả thanh văn, duyên giác, tất cả trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, cần 
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na la, ma hầu la ca, người và phi nhân. Tất cả những quần sanh ấy đều đến nhóm đủ, bèn lại 
muốn thu tóm tâm chúng sanh sai biệt của đám quần sanh kia, khiến cho cùng một thể, đề an trụ 
trong tam muội. Mỗi triệu ngọn lửa thiêu đốt thế giới tắt rồi thì chỉ thành một ngọn lửa lớn 
nhóm lại như bảy mặt trời chiếu sáng. Những loại có miệng ngựa lớn đều chạy đến nuốt hết 
không sót và trở thành những cơn lửa lớn. Nên nói lòng vi diệu của Thánh giả Mã Đầu Tôn Đại 
Oai Nộ Vương cũng giống như miệng ngựa vĩ đại đã nuốt hết." 


à## it xà 
k\ 2s 


S) G ⁄⁄Z 


đZZ 





ĐỎ TƯỢNG 2: Mã Đầu Quan Âm (Thai tạng đại mạn đà la) 
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Như thế, Bồ tát Quán Thế Âm hiện thân đầu ngựa để hiển dương cho sức mạnh có thể nuốt trôi 
tất cả các lửa dữ của chúng sanh. Về cách làm tượng Quán Thế Âm đầu ngựa này, Hà Da Yết 
Ri Bà tượng pháp nói: "Vẽ vị Bồ tát có thân lớn bằng một tượng Phật gồm có bốn mặt trong đó 
mặt bồ tát thì rất đoan chính có vẻ từ bi, sắc mặt màu đỏ trắng, tóc xanh mượt. Mặt bên trái thì 
làm ra vẻ rất sân nộ màu đen, có răng chó mọc lên, tóc trên đầu dựng lên nhè nhẹ có màu giống 
như ngọn lửa đang cháy. Mặt bên phải có dáng đang cười lớn, sắc mặt đỏ trắng đoan chính 
giống như mặt Bồ tát tóc xanh mượt. Mặt thứ ba thi trên đầu có đội mũ thiên quang, tai đeo 
vòng. Trên mũ thiên quang có một hóa Phật ngồi kiết giả. Trên đỉnh đầu của mặt giữa có vẽ một 
đầu ngựa màu biếc khiến ngậm miệng lại. Dưới cỗ Bồ tát có mang chuỗi anh lạc, sau cô có 
vòng ánh sáng tỏa ra vài mảu... ' 


ĐÔ HÌNH I: Đồ hình căn bản của Mạn đà la Thai tạng giới 


Đông 





IV. 12 
IIL 7 








IH. 6 





II. 2 





I1 


0T HI 
b1I 
ch 
IFH 









































Chú thích đồ hình 1: 


L1 Trung đài bát diệp viện, trung ương, tượng có hình hoa sen tám cánh. Chung quanh có ba lớp, bốn 
phương, I1 viện. 


IL Lớp thứ nhất có bốn viện. 
IL 2. Viện Biến tri. 
II. 3. Viện Trì minh. 
IIL 4. Viện Quan Âm 
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IL 5. Viện Kim cang thủ. 


IIL Lớp thứ hai có sáu viện: 
IIIL 6. Viện Thích Ca. 
IIIL. 7. Viện Văn Thù. 
IIL §. Viện Hư không tạng. 
II. 9. Viện Tô tất địa. 
II 10. Viện Địa Tạng. 
II 11. Viện Trừ cái chướng. 


IV. Lớp thứ ba có một viện: 
IV. 12. Viện ngoại bộ kim cang. 


Chú thích đồ hình 2: 





Đồ hình 2 là viện Quan Âm trích từ đồ hình 1. Viện có 21 ngài (tôn), mà bộ chủ là Quan Âm. 
II. Viện Quan Âm: 


1. Quán Thế Âm 

2. Đa La 

3. Đại Minh Bạch Thân 
4. Mã Đầu 

S. Tịch Lưu 

9. Đại Cát Tường 

11. Như Ý Luân 

15. Bạch Xứ Tôn 
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Đông 





IV. 12 KIM CANG NGOẠI BỘ 


II. 7 VIỆN VĂN THỦ 





HH. 6 VIỆN THÍCH CA 
II t9(stà đa) | 
#8 


IIL § 











IL 3 














IIL 9 








IV. 12 KIM CANG NGOẠI BỘ 











Tây 


ĐỎ HÌNH 2: Vị trí của A Da Yết Rị Bà trong 
Mạn đà la thai tạng giới 


Cũng theo Hà Da Yết Ri Bà tượng pháp, còn có một cách vẽ khác về bức tượng bốn mặt 
này: "Mặt bên tả thì vẽ màu đen, con ngươi màu xanh lá cây, răng nanh mọc ra, mặt bên phải vẽ 
màu đỏ gọi là mặt nghiết chủ. Mặt chính diện vẽ mặt Bồ tát rất đoan chính, tô làm màu trăng. 
Mặt ngả sau vẽ màu xanh có châu báu thôi ra ngoài miệng...". 


Về những chân ngôn liên hệ với vị Bồ tát Quán Thế Âm đầu ngựa này thì rất nhiều, mà 
nôi tiêng nhât là Mã Đâu Quán Am tâm đả la mi trong tạng Hán và Spyan ras øzIgs dban phyus 
ha va gri bahi øgzuøs trong tạng Tây tạng. 


Xem thêm Đà la ni tập kinh 6ó, Thánh Hạ Dã Ngật Phạ Đại Oai Nộ Vương lập thành đại 
thân nghiệm cúng dường niệm tụng nghi quĩ pháp phâm T-H. 
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A DẠ KIÊN ĐA 
bnjƒ⁄ #22 


Phạn: Ayaskanta. 
Tạng: Khab lon, 
Hán: (pâ) A dạ kiên đa Jnj{/##Z, A dạ tắc kiên đa Jnjƒ¿2£?Z##ZZ (d) Từ thạch i⁄¿ƒ1 


Tên gọi đá nam châm. 


Kinh Hoa nghiêm 57 (Bản 60 quyền) viết: "Thí như a dạ kiền đa thiết, thử thiết thiêu 
phân tắt năng hủy hoại nhất thiết dự thiết, chư câu tỏa phược ... #Ý/JljnJƒ¿jjÊZZ§Ä - Jii‡⁄2»2} 
RE ——VJRRĐÀñH PHI Ẩế (Cũng như loại sắt a dạ kiền đa, loại sắt này có khả năng Hữ 
hoại mọi thứ sắt khác, các móc câu, xích, dây trói...). Giải thích của Hoa nghiêm kinh thám 
huyền. ký 20 nói: "A dạ kiền đa thiết, nói cho đủ là a dạ tắc kiền na. A dạ, đây dịch là thiết (sắt), 
tắc kiền na, đây dịch là thắng phục. Loại sắt này có thể hủy hoại các loại sắt khác nên gọi là 
thắng phục". Giải thích này của Pháp Tạng có hai sai lầm. Thứ nhất, phải đọc là a dạ tắc - kiền 
đa, chứ không phải đọc a đạ - tắc kiền đa, vì tiếng Phạn cũng gồm hai từ ghép lại: ayas và 
kãnta. Sai lầm thứ hai, lầm lẫn krãnta: vượt qua, với kãnta: yêu thích. 





Trong nguyên bản Phạn văn kinh Hoa nghiêm (Gvy. 403), đoạn văn trên tương đương với 
câu sau: HlTadyathäã kulaputra ayaskäntaräjasya kiyat paritopi dhãtuh 
sarvadrdhamäyasam bandha- nam sphotayati. Trong câu ấy, a dạ kiền đa là tương đương 
với ayaskãntaräja: vua của các loại nam châm, nhân mạnh khả năng phi thường của một loại 
nam châm đặc biệt. Nó được Bồ tát Di Lặc dùng đê ca ngợi năng lực phi thường của bồ đề tâm 
với Thiện Tài. Các bản kính Hoa nghiêm 40 quyên và 80 quyên đêu dịch là từ thạch (đá nam 
châm) và giới thiệu hai đặc tính của nó, trong khi Hoa nghiêm (Bản 60 quyên) chỉ giới thiệu 
một. Đặc tính thứ nhất, làm bứt tung các thứ dây trói buộc bằng sắt (sarvadrdham äyasam 
bandhanam sphotayatl): Bồ đề tâm có năng lực bứt tung các khóa sắt, giây trói tà kiến, vô 
minh, tham dục (sarvadrstakrtaävidyãtrsnabandhnaãni sphotayati). Đặc tính thứ hai, nó làm 
cho các loại sắt khác phải phân tán không đứng yên, không nguyên vẹn (nitaram äyamsi 
palayante natisthanena sandhaäti): Bồ đề tâm làm phân tán v. v..., các phiền não và các giải 
thoát của thanh văn và duyên giác. (Sarvajña- täcittotpadadhãtur vicäryate karmesu vã 
kleáesu vã énãvakapratyeka buddhavimuktau vã, tatastaa eva karmakleấah 
sarvaárãvaka patyekalenddhãvimuktayasca palayante na tistthanti, na samdadhati) 
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A DÃ SA 
I0IE5220 


Phạn: Athava, Apava, Ayava. 
Tạng: Zab-bgran (hgran). 


Hán: (pâ) A dã sa JiJfƒỳ} (d) Vi tế ƒ/4đÑ 








Tên một đơn vị sô của kinh Hoa nghiêm. 


Phạn bản kinh Hoa nghiêm (Gvy.103) xếp A đã sa vào hàng thứ 75 kế từ Koti (107) tức 
tương đương với 1092*”? có tên Phạn là Athava nằm giữa số Samula và Kamaäla. Khảo 
Phiên dịch danh nghĩa đại tập (Mvy. 7697 và 7821) thì thay vì Athava, bản số l của nó có 
Avava a (Zab-hgran), năm giữa Samula samula (Dpag- -hbyams) và Kamala (Dgah-brkyan), cùng bảng 
số 2 có apava hay ayava (Zab-byrañ) nằm giữa Sabalam (Dpag- -hbyam§) và Ramala. Xem 
thế thì Samula và Sambala là một, vì Tạng dịch giống nhau. Đối chiếu vị trí Athava với vị trí 
apava hay ayava thì rõ ràng chúng là một. 


Thứ tự và số lượng của A dã sa không được thống nhất trong các bản Hán dịch kinh Hoa 
nghiêm. 


Hoa nghiêm kinh 10 (Bản 40 quyền) xếp nó vào hàng thứ 97, kể từ Câu chỉ và tương 
đương với 102? Hoa nghiêm kinh 45 (Bản 80 quyền) cũng có tên phiên âm A đã sa nhưng 
xếp nó vào hàng thứ 76, tương đương với 10*P'), Riêng trong Hoa nghiêm kinh 29 (Bản 60 
quyền) có tên dịch là vi tê tế được xếp vào hàng thứ 76 tương đương với 10°%2°””, So sánh vị trí 
của vi tế trong bản Hoa nghiêm 29 với vị trí của A dã sa trong hai bản Hán dịch kia, ta thấy vi tế 
chính là a đã sa tức Athava. Trong Phạn ngữ ta không có chữ athava với nghĩa vi tế này. Dịch 
athava là vi tế có thể do lầm chữ athava ayava / apara thành alpa. 














Việc không thống nhất về thứ tự và số lượng của a đã sa trong các bản kinh Hoa nghiêm, 
cho thấy có nhiều đơn vị số đếm mới được đưa vào dần dân trong quá trình thành lập văn hệ 
Hoa nghiêm. Riêng số mũ đầu trong tích số lũy thừa của số tương đương với vi tế của Hoa 
nghiêm kinh 29 (Bản 60 quyền) khác với hai bản 40 quyền và 80 quyền của Hoa nghiêm kinh 
cùng với Phạn bản là vì câu lê trong Hán bản 60 quyền tương đương với 10'', trong khi các bản 
kia cho một câu chi hoặc koti tương đương với 10”. 


Đề dễ thấy, có thê lập biểu sau: 
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Mvy. Mvy. 
Stt HN40 HNó60 HN80 Gvy 103 1697 7821 
Câu chi Câu lê Câu chi bay 
âu chì âu lê âu chi Koti Koti 
1 1 1 1 10 1 1 
10 |) 36 107 
s .a. Căn l ng: Samula 
96 75 75 74 75 Samula | 77 Sabalam 
1080%2exp71) 10 9G507/0) 
1059exp92) 1Ú ° 65500) 
A dã sa Vi tế A đã sa Athava Xi #o 
097 76 76 75 76 |Ayava | 78 ( ) 
1056x(2exp93) 1080*(2exp72) 1056*(2exp72) 1056%(2exp71) ayava 
Ca ma Liên Ca ma 
la hoa la SSB/UNDE 
95 gi Vấj 76 77 | Kamala | 79 Kamala 
107564072) 
10792629 10°%6Ge5) 1079205) 


























A DẬT ĐA 
P42 


Phạn: Ajita 

Päli: Ajita 

Tạng: Mi tham pa 

Hán: (pâ) A dật [Hjš⁄4, A kỳ đa jnjÝZ, A thị đa [h[fƒZ⁄, A thì đa JnjlEÿZ⁄, A thị đa JHjlf 
Z4, Ai di đà ft, A thệ đảm [hj#£†Z, A chế đa [#[fllZZ, A dật đa [nJ[‡Z⁄, Kha dật đa Iin[3:Z⁄, 
A đi đa [nJZ§Z⁄, A di đà JñJZBfứ, A di đầu [“JZBHffi (d) Vô năng thắng ftt§EjJƒ8, Vô thắng ÍtJƒ#, 
Thiên thắng “KÏf#8, Vô tam độc Ít = đệ 





Ajita trong Phạn văn và kinh điển Päli là tên của nhiều nhân vật khác nhau, nên khi 
truyền qua Trung quốc nó cũng không được phiên âm một cách nhất trí. Thậm chí cùng một 
người mang tên Ajita, văn bản Trung quốc phiên âm đến ba bốn cách khác nhau tùy theo dịch 
giả. Tập hợp dưới đây là những nhân vật chính, khác nhau, cùng mang tên Ajita trong văn học 
Phật giáo. 


1) Tên một vị đệ tử Phật được ấn chứng sẽ trở thành vị Chuyển luân vương tên Loa 
(Sañkha, Nhượng Khư), như Thuyết bản kinh của Trung a hàm 13, Hiền ngu kinh 12 đã ghi. 
Đồng thời cũng có tôn giả DI Lặc, cũng là đệ tử Phật, được ấn chứng trở thành Phật Di Lặc. 
Như vậy A Dật Đa và DI Lặc từ nguyên ủy là hai người khác nhau cùng là đệ tử Phật. Sự kiện 
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này, tư liệu Pãli hoàn toàn xác nhận. Kinh tập có kinh Đế Tu Di Lặc (Sn. 160, 
Tissametteyyasutta). Câu hỏi của Đề Tu Di Lặc (Sn. 199 Tissamettey- yamãnavapucchä) 
và câu hỏi của A Dật Đa (Šn. 197. AJitamãnavapucchä) xác nhận như vậy, sự khác nhau giữa 
A Dật Đa và Di Lặc. Kệ sự việc của Kinh tập (Sn. 5. 1. 31 Vatthugathã) còn nói rõ họ là hai 
phạm chí, đệ tử của Bãvarl: bäãvarissa vaco sutvã sissä solasa brãhmana / ajitto 
tissametteyyo punnako atha mettagu // 31 (Nghe lời Bãvari, mười sáu người đệ tử bà la 
môn là AjIta, Tissametteyya, Punnaka, Mettagu ...) 


Trưỡng lão tăng kệ 20 (Theg. 20) có Ajita là tác giả bài kệ thứ 20. Tăng chi bộ kinh (A. 5. 
229) có kinh Ajita, kế chuyện tu sĩ Ajita hỏi đức Phật thế nào là lời nói đúng pháp, thế nào là lời 
nói phi pháp. Apadana (I. 397) có kế thượng tọa Ajita và tiền thân của ông Ajita dưới thời 
Phật Padumuttara được ấn ký sẽ trở thành đệ tử của Phật Gotama. 


Những tư liệu trên cộng với nền văn học bình luận của tạng Pali, cho thấy AjIta thuộc 
dòng dõi bà la môn, sinh ở Xá vệ. Cha làm quan với vua Kosala, lớn lên Ajita trở thành một ân 
sĩ của Bãvari sống trong vùng Assaka và Mulaka trên bờ Sông Godhäãvari của cộng hòa miền 
nam (dakkhinajanapada). Sau Ajita gặp Phật, với tư cách ân sĩ, đã hỏi Phật về pháp và phi pháp 
như đã ghi trong kinh AJita của Tăng chỉ bộ. Rồi khi Bãvari gởi Ajita đến hỏi đức Phật về việc 
bị vỡ đầu, Ajita được trả lời, bèn cúi xin xuất gia và trở thành a la hán. 


Điểm quan trọng là Ajita này lại khác với Tissametteyya. Chính Thuyết bản kinh của 
Trung a hàm kinh nói trên đã gọi tôn giả A DI Đa và tôn giả DI Lặc là hai đệ tử của Phật, hai 
người đều có ước vọng mình sẽ sinh vào một thế giới con người sống tới tám vạn năm và sẽ 
được thành đạo. Đại tỳ bà sa luận 178 cũng có hai nhân vật này khác nhau, một người gọi là bí 
sô A Thị Đà, còn người kia thì gọi là bồ tát Từ Thị. 





2) Tên cha đức Phật Di Lặc. Mặc dù A Dật Đa và DI Lặc như đã thấy, là hai vị đệ tử của 
đức Phật, trong Đại thừa Phật giáo, đã đồng nhất hai vị này là một. Ngay từ thời La Thập, sự 
đồng nhất này đã xảy ra. Chú Duy Ma kinh do Tăng Triệu ghi lại quan điểm của La Thập đã 
viết: "Di Lặc là họ, A Dật Đa là tự, là con của một người bà la môn ở Nam thiên trúc”. Sự đồng 
nhất này sau đó đã trở thành một định lệ. Huyền ứng âm nghĩa 26 viết: "A Thị Đa, đây dịch là 
Vô thăng. Cựu dịch A Kỳ Đa, hoặc A Dật Đa đều là sai. Đó là tên đời nay của Di Lặc". A Di Đà 
kinh sớ của Khuy Cơ đã viết: "Bồ tát A Dật Đa, nếu dựa vào Xưng tán tịnh độ kinh mới dịch thì 
dịch là Võ Năng Thắng hoặc gọi là Di Lặc, đây dịch là Từ Thị, do ngài hay tu tập lòng từ, hay 
nhập định từ, nên gọi là Từ Thị, tu tập lòng từ tối thắng, nên gọi Vô Năng Thắng". Huệ uyễn âm 
nghĩa viết: "A Dật Đa gọi cho đúng là A Chế Đa, đây dịch là Vô năng thăng". 








về quá trình đồng nhất hai tên A Dật Đa với Di Lặc, xem mục DI LẶC. 
3) Tên vị a la hán thứ 15 trong l6 vị a la hán. 
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Đại a la hán Nan Đề Mật Đa La sở thuyết pháp trụ ký kê chuyện a la hán Nan Đề Mật Đa 
La ở nước Sư tử (Tích lan ngày nay), khi gần thị tịch đã nói cho đệ tử mình biết rằng, từ lâu đức 
Thích Tôn đã đặn đò 16 vị a la hán trở lại để hộ trì chính pháp, mà vị thứ 1Š tên A Thị Đa sẽ ở 
tại núi Linh Phong cùng với 1500 vị a la hán của mình để hộ trì. Truyền thuyết mà Nan Đề Mật 
Đa này nói tới đã thấy xuất hiện trong Bảo vân kinh 7. Kế từ khi Huyền Tráng dịch Đại a la hán 
Nan Đề Mật Đa La sở thuyết pháp trụ ký, tín ngưỡng về 16 vị a la hán này phát triển rất mạnh 
mẽ và trở thành chủ đề của nhiều tác phẩm hội họa và điêu khắc cũng như những bài thơ ca 
ngợi, mà hiện nay đã thu thập lại ở Trung quốc trong tập La hán đồ tán tập. 





Ở nước ta, tín ngưỡng 16 vị a la hán này cũng tỏ ra mạnh mẽ không kém. Chùa Tây 
phương hiện có tượng 16 vị a la hán này nổi tiếng khắp nơi. Vị a la hán tên A Dật Đa này được 
gọi là Di Lặc và điêu khắc đúng theo dáng hình Phật Di Lặc, tức mặt mày vui tươi đây: đặn, 
bụng phệ, đề trần, hoàn toàn không giống với những hình vẽ của vị la hán này ở Trung quôc. Ở 
Trung, quốc, người ta vẽ một hình dáng khắc khổ, vẻ mặt già nua, miệng hóp vảo, hai tay ôm 
đầu gối nhìn cuộc đời một cách thiêu não, nên Đức Thanh đã có bài thơ: 


Nhọc gì ôm gối, 

Lồi lõm đầu non, 

Miệng hàm vừa mở, 
Dáng lưỡi khá dòn, 
Dùng mắt thuyết pháp, 
Mở nhắm không thường, 
Thay nhau sáng tối, 
Sáng ấy sao vương. 


Ngoài ra còn có một số người mang tên Ajita nữa, nhưng không thiết yếu nên không bàn 
tới ở đây. Xem thêm DPPN t.35-37. 


ADI 
"|5 
I. Tên giản lược của đức Phật A Di Đà. 
Ở Trung quốc, tên giản lược này cũng có dùng, nhưng rất ít gặp. Trái lại, trong văn học 


dân tộc ta, đặc biệt trong các tác phâm việt tại Trung và Nam bộ khoảng từ thế kỷ I8 trở đi, tên 
giản lược A DI lại rât hay dùng. Hứa Sử truyện vẫn của Toàn Nhật có những câu: 





Muốn mau chứng pháp vô sinh, 


18S 


Tua khá chuyên tình sáu chữ A DI... 


Bây giờ lòng chẳng muốn chỉ, 
Rât muôn bôn chữ A DI không rời... 


Chắng bằng sáu chữ A Di, 
Thoát nơi địa ngục đặng về Tây phương ... 


Thảy tua chừa thói mê s1, 
Một lòng tín niệm A DI đêm ngày. 


Bát nhã ngộ đạo quôc âm vẫn, Toàn Nhật cũng có câu: 





Bên một lòng niệm chữ A DI, 
Sao chăng đặng thảnh thơi muôn kiếp. 


Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiều cũng dùng tới: 


Thỉnh ông Phật tô A Di, 
Thập phương chư Phật phù trì giúp công. 


Về ý nghĩa, xem mục A DI ĐÀ và A DỊ. 


II. Các từ A di khác, xem các mục A LÊ GIA, A TƯ ĐÀ. 


A DI ĐA BÁT LA BÀ 
JmjjZ9k #3» 


Phạn: Amitaprabhä 
Tạng: Hog dpag med 
Hán: (pâ) A di đa bát la bà ij7jZZz?Rš##£3Z (d) Vô lượng quang ƒftt:#3;, Cam lộ quang †ƒ 


Tên một vị bồ tát trong số 16 bồ tát của Hiền kiếp (Bhadrakalpa), làm thượng thủ và đại 
biểu cho 1000 vị Phật của hiền kiếp này, xuất hiện ở Kim cang ngoại bộ trong các hội Mạn đà la 
thuộc Kim cang giới mạn đà la (Vajradhãtumandala). Trong số 16 bồ tát đó, Vô Lượng 
Quang được kể ở hàng thứ chín, đứng đầu nhóm 4 bồ tát ở phía tây Kim cang ngoại bộ đản, và 
còn có tên là Cam Lộ Quang (Amrtaprabha). Tên Cam Lộ Quang thấy xuất hiện trong 
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NÑispan- nayogävala (GOS. C. ix. 67) của Abhayäkara- gupta. 


Mật hiệu của Vô Lượng Quang là Đại Minh Kim Cang (Mahäãprabhã-vajra). Cũng có 
mật hiệu khác nữa là Ly Nhiễm Kim Cang (Vikleáa-vajra). Chủng tử là A trong Kiết ma hội 
mạn đà la; hay chữ AHI trong Tam muội da hội mạn đà la. Biểu tượng là ngọn lửa. 


Về ý nghĩa của Vô Lượng Quang, Kim cang đỉnh đại giáo vương kính sớ 2 giải thích: 
"Ánh sáng trí tuệ của bản tế hàng phục ba thứ mê hoặc, rọi sáng khắp cả mười phương, do đó 


được mệnh danh là Hàng Tam Thế. Và cũng do đó, có danh hiệu khác là Đại Minh. Đây tức là 
Vô Lượng Quang vậy". Đây là giải thích ba chữ Hàng tam thê trong bài tụng ở phân mở đầu 
của Kim cang đỉnh nhât thiệt Như Lai chân thật nhiệp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh. 


Vệ vị trí của bô tát này cùng với IŠ vị khác của Hiên kiếp trong các hội Mạn đà la kim 
cang giới, Hiên kiêp thập lục tôn nói: 





Ư bỉ luân đàn ngoại 

Hiền kiếp thiên Phật trung 
Thập lục vi thượng thủ ... 
Vô lượng quang liên hoa 


JiwRầl12} 
EfJJJT-IktH 
E2 si T 
1 i33 HỆ 


(Ở ngoài luân đàn đó 

Một nghìn Phật hiền kiếp 

Mười sáu vị thượng thủ ... 
Vô lượng quang hoa sen) 


Hình tượng của Vô Lượng Quang như vậy được mô tả là cầm hoa sen. Tất cả đều có 
chủng tử là chữ A. Chân ngôn của Vô Lượng Quang được nói ở đây là: Án a di đa bát la bà dã 
sa phạ ha đặc toan Phạn: m Amitaprabhãäya svaha dhvam. Dhvam là kết từ của chân ngôn, 
thường được coi là mật ngôn chủng tử. Chủng tử này thay đổi tùy theo hội Mạn đà la mà bồ tát 
nảy xuất hiện. Theo Kim cang giới thất tập H thì hội Kiết ma, Hàng tam thế và Hàng tam thế 
tam muội da, chủng tử là A, ở hội Cúng dường, chữ VI. 


Về hình vẽ, theo Kim cang giới thất tập H thì Vô Lượng Quang có màu thịt đỏ, tay trái 
câm quyên sách tiêng Phạn (Phạn hiệp), tay mặt bưng đài ánh sáng, hay bảo trì. Đây là nói theo 
truyên thông do Nhật bản ghi lại. Xem đô tượng I. 
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ĐÔ TƯỢNG I: A Di Bát La Bà 
Vẽ theo Kim cang giới cửu hội mạn trà la 
Tạng bản chùa Nhân hòa 


Đăng khác, theo mô tả của Abhayäkaragupta trong Nispannayogavali (GOS. Cix 50, 
59 và 67) Amitaprabha (Vô Lượng Quang) màu đỏ thắm, hai tay bưng bình tịnh thủy; hoặc màu 
trắng, tay phải cầm cánh sen và tay trái cũng cầm cánh sen nhưng trên đó để bảo bình; hoặc 
màu sáng tươi, tay phải bưng bình cam lô, tay trái để trên đùi. 


A DIĐA KẾ XÁ KIÊM BÀ LY 
bn[zSSt2zñ0IXZƑ|| 


Phạn: Alitakeáakambala, Ajitakeáakambali 


Pali: Aitakesakambala, Ajitakesakambali 

Tạng: Mi hpham pa skrahi la ba cam 

Hán: (pâ) A di đa xí xá khâm bà la Jnjz§ZZ#2>?X34‡ữ, A di xúy kỳ tà kim ly [hJz§u:R: 
3⁄2, A phù đà xí xá kim phi la [nJ‡#£ð£3⁄2;⁄4>}#f#, A di đá xí xá khâm bà la [H7 §I⁄#>3Xx⁄ 
3#, A kỳ đa chỉ xá khâm bà la jnj2Z⁄‡H>?X3⁄4#ữ., A kỳ đà xí xá khâm bà la lnjÝÿE#2>#X 
š#, A kỳ na chỉ xa cam bà la [HJ#JJñ44#'†34š#, A kỳ đầu hệ xa khâm bà la [nj72Uf##Z##x 
3#, A thị đa kê xá cam bạt la Jn[iZZ##Zỳ††#8#É, A chỉ la xí xá cam bà la fHj 2# ⁄£##>†T† 
3“#Œ, A kỳ đa kinh xá cam bà la JrjÝZ#Z?][3⁄¿#. Kê xá kim pha lê ‡ŸZ%*j⁄Z', (d) Vô 
thăng phát kệ fitlf85#3 
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Tên một trong sáu thủ lãnh ngoại đạo nổi tiếng thời đức Phật. Năm thủ lãnh kia là 
Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Pakudha Kaccayana, Sañjaya Belatthiputta, và 
Nigantha Nãtaputta. 


A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly, đầu hết được coi là người chủ trương chủ nghĩa đoạn diệt 
(ucchedaväda). Sa môn quả kinh của Trường a hàm 17 kế chuyện A Xà Thế đã kể lại cho đức 
Phật nghe nội dung chủ nghĩa ấy như sau: "Một hôm tôi đến chỗ A Di Đa Xí Xá Khâm Bà La 
hỏi rằng: "Thưa đại đức, như người cỡi voli, ngựa, xe luyện tập binh pháp cho đến mọi thứ 
doanh sinh khác thì hiện tại đều có quả báo. Nay tập thể này hiện tại tu đạo thì được quả báo 
hiện tiền gì?" Vị kia trả lời tôi rằng: "Con người chịu lấy tâm thân tứ đại, khi chết, đại đất trở về 
với đất, nước trở về với nước, lửa trở về với lửa, gió trở về với gió, tất cả đều hoại diệt, còn các 
giác quan thì trở về với hư không. Khi người chết, thì mọi người lấy giường khiêng bỏ gò mả, 
đốt tiêu còn lại chút xương màu trăng chim hạc, sau đó biến thành tro đất, không kê kẻ trí người 
ngu, một khi đã chết thì đều tiêu diệt cả. Đó là quan điểm đoạn diệt". 





Kinh Sa môn quả của Trường bô kinh (D. ii. 22-24 Sãmaññaphalasutta), nêu rõ hơn về 
quan điểm đoạn kiến vừa nói: "Không có bồ thí, không có lễ cúng, không có tế tự, không có quả 
đị thục của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có cha, không có 
mẹ, không có hóa sinh, không có ở đời những sa môn bà la môn đi đúng làm đúng, đã tự mình 
chứng tri giác ngộ đời này khác và truyền dạy lại. Con người này vôn do bốn đại, khi chết, đất 
trả về cho phần đất, nước trả về cho phần nước, lửa trả về cho phần lửa, gió trả về cho phần gió, 
các giác quan trở lại với hư không. Bồn người khiêng quan tài với người chết nằm trong đó là 
năm, đưa tới nơi hoả táng, thốt lên những lời tán tụng, rồi còn lại các xương màu trăng như 
chim hạc và các táng vật trở thành tro bụi. Chỉ người ngu mới tán dương bồ thí, lời chúng rỗng 
không, dối trá, khi chúng chủ trương thuyết hiện hữu (atthikäväda). Bất cứ kẻ trí người ngu, 
khi đã thân hoại mạng chung, sẽ đoạn diệt nát tan không còn tồn tại sau khi chết". 


Đoạn văn này, Trung bộ kinh (M. ¡. 515) và Tuong ưng bộ kinh (S. 1i. 207), cũng có dẫn, 
nhưng không ghi rõ là của A Di Đa Xí Xá Kiểm Bà Ly. Chỉ nói trống là của người chủ trương 
ngụy biện. 








Tiếp đến, về đạo đức, A Di Đa Xí Xá Kiểm Bà Ly là người chủ trương thuyết vô nhân 
quả tội phước (akryäväda, akiriyavada). Bắc bản Đại bát niết bàn kinh 19 ghi lại chủ trương 
này như sau: "Nay có đại sư tên A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La thấy biết tất cả, xem vàng với đất 
bình đẳng không hai, người rạch nách phải, người thoa chiên đàn bên trái, đối với cả hai, lòng 
không sai biệt, xem oán thân như nhau, lòng không thấy khác. Đại sư ấy thật là vị lương y của 
đời. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, thường ở trong tam muội, lòng không phân tán, bèn 
bảo các đệ tử răng: "Nếu tự mình làm, nêu dạy người khác làm, nêu tự mình đánh, nếu dạy 
người khác đánh, nếu tự mình nướng, nếu dạy người khác nướng, nếu tự mình giết, nếu dạy 
người khác giết, nếu tự mình ăn trộm, nếu dạy người khác ăn trộm, nếu tự mỉnh dâm, nếu dạy 
người khác dâm, nếu tự mình nói dối, nếu dạy người khác nói dối, nếu tự mình uống rượu, nếu 
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dạy người khác uống rượu, nễu giết một xóm, một thành, một nước, nếu dùng xe dao giết tất cả 
chúng sinh, nêu bô thí cho chúng sinh phía nam sông Hăng và giêt hại chúng sinh ở phía bắc 
sông Hăng, tât cả đêu không có tội phước, không có bô thí, giớt luật và thiên định”. 


Cuối cùng, A Di Đa Xí Xá Khâm Bà La chủ trương thuyết xác hồn là một (tamjIrva 
tamsariraväda). Cứ tài liệu của Ni kiền tử trong Sũtrakrtãnga (SBE. xIv. 340) chủ trương xác 
hồn ấy được mô tả như: "Từ dưới gót chân trở lên và từ trên đầu tóc trở xuống ở trong màng da 
là sự sống (jiva), là ngã. Sự sống sông. Khi xác này chết đi, nó không sống nữa. Nó chỉ kéo dài 
khi xác này còn, vả không còn sau khi xác này đã hoại diệt. Nó chấm dứt khi xác này chấm dứt. 
Người khác sẽ khiêng nó đi hoả táng. Khi đã bị thiêu rụi chỉ còn lại xương trắng như chim hạc, 
bốn người khiêng trở về làng với đòn tang. Vì thế, không có sự khác nhau giữa xác và hồn". 


Chủ trương hồn xác nhất thê và hoại diệt khi chết này, một chủ trương mà thuật ngữ Phật 
giáo thường gọi là đoạn kiến, trong Thật thể tập yếu (TS. 1864) Sãntaraksita có kể đến, và 
Kamalasia đã đồng nhất chủ trương đó của Kambalãấvatara. Varder giả thiết 
Kambalãévatara với A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly là một. Điều này tỏ ra không chắc chắn lắm. 


A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly hình như là một ngoại đạo tương đối nỗi tiếng (S. ¡. 68). Vua 
A Xà Thế từng gặp ông ta, như nhiều kinh đã ghi lại (S. iii. 207, M. ¡. 515, J. ¡. 509). Kinh Tuổi 
trẻ của Tương ưng bộ kinh (S. 1. ó§ Daharasutta) mô tả cuộc gặp gỡ của vua Ba Tư Nặc với A 
Di Đa Kê Xá Kiêm Bà Ly và sự đánh giá đối với A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly là "vị hội chủ, vị 
giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, vị khai tổ giáo phái được quần 
chúng tôn trọng". Chính Luật tạng (Vin. ii. 111) đã nói đến A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly như 
một người đã đạt đến quả a la hán (arahä), có những thần thông, tuy kết quả không hơn được 
Tân Đầu Lô Phả La Đoạ. Đại sự (Mahãävastu iii. 383 và ¡. 253) kế chuyện A Di Đa Kê Xá 
Kiểm Bà Ly có gặp Nãlaka, và cũng có thần thông nhưng không chận được một nạn dịch mà 
phải nhờ đến đức Phật. Kinh tập (Sn. 92) ghi Sabhiya đã gặp, nhưng bất mãn nên bỏ đi. Những 
câu hỏi của DI Lan Đà (MII. 1v.) chép việc DI Lan Đà gặp AjIta và năm vị ngoại đạo trên, song 
chắc chăn là không thể gặp A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly của chúng ta, mà hắn là những người 
kế nghiệp trong trường phái ông. 





Trong văn học bình giải Päli, hình ảnh của A DI Đa Kê Xá Kiểm Bà Ly trông thật nhớp 
nhúa thiêu não, họ giải thích tên Kesakambali bằng cách nói rằng đó là một Tgười mặc lây chiếc 
áo bằng tóc người, hôi hám bạc màu, trời lạnh thì rất lạnh, trời nóng thì rất nóng, ghê tởm khi 
phải đụng đến. (DA. ¡. 57 và 144; Ma. ii. 223 và SnA. ii. 423). 


Trong Tiên mao kinh của Trung a hàm kính 57 đã nói đến việc A Di Đa Kê Xá Kiểm Bà 
Ly: "Được mọi người tôn lên làm thầy, có danh dự lớn, ai cũng kính trọng, lãnh đạo một đoàn 
đồ chúng lớn gồm 500 người", nhưng đồng thời cũng ghi lại cảm nghĩ của Tiên Mao về việc 
"Không được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, bị đệ tử la mắng lại những gì 
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ông la măng, bị đệ tử vặn lại lời ông nói: Cái này không được, cái này không thích hợp, cái này 
không nên nói như thế". Cho nên, Tiền Mao đã bỏ đi. 


Trong Bản sinh (J. ¡. 509 và v. 246) cũng có nhắc đến quan điểm của A Di Đa Kê Xá 
Kiểm Bà Ly. Nhưng một số kinh khác do quá trình truyền thừa lâu dài, đôi khi đã lẫn lộn quan 
điểm của vị này với quan điểm của những vị ngoại đạo nổi tiếng khác. Tăng chi bộ kinh (A. ¡. 
286) chăng hạn đã gán cho Makkhali Gosãlã một thí dụ, mà đúng ra là của A Di Đa Kê Xá 
Kiểm Bà Ly. 


Xem thêm Tịch chí quả kinh, Tạp a hàm kinh 36 _và 4ó, Biệt dịch tạp a hàm kinh 3, Tăng 
nhất a hàm kinh 32, Nghĩa túc kinh T, Hữu bộ tỳ nại da tạp sự 38, Đại tỳ bà sa luận 198, Chú 
Duy Ma kinh 3, Duy Ma kinh nghĩa sớ 3, Bách luận sớ T, Hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa 
sao 7, Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết 10, Tôn cảnh lục 4ó, Phiên dịch danh nghĩa tập Š, 
Phiên Phạn ngữ 2, 5 và 6, Huệ lâm âm nghĩa 6, A.K. Wardaer, On the relationship between early 
Buddhism and other contemporary systems, BSOAS XVIII (1956) 43, B.M. Barua, A history of 


pre-buddhistic Indian philosophy, t. 288, W. Ruben, Geschichte der Indischen Philosphie 
(Berlin,1 954). 








A DI ĐÀ 
PhJ7RfE 


Phạn: Amitabuddha, Amitãyus, Amitabha. 

Tạng: Dpag tu med, Dpag vas, Tshe dpag med, Hod dpag med. 

Hán: (pâ) A Di Đa Jnj7lệZ, A Nhĩ Đá JHjÿHjZ, A Nhĩ Đán [Hj?HZff, A Di Đa Dữu I8 v4 
JIE, A Di Đa Dữu Tư [Hj7#ZJƒ, A Di Đà Bà Da Jnj7gqB£3<⁄HJ§, A Di Đà Bà Jnj7qBÈ3⁄, A Di 
Đan Bà JHj?H#fff, A Di Đà Dụ Lệ Jnj7jÈfffg (d) Vô Lượng #tz, Vô Lượng Thọ Ít, 
Vô Lượng Quang Ít‡tï31“, Vô Lượng Thanh Tịnh ftt:r?#ÿ, Cam Lỗ ††#8 














Tên vị Phật, giáo chủ thế giới Tây phương cực lạc. 
I1- NGUYÊN NGỮ VÀ Ý NGHĨA CHỮ A DI ĐÀ 
Tên A Di Đà xuất hiện rất sớm ở Trung quốc, do là Ban châu tam muội kinh do Chi Lâu 


Ca Sâm thực hiện năm 179 s.dl., Đại A Di Đà kinh do Chỉ Khiêm thực hiện vào đầu thế kỷ thứ 
II và A Di Đà kinh do La Thập dịch vào đầu thế kỷ V. Vậy A Di Đà có nghĩa gì? 





a) Trước hết, A Di Đà có nghĩa Vô lượng, tức phiên âm chữ Phạn amita. Trong Duy ma 
cật kinh H do Chị Khiêm thực hiện khi kê những đức Phật đã đền nhà của Duy Ma Cật có cả tên 
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Như Lai Vô Lượng. Nhưng nếu đem so sánh với bản tên trong Duy ma cật sở thuyết kinh T của 
La Thập và Thuyết vô cầu xứng kinh 4 của Huyền Tráng thì Như Lai Vô Lượng là A Di Đà Phật 
và Vô Lượng Thọ Như Lai. Bản dịch Tây tạng có snan ba mthah vas, tức Vô Lượng Quang. 
Như thế, tuy A Di Đà đã được dịch là Vô Lượng, song kiểm soát lại thì hoặc do Vô Lượng 
Quang hoặc do Vô Lượng Thọ gọi tắt mà thôi. 


Tình hình này đã xãy ra rất phổ biến. Trong Hiền kiếp kinh 6 do Trúc Pháp Hộ dịch cách 
Chi Khiêm không xa, đã ba lần kế ra tên Vô Lượng Phật. Khi so với Hiện tại hiền kiếp thiên 
Phật danh kinh vào đời Lương, Vô Lượng Phật ấy là Vô Lượng Minh Phật. Trước đây, Weller 
đã thực hiện một nghiên cứu so sánh với các bản Phạn, Tạng, Hán, Mông và Mãn của kinh Hiền 
kiếp thiên Phật danh này và đã đi đến kết luận là Vô Lượng Phật có thể là Phật Vô Lượng 
Quang (hod dpag med) của bản Tây tạng. 








Chi Lâu Ca Sắm không những dịch Ban châu tam muội kinh mà còn dịch Vô lượng thanh 
tịnh bình đăng giác kinh 2, ở đây đã xuất hiện những từ Vô lượng, Vô lượng giác, Vô lượng thế 
tôn. Khương Tăng Khải sống cùng thời với Pháp Hộ, cũng dịch kinh dưới tên Vô lượng thọ 
kinh H, đã dùng Vô Lượng Giác và Vô Lượng Tôn đề gọi đức Phật A Di Đà. Khi so sánh với 
Phạn bản Sukhãvativynha và Tạng bản Hphas pa hod dpag med kyi bkod pa shes bya ba theg 
pa chen pohi mdo, Vô Lượng Giác hoặc Vô Lượng Tôn là tương đương với Amitãyus và 
Amitaprabha tiếng Phạn và tshe dpag med và hod dpag med tiếng Tây tạng. 


Vậy, tuy phiên âm là A Di Đà và đôi khi cũng dùng dịch ngữ Vô Lượng, các văn bản 
Trung quốc gần như đồng nhất nghĩa của A Di Đà hay Vô Lượng với nghĩa Vô Lượng Thọ và 
Vô Lượng Quang. 


b) Việc giải thích A Di Đà băng Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ xuất hiện một cách 
rõ nét trong A Di Đà kính. Nó viết: "Phật ã ây vì sao gọi là A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, ánh sáng 
Phật ấy vô lượng, rọi đến mười phương quốc độ không bị chướng ngại, nên gọi là A Di Đà. Lại 
nữa, này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và nhân dân ấy vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên 
gọi là A Di Đà." So với Phạn bản hiện tìm được, thường gọi là Tiểu SukhavatIivyuha, câu vừa 
dẫn theo Phạn văn đọc: 


Tat kim manyase Ốãriputra kena kãranena sa Tathãgato 'mitãyur nãmocyate / 
tasya khalu punah Ốãriputra Tathãgatasya tesãm ca manusyãnam apatimitam 
äyuhpramanam / tena kãranena sa Tathãgato ' mitãyur nãmocyate /.... / tat kim 
manyase Šãriputra...... Tathagato ' mitãäbho.... /.... Tathagatasyabhã pratyhatã sarva- 
buddhaksetresu/ tena..... tathãgãto ' mitãbho nãmocyate /. 


Dựa vào đoạn Phạn văn này, chữ A Di Đà trong bản Hán tương đương với Amitãyus và 
Amitabha trong bản Phạn, chứng tỏ A Di Đà là Amitãyus và Amitabha rút gọn. 
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Từ đó, vấn đề đặt ra là có phải tự nguyên ủy chỉ có tên A Di Đà, tức Amita (vô lượng), rồi 
sự xuất hiện của Vô Lượng Thọ (amitãyus) và Vô Lượng Quang (amitäbha) là những nỗ lực 
nhằm giải thích tên A Di Đà ấy? Hay ngược lại, tự nguyên ủy Vô Lượng Thọ và Vô Lương 
Quang là hai tên khác nhau, có thể chỉ hai đối tượng khác nhau, rồi sau do quá trình biến hoá và 
thâm nhập mà có sự cô ý rút ngăn thành tên A Di Đà? Trước đây, người ta đã dựa vào hai lý do 
sau, để khăng định tên A Di Đà có trước, còn tên Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang xuất hiện 
sau để giải minh. Một là, giả như Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang là những tên có tự 
nguyên ủy, thì ý nghĩa chúng quá rõ ràng rồi, cần gì phải giải thích thêm. Hai là, nếu Vô Lượng 
Thọ và Vô Lượng Quang là có tự nguyên ủy, thì đức Phật ẫy lại có hai tên. Nhưng một vị Phật 
mà có hai tên, thì hiện không thấy một điển hình nào khác. Ngoài ra, các bản dịch xưa hiện biết 
như Ban châu tam muội kinh của Chi Lâu Ca Sấm, Đại A Di Đà kinh của Chi Khiêm, Duy Ma 
Cật kinh cũng của Chi Khiêm, đều đề cập danh xưng A Di Đà, chứ không đưa ra danh hiệu Vô 
Lượng Thọ hay Vô Lượng Quang. 








c) Kết luận vừa nêu về sự có trước của tên A Di Đà càng trở nên dễ chấp nhận hơn, khi ta 
nhớ đến một lối cắt nghĩa thứ ba nữa về chữ ấy, đó là Vô Lượng Thanh Tịnh. Từ vô lượng thanh 
tịnh xuất hiện lần đầu tiên trong nhan đề bản dịch Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, 
ngày nay được coi là của Chi Lâu Ca Sắm. Đây là bản dịch tương đương của kinh Đại A Di Đà, 
mà bản dịch của Khương Tăng Khải gọi là Vô lượng thọ kinh. Sự tương đương đây cho phép ta 
có tôi thiểu một ý niệm răng Vô lượng thọ của bản Tăng Khải là Vô lượng thanh tịnh của bản 
Chi Lâu Ca Sắm. 








Tuy nhiên, phải đợi đến khi so sánh các bản Lão nữ nhân kinh, Lão mẫu nữ lục anh kinh 
và Lão mẫu kinh, ý niệm ấy mới trở thành xác định. Lão mẫu nữ nhân kinh do Chi Khiêm dịch 
kế một chuyện tiền thân và đức Phật â ấn chứng người đàn bà già sẽ sinh về nước Phật A Di Đà. 
Cũng chuyện tiền thân ấy, bản dịch Lão mâu nữ lục anh kinh của Cầu Na Bạt Đà La lại có Phật 
ân chứng người ấy "sinh về nước Phật Vô Lượng Thanh Tịnh". Lưu hành cùng thời với Lão 
mẫu nữ lục anh kinh, Lão mẫu kinh, mà người dịch thời Tăng Hựu đã không biết tên, kế Phật 
Thích Ca đã ấn chứng bà "sẽ sinh Về hước Phật A Di Đà". Vậy thì, ba bản dịch này đã xác nhận 
sự kiện là A DI Đà cũng có nghĩa là Vô Lượng Thanh Tịnh. Khảo dịch bản Tây tạng (TT 
33.310-3-3) của Lão mẫu nữ lục anh kinh thì A Di Đà gọi là tshe dpag med, tức Vô Lượng Thọ. 


Thế thì, không chỉ Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh mới đồng nhất A Di Đà Phật 
với Vô Lượng Thanh Tịnh Phật. Cho nên, câu hỏi đương nhiên là do đâu xảy ra sự đồng nhất 
đó? Trước đây, có người đưa ra giả thiết Vô lượng thanh tịnh là do đọc hay chép sai nguyên văn 
tiếng Phạn của vô lượng quang mà ra, tức amita-äbha --- amita-subha / -áubha --- amita- 
suddha/-é$uddha. Tuy nhiên, cần vạch ra ngay là Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh 
luôn luôn kết hợp Vô Lượng Thanh Tịnh Phật với "ánh sáng chiếu khắp nước và chiếu sáng các 
phương nước Phật khác rất sáng" và với "thọ mạng rất dải". Do vậy không chỉ đơn thuần vì đọc 
hay chép sai amita-abha thành amita-suddha/-áuddha, mà từ Phật Vô Lượng Quang, ta có 
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Phật Vô Lượng Thanh Tịnh. Ngoài ra, dịch bản Tây tạng của Lão mẫu nữ lục anh kinh có tshe 
dpa med tức amita-äyus tiếng Phạn, trong khi các bản Hán có tiếng A Di Đà Phật hoặc Vô 
Lượng Thanh Tịnh. Như thế, vô lượng thanh tinh phải do vô lượng thọ mà ra, tức 
amitaá$uddha chứ không phải do vô lượng quang. Dẫu sao chăng nữa, nếu một khi đã chấp 
nhận amita hay A Di Đà là danh hiệu nguyên ủy của vị Phật phương Tây và đã coi Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ là những tên giải mình ý nghĩa của A DI Đà, thì không có lý do gì mà 
không chấp nhận thêm Vô Lượng Thanh Tịnh là một tên giải minh thứ ba cho ý nghĩa chữ ấy. 





d) Giữa ba tên giải minh ý nghĩa A Di Đà vừa nêu, vấn đề tương quan sau trước với nhau 
của chúng không phải dễ giải quyết gì. Riêng về tên Vô Lượng Thanh Tịnh, vị không phô thông 
cho lắm, ta không cần phải quan tâm nhiều. Chỉ cần nói là nó đã xuất hiện rất sớm không kém 
gì hai tên kia, nhưng gặp phải một trở ngại là cho đến nay không một tên nào như vậy trong văn 
học Phật giáo Phạn văn đã phát hiện, nên không thê dứt khoát giả thiết thời điểm ra đời của nó. 


Còn hai tên kia, tuy không gặp trong văn học Päli và trong các tác phẩm Phạn như 
Lalitavistara và Mahavastu, đã đóng một vai trò ít nhiều thiết yếu trong phần lớn kinh điển 
Phạn văn khác. Phạn bản kinh Pháp hoa phẩm Vãng cổ (purvayoga) có kê đến Phật Amitäyus 
mà chính phâm Vãng cô của Chính Pháp hoa kinh 4 dịch là Vô Lượng Thọ. Phẩm Hoá thành dụ 
của Diệu pháp liên hoa kính 3 thì đêu phiên âm là A Di Đà. Hoa nghiêm kinh 77 phâm Nhập 
pháp giới cũng kể đến tên Phật Vô Lượng Quang mà Phạn bản Gandavynhasũtra cho là 
Amitäbha. Nhưng quan trọng nhất, dĩ nhiên nó xuất hiện trong các kinh điễn liên quan đến 
Tịnh độ. 


Trong các loại kinh điển này, tuy đề danh thường mang tên Vô Lượng Thọ, đã nhắn mạnh 
đến và giải minh chỉ tiết tên Vô Lượng Quang. Chăng hạn, Vô lượng thọ kinh, Vô lượng thọ 
Như Lai hội của Đại bảo tích kinh và Đại vô lượng thọ trang nghiêm kinh đã gọi Phật Vô 
Lượng Quang bằng những tên khác như Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang v.v..., để minh giải 
thêm Vô Lượng Quang có nghĩa gì. Khi so với Phạn bản và Tạng bản, những tên gọi này đã có 
những tương đương, nhưng không nhất thiết là có cùng một thứ tự và có cùng một số lượng. Vô 
Lượng thọ kinh T kế tới 12 danh hiệu liên hệ với ánh sáng, tức là Vô Lượng Quang, Vô Biên 
Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang, Diệm Vương Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hi 
Quang, Trí tuệ Quang, Bất Đoạn Quang, Nan Tư Quang, Vô Xứng Quang và Siêu Nhật Nguyệt 
Quang. Vì Phật A DI Đà được giải mình băng 12 danh hiệu ây, nên cũng gọi Thập Nhị Quang 
Phật, tức đức Phật của I2 thứ ánh sáng. Nếu cộng thêm danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật, đức 
Phật A Di Đà có 13 danh hiệu, mà thuật ngữ Trung quốc gọi là A Di Đà Phật thập tam hiệu. 





Mười hai danh hiệu của Vô lượng thọ kinh đến lúc Bồ Đề Lưu Chí dịch Vô lượng thọ 
Như Lai hội của Đại bảo tích kinh 17-18 đã phát triển lên tới 15 danh hiệu là Vô Lượng Quang, 
Vô Biên Quang, Vô Trước Quang, Vô Ngại Quang, Chiếu Vương Quang, Đoan Nghiêm Quang, 
Ái Quang, Hỉ Quang, Khả Kiến Quang, Bất Tư Nghì Quang, Vô Đắng Quang, Bất Khả Xứng 
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Lượng Quang, Ánh Tệ Nhật Quang, Ánh Tệ Nguyệt Quang và Yếm Đoạt Nhật Nguyệt Quang. 
Tuy nhiên, bản danh hiệu của Vô Lượng Thọ trang nghiêm kinh do Pháp Hiền dịch vào năm 
991 lại giảm xuống còn 12, tức Vô Lượng Quang, Vô Ngại Quang, Thường Chiếu Quang, Bắt 
Không Quang, Lợi Ích Quang, Ái Lạc Quang, An Ôn Quang, Giải Thoát Quang, Vô Đăng 
Quang, Bất Thư Nghì Quang, Quá Nhật Nguyệt Quang, Đoạt Nhất Thiết Thế Gian Quang và 
Vô Cấu Thanh Tịnh Quang. 


Trong Phạn và Tạng bản kể đến 18 danh hiệu khác nhau ngoài danh hiệu thông thường 
Vô Lượng Quang. Phạn bản: Amitäbhavyũha nãma mahãyãnasũtra, thường được gọi là 
kinh Đại Sukhãvativyũha kể mười tám danh hiệu sau: Amitabha (Vô Lượng Quang), 
Amitaprabha (Vô Lượng Quang), Amitaprabhasa (Vô Lượng Minh), Asamäptaprabha 
(Vô Đối Chiếu Quang), Asanghataprabha (Vô Trước Quang), Prabhaáikhotsrstaprabha 
(Diệm Vương Quang), Sadivyamaniprabha (Thiên Châu Quang), 
Apratihatarasmirägaprabha (Vô Ngại Quang Minh Nhiễm Quang), Rãjaniyaprabha (Mỹ 
Quang), Premaniyaprabha (Ái Quang) Pramodaniya- prabha (Hỉ Quang), 
Samgamaniyaprabha (Từ Quang), Uposaniyaprabha (An Án Quang), 
Nibandhaniyaprabha (Bất Đoạn Quang), Ativirya- prabha (Cực Tinh Tấn Quang), 
Atulyaprabha (Vô Đăng Quang), Abhibhũyanarendraminayendra- prabha (Siêu Thiên 
Vương Nhân Vương Quang?), Éramtasamcayendusũryajihmikaranaprabha (Khúc Áp Tĩnh 
Mãn Nguyệt Nhật Quang), Abhibhũyalokapalasakrabrahma éuddhãvãsamaheáývara 
sarvadevajihmikaranaprabha (Khúc Áp Hộ Thế, Nhân Đà La, Phạm Thiên, Tịnh Cư, Đại Tự 
Tại, Nhất Thiết Thiên Quang). 


Tạng bản Hphags pa hod dpag med kyi bkod pa shes bya ba theg pa chen pohi mdo kê 19 
danh hiệu gần tương tự với bảng của Phạn bản: Hod dpag tu med pa (Vô Lượng Quang), Shan 
ba dpag tu med pa (Vô Lượng Chiêu), Hod thug pa med pa (Vô Đôi Quang), Hod chags pa med 
pa (Vô Trước Quang), Hod thogs pa med pa (Võ Ngại Quang), Hod rtag tu gtonñ ba (Thường 
Phóng Quang), LhahI nor bahi hod (Thiên Châu Quang), Thogs pa med pahi hod zer gyl1 rgyal 
pohi hod (Vô Ngại Quang Minh Vương Quang), Chags par hgyur pohi hod (Thành Ái Quang), 
Dpah bar hgyur pohi hod (Hoan Hỷ Quang), Mchog tu dpah bar hgyur pohi hod (Tối Thắng 
Hoan Hỉ Quang), Tshim par hgyur poli hod (Thoả Mãn Quang), Lta bar hgyur pohi hod (Khả 
Kiến Quang), Hbrel bar ghyur pohi hod (Hoà Hiệp Quang), Bsam gyis mi khyab pohi hod (Bắt 
Khả Tư Nghì Quang), Mtshuñs pa med pohi hod (Vô Đăng Quang), Mihi đban po dan lhahi 
dban po zil gyis gnon pohi hod (Khúc Áp Nhân Vương Thiên Vương Quang), và Ni ma dan zla 
ba zil gyis gnon shin mog mog por byed pahi hod (Khúc Áp Nhật Nguyệt Lịnh Ám Muội 
Quang), ElJig rten skyon ba dan brgya byin dan tshans pa dan gnas gtsan ma pa dan dban phyig 
chen po dan lha thams cad zin gyis gnon cin mog mog por byed pohi hod (Khúc Áp Hộ Thế, 
Nhân Đà La, Phạm Thiên, Tịnh Cư, Đại Tự Tại, Nhất Thiết Thiên, Lịnh Ám Muội Quang). 
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Vậy, kế từ khi Khương Tăng khải dịch Vô Lượng Thọ Kinh vào năm 252 trở đi, Phật A 
Di Đà đã được xem như một vị Phật của ánh sáng trong cả ba truyên thống Phạn, Tạng và Hán 
bản. Điều này chứng tỏ tín ngưỡng A Di Đà từ nguyên ủy rõ ràng thiên trọng khía cạnh ánh 
sánh, mà xem nhẹ khía cạnh thọ mạng. Tình hình đó dẫn đến những kết luận khá lôi cuốn về 
nguôn gốc của tín ngưỡng A Di Đà, mà ta sẽ bàn dưới đây. Lúc này chỉ cần nhắn mạnh là trong 
truyền thống Phạn Văn, quan niệm A DI Đà như một đức Phật Ánh sáng đã lưu hành mạnh mẽ. 
Hầu hết những kinh mang tên Vô Lượng Thọ như Vô Lượng Thọ Kinh, Vô lượng thanh tịnh 
bình đăng giác kinh, Đại A DI Đà kinh, Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, Vô lượng thọ 
Như Lai hội của Đại bảo tích kinh v.v... Tuy mang tên Vô Lượng Thọ, đều nhân mạnh khía cạnh 
ánh sáng của A Di Đà. Do đó, yếu tổ Vô lượng quang đã đóng một vai trò quan trọng và có thê 
xuất hiện trước yếu tố Vô lượng thọ. Sự thực, Phạn bản và Tạng bản của những bản dịch Hán 
văn vừa nêu đều mang tên Vô lượng quang, tức Amitaäbhavyuha. Việc dịch thành Vô lượng 
thọ trong Hán tạng từ đấy chỉ thể hiện một xu thế muốn Hoa hoá Phật giáo, nhằm đáp ứng khát 
vọng bất tử cô hữu của người Trung quốc. 








Tóm lại, theo truyền thống thì tên A Di Đà có thê hiểu là phiên âm chữ Amita và có nghĩa 
Vô lượng. Rồi từ đó, người ta đã tìm cách giải minh Vô lượng có nghĩa là gì, bằng cách đưa vào 
những yếu tố Vô lượng quang, Vô lượng thọ, Vô lượng thanh tịnh, như đã thấy. Ngoài ra, nó 
cũng được giải minh bằng những yếu tổ không nổi tiếng khác như vô lượng quang vinh và vô 
lượng chúng, như Phạn bản Amitäbhavyiha nãma mahãyãnasntra đã làm: 


Amitabhasya ãbhã amitä ca tejã 
amitam ca ãyur amitas ca samghah 


(Ánh sáng của Vô Lượng Quang là vô lượng, quang vinh là vô lượng, thọ mạng là vô 
lượng, chúng hội là vô lượng). 


Nhưng yếu tố vô lượng quang vinh (amitatejas) và vô lượng chúng hội 
(amitãsamghah) đã không được phát triển và nhắc nhở đến nhiều. Sự kiện này, một lần nữa, 
chứng thực cho quan điểm coi A Di Đà là một phiên âm của Amita, rồi sau đó được giải thích 
băng vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thanh tịnh, vô lượng quang vinh, vô lượng chúng 
hội v.v... 


đ) Từ lâu người ta đã biết ngoài tên Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Phật A Di Đà 
còn có một tên thứ ba là Cam Lồ Đại Minh Vương hay Kim Cương Cam Lỗ Thân. Những tên 
nảy xuất hiện thường xuyên trong các kinh điển Mật giáo. Nhất thiết Như Lai đại bí mật vương 
vị tằng hữu tối thượng vi diệu đại mạn noa la kinh 4 đã giải thích sự liên quan giữa Vô Lượng 
Thọ với Cam Lỗ Đại Minh Vương như sau: "Tưởng đến đức Phật Như Lai Vô Lượng Thọ có 
ảnh sáng phát xuất từ giữa bạch hào tại nơi giữa mi mắt, trong ánh sáng có ánh chiều gọi là 
Cam Lồ Đại Minh Vương, có sắc tướng như Phật Tỳ Lô Gía Na, thân thuần màu vàng, tay câm 
một cái đầu lâu trong có chứa đầy nước cam lồ màu vàng...". Diệu cát tường bình đẳng du giả bí 
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mật quán thân thành Phật nghi quï nói đến "A Di Đà Như Lai kim cương cam lồ thân". Ngoài 
ra, A Di Đà chú (x.t.) vì có kế ra mười thứ cam lỗ (a mật lạt đa, amrta) nên trong văn học Phật 
giáo cũng thường gọi là Thập cam lỗ chú và bản dịch đời Đường của Thật Xoa Nan Đà gọi nó 
là Cam lỗ đà la ni chú, 





Vậy, có một xu thế trong văn học Phật giáo, chủ yếu là của mật giáo, đã hiểu A Di Đà có 
nghĩa là Cam lô lồ. Cam lồ tức liều thuốc bất tử, làm cho người ta sống mãi không chết. Do thế, 
đồng nhất A Di Đà với Cam lồ, tức nhìn nhận Amita không có nghĩa Vô lượng như thông 
thường đã hiểu, mà là một biến dạng sai của amrta. Thế thì, Amita phải chăng là do chữ amrta 
biến dạng? Trước đây, Wogihara trong khi truy nguyên nguồn gốc của tín ngưỡng A Di Đà từ tín 
ngưỡng Visnu, đã đề nghị Amita là dạng tục ngữ của amrta (Cam lô, bất tử) tiếng Phạn, chứ 
không phải là dạng tiêu chuẩn Amita (Vô lượng), như người ta thường nghĩ, bằng cách dựa vào 
luật biến mẫu âm Phạn ngữ r thành ¡ trong tục ngữ và trong Pãli. Nhưng trong trường hợp 
amrta thì các tục ngữ ta hiện biết và Pali chỉ cho ta dạng amuda (amudu), amaya (amiya, 
amuya) và amata. Lấy Dhammapada 21 và Dharmapada 25 tiếng Gãndhäïrï so với Hán bản 
Pháp cú kinh T thì sự kiện đó sẽ rõ ngay. 














Apramadu amatapada 
pramadu mucuno pada 
apramata na miyati 

ye pramata yadha mutu 


appamado amatapadam 
pamado maccuno padam 
appamattã na miyanti 

ye pamattäa yathã matä 


7# HH 
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Giới vi cam lỗ đạo 
Phóng dật vi tử kính 
Bất tham tắc bắt tử 
Thất đạo vi tự táng 


Về cuối cùng của bài kệ vừa dẫn, Phạn bản Udaänavarga đã đọc: ye pramattah sadã 
mrtãh. Như thê, cứ trên nguyên tắc biên thiên ngữ học của Phạn ngữ thành tục ngữ và các 
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phương ngữ, hiện không có những chứng cớ cho phép kết luận Amita là đạo xuất từ amrta, chỉ 
trừ một trường hợp duy nhất là tên của Cam Lỗ Phạn. Cam Lô Phạn theo Đại sự (Mahãvastu ¡. 
352 và 355) có dạng Amrtodana, trong khi Đại sử (Mahãävamsa vi1i.l§) lại có dạng 
Amitodana. Đây là trường hợp duy nhất hiện biết về sự quan liên ngữ học giữa amrta tiếng 
Phạn và Amita tiếng Pãli. Song vì tính chất duy nhất ấy, trường hợp tên Cam Lô Phạn đã không 
tiêu biểu cho sự quan liên ngữ học vừa nói. Có thể Cam Lồ Phạn đã có một tên nào đó, chăng 
hạn tên amitodana, từ nguyên ủy, nên khi chuyển qua tiếng Pali nó còn giữ nguyên được dạng 
hình nguyên thủy amitodana, Vô Lượng Phạn trong khi chuyển qua tiếng Phạn, người ta đã ý 
nghĩa hoá thành amrtodana với nghĩa Cam Lô Phạn. 














Quá trình ý nghĩa hóa tên người tên đất này xảy ra khá thường xuyên trong văn học Phạn 
ngữ. Trường hợp tên sông A chỉ la bà đề là một thí dụ. Nó đã biến từ ajiravatï trong Ngữ pháp 
tám chương của Panini qua aciravati trong kinh điển Pali, rồi ajitavati trong Đại Đường tây 
vức ký của Huyền Tráng. Cho nên, từ amitodana với nghĩa Vô lượng phạn, mà truyền thống 
Pali còn giữ lại được, văn bản Phạn ngữ đã ý nghĩa hoá để trở thành amrtodana, như đã xảy ra. 
Dẫu sao chăng nữa, sự đồng nhất giữa amitodana Päãli với amrtodana tiếng Phạn vì quá đơn 
độc nên không có nhiều giá trị ngữ học để cho phép ta kết luận A Di Đà là một phiên âm của 
amrta qua trung gian tục ngữ amita. Tất nhiên, đây là chúng ta không kế đến trường hợp một 
kinh có tên Amrtaýuddha, trong khi các dị bản và dịch bản của nó lại có amitoáubha. Xem 
chăng hạn Phạn bản kinh Bì hoa và các dịch bản Hán và Tạng của nó. 








Tất nhiên, việc A Di Đà chú kết hợp 10 chữ amrta đề một phần nào nói lên nét đặc biệt 
của Phật A Di Đà, đã ít nhiều phản ảnh một xu thế coi amita là do amrta biển dạng. Và xu 
hướng này đã chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử tư tưởng Phật giáo, đến nỗi sau này mỗi 
khi nói tới Phật A Di Đà, người ta phải hiểu là Cam lồ, ngoài hai ý nghĩa thông thường là Vô 
lượng quang và Vô lượng thọ. Chính ba nghĩa đó là ba tên gọi khác nhau của đức Phật ấy mà 
thuật ngữ Phật giáo Trung quốc gọi là A Di Đà Phật tam danh. Trong ba tên ấy, Vô Lượng Thọ 
và Vô Lượng Quang là những tên thuộc hiển giáo, còn Cam Lồ hay Cam Lồ Vương là tên mật 
giáo lưu hành trong các kinh điển phái chân ngôn. 











2- NGUÔN GÓC TÍN NGƯỠNG A DI ĐÀ 


Để tìm hiểu nguồn gốc của những yếu tố được đưa vào để giải thích ý nghĩa của tên A Di 
Đà, từ đó mới giải quyết một cách thỏa đáng vấn đề có mặt trước hay sau của các yếu tố ấy, ta 
phải nghiên cứu chính nguồn gốc của tín ngưỡng A Di Đà. Hiện có ba thuyết lưu hành tương 
đối rộng rãi trong học giới về vấn đề này. 


a) Thuyết nguồn gốc Ba tư: 
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Như đã thấy, đức Phật A Di Đà đã được nhân mạnh như một đức Phật ánh sáng. Trong 
những danh hiệu của đức Phật này, yếu tố ánh sáng đã xuất hiện một cách khá thường xuyên. 
Do đó, vào đầu thế kỷ đây, những người nghiên cứu hầu như đã nhất trí đi tìm nguồn gôc của 
tín ngưỡng A Di Đà trong tín ngưỡng và thần thoại của dân tộc Iran. Waddell cho rằng tín 
ngưỡng A Di Đà là một phát triển của thần thoại mặt trời trong tôn giáo Iran. Edkins coi nó xuất 
phát từ tính ngưỡng Ormazd, trong khi Beal lại tìm thấy Vô Lượng Quang đến từ vị thần ánh 
sáng Mithrsa, còn Vô Lượng Thọ thì từ vị thần thời gian vô lượng Zrvana Akarana của tôn giáo 
Zarathustra. Pelliot và Lévi cũng đồng tình để nghĩ rằng, tín ngưỡng A Di Đà đã có một liên hệ 
nảo đó với tín ngưỡng bày tỏ trong thánh điển Avesta của Zarathustra. 


Thuyết nguồn gốc Iran này ngày nay không được chú trọng mấy, một mặt vì nền văn hiến 
Avesta không có nhiều giá trị bảo chứng ngôn ngữ, và mặt khác vì có những chứng cớ cho phép 
tìm hiểu nguồn gốc Án độ của chính bản thân Phật A Di Đà. Về nền văn hiễn Avesfa, tuy có nói 
đến ánh sáng và đời sống thọ mạng như hai đặc tính của Ormazd, vị thần sáng tạo ra mọi thứ tốt 
lành, nó đã không cho ta một sự liên hệ ngôn ngữ học nào giữa Ormazd và A Di Đà, trong khi 
những những tư liệu Ấn độ lại cung cấp những chứng cớ cho sự liên hệ giữa A Di Đà với những 
vị thân của Vệ đà. 


b) Nguồn gốc Ấn độ ngoài Phật giáo: 





Đức Phật A Di Đà thường được kết hợp với sự vãng sinh của những người chết. Cho nên, 
Kern và Matsumoto Bunzabùro đã tìm nguồn gốc của A Di Đà trong tín ngưỡng Yama của 
Veda. Nhưng phải đợi đến khi Wogihara công bố những kết quả nghiên cứu liên hệ giữa tín 
ngưỡng Di Đà và Visnu, ta mới có một quan điểm rõ ràng về nguồn gốc của A Di Đà. Visnu là 
một vị thần mặt trời. Ở điểm cao nhất của bầu trời (padam paramam) có một nguồn suối cam 
lồ (amrta) là thứ rượu soma. Các vị thần uống vào đều trở thành bất tử. Yama là kẻ đầu tiên 
sinh vào cõi ấy. Vậy thì, Visnu vừa là vị thần ánh sáng, vừa là vị thần bất tử, hai đặc tính hoàn 
toàn thích hợp với Phật A Di Đà. A Di Đà là một dạng tục ngữ của amrta, tức Cam lồ bất tử. 
Vậy tín ngưỡng A Di Đà có thể xuất phát từ tín ngưỡng Visnu, một vị thần đã xuất hiện từ thời 
Veda. Theo Wogihara thì từ nguyên ủy, A Di Đà được quan niệm như sống lâu không lường, 
tức Vô Lượng Thọ (amitäyus), rồi sau do ảnh hưởng của tín ngưỡng mặt trời, được quan niệm 
thêm là một vị Phật ánh sáng không lường (amitabha, Vô Lượng Quang). 


Thuyết nguồn gốc Ấn độ này không phải không có ít nhiều giá trị. Tuy nhiên, nếu nghĩ 
rằng tín ngưỡng A Di Đà thực sự xuất hiện từ tín ngưỡng Visnu thì tỏ ra quá đơn giản, bởi vì 
nêu chỉ cân tìm nguồn gốc của những đặc tính gán cho Phật A Di Đà thì nó cũng chưa giải 
quyết được vấn đề nguôn gốc của chính tín ngưỡng ấy ở trong Phật giáo. Cho nên, một quan 
điểm khác đề xuất thuyết nguồn gốc Ấn độ trong Phật giáo. 


c) Thuyết nguồn gốc Ấn độ trong Phật giáo: 
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Thuyết này cho rằng tín ngưỡng A Di Đà là một phát triển có tính chất tất yêu trong quá 
trình truyền bá Phật giáo. Cơ sở của phát triển đó nằm ngay trong tín ngưỡng đức Phật lịch sử 
Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đức Thích Tôn nhập niết bàn, một trào lưu tín ngưỡng mang Ít nhiều 
tính chất bình dân và thần thoại xuất hiện nhăm phổ cập hóa Phật giáo tới nhiều lớp người khác 
nhau. Chính từ trào lưu này đã khai sinh ra nền văn học Bản sinh cũng như tư tưởng bồ tát, tìm 
cách lý tưởng hóa cuộc đời cũng như sự nghiệp của đức Thích Tôn. Đức Thích Tôn bây giờ 
không phải chỉ là đức Thích Ca Mâu NI lịch sử, mà còn là một vị Phật của chân lý thường còn 
và mãi mãi thường còn (pháp thân) cũng như một vị Phật của hưởng thụ sung sướng (báo thân). 
Chính quan niệm báo thân này là cơ sở cho tín ngưỡng Phật A Di Đà. Đó chủ yếu là quan điểm 
của Yabuki KoIkIi và Moch1zukIi Shinkyò. 


Tất nhiên ngưỜI fa có thể đồng ý trên nguyên tắc với quan điểm cho rằng tín ngưỡng A 
Di Đà là phát triển tất yếu của tín ngưỡng nội bộ Phật giáo. Nhưng trong văn học Phật giáo, 
ngoài tín ngưỡng A Di Đà, còn song hành một số tín ngưỡng khác có dạng hình tương tự kiểu 
tín ngưỡng A Sô Bệ và tín ngưỡng Dược Sư. Cho nên, không thê chỉ dựa vào quá trình phát 
triển của văn học Bản sinh cùng tư tưởng Phật thể quan để giải thích nguồn gốc của tín ngưỡng 
A Di Đà. 


d) Thuyết đề nghĩ: 





Vậy thì quan điểm của ta phải như thế nào ? 


Trước hết, tín ngưỡng A Di Đà là một phát triển nội tại của quá trình truyền bá Phật giáo. 
Vai trò của văn học Bản sinh cũng như tư tưởng Phật thể quan đương nhiên góp một phần quan 
trọng vào sự hỉnh thành ra tín ngưỡng ấy. Đồng thời khi đã nói nó là kết quả của một quá trình, 
ta tất phải giả thiết sự tiếp thu tất yếu những yếu tố tín ngưỡng ngoài Phật giáo, bởi vì nếu 
không có sự tiếp thu đó, quá trình phát triển không thê xảy ra được. Sự tiếp thu đó đã xảy ra 
trên hai mặt. Mặt thứ nhất là quá trình tiếp xúc giữa Phật giáo với toàn bộ văn hóa và tín 
ngưỡng Án độ trong lịch sử tồn tại của mình. Mặt thứ hai, là quá trình tiếp xúc giữa Phật giáo 
với các nền văn hóa và tín ngưỡng ngoài Ấn độ, chủ yếu là nên văn hóa và tín ngưỡng lran. 
Chính quá trình tiếp xúc đó đã làm cơ sở cho sự tiếp thu tất yếu nói trên, từ đó xây dựng nên 
hình ảnh đức Phật A Di Đà với những yếu tổ như ánh sáng, sống lâu, quang vinh, thanh tịnh 
V.V... 


Trong Vệ đà, thần mặt trời gọi là Varũna ở thế giới phía tây có tên Sukha. Varũna cũng 
là vị thần bất tử. Như vậy chỉ Varũna thôi cũng đã hội đủ hai điều kiện Vô Lượng Quang và 
Vô Lượng Thọ. Trong Avesta, Varũna đã trở thành Varana vị thần của ánh sáng và thọ mạng 
vô lượng. Từ đó, khi Varũna biến thành vị thần tối cao trong tín ngưỡng của người Ân độ và 
Iran, thì không thể nào không có những ảnh hưởng nhất định trên Phật giáo, đặc biệt là Phật 
giáo miền tây bắc Ân độ lúc ấy đang chịu quyên cai trị của người lran qua trung gian vương 
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quốc An tức. Những kinh điển nói về Phật A Di Dà hiện nay như Vô lượng thọ kinh đã bộc lộ 
khá nhiêu dâu vêt ảnh hưởng Iran vừa nói. Nhưng trước khi bàn rộng vân đê này, ta phải nghiên 
cứu thêm các truyên thuyêt vê Phật A Di Đà trong kinh điên Phật giáo. 


3- QUAN NIỆM PHẬT A DI ĐÀ TRONG KINH ĐIÊN PHẬT GIÁO 


Về nguồn gốc của Phật A Di Đà, kinh điển Phật giáo có nhiều truyền thuyết. Trong văn 
học Bản sinh, chỉ độc nhất có truyện tỳ kheo Thủ Đạt và Duy Tiên trong Sanh kinh 5 của Trúc 
Pháp Hộ là có nói tới. Do tình hình tư liệu quá ít oi này, nó không cung cấp cho ta một mẫu 
hình nào về nguồn gốc bản sinh của Phật A Di Đà. Trong Tế chư phương đắng học kinh nhắc 
lại chuyện nhân quả báo ứng giữa tỳ kheo Tịnh Mạng và tỳ kheo Vị Pháp rất tương tự với 
chuyện trên. Tuy nhiên, đây là những truyện nói lên quan hệ giữa Phật Thích Ca với Phật A Di 
Đà, giải thích vì sao Phật Thích Ca đã sinh ra trong cõi Ta bà ô trược và đã khuyến thỉnh mọi 
người tín niệm Tịnh độ, chứ chưa phải đề cập đến chính bản thân Phật A Di Đà. Về loại truyện 
Bản sinh đề cập chính bản thân Phật A Di Đà, tư liệu hiện còn rất phong phú. Có hơn 19 cốt 
truyện khác nhau mà quan trọng nhất dĩ nhiên là truyện tỳ kheo Pháp Tạng và truyện vua Vô 
Tránh Niệm 


a) Truyện ty kheo Pháp Tạng 





Truyện tỳ kheo Pháp Tạng rất phô biến, hiện có 30 quyền kinh kể tới với ít nhiều sai khác 
nhau. Nhưng cốt lõi có thê tóm tắt như sau. Trong thời quá khứ cách đây đã lâu có đức Như Lai 
Thế Tự Tại Vương ra đời. Bấy giờ có tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện và được đức Phật ấn 
chứng là sẽ thành Phật A Di Đà trong cõi Tịnh độ. 


Truyện này được kê trong các bản dịch Hán văn Vô Lượng Thọ kinh, Đại A Di Đà kinh, 
Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh, Vô lượng thọ như lai hội của Đại bảo tích kinh và Đại 
thừa Vô lượng thọ trang nghiêm kính cùng với Phạn bản Amitäbhavyiha 
nãmamahayänasũtra và Tạng bản Hphags pahod dpag med kyi bkod pa shes bya theg pa 
chen pohi mdo.Trong số các bản văn này, Vô lượng thọ kinh, Đại A Di Đà kinh và Vô lượng 
thanh tịnh bình đăng giác kinh đặt Như Lai Thế Tự Tại như là vị Phật cuối cùng của một loạt 
những đức Phật quá khứ mà đứng đầu là Phật Nhiên Đăng hay cũng gọi là Định Quang. Còn Vô 
lượng thọ Như Lai hội, Đại thừa vô lượng trang nghiêm kinh và Phạn bản cùng Tạng bản thì đặt 
Như Lai Thế Tự Tại Vương là vị Phật đầu tiên của loạt đức Phật ẫy mà vị Phật cuối cùng là 
Nhiên Đăng (Dĩpamkara). Đó là sai khác thứ nhất. 








Sai khác này đã xảy ra trong các kinh có kê chuyện Phật A DI Đà. Một mặt ta có những 
kinh như Huệ ấn tam muội kinh và Đại thừa trí ấn kinh đã đặt Phật Định Quang như là vị Phật 
đầu tiên của một loạt các vị Phật mà vị cuối cùng là Huệ Thượng. Mặt khác, Như Lai trí ấn kinh 
đã đặt Định Quang là vị Phật cuối cùng, còn Huệ Khởi là vị Phật đầu tiên. Thậm chí Vô lượng 
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môn vi diệu trì kinh đã coi Nhiên Đăng là thầy của thái tử Vô Niệm Đức Thủ, tiền thân của Phật 
A Di Đà, tức Phật Nhiên Đăng là vị thây của Phật A Di Đà. 


Không những có sự sai khác nhau về vị trí của đức Như Lai Thế Tự Tại Vương, hai nhóm 
kinh trên còn khác nhau khi nói về nguồn gốc của tỳ kheo Pháp Tạng. Nhóm trước nói rõ Pháp 
Tạng nguyên là một vị vua, sau khi nghe giáo hóa của đức Thế Tự Tại Vương bèn bỏ ngôi đi 
xuất gia. Nguồn gốc vương giả này, nhóm thứ hai không nói tới, mà xác định ngay Pháp Tạng, 
hay cũng gọi là Pháp Sử, hay cũng gọi là Tác Pháp (dhammakara) là một tỳ kheo trong chúng 
hội của đức Thế Tự Tại Vương. Sự sai khác về nguôn gôc này cho thấy, tự nguyên ủy, hành 
trạng của Pháp Tạng tỏ ra không rõ ràng cho lắm và cần phải mô phỏng theo hành trạng và hình 
ảnh của đức Thích Ca Mâu Ni như đã được quan niệm trong nền văn học Bản sinh cũng như 
trong những truyền thuyết lịch sử về cuộc đời đức Phật. Đây là một dấu hiệu kết liên nguồn gốc 
đức Phật A Di Đà với đức Phật Thích Ca Mâu N¡. 


Còn sự sai khác về vị trí của đức Thế Tự Tại Vương đã đưa ra một số vẫn đề. Trước hết, 
nhóm kinh thứ nhất tuy đồng ý đặt Nhiên Đăng là vị Phật đầu tiên của một loạt các đức Phật, 
nhưng số lượng của loạt Phật ây gồm bao nhiêu vị, thì lại không đồng nhất. Sai khác này có liên 
hệ với sự sai khác số lượng lời nguyện của A Di Đà mà các bản văn ấy ghi lại. 


Tiếp đến, hai nhóm trên còn sai khác về thứ tự đức Phật Nhiên Đăng đứng đầu hay đứng 
cuối các đức Phật quá khứ. Sự kiện đó nói lên hai lập trường khác nhau về quan hệ giữa đức 
Phật A Di Đà và đức Phật Thích Ca. Ai cũng biết văn học Bản sinh có một câu chuyện rất đẹp 
về hành động quên mình của đức Phật Thích Ca đối với đức Phật Nhiên Đăng nên đã được ân 
chứng thành Phật. Từ đó trở về sau, hai đức Phật â ấy thường được gắn liền với nhau một cách 
khá thường xuyên, tùy theo quan điểm về liên hệ trước sau giữa hai đức Phật Thích Ca và A Di 
Đà, mà có sự thay đôi về vị trí của hai đức Phật Nhiên Đăng và Thế Tự Tại Vương. 


Nhóm thứ nhất coi Thế Tự Tại Vương là vị Phật cuối cùng của loạt các vị Phật quá khứ 
trên mà đứng đầu là Phật Nhiên Đăng, bộc lộ rõ ràng xu thế chung là coi đức Phật A Di Đà là 
một vị Phật trẻ hơn Phật Thích Ca. Điểm nảy ta thấy xuất hiện trong hai truyện Bản sinh dẫn 
trước trong Sanh kinh 5 và Tế chư phương đẳng học kinh. Nó chứng tỏ hành trạng Phật A Di 
Đà đã được mô phỏng theo hành trạng của Phật Thích Ca. Trong khi đó, nhóm thứ hai lật ngược 
lại thứ tự trước sau của hai vị Phật Nhiên Đăng và Thế Tự Tại Vương để chứng tỏ đức Phật A 
Di Đà là một vị Phật cô sơ, xuất sinh cũng như thành Phật trước đức Phật Thích Ca rất nhiều, 
làm điển hình cho sự nghiệp tìm đạo và chứng đạo của chính Phật Thích Ca. Ở đây quá trình 
phát triển tất yếu của tín ngưỡng A Di Đà đã dần dần thê hiện sức mạnh của nó và dần dần 
chiếm lĩnh vị trí của chính tín ngưỡng của đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca bấy giờ chỉ là 
người tuyên thuyết cho tín ngưỡng của Phật A Di Đà. Sự tình này một phần nào giải thích cho 
sự sai khác số lượng các đức Phật quá khứ giữa hai đức Phật Nhiên Đăng và Thế Tự Tại Vương, 
bởi vì nếu Phật A Di Đà có một sự ưu việt nào đó, thì cũng giả thiết là có một quá khứ huy 
hoàng hơn. Từ đó tất nhiên không thể có cùng chung một Phật khai sáng là Nhiên Đăng. 
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Ngoài những sai khác về số lượng và thứ tự của các đức Phật trong quá khứ cũng như về 
nguồn gốc của Phật A Di Đà, các văn bản thuộc hai nhóm trên lại khác nhau về số lượng, và đôi 
khi thứ tự, của các lời nguyện của đức Phật A Di Đà. Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh 
và Đại A Di Đà kính chỉ ghi có 24 lời nguyện, trong khi Vô lượng thọ kinh và Vô lượng thọ 
như lai hội có tới 48. Tạng bản và Phạn bản đã phát triển lên 49 lời nguyện, trong khi Đại thừa 
vô lượng trang nghiêm kinh chỉ có 36. Sự sai khác nhau về số lượng này đưa ra nhiều vẫn đề rất 
lôi cuốn trong lịch sử tư tưởng bản nguyện của Phật giáo, trước khi bàn đến những vấn đề đó, 
phải xét qua một số những truyện Bản sinh khác mà chủ yếu là truyện vua Vô Tránh Niệm. 





b) Truyện vua Vô Tránh Niệm 


Truyện Bản sinh vua Vô Tránh Niệm kể ra trong phẩm Đại thí của Bi hoa kinh 2 để trả 
lời câu hỏi của Tịch Ý về việc tại sao đức Thích Tôn đã ra đời trong một thế giới ô trọc, trong 
khi các đức Phật khác đã xuất hiện trong những thế giới thanh tịnh. Cách thời Phật đã lâu, có 
một vị chuyên luân vương tên Vô Tránh Niệm, có một đại thần tên Bảo Hải thuộc dòng dõi bà 
la môn. Bảo Hải có một người con đi xuất gia và thành đạo hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Khi Như 
Lai Bảo Tạng đến thành phố A châu la (Añjura / MañJura, Gron khyer yidhohn hdzimn), Vô 
Tránh Niệm và các vương tử đã đến thăm và cúng dường ba tháng. Sau Bảo Hải đã khuyên vua 
phát bồ đề tâm vượt qua khổ hải cứu độ chúng sinh. Vô Tránh Niệm đã phát nguyện và được 
Phật Bảo Tạng ấn chứng sẽ thành Phật A Di Đà và làm giáo chủ cõi Cực lạc ở phương tây. 


Vô Tránh Niệm đó là tên Đàm Vô Sắm dùng trong Bi hoa kinh, còn Đại thừa bi phần đà 
lợi kinh thì gọi là Ly Tránh. Trong Tạng bản Hphags pa snin rJe padma dkar poshes bya theg pa 
chen pohi mdo (TT 780) đã gọi vị vua ấy là Rtsibs kyi Mu Khyud. Phạn bản Karunä 
pundarika có tên là Aranemin, Hán bản dịch Vô Tránh và Ly Tránh, xuất phát từ cách hiểu 
Aranemin là đo A + rana có nghĩa là không có đấu tranh chống đối, trong khi Tạng bản dịch 
rtsibs kyi mu khyud (vành tăm bánh xe), tức hiểu aranemin do ara (tăm) + nemi (vành bánh xe). 
Ngoài ra, Khai nguyên thích giáo lục 2 có ghi Nhàn cư kinh một quyền là của Trúc Pháp Hộ rồi 
chua thêm nó là "đồng bản dị dịch của kinh Bi hoa lần đầu tiên dịch ra, xem Tăng hựu lục". 
Khảo Xuất tam tạng ký tập 2 thì có chép Nhàn cư kinh 1 quyên là của Trúc Pháp Hộ, nhưng 
không nói gì về liên quan của nó với kinh Bi hoa. Ngày nay, Nhàn cư kinh I quyền là một bộ 
phận của Sanh kính 2 do Trúc Pháp Hộ dịch và nội dung không dính dấp gì đến kinh Bi hoa. 
Lịch đại tam bảo ký phân ra hai bộ Nhàn cư kính, một bộ một quyền và thuộc vào Sanh kinh, 
còn bộ kia I0 quyên là "đồng bản dị dịch dị danh của Đại bị phần đà lợi kinh". Nói rõ ra, kề từ 
lúc Phí Trường Phòng viết xong Lịch đại tam bảo ký (597), người ta có nhắc tới một bản dị dịch 
của kinh Bi hoa mang tên Nhàn cư kinh. Khoan nói tới tính chính xác của truyền thuyết ấy, chỉ 
cần xét xem, nếu Nhàn cư kinh quả có một liên hệ tới kinh Bi hoa thì làm sao nó lại mang tựa 
đề Nhàn cư. Nhàn cư thường là một dịch ngữ của aranya tiếng Phạn, mà thông thường cũng 
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được phiên âm a lan nhã. Vậy, Nhàn cư kinh, nếu quả là dị bản của kinh Bi hoa, thì hắn phải do 
đọc lệch tên Aranemin thành ãranya. 


Vậy thì, aranemin có thê hiểu theo hoặc a + rana đề cho ta tên Ly Tránh hoặc Vô Tránh. 
Chữ Niệm trong Vô tránh niệm là một phiên âm của nemin. Hoặc hiểu là do ara + nemin, để 
cho tên Tây tạng Rtsibs Kyi Mu Khyud với nghĩa vành tăm bánh xe. Hoặc hiểu aranemin 
thành aranya với nghĩa nhàn cư. Như thế, ba cách hiểu vừa nêu có quan hệ gì với nhau không ? 
Đầu hết, giữa nhàn cư và vô tránh cũng như ly tránh, tuy có thể nghĩ quan hệ giữa chúng xuất 
phát từ việc viết sai aranemin thành aranya, nhưng trên thực tế cũng đã từng có những kết nối 
giữa hai từ đó với nhau. Xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh do Bất Không dịch vào giữa thế kỷ 
thứ VIIL, trong khi trình bày 4 phương thức đề đạt đến đà la ni ấy, đã kế cách đầu tiên là "Tập a 
lan nhã và cực vô tránh xứ”. Rõ ràng, trong văn học Phật giáo Phạn văn đã có một nỗ lực truy 
tìm ngữ nguyên của ãranya đến từ a + rana. Do đó, giữa Ly tránh hay Vô tránh và Nhàn cư 
không phải là không có những liên quan. 





Vô Tránh Niệm thông thường được giải thích là một tên phối hợp giữa dịch ngữ vô tránh 
(arana) và phiên ngữ niệm (nemin), tuy nhiên, chữ niệm có thê là tàn dư của tên thái tử Vô 
Niệm Đức Thủ, tiền thân của Phật Vô Lượng Thọ trong Vô lượng môn vi diệu mật trì kinh do 
Chi Khiêm dịch. Xuất sinh vô lượng môn trì kinh của Phật Đà Bạt Đà La có tên Vô Niệm Đức 
Đạo, trong khi A Nan Đà mục khư mi ha ly đà kinh chỉ gọi Vô niệm. Chữ vô niệm ở đây là do 
dịch chữ acintya tiếng Phạn, bởi vì các bản dịch khác của kinh vừa nói, tức Vô lượng môn phá 
ma đà la ni kinh, A Nan Đà mục khư ni ha ly đà lân ni kinh, Xá Lợi Phất đà la ni kinh, Nhứt 
hướng xuất sinh bô tát kinh, Xuất sinh vô biên môn đà la ni kinh của Bất Không và Xuất sinh 
vô biên môn đà la ni kinh của Trí Nghiêm đều dịch là bất tư nghì. 








Về liên hệ giữa Tạng dich Rtsibs kyi mu khyud và aranemin, thì do hiểu aranemin thành 
ara+nemi. Cách hiểu này không thấy xảy ra trong các dịch bản Hán văn, nhưng cũng đưa đến 
nhiều gợi ý khá lôi cuốn Một mặt, ara (tăm bánh xe) là do động từ (/r, với nghĩa chuyên động, 
đi tới, khiêu khích. Từ ngữ căn (/r, đạo xuất aruna với nghĩa màu vàng lợt, mặt trời, ảnh bình 
minh, ánh sáng. Kinh Đại bản của Trường a hàm kinh l đã chép phụ thân của Phật Thị Khí tên 
là Minh Tướng thuộc dòng dõi sát lị vương, còn Thất phật kinh, chép phụ thân là vua A Lỗ Na. 
Khảo kinh Đại bản của Trường bộ (D.14.1 Mahäpdãnasuttanta) thì phụ thân Phật Thi Khí là 
vua Minh Tướng (Sikhissa... aruno naãma rãja pitã ahosi). Vậy vua Aruna, phụ thân của 
Phật Thi Khí có tên liên hệ nào đó với vua Aranemin, tiền thân của Phật A Di Đà 





Đại pháp cự đà ni kinh 17 kể chuyện vào thời quá khứ của đại kiếp Thiện Hành Lộ, sau 
khi Như Lai Sơn Thượng đã nhập diệt, có vị Bồ tát tên Minh Tướng phát đại nguyện muốn tất 
cả chúng sinh được an lành. Bấy giờ cách thế giới của Minh Tướng tới cả ngàn ức cõi nước, có 
đức Phật hiệu Sa La vương, bèn ấn chứng cho Minh Tướng "Trong tương lai trải qua bốn mươi 
a tăng kỳ kiếp sẽ được thành chánh giác tên Như Lai Vô Lượng Thọ". Như thế, Bồ tát Minh 
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Tướng phải có tên tiếng Phạn là Aruna. Quan hệ giữa Aruna và Aranemi qua trung gian ngữ 
căn (/r, do vậy, vị tất là không có ý nghĩa. Cho nên, Tạng bản dịch Aranemin bằng Atsibs Kyi 
mu khyud, không thê là không có căn cứ. 


Ngoài ra, quan hệ aranemin-aruna đã xuất hiện thêm một chi tiết khác là trong hai 
người đệ tử của Phật Thi Khí thì một người đã có tên giống như đệ tử của Phật A Di Đà kê ra 
trong kinh BI Hoa. Đại bản kinh của Trường a hàm kinh Ï, Thất phật kinh và kinh Đại bản của 
Trường bộ kinh nói Phật Thị Khí có hai người đệ tử là A Tỳ Phù (Abhibhũ) và Tam Bà Bà 
(Sambhava). Kinh Bi hoa cũng kể chuyện Phật A Di Đà đã dẫn dắt người con thứ hai của Bảo 
Hải tên Sambhava thành Phật hiệu là Đại Nhật. 











Qua những bàn cãi trên, tên Vô Tránh Niệm với những liên hệ aranemin-aruna-acintya 
(Vô Tránh Niệm / Minh Tướng / Vô Niệm) đã để cho thấy truyện Bản sinh đức Phật A Di Đà đã 
ăn sâu như thế nào vảo truyện Bản sinh của các đức Phật khác và đã biến dạng như thế nào qua 
những tư liệu khác nhau. Sự thâm thấu và vay mượn lẫn nhau chứng tỏ xu thế phát triển của tín 
ngưỡng từng thời đại, từng địa vực từ nguôn gốc chung. Cho nên cùng một nhân vật trong cùng 
một cốt truyện mà ở đây thì được đồng nhất với đức Phật này và ở kia thì lại đồng nhất với đức 
Phật khác. Chăng hạn, chuyện Bản sinh vua Oai Đức (Dpal Gyi gịi Brjid, Thắng Oai) thì trong 
Quán Thế Âm Bồ tát thọ ký kinh thì đồng nhất với Phật A Di Đà, còn trong Như huyễn tam ma 
địa vô lượng ấn pháp môn kinh thì lại đồng nhất với Phật Thích Ca. Đây là điểm ta cần chú ý 
khi tìm hiểu nguồn gốc của tín ngưỡng A Di Đà. 


c) Vê bản nguyện của Pháp tạng và Vô Tránh Niệm. 


Truyện Bản sinh Pháp Tạng chép Pháp Tạng đã bày tỏ bản nguyện của mình trước đức 
Như Lai Thế Tự Tại Vương, trong khi truyện Bản sinh Vô Tránh Niệm thì trình bày trước đức 
Như Lai Bảo Tạng, sau đó, cả Pháp Tạng cũng như Vô Tránh Niệm đã được hai đức Như Lai 
trên ấn chứng trở thành Phật A Di Đà ở cõi Cực lạc phương tây. Số lượng và thứ tự các bản 
nguyện của Pháp Tạng trong các bản văn không giống nhau. Vô lượng thanh tịnh bình đắng 
giác kinh và Đại A Di Đà kinh ghi có 24 lời thệ, nhưng nội dung và thứ tự lại không nhất trí. Vô 
lượng thọ kinh và Vô lương thọ như lai hội của Đại bảo tích kinh cả hai có 48 lời nguyện, trong 
khi Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kính chỉ có 36 lời nguyện. Phạn bản có 47 và Tạng bản 
có đên 49. 


Hai mươi bốn lời nguyện trong Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh có thể tóm tắt 
như sau: (L) Trong nước Phật không có ba đường đữ. (2) Những ai sinh vào nước ây không còn 
trở vào ba đường dữ. (3) Nhân dân cùng có một sắc vàng. (4) Không có phân biệt nguồn gốc 
trời người. (5) Đều có hiểu biết về đời trước. (6) Đều có thiên nhãn thông. (7) Đều có tha tâm 
thông. (8) Đều bay đi tự tại. (9) Đều có thiên nhĩ thông. (10) Không có ái dục. (11) Luôn luôn 
trụ trong Niết bàn. (12) Có vô số đệ tử và la hán. (13) Chính mình có ánh sáng vô lượng. (14) 
Chính mình có thọ mạng vô lượng. (I5) Nhân dân cũng thọ mạng vô lượng. (16) Nhân dân 
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không có lòng dữ. (17) Tiếng tăm vang khắp mười phương và hết thảy chúng sinh đều muốn 
sinh về Cực lạc. (18) Nhân dân các cõi Phật đem lòng thanh tịnh niệm Ta thì khi chết Ta và đệ 
tử đều đến rước. (19) Nhân dân các cõi Phật dù đời trước làm ác, nghe danh hiệu Ta mà hối cải 
muốn sanh về nước Ta thì sẽ toại nguyện. (20) Các vị Bồ tát đều một kiếp thành Phật. (21) Các 
vị Bồ tát đều có 32 tướng tốt. (22) Các vị Bồ tát đều có đủ đồ vật để cúng dường các đức Phật 
mười phương. (23) Các vị Bồ tát muốn ăn thì có đồ ăn. Ăn xong bát báu tự đi. (24) Các Bồ tát 
thuyết pháp hành đạo như đức Phật. 


Đó là 24 lời nguyện trong Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh I. Đại A Di Đà kinh 
do Chi Khiêm dịch cũng có 24 nguyện nhưng thứ tự và nội dung không hoàn toàn nhất trí. Cho 
nên, trừ nguyện thứ nhất của hai bản giống nhau, còn nguyện thứ hai trở đi không những thứ tự 
mà nội dung cũng bị đảo lộn. Có nguyện có trong bản này mà không có trong bản kia và ngược 
lại. Chắng hạn, nguyện số 4 và 20 của Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh không có trong 
Đại A Di Đà kinh, trong khi nguyện thứ 12 trong bản sau lại không thấy trong kinh trước. Có 
nguyện trong bản nảy thì chia thành hai, còn bản kia hai góp lại một. Chăng hạn nguyện thứ 6 
và 9 của Vô lượng bình đẳng giác kinh góp thành một trong nguyện thứ 17 của Đại A Di Đà 
Kinh. Nói chung, Đại A Di Đà kinh đã có những nguyện sau, mà không thấy trong Vô lượng 
thanh tịnh bình đăng giác kinh, đó là nguyện thứ hai, không có phụ nữ trong nước Phật A Di Đà, 
và Tiểu phụ nữ sinh về thi trở thành đản ông; nguyện thứ ba, có đầy đủ châu báu, nhà cửa, áo 
quân, ăn uống: nguyện thứ 11, Bồ tát cõi Phật A Di Đà không có ý nhớ phụ nữ; nguyện thứ 12, 
các Bỏ tát a la hán thương yêu kính trọng không ganh ghét nhau; nguyện thứ 17 và 18, bản thân 
Phật A Di Đà có thiên nhãn thiên nhí và trí huệ tuyệt vời; và nguyện 23 các vị Bồ tát la hán phát 
sanh ánh sáng trên đỉnh đầu. 





Vô lương thọ kinh và Vô lương thọ Như lai hội của Đại bảo tích kinh đã phát triển 24 lời 
nguyện trên thành 48. Phạn bản Amitäbha nãma mahãyãna- sũtra chỉ có bốn mươi bảy 
nguyện vì nó thiếu mất nguyện 21 về các vị Bồ tát đều có 32 tướng tốt. Tạng bản Hpnags pahod 
dpad mod kyi baod pa shes bya ba theg pa chen pohi mdo thì có tới 49 nguyện vì dư nguyện thứ 
38 về việc Bồ tát ở các cõi Phật khi nghe danh hiệu A Di Đà thì đều cung kính lễ bái. 48 lời 
nguyện này thì 25 lời nguyện đầu gần đồng nhất với 24 nguyện đã liệt trên. Do đó, để thấy toàn 
bộ, ta sẽ kế từ nguyện 26 trở đi. 








(26) Nguyện nhân dân trong nước đều có thân hình của Na La Diên. (27) Nguyện trong 
nước mọi thứ đều đẹp đẽ tuyệt vời. (28) Ai cũng thấy được cây bô đề to lớn. (29) Mọi người 
đều có khả năng biện tài. (30) Các Bồ tát đều có trí tuệ biện tài vô lượng. (31) Cõi nước trong 
sạch chiếu khắp mười phương. (32) Nguyện trong nước đầy dẫy hương thơm vi diệu. (33) 
Chúng sinh ở các cõi Phật nhờ ánh sáng Phật A DI Đà sol rọi, thân tâm được êm dịu. (34) Tất cả 
chúng sinh khi nghe danh hiệu, đều được vô sanh pháp nhẫn và các tổng trì. (35) Nguyện nghe 
danh hiệu mà chuyển được thân đàn bà thành đàn ông. (36) Nguyện nghe danh hiệu mà tu tập 
phạm hạnh cho đến khi thành Phật. (37) Nguyện nghe danh hiệu thì đều tu hạnh Bồ tát, năm 
vóc gieo xuống đất, trời người đều kính tôn. (38) Áo quần của dân trong nước đều tự do muốn 
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là được, không cắt may giặt nhuộm. (32) Nguyện dân trong nước vui sướng như các vị giải 
thoát. (40) Nhân dân trong nước, muốn thấy các Phật độ thì ngồi dưới gốc cây báu, chúng sẽ 
hiện ra. (4l) Nguyện các Bồ tát ở khắp mọi phương khi nghe danh hiệu, thì cho tới lúc thành 
Phật luôn luôn đầy đủ các giác quan. (42) Nguyện các Bồ tát khắp mọi phương, khi nghe danh 
hiệu, đạt được tam muội thanh tịnh giải thoát, chỉ trong khoảng khắc cúng dường vô số các đức 
Phật không thiếu sót vị nào. (43) Nguyện các Bồ tát ở khắp nơi, khi nghe danh hiệu, đều sanh 
vào các nhà phú qui. (44) Bồ tát khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu, đều vui mừng tu hạnh bồ tát. 
(45) Nguyện các Bồ tát ở khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu thì đạt được tam muội Phổ đẳng, 
thấy hết các đức Phật. (46) Nguyện các Bồ tát trong nước nếu muốn nghe pháp thì tự nhiên 
được nghe. (47) Nguyện các Bồ tát khắp, mọi nơi khi nghe danh hiệu thì đạt được địa vị không 
còn thôi lui. (48) Nguyện các Bồ tát khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu thì liền đạt được pháp 
nhẫn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, liền được địa vị không thối lui. 


Đó là nội dung 48 lời nguyện của Phật A Di Đà như đã ghi trong Vô lượng thọ kinh. So 
với những bản kinh khác, đặc biệt là Vô lượng thọ Như Lai hội của Đại Bảo Tích kinh cùng với 
Phạn bản và Tạng bản, thì nội dung chúng tương đối giống nhau, còn về mặt thứ tự thì thường 
hay khác. Chắng hạn, nguyện thứ 23, là tương đương với nguyện thứ 21 của Phạn bản, nguyện 
thứ 40, 42 và 45 là nguyện thứ 38, 40 và 43 của Phạn bản. Đối với Tạng bản cũng thế, nhưng sự 
sai khác tỏ ra nhiều hơn, vì Tạng bản dư ra một nguyện nói về âm nhạc vi diệu ở cõi Cực Lạc, 
xen vào giữa nguyện thứ 32 và 33. Còn đối với Vô lượng thọ Như Lai hội của Đại bảo tích kinh 
thì nội dung và thứ tự không sai khác cho lắm. 





Ngoài hai truyền bản 24 và 48 lời nguyện vừa giới thiệu, còn có Đại thừa vô lượng thọ 
trang nghiêm kinh, ghi 36 nguyện đặc biệt nhân mạnh đến việc cúng dường chư Phật. Và phát 
biểu theo lỗi khăng định, chứ không phải theo lối phủ định, như đã gặp trong các truyền bản 
trên, tóm tắt như sau: (1) Trong nước không có ba điều đữ. (2) Không có phân biệt trời người. 
(3) Chúng sinh sinh về có đại thần thông. (4) Có túc mạng thông. (5) Có thiên nhãn thông. (6) 
Có tha tâm thông. (7) Ở trong tình trạng chánh tín. (8) Luôn luôn ở trong niết bàn. (9) Dù ở 
trong tình trạng Thanh văn Duyên giác cũng đều thành Phật. (10) Có ánh sáng vô biên. (11) Có 
thọ mạng vô lượng. (12) Tiếng tăm lừng lẫy mười phương. (13) Những chúng sinh chí thành 
niệm danh hiệu khi chết sẽ được Phật A Di Đà và các tỳ kheo đến rước. (14) Tất cả chúng sinh 
khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà muốn sinh về cõi Phật nào thì sinh. (15) Chúng sinh trong cõi 
Cực lạc đầy đủ 32 tướng tốt. (16) Có chúng sinh vì đại nguyện chưa muốn thành Phật thì nhờ 
oai lực của Phật A Di Đà giáo hoá hết thảy hữu tình. (17) Chúng sinh ở cõi Cực lạc muốn cúng 
dường các đức Phật khắp mười phương thì có đủ phương tiện để cúng dường. (18) Các Bồ tát ở 
Cực lạc đều thành tựu nhất thiết trí, giỏi bàn các pháp yếu. (19) Các Bồ tát ở Cực lạc dùng thần 
thông đem đủ tư liệu để cúng dường chư Phật ở mười phương. (20) Các Bồ tát nếu không đem 
đến được thì nhờ oai lực Phật A Di Đà, mà các đức Phật đưa tay đến nhận lấy. (21) Các vị Bồ tát 
ở cõi Cực lạc muốn cúng dường các đức Phật mà không rời cõi mình, thì nhờ thần lực A Di Đà 
khiến cho các đồ cúng dường tự đến các cõi Phật kia. (22) Các vị Bồ tát cõi Tịnh độ có thần lực 
của Na La Diên và ánh sáng rực rỡ. (23) Các vị Bồ tát có khả năng thuyết pháp vô ngại. (24) 
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Các vị Bồ tát đem mọi thứ trân báu làm lò trầm để đốt những cây chiên đàn vô giá cúng dường 
khắp mười phương các đức Phật. (25) Cõi Cực lạc trong sáng như gương. (26) Các Bồ tát cõi ấy 
luôn luôn vui sướng, thường ở trong tam muội bình đăng. (27) Những người mang thân đàn bà, 
nghe danh hiệu Phật A Di Đà và qui y đảnh lễ khi lâm chung thì sẽ sinh về cõi Cực lạc và trở 
thành đàn ông. (28) Mười phương vô số Thanh văn Duyên giác khi nghe danh hiệu Phật A Di 
Đà mà tu trì tịnh giới thì nhất định sẽ giác ngộ vô thượng. (29) Các Bồ tát trong mười phương 
khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà đều lễ bái qui mạng. (30) Áo quần ở cõi Cực lạc khỏi cắt may, 
giặt nhuộm. (31) Tất cả chúng sinh nghe danh hiệu của Phật A Di Đà thì đều được vô sinh pháp 
nhẫn. (32) Tất cả Bồ tát trong mười phương khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà thì chứng được 
tịch tịnh tam muội. (33) Tất cả Thanh văn, Bồ tát khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà đều được vô 
sinh pháp nhẫn, an trụ vào vô công dụng hạnh. (34) Các Bồ tát ở mười phương khi nghe danh 
hiệu Phật A Di Đà thì chứng được tam muội phô biến bồ tát. (35) Các Bỏ tát ở cõi Cực lạc đều 
tùy ý giảng pháp và nghe pháp. (36) Tất cả các cõi Phật khi nghe danh hiệu của Phật A Di Đà 
thì được nhẫn thứ nhất cho đến vô sinh pháp nhẫn. 


d) Vệ quan hệ giữa các truyên thông bản nguyện: 


36 nguyện của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh là như thế. Tuy chúng có những 
liên hệ nhất định với 48 lời nguyện, điểm đặc trưng vẫn là hình thức khăng định của bản thân 
những lời nguyện ấy. Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh tỏ ra có một sự canh cải do 
những yếu tô tiếp thu từ kinh Bi hoa. 





Bi hoa kinh 3 kế có 48 lời nguyện của Vô Tránh Niệm trước Phật Bảo Tạng. Khác với 48 
lời nguyện trong Vô lượng thọ kinh đã sử dụng hình thức phủ định "... nếu không ... thì tôi 
không ..." (sace me... na... mã tãvad aham...), 48 lời nguyện ở đây đều dùng hình thức khẳng 
định: "Nếu tôi được ... thì ...". Về nội dung, 48 lời nguyện của Vô Tránh Niệm cũng có những 
nét tương đồng với 48 lời nguyện của Pháp Tạng, chỉ trừ nguyện thứ 35, nguyện 44 và 48. 
Nguyện 35 nói tới việc không có núi non cũng như các khái niệm tham sân sĩ, ác đạo v.v.., và 
đặc biệt là không có đại dương, một chi tiết không bao giờ kê tới trong khi mô tả Cực lạc. 
Nguyện 44 và 48 thì nói việc niết bàn của Phật A Di Đà, các Bồ tát, và các người đàn bà, khi 
nghe danh hiệu thì sung sướng và không bao giờ sinh làm đàn bà nữa. Ba lời nguyện này, Đại 
thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh đương nhiên không có. 


Vậy, quan hệ giữa 36 lời nguyện của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh và 48 lời 
nguyện của Bi hoa kinh là thế nào? Trước đây, những người nghiên cứu thường xét vị trí của 36 
lời nguyện trong liên hệ với 24 và 48 lời nguyện của những truyền bản khác, vì họ giả thuyết 48 
nguyện trong Bi hoa kinh chỉ là một hình thái khác của 48 nguyện trong Vô lượng thọ kinh, chứ 
không có những sai biệt gì căn bản. Cho nên, họ phần lớn đã đề xuất những quan điểm khác 
nhau liên hệ đến vị trí của 36 nguyện, mà thường coi nhẹ ảnh hưởng của 48 nguyện trong Bi 
hoa kinh. Kimura Taiken trong khi đi tìm nguôn gôc của tư tưởng bản nguyện đã phát hiện một 
hiện tượng khá đặc biệt là loại tư tưởng ấy đã phát triển theo một loại hình cấp số công lẫy số 6 
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làm cơ sở. Từ 6 lời nguyện trong Tiểu phẩm bát nhã, nó đã phát triển thành 12 và 1§ nguyện 
trong A Sô Bệ Phật quốc kinh, rồi đến 24 nguyện trong Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh 
và Đại A Di Đà kinh, rồi 30 nguyện trong Đại phẩm bát nhã, rồi 36 nguyện của Vô lượng thọ 
trang nghiệm kinh, rồi 48 nguyện trong Vô lượng thọ Như Lai hội. Quá trình phát triển đó rõ 
ràng điềm chỉ một trật tự số học nhất định, dẫu hiện tại cấp số 7 chưa có một văn bản nào chứng 
thực, nghĩa là hiện chưa tìm ra văn bản nào ghi 42 lời nguyện. Thế thi, quan hệ phát triển cấp số 
giữa chúng là như thế nào? Phải chăng chúng đã phát triển theo cấp số từ nhỏ đến lớn? Hay là 
một số giảm trừ từ lớn đến nhỏ? Kimưra trả lời là quá trình phát triển đã theo trật tự từ nhỏ tới 
lớn. Nói rõ ra, đầu hết là 6 nguyện, rồi sau đó bổ sung và hoàn chỉnh cho đến lúc 48 nguyện 
xuất hiện, đáp ứng phần lớn yêu cầu một xã hội lý tưởng theo quan niệm Phật giáo. 


Mochizuki Shinko, tuy không hoàn toàn nhất trí với thuyết phát triển cấp số của Kimura, 
cũng thừa nhận quá trình phát triển từ số nhỏ tới lớn của số lượng những lời nguyện trong các 
kinh. Từ 6 nguyện trong Tiểu phẩm bát nhã đã tăng lên 21 nguyện trong A Sô Bệ Phật quốc 
kinh T, rồi 24 nguyện trong Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh và Đại A Di Đà kinh, rồi 


30 nguyện trong Đại phẩm bát nhã, rồi 36 nguyện trong Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
kinh, và cuôi cùng 48 nguyện lồng Vô lượng thọ kinh và trong Vô lượng thọ Như Lai hội. 
Mochizuki đã nhận xét thêm là quan hệ trước sau giữa 36 và 48 nguyện thật khó mà khăng định 
một các dứt khoát, bởi vì 36 nguyện có thể là một dạng bất toàn của 48 nguyện. Trong một giới 
hạn nào đó, nhận xét ấy đã tỏ ra có thê chứng minh đặc biệt khi ta chú ý đến sự liên quan giữa 
36 nguyện và 48 nguyện của BI hoa kinh. 


Giới hạn lĩnh vực tìm hiểu thuần túy vào các bản văn liên hệ đến Phật A Di Đà, những 
người nghiên cứu khác cũng đề xuất những ý kiến tương tự. Wogihara sau khi so sánh các văn 
bản với nhau, đã kết luận Đại A Di Đà Kinh va Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh tức 
những văn bản chủ trương 24 nguyện, là thành lập sớm nhất, rồi đến Phạn bản 
Amitabhavyihasũtra, và chót hết mới là Vô lượng thọ Như Lai hội và Vô lượng thọ kinh, tức 
những văn bản của 48 nguyện. Kết luận này Akashi Etatsu không hoàn toàn đồng ý, vì 
Wogihara đã không quan tâm đến văn bản 36 nguyện của Đại thừa vô lượng trang nghiêm kinh. 
Cho nên, Akashi và sau đó Sonoda đã đưa ra quan điểm, một mặt tán thành kết luận trên của 
Wogihara, mặt khác bổ sung và hoàn chỉnh nó bằng cách thêm vào sự có mặt của văn bản 36 
nguyện. Nói cách khác Akashi chủ trương Đại A Di Đà kinh và Vô lượng thanh tịnh bình đắng 
giác kinh là những văn bản xưa nhất, rồi đến Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, rồi đến 
Phạn bản Amitaäbhavyihasitra, rồi đến Vô lượng thọ Như Lai hội và Vô lượng thọ kinh. 
Sonoda còn xác minh rõ hơn văn bản Đại A Di Đà kinh là xưa nhất so với Vô lượng thanh tịnh 
bình đăng giác kinh. 























Như thế, nhìn chung thì các thuyết trên đều phần lớn chủ trương văn bản 36 nguyện của 
Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh, tuy được dịch ra tiếng Trung quốc chậm nhất lại 
chiếm vị trí quan trọng và quá cổ sơ, ngay cả đối với Vô lượng thọ kinh, dịch vào khoảng năm 
252. Chủ trương ấy e không hợp lý cho lắm, vì 36 nguyện đã có liên hệ mật thiết với 48 nguyện 
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của Bi hoa kinh. Mà Bi hoa kinh ngày nay thường được nhìn nhận là một văn bản nhằm việc đề 
cao bản thân Phật Thích Ca và nhăm đặt quan hệ ưu việt của tín ngưỡng Phật Thích Ca đối với 
tín ngưỡng Phật A Di Đà, mà có thể rất thịnh hành vào thời kỳ nó xuất hiện. Do vậy, lập trường 
của Wogihara về việc để riêng văn bản 36 nguyện của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh 
không phải là không căn cứ, dẫu rằng nó đã mang khuyết điểm là không xác định rõ vị trí của 
36 nguyện ấy trong quan hệ giữa 24 và 48 nguyện của các văn bản khác. 


Để xác định vị trí ấy, một điều cần phải nhớ là tín ngưỡng A Di Đà đã được truyền vào 
Trung quốc rất sớm và cứ dần dà chiếm lĩnh vị trí ưu thế của mình đối với các tín ngưỡng khác, 
để cuối cùng trở thành rất phố biến vào lúc Pháp Hiền dịch Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
kinh. Do đó, nếu Phạn bản của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh đã xuất hiện trước hay 
cùng thời với Vô lượng thọ kinh, thì không có lý do gì mà nó không truyền tới Trung quốc. Việc 
Pháp Hiền dịch kinh ấy vào năm 1001 trong trường hợp này, vì thế, phải điềm chỉ sự xuất hiện 
hậu kỳ của chính bản thân nó. Nói rõ ra, Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh là kết quả của 
một nỗ lực canh cải Vô lượng thọ kinh, nếu không là Đại A Di Đà kinh, do quá trình tiếp thu 
những cống hiến của Bi hoa kinh. Nỗ lực ấy chứng tỏ một thỏa hiệp đã xảy ra giữa tín ngưỡng 
Phật A Di Đà và tín ngưỡng Phật Thích Ca, giữa truyền thống bản nguyện Vô lượng thọ kinh và 
truyền thống bản nguyện Bi hoa kinh, để châm dứt cuộc cạnh tranh giữa hai tín ngưỡng làm tiền 
đề cho sự ra đời của hai truyền thống bản nguyện ấy. Vì thế, 36 nguyện trong Đại thừa vô lượng 
thọ trang nghiêm kinh có thê nói là xuất hiện chậm nhất, tổng hợp hai truyền thống bản nguyện 
với nhau đề tạo nên bản thân mình. 











Về quan hệ giữa truyền thống bản nguyện Vô lượng thọ kinh và truyền thống bản nguyện 
Bi hoa kinh thì thật khó xác định một cách chắc chăn về tính trước sau của chúng. Tuy nhiên, 
chỉ căn cứ trên lịch sử truyền bá của những kinh đó ở Trung quốc, truyền thống Vô lượng thọ 
kinh rõ ràng xuất hiện trước. Thêm vào đó, nếu giả thiết kinh Bi hoa ra đời như một phản ứng 
trước cao trào tín ngưỡng mạnh mẽ Phật A Di Đà, nhằm chứng minh tính ưu việt của tín ngưỡng 
bản thân Phật Thích Ca, thì hiển nhiên truyền thống bản nguyện Bi hoa kính càng phải ra đời 
sau truyền thống Vô lượng thọ kinh. Ngoài ra, truyền thông Vô lượng thọ kinh đã trải qua hai 
giai đoạn hình thành, giai đoạn hình thành 24 nguyện rôi giai đoạn hình thành 48 nguyện, trong 
khi truyền thống Bi hoa kinh thì không có một quá trình như vậy. Do đó, 48 nguyện của Bi hoa 
kinh cũng phải xuất phát từ nguyên hình 24 nguyện của truyền thống Vô lượng thọ kinh. 








Nói tóm lại, quan hệ giữa các truyền thống bản nguyện của Phật A Di Đà có thể hình 
dung như sau. Từ 24 nguyện của Đại A DI Đà kinh và Vô lượng thanh tịnh bình đăng giác kinh 
đã làm cơ sở để phát triển thành truyền thống 48 nguyện của Vô lượng thọ kinh và truyền thống 
48 nguyện của Bi hoa kinh, rồi cuối cùng tổng hợp lại trong 36 nguyện của Đại thừa vô lượng 
thọ trang nghiêm kinh. Nguyên do gây nên quá trình phát triển này là yêu cầu muốn chỉnh lý và 
hoàn thiện, những gì đã đề ra trong 24 nguyện. Bốn mươi tám nguyện của truyền thống Vô 
lượng thọ kinh biểu thị một nỗ lực chỉnh lý và xác minh. Nó chỉnh lý những gì 24 nguyện đã 
phát triển, sau khi đã trải qua một thời gian thử thách. Sự kiện này bày tỏ khá rõ nét khi xét lời 
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nguyện 19 chẳng hạn. 


Nguyện 19 trong truyền thống 24 nguyện nói rằng nhân dân các cõi Phật đời trước làm 
ác, khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà hối cải muốn sinh về nước Cực lạc, thì phải phát 
nguyện. Nguyện này trong truyền thống 48 nguyện của Vô lượng thọ kinh đã được chỉnh lý lại 
băng cách giới hạn những người làm ác vừa nói là không bao gồm "những chúng sinh tạo 
nghiệp vô gián và những kẻ phỉ báng chính pháp”. Giới hạn â ây chứng tỏ lời nguyện nguyên ủy 
đã quá rộng rãi, để có thể tạo nên những trở ngại cho vấn đề duy trì đạo lý và truyền bá Phật 
pháp, nên cần phải đề lên một số ngoại lệ mà nếu phạm tới người ta không thể vãng sinh được. 


Không những chỉnh lý, giới hạn â ấy còn xác minh đối tượng có thể vãng sinh, xác minh 
điều kiện và trường hợp để có thể vãng sinh. Cho nên, những nguyện sau đã qui định rõ hơn nội 
dung và chỉ tiết của những gì đã phát biểu trong 24 nguyện. Thí dụ, nguyện thứ 6 trong 24 
nguyện nói, mọi người ở Cực lạc đều có thiên nhãn thông, thì nguyện thứ 45 trong 48 nguyện 
cảng xác minh rõ hơn, nói rằng các bô tát ở khắp mọi nơi khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà thì 
đạt được tam muội phố đăng, thấy hết các đức Phật. Hay nguyện 21 nói về các tướng tốt thì 
được nguyện 26 xác minh thêm là có thân hình Na La Diên và nguyện 27 về mọi thứ đều đẹp đẽ 
tuyệt vời ở Cực lạc. 


Bốn mươi tám nguyện trong truyền thống Vô lượng thọ kinh, như thế, là một biểu thị nỗ 
lực chỉnh lý và xác minh. Bốn mươi tám nguyện trong truyền thống Bi hoa kinh cũng vậy. Nó 
đã chỉnh lý lại 24 nguyện rõ ràng bằng cách thay thế cách phát biêu phủ định bằng cách phát 
biểu khắng định. Thay thế ấy không chỉ là một lối thay thế ngôn từ, mà còn bao hàm một nội 
dung tư tưởng. Nó nói lên tính tất yếu, tính phải xảy ra của những gì bản nguyện Phật A Di Đà 
nhắm tới. Nó không còn giả thiết với điều kiện "Nếu....thì....", mà đã khẳng định là "Khi tôi đã 
thành chánh giác v.v... thì như thế, như thế xây ra". Quá trình khẳng định tính tất yếu ấy cũng là 
quá trình khăng định tín ngưỡng Phật A DI Đà một cách mạnh mẽ và thâm hậu. 





Về nội dung, 48 nguyện của Bi hoa kinh cũng có nỗ lực chỉnh lý đáng chú ý. Đầu hết, 
nguyện thứ 12 của 24 nguyện có nói tới những vị la hán đệ tử của Phật A Di Đà. Nguyện này, 
Bi hoa kinh đã chỉnh lý lại với nguyện thứ 39 qui định rõ ràng thế giới Cực lạc chỉ bao gồm 
những vị Bồ tát không có Thanh văn và Duyên giác. Tư tưởng Tịnh độ không có Thanh văn và 
Duyên giác này, từ thời Long Thọ trở đi đã trở nên rất phổ biến, như Đại trí độ luận 13 đã ghi 
lại. Vì chỉnh lý nguyện thứ 12 ấy, Bi hoa kinh đã có thêm nguyện thứ I1 nói rõ những chúng 
sinh ở thế giới Cực lạc đều là những vị không còn thối lui, những A Bệ Bạt Trí (Avaivartika). 
Như thé, Bi hoa kinh trong khi chỉnh lý 24 nguyện đã đồng thời xác minh. Qua nổ lực chỉnh lý 
đó, Bi hoa kinh để lộ cho thấy, quan hệ giữa kinh ấy và Đại A Di Đà kinh cùng Đại thừa vô 
lượng thọ trang nghiêm kinh như đã trình bày ở trên. 








Chăắng hạn, nguyện thứ 24 của BI hoa kinh về việc các vị bô tát tại thế giới Cực lạc cũng 
phát ra ánh sáng chỉ tìm thây tương đương trong nguyện thứ 23 của Đại A Di Đà kinh và 
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nguyện thứ 22 của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Nguyện thứ 12, 13 và 28 của BI 
hoa kinh cũng thế. Chúng có những tương đương trong Đại A Di Đà kinh, tuy không được 
chuyên lại cho_Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh. Vậy, nếu, muốn nói rõ hơn, thì Bi hoa 
kinh đã chỉnh lý và xác minh 24 nguyện của Đại AÁ Di Đà kinh, rồi một phần nào chuyên giao 
lại cho Đại thừa vô lượng trang nghiêm kinh, để tạo nên truyền thống thỏa hiệp 36 nguyện. 


đ) Tư tưởng bản nguyện và nguồn góc tín ngưỡng A Di Đà 





Đặc trưng tư tưởng bản nguyện là ý muốn kiến thiết một thế giới lý tưởng và chương 
trình cũng như phương án để thực hiện ý muốn đó. Trong xã hội Ân Độ thời đức Phật đã hội đủ 
những nhân tố khách quan cho việc đề xuất một số ý niệm để làm tiền đề cho việc xây dựng 
những chương trình và phương án ấy sau này. Nếu để riêng ra một bên mầm móng tư tưởng bản 
nguyện trong văn học Bản sinh. Những văn hệ chính của tư tưởng Phật giáo đều có đưa ra quan 
niệm bản nguyện của mình, dựa trên những ý niệm bản nguyện tiềm tàng trong văn hệ A hàm 
và Bộ kinh... Nhưng nổi bật nhất và thường kế đến nhất là tư tưởng bản nguyện Phật A Di Đà, 
tư tưởng bản nguyện Phật A Sô Bệ và tư tưởng bản nguyện Phật Dược Sư. Tư tưởng bản 
nguyện Phật Dược Sư thật ra là tư tưởng Phật A Sô Bệ được chỉnh lý. Cho nên, còn lại tư tưởng 
bản nguyện Phật A Di Đà và tư tưởng bản nguyện Phật A Sô Bệ. Mà tư tưởng bản nguyện Phật 
A Sô Bệ trong quá trình phát triển đã bị tư tưởng bản nguyện Phật A Di Đà đây lùi vào hậu 
trường lịch sử. Nguyên do về sự đây lùi này, một số những người nghiên cứu như Kimura 
Taiken đã truy về tính chất quá hiện thực của tư tưởng bản nguyện Phật A Sô Bệ, và tính chất lý 
tưởng của tư tưởng bản nguyện Phật A DI Đà. Gợi ý đó theo chúng tôi nghĩ là chưa thỏa mãn 
lắm. Cần phải nói rằng tư tưởng Phật A Sô Bệ bị đây lùi vào hậu trường, chính vì nó là một thứ 
tư tưởng chống tôn quân, một thứ tư tưởng mong rằng "trong nước không có danh hiệu vua, mà 
vua được gọi là pháp vương". Ngược lại, tư tưởng bản nguyện Phật A DI Đà từ bản thân tuy 
cũng mặc nhiên thừa nhận khái niệm pháp vương, nhưng không công khai bài xích tư tưởng tôn 
quân. Hơn thế nữa, nó còn trình bày hình ảnh đức Phật A Di Đà thường thường trong tư thế một 
vị vua hay một vị vương tử. 


Trong số 19 cốt truyện Bản sinh về Phật A Di Đà hiện còn bảo lưu, thì sáu cốt truyện 
trình bày đức Phật này như một vị vua, đó là Vô lượng thọ kinh, Huệ ân tam muội kinh, Bi hoa 
kinh, Hiền kiếp kinh 8, Quyết định tổng trì kinh và Đại tập hội chính pháp kinh. Sáu cốt truyện 
trình bày như một vị vương tử, đó là Vô lượng môn vi mật trì kinh, Hiền kiếp kinh 1, Đức 
Quang thái tử kinh, Pháp hoa kinh, A Di Đà cỗ âm thanh vương đà la ni kinh, Quán sát chư 
pháp hành kinh. Bảy cốt truyện còn lại thì trình bảy như một vị xuất gia nhưng không cho biết 
rõ lai lịch, đó là Quán vô lượng thọ kinh, Sanh kinh, Hiền kiếp kinh 1, Tế chư phương đẳng học 
kinh, Đại pháp cự đà la ni kinh, Quán Phật tam muội hải kinh, và Giác trí phương đăng kinh 
(Giác trí phương đẳng kinh hiện do Đại thừa bảo yếu nghĩa luận dẫn ra, nguyên bản hiện đã 
mât). 

















Thế thì rõ ràng hình ảnh đức Phật A Di Đà đã kết liên mạnh mẽ với hình ảnh vua chúa, 
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một sự kiện trái ngược với hình ảnh đức Thích Tôn như đã diễn tả trong văn học Bản sinh. 
Trong loại hình văn học ấy, đức Thích Tôn xuất hiện qua thân phận của những con vật của 
những người cùng khô cho đến vương giả giàu sang, thậm chí qua thân phận của những con qui. 
Những cốt truyện các kinh dẫn trên, trái lại, không những chỉ đức Phật A Di Đà xuất hiện dưới 
hình ảnh con người, mà còn dưới hình ảnh của những thành phần xã hội cao quí đặc thù như 
vua chúa hay nhà tu hành. Cách trình bày này cho phép tín ngưỡng Phật A Di Đà phát triển, vì 
nó phù hợp với tình hình và điều kiện chính trị xã hội khách quan của lịch sử, khi chế độ phong 
kiến phương đông đang tiếp tục duy trì và bảo vệ mạng sống của nó. Đây cũng chính là lý do đã 
gây nên sự lui vào hậu trường của tín ngưỡng Phật A Sô Bệ, với tư tưởng chống vua hoàn toàn 
đi ngược lại xu thế củng cô và tập trung quyền hành thời đại phong kiến đang đi lên. 


Và cũng vì trình bày đức Phật A Di Đà qua truyền thuyết, qua hình ảnh của một con 
người và của một con người thuộc những thành phần xã hội cao quí đặc thù, nên đã khai sinh ra 
ý niệm tha lực. Ý niệm này giả thiết sự hiện hữu của một quyền lực có khả năng hiện thực ý 
muốn của mình, ban phát ân huệ và cứu rỗi những ai đọa lạc, mà trong tín ngưỡng Phật A Di Đà 
đã đây tới cực điểm để trở thành một thứ quyền lực vô biên và toàn thiện thể hiện ở trong bản 
thân Phật A Di Đà. Những truyền thống bản nguyện Phật A Di Đà nói trên đã qui định rõ ràng 
quyền lực ấy, thậm chí đã qui định tới điểm là, chỉ cần nghe danh hiệu Phật A Di Đà hay chỉ 
nhất tâm trì niệm danh hiệu của đức Phật ấy cũng đủ bảo đảm cho người thực hành được rước 
về cõi Cực lạc. 


Nhưng ý niệm tha lực này lại đặt cơ sở trên tư tưởng bản nguyện, nghĩa là trên cơ sở nỗ 
lực của cá nhân. Do vậy, tha lực có. thể nói là một thứ tự lực hiện hành nhằm thê hiện nguyện 
vọng ý muốn của một con người, về một mặt. Về mặt khác, Tự lực chỉ có thể hiện hành được 
trong những điều kiện và giới hạn nào đó phù hợp với khả năng thi thố của nó. Cho nên, nếu tha 
lực chỉ là tự lực hiện hành, thì nó cũng đòi hỏi đối tượng của tha lực phải có những nhân tố gì. 
Những điều kiện gì để có thể đáp ứng những nhu cầu của tự lực. Nói rõ ra, tha lực và tự lực chỉ 
là hai mặt của một vấn đề, do thế có thê nói là hai mặt của một thể thống nhất. Cụ thể hơn, tha 
lực và tự lực chỉ là biểu hiện của một quá trình tự ý thức, tự giác ngộ của mỗi cá nhân. Ta muốn 
vươn tới thì phải có một cái gì để vươn tới, cái gì đó có khả năng thu hút nỗ lực vươn tới của ta. 
Đây chính là nội dung của tư tưởng “Tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ”, mà Trần Nhân Tôn trong 
Cư trần lạc đạo phú đã phát biểu một cách hùng hồn: 





Tịnh độ là lòng trong sạch, 

chớ còn hỏi đến tây phương. 

Di Đà là tính sáng soI, 

mựa phải nhọc tìm Cực lạc. 

Trên đây chỉ mới là nỗ lực lý giải ý nghĩa, nguồn gốc và vị trí của Phật A Di Đà một cách 
tổng quát. Về vai trò và vị trí của đức Phật này trong các tôn phái Phật giáo, đặc biệt trong phái 
Tịnh độ và phái Chân ngôn, xem mục A DI ĐÀ (TỊNH ĐỘ GIÁO) và A DI ĐÀ (MẬT GIÁO). 
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A,2I1 

Ả, 21 

Ác, 21 

AL,2I 

Am, 2I 

An, 21 

Át, 21 

A âu, 32 

A ba, 34 

A ba ba, 84 

A ba bà sa ra, 77 

A ba bả, 85 

A ba cúc đề, 36 

A ba điên đà noa, 89 
A ba đà, 37 

A ba đà na, 37 

A ba đà na kinh, 42 
A ba đàn đề, 112 

A ba đàn na, 37 

A ba hoàn tu, 48 

A ba hội, 47 

A ba hội đề bà, 48 
A ba khâm mãn, 5Ï 
A ba la, 48, 55 

A ba la chất đa, 60 


A ba la đề mục già, 54 
A ba la đê mục khư, 54 


A ba la lã, 5Š 
A ba la Hi, 5Š 


A ba la ma na a bà, 59 


A ba la na, 59 

A ba la nhĩ đa, 60 

A ba la ra, 55 

A ba lan đa, 72 

A ban lan đắc ca, 72 


Sách Dẫn 


J Việt Ngữ 


A ba ly, 76 

A ba lũ gia, 74 

A ba ma la, 77 

A ba mạt rỊ ca, 80 

A ba mạt ly già, 79 

A ba na, 80 

A ba phù, 8Š 

A ba ra thệ đề, 60 

A ba sai phù di, 8Ï 

A ba tam ma la, 77 

A ba tha na, 37 

A ba toát la giá, 48 

A ba tư, 82 

A bà, 82 

A bà bạt đà đồng tử, 85 

A bà bạt đà la, 85 

A bà cúc đề, 36 

A bà da, 85 

A bà da, tổ luật Tích lan, 86 
A bả da, Phật quá khứ, 88 
A bả da, tên cướp, 86 

A bà da, trưởng lão, 88 

A bà da, vua cô Tích lan, 87 
A bà da, vua Kakinga, 88 
A bà da, vua Tích lan, 86 
A bà diễn ca la, 95 

A bà diễn đà đà, §9 

A bà du, 94 

A bà dựng ca la, 95 

A bà đa bạt na, 97 

A bà đạt đồ, 100 

A bà đề, 112 

A bà kiềm, 97 

A bà kiềm nhị da, 98 

A bà kiềm nhĩ da, 98 


A bà kiến đồ, 99 

A bà kỳ lê, 121 

A bà la, 55, 102 

A bà la đa nhận, 72 

A bà lã, 102 

A bà lê tra, 72 

A bà lô cát đề thất Phật ra, 103 
A bà lô cát để xá bà la, 103 
A bà lô kiết để thước bản ra, 103 
A bà lô kiết đề thước bát ra, 103 
A bà ma la, 77 

A bà ma la nga, S80 

A bà mạt ca, 80 

A bà mạt rỊ, S0 

A bà quật da, 36 

A bà ra, 106 

A bà ra khiên tha, 99 

A bà sa ma la, 77 

A bà thi la, 107 

A bà vật đà (thế giới), 108 
A bà vật đà (chữ viết), 108 
A bả ba ma la, 77 

A bả bà ma lã, 77 

A bả la nhĩ đề, 60 

A bác sai phù di, 82 

A ban địa, 112 

A ban xoa, 112 

A bàn, 112 

A bàn đà, 109, 112 

A bàn đà la, 110 

A bàn đầu, 112 

A bàn đề, 112 

A bàn la, 110 

A bạn đa, 109 

A bạn ma đát ra, 114 

A bàng, 115 

A bát để, 126 

A bát để bát lạt để đề xá na, 117 
A bát la, 55 

A bát ra để hạ đa, 118 

A bát la la, 5Š 


A bát la thị đa, 60 
A bát ma la, 77 

A bát ra để, 119 

A bát sa ma ra, 77 
A bạt bà ma la, 77 
A bạt da, §6 

A bạt da kỳ ly, 121 
A bạt đa la, 124 

A bạt đề, 112, 127 
A bạt độ lộ chá na, 127 
A bạt la kiến đà, 99 
A bạt la nhĩ đa, 60 
A bạt ma la, 77 

A bạt mâu, 108 

A bạt rỊ mạt ca, 80 
A bạt tra, 128 

A bệ, 130 

A bệ bạt trí, 134 

A biểu nghiệt đa, 136 
A bội diên na na, 89 
A ca, 137 

A ca ách sắt thế, 145 
A ca chỉ sử la, 138 
A ca đàm, 147 

A ca la, 138 

A ca ly sa da, 142 
A ca ma đề, 143 

A ca na, 144 

A ca nề sắt hoạch, 145 
A ca nề sắt cứ, 145 
A ca nhị tra, 145 

A ca nI sa thác, 145 
A ca mi sa tra, 145 

A ca ni sắt tra, 145 
A ca nị tra, 145 

A ca nỊ xoa, 4Š 

A ca rị sa đã, 143 

A ca rỊ sái da, 143 
A ca thị la, 138 

A ca vân, 147 

A ca xa, 147 


A câu la, 74 

A câu lô xa, 149 

A câu lô xá mạn, 149 
A chấn để dã, 150 

A chân đã, 150 

A chất đạt tản, 153 

A chế đa, 186 

A chế đơn xà đa, 154 
A chỉ, 155 

A chỉ la ba đề, 156 

A chỉ la ca diếp, 159 


A chi la xí xá cam bà la, 191 


A chí mô, 16S 
A chiên đà đọa, 161 


A chiên đà đọa hoàn, 161 


A chiên đà đọa la, 161 
A chiên đọa hoàn, 163 
A chiết la, 166 

A chu đà, 168 

A chu đà na, 170 

A chu na, 170 

A chúng bệ, I7I 

A chúng tì, 71 

A cưu la, 172 

A cưu la ca la, 173 

A cưu lưu, 174 

A da đát na, 175 

A da để kha, 176 

A da kiết ly bà, 179 

A da yết rị bà, 179 

A da la, 177 

A da mục khê, 177 

A da trí, 178 

A đã đát na, 175 

A đã sa, 185 

A đạ kiền đa, 184 

A đạ tắc kiền đa, 184 
A dần la ba để dạ, 157 
A dật, 186 

A dật đa, 186 

A di, 188 


A đi đa, 186, 194 

A đi đa bát la bà, 189 

A đi đa dữu, 194 

A di đa dữu tư, 194 

A đi đa kê xá kiểm bà ly, 191 
A đi đa xí xá khâm bà la, 191 
A di đá xí xá khâm bà la, 191 
A di đà, 194 

A di đà bà, 194 

A di đà bà đa, 194 

A đi đà dụ lệ, 194 

A di đà Phật tam danh, 201 

A di đà Phật thập tam hiệu, 197 
A đi đan bà, 194 

A di đầu, 186 

A di la bà để, 157 

A di la bạt đề, 157 

A đi la hòa để, 157 

A di na hòa đề, 157 

A đi xúy kỳ tà kim ly, 191 

A diệp ma, 34 

A diệp ma già, 82 

A duy tỉ, 48 

A duy việt trí, 134 

A đề, 21 

A già, 173 

A già đâu la, 138 

A già la, 138 

A hằng la, 106 

A hòa đàn đề, 112 

A hòa đề, 112 

A hòa na, 8] 

A hô, 85 

A hội hoàn tu, 48 

A kỳ đa, 186 

A kỳ đa chỉ xá khâm bà la, 191 
A kỳ đa kỉnh xá cam bà ba, 191 
A kỳ đà xí xá khâm bà la, 191 
A kỳ đầu hệ xa khâm bà la, 191 
A kỳ na chỉ xa cam bà la, 191 
A la bà lâu, 5Š 


A la ca, 137 

A lan đà, 168 

A lạp, 55 

A lị la bạt đề, 157 

A ma trú kinh, I19 

A nậu bà đà, 2l 

A nhĩ đá, 194 

A nhĩ đán, 194 

A nhĩ đơn nhạ da, 154 

A nhĩ ra phạt để, 157 

A nhiếp, 130 

A nhiếp đá, 130 

A nhiếp kiến, 82 

A nô kiệt đa, 148 

A phạ lô chỉ để thấp phạt la, 103 
A phạ lô chỉ đế thấp phạ ra, 103 
A phạt đa la, 125 

A phạt đà la, 125 

A phạt la thế la, 107 

A phù, 85 

A phù đà xí xá kim phi la, 191 
A phược lô chỉ đa y thấp phiệt la, 103 
A phược lô chỉ đề thấp phạt ra, 103 
A phược lô chỉ đề y thấp phạt la, 103 
A phường, II5 

A suy, 155 

A thấp ba, 82 

A thấp ba cúc đa, 36 

A thấp bà, 82, 130 

A thấp bà thệ, 130 

A thấp bà thị, 130 

A thấp bạc ca, 130 

A thấp ma già, 82 

A thấp phiền, 130 

A thấp phược ca, 82 

A thấp phược phạt đa, 130 

A thấp phược thị da, 130 

A thâu, 130 

A thâu ba du kỳ đa, 130 

A thâu ba kỳ, 130 

A thâu thật, 130 


A thệ đảm, 186 

A thệ đọa, 163 

A thệ đơn xà da, 154 
A thì đa, 186 

A thị đa, 186 

A thị đa kê xá cam bạt la, 191 
A thị đa phạt để, 157 
A thủ bà kỳ, 130 

A thuận na, 170 

A thuyết khả, 130 

A thuyết thị, 130 

A tì bạt trí, 134 

A tiễn đã, 150 

A tiến để dã ma đề nan đa, 153 
A tự bố tâm, 30 

A tự ngũ chuyên, 25 
A tự quán, 28 

A tự thất nghĩa, 30 

A tự thật tướng quán, 30 
A tự tứ dụng, 32 
Aưu, 32 

A vân đầu, 112 

A xa bà xà, 130 

A xa du thi, 130 

A xà đô, 130 

A xà na, 170 

A xả bà kỳ, 130 

Ai đi đà, 186 

Ái lâu hoàn, 103 

An bệ, 130 

An khư, 138 

Át bệ, 130 

Át bễ, 130 

Át ca, 137, 173 

Át thuận na, 170 

Át phạn đề, 112 

Ấn (thí vô uý), 89 


Bàn đà, 110 
Bàn đà la, 110 
Bản nguyện (của Pháp Tạng ...), 208 


Bản sinh, 42 

Bản sự, 42 

Bàng, 115 

Bạt trí trí, 130 

Bất sân môn, I6 

Bắt tư nghì huệ (bồ tát), 153 
Biệt giới, 126 

Bô lô kiết đề nhiếp phạt la, 103 
Bồ tát A ba đà na, 37 


Ca lân, 155 

Căng kỳ, 56 

Câu lô xa, 149 

Câu triệu kỉnh ái, 143 

Cù ba lê (rồng), 56 

Chiên đà la (thợ gốm), 56 


Di ly thuận na, 170 

Diêm vương nhân, I15 
Doanh bích (thành), 77 
Dục a ba đà na, 37 

Đa la thường già (người), 100 
Đà ra, 149 

Đại a ba đà na, 37 

Đại tự, 121 

Đại tự trụ bộ, 122 

Đàn nị ÿ, 54 

Đảo trụ (thế giới), 108 
Đầu đa, 5I 

Đầu đà (hạnh), 124 

Để lạc ca (loài người), 99 


Gñà tội, 127 


Ha da ngật rỊ phược, 179 
Hà da yết ly bà, 179 

Hà bát để, 126 

Hạ dã ngật rị phược, 179 
Hân dũng (đại thần), 155 
Hạp ba ma na, 59 

Hư không tạng, 149 


Kê xá kim pha lê, 191 

Kha đật đa, 186 

Khanh hãm, 5] 

Khẩu khổ hành, 127 

Kiền đà hoàn (thế giới), 161 
Kim sắc (thế giới), 161 
Kinh phong, chứng bệnh, 77 
Kinh ái (mật giáo), 143 

Kỳ bát, 51 

Lõa hình tử, 155 

Lôi cuốn (mật giáo), 143 
Ly bố uý Như Lai, 96 

Ly khủng bố (thế giới), 97 


Mạ ngã, 149 
Mạt nô sa, 99 
Mục thủ (Bô tát), 161 


Na la diên (trời), 105 

Na niết na sư ly, 161 

Nam sơn trụ bộ, 122 

Nê lê trung qui, 115 

Nêu, (cây, Việt Nam), 58 
Nhật hoa, 137 

Nhị hiệp, IŠ1 

Nhị thập ức a ba đà na, 37 
Nhiên đăng, 204 

Ni liên thiền (sông), 158 
Niết na sư lị, 161 

Nông sản tươi, (luật, ba đật đề, 7), 74 





Ô mãn thổ, 51 


Pháp hỉ (Bộ phán), 123 

Pháp nguyệt (tam tạng), 153 

Pháp tạng, 204 

Phạt ra, 148 

Phật khai giải phạm chí a bạt kinh, 19 
Phệ chất đát lãm, 148 

Phỏng la, 115 


Phương quảng (bộ phái), 123 
Phường lã, I15 
Phú bàn na (ruộng), 73 


Quán âm, 104 
Quán thê âm, 104 
Quang thê âm, 103 


Ra sa nam (chơn ngôn chủng tử), 94 


Sám ma, l17 
Sắc (màu), 97 


Ta lê đa sắc, 97 

Tam mạn đa, 148 

Tính tội, 127 

Tạp thập nhị nhân duyên giải thoát 
chương cú (bài chú), 82 


Tăng thượng công đức chủ (thái tử), 97 


Tân đầu lô phả la đọa, 54 

Tế na (đại thần), 155 

Thắng hạnh (kiếp), 97 

Thắng quang minh (kiếp), 97 
Thắng vô uý (thế giới), 97 


Thấp ba cúc đa (A thấp ba cúc đa), 36 


Thi la noa phạt đề, 157 
Thị lạt noa phạt đê, 157 


Thí nhất thiết chúng sinh vô uý bô tát, 89 


A,21 
Akanistha, 145 
Agadam, 147 
Agramati, 143 
Aghamistha, 145 
Aghana ?, 144 
Ankura, 174 
Anga, 138 


Thí vô uý, 89 

Thị la, 138 

Thường giới, 126 

Tịnh cư (cõi trời), 146 
Toan đà lê (độc long), 5Š 
Tối thắng hạnh (kiếp), 97 
Tôn đà la (rồng), 57 
Trắng (màu), 97 

Trường a ba đà na, 38 


Ư lạt thụ na, 170 

Ức nhĩ a ba đà na, 37 
Ương già la, 138 

Ưu ba xà, 5] 

Uu đa, 51 

Ưu thiền ni (thành phố), 112 
Uy đức (thái tử), 97 


Vân cảnh (loài người), 99 
Vô tránh niệm, 206 

Vô úy (thế giới), 96 

Vô úy sơn trụ bộ, 122 


Xá bà kỳ, 130 
Xà da, 154 


Y thấp phạt la, 104 


H. Phạn 


Acelakaáyapa, 159 
AcalaJñana, 163 
Acala, 166 

Acara, 166 

Acintya, 150 
AciravatI, 157 
Acelacakaáyapa, 159 
Acvyuta, 168 


Ajita, 186 
Aiitakeáakambala, 191 
Alitakeáakambali, 191 
Altavati, 157 
Aiitasena, 153 
Alitanjaya, 154 

Ataru, 106 
AtyantaJñatã, 161 
AtyantaJñana, 161 
Ankola, 172 
Apadaracanä, 127 
Apagupta, 36 
Ẩpattipratideéana, 117 
Aparaáarla, 107 
Aparãjitã, 60 
Aparantaka, 72 
Apalãla, 55 
Apalokanakarma ?, 74 
Aparagodana, 118 
Aparagodaniya, 118 
Apasmäãra, 77 
Apäamarga, 80 
Apeksabhũmi, 82 
Apramanäbha, 59 
Apratimukha, 54 
Apratihata, 118 
Aprameya, 94 

Ababa, 84 

Abhadra ?, 128 
Abhaya, 86 
Abhayakaragupta, 135 
Abhyantara, 110 
Abhayamkara, 95 
Abhayamdada, 89 
Abhayamdana, 89 
Abhayakara, 135 
Abhayakaraguptapada, 135 
Abhyudgata, 136 


Abhrakantha, 99 
Abhrakhandha, 99 
Abhrainda, 99 
Amitaprabhä, 189 
Amitabuddha, 194 
Amitabha, 194 
Amitäyus, 194 
Avaskanta, 184 
Ayomukhil, 177 
Arka, 137 
ArcIsmatI, 165 
Arjuna, 170 

Avaga, 98 

Avata, 77 

Avatara, 124 

Avat, 77 

Avada, 109 
Avadätavarna, 97 
Avadäna, 37 
Avanti, 112 
Avabhadrakumarl, 85 
Avamatra, 114 
Avamurdha, 108 
Avara, 102 
Avaraáaila, 107 
Avarognadrdhi ?, 105 
Avalokitaptãmrta ?, 105 
Avalokitasvara, 103 
Avalokiteávara, 103 
Avinivartaniya, 134 
Avivartika, 134 
AvaIvartika, 134 
Asmaka, 34 
Aépaka, 34, 82 
A4maka, 34, 82 
Aévaka, 34, 130, 155 
Aévaki, 130 
Aáévaka, 82 
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Aévagupta, 36 
Aévajit, 130 
Ahitundika, 176 
Athava, 185 
Apara, 185 
Avava, 185 
A,23 

Akaréana, 143 
Akaáa, 147 
Akulakara, 173 
Akroáa (mam), 149 
Acumba, 171 


A,21 

Akanittha, 145 

Akka, 137 

Akkochi (mam), 149 
Ankura, 174 
Acinteyya, 150 
AciravatI, 157 
Acelakassapa, 159 
Accuta, 168 

Ajita, 186 
Aiitakesakambala, 191 
Aiitakesakambali, 191 
Ajuna, 170 
Apamära, 77 
Aparasela, 107 
Apalokanakamma, 74 
Aparagoyana, 118 
Aparagoyaniya, 118 
Apasmäãra, 77 
Apadaãna, 37 
Apramanäbha, 59 
Aparantaka, 72 


Ẩpatti, 126 
Ẩpana, 81 
Abhãäsvara, 47 
Äyantana, 175 
Avyantri ?, 178 
Avãna, 177 

l8: ?¿ 

Upaga, 98 
paniksepana, 51 
(Niraya) pãla, 115 
HayagrIva, 179 
Hiranyavat, 157 


II. Pali 


Aparanta, 72 
Appameyya, 94 
Apalala, 55 
Ababa, 84 
Abbhantara, 110 
Abhaya, 86 
Abhayagrri, 121 
Abhayavihara, 121 
Abhayuttara, 121 
Abhayacala, 121 
Ambatthasutta, 119 
Avanti, 112 
Assaka, 34, 155 
Assaji, 130 
Ahitundika, 176 
Ahigunthika, 176 
Akãsa, 147 
Ẩpatti, 126 
Ẩpana, 81 
Abhassara, 47 
AÄyatana, 175 
Uttaravihara, 121 
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Upanikkhapara, 51 Oma, 114 


Oda, 109 (Nrraya) pãla, 115 
Odãtavanna, 97 
IV. Tạng 
A,21 Ma thoøs pa, II9 
Ar kar, 137 MI tham pa, 186 
A sma ka, 82 MI hJIgs pa, 86 
Kyi hud zer ba, 85 MI hjigs sbyin, 89 
Kha dog dkar po, 97 MI hpham pa skrahI la ba cam, 19] 
Khab lon, 184 Mgu gu, l74 
Gsal yas, 109 Yal lag, 138 
Gsegs pa babs pa, 124 Rta sbas, 36 
Gshan gy1s mi thub ma, 60 Rta thul, 130 
Gzuøgs mthah, 145 Rtogs pa brJod pahi sde, 37 
Tshad med hod, 59 Skye me hed, 175 
Tshe dpag med, 194 Sog ma med, 5Š 
Tshon khan, 8l Skyon (s) ba, 115 
Dgug pa, 143 Spyan ras gzIgs dban phyug, 103 
Dpag tu med, 194 Spy! hi tshug, 108 
Dpag tu med pa, 94 Smos yas, 98 
Dpag yas, 194 Ha va gr1 ba, 179 
Dran ba, 143 Hog min ka nam gzugs mthah yas, 145 
Nan, 110 Hod gsal, 48 
Nam mkhah, 147 Hod dpag med, 189, 194 
NI hog g1 gos, 72 Hod mm, 145 
Nm hog gi gos, 72 Hod hphrod ba can, 165 
Nub ky! ba glan spyon, I18 Hgro hgyoøgs pa, 34 
Nub ky! ri bo, 107 HjJigs med ri, 121 
Phrr mi ldog pa, 134 Hjigs med hbyun gnas sbas pahi shabs, 135 
Phyar phyur, 98 Hjigs med hbyun gnas sbas pa, 135 
Ltun ba, 126 HJug pa ham gsegs pa, 124 
Blo mehog, 143 Zan yag, 136 
Brjed byed, 77 Zab bgran (hgran), 185 
Brtags yas, 106 Thogs pa med pa, I19 


Bsam øgyIs mi khyab pa, 150 
Bsrun byed, 112 
Bsrunspa, 115 
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